	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 2736/QĐ-UBND
	Bình Thuận, ngày 27 tháng 12 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN THU THẬP THÔNG TIN THUỘC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;
Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;
Theo đề nghị của Cục Thống kê tỉnh tại Tờ trình số 446/TTr-CTK ngày 27/11/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Biểu mẫu báo cáo tại Điều 1 Quyết định này áp dụng đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là đơn vị cấp tỉnh); Ban Tổ chức Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là đơn vị cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là đơn vị cấp xã).

2. Căn cứ Quyết định này, thủ trưởng các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo đúng các biểu mẫu quy định.

3. Giao Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện và làm đầu mối tổng hợp biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành biểu mẫu thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thống kê; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng các phòng, ban cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để b/c);
- Tổng Cục Thống kê (để b/c);
- Thường trựcTỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Văn Đăng


Biểu mẫu
BÁO CÁO THỐNG KÊ THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Mục đích
Biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu biên soạn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

2. Phạm vi thống kê
- Số liệu báo cáo tổng hợp trong Hệ thống biểu mẫu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND cấp huyện, các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và UBND cấp xã về lĩnh vực chuyên môn được giao.

- Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và UBND cấp huyện, cấp xã được giao quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực của đơn vị mình, bao gồm thông tin thống kê của các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND cấp huyện, các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và UBND cấp xã thuộc quyền quản lý của địa phương.

3. Đơn vị báo cáo
Đơn vị báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu thống kê. Bộ phận thống kê trực thuộc sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND cấp huyện, các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và UBND cấp xã tổng hợp số liệu thuộc lĩnh vực do đơn vị mình đã được giao quản lý.

4. Đơn vị nhận báo cáo
Đơn vị nhận báo cáo là Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Thống kê cấp huyện được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu thống kê, dưới dòng đơn vị báo cáo.

5. Ký hiệu biểu
Ký hiệu biểu gồm hai phần: Phần số và phần chữ; phần số được đánh số tự nhiên 001, 002, 003,...; phần chữ được ghi chữ in viết tắt sao cho phù hợp với từng ngành hoặc lĩnh vực và kỳ báo cáo (Năm - N; Quý - Q; Tháng - T; hỗn hợp

- H); lấy chữ T (Báo cáo sở, ban, ngành và các đơn vị tương đương) thể hiện cho hệ biểu báo cáo thống kê thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh (theo mã chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh); lấy chữ H (Báo cáo huyện và các đơn vị tương đương) thể hiện cho Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê áp dụng đối với các phòng, ban, đơn vị (theo mã chỉ tiêu thống kê cấp huyện); lấy chữ X thể hiện cho Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê áp dụng đối với UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Ví dụ 1: Báo cáo thống kê tổng hợp 2 năm của Sở Công Thương được ký hiệu như sau: Biểu số 001.2N/T0903-CT “Năng lực sản xuất một số sản phẩm công nghiệp” (001 là số thứ tự biểu do Sở Công Thương chủ trì thực hiện; 2N là chu kỳ báo cáo 2 năm; T0903 là chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh do Sở Công Thương chủ trì thực hiện; CT là Sở Công Thương chủ trì thực hiện biểu mẫu này).

Lưu ý: Một chỉ tiêu thống kê có thể thu thập thông tin từ nhiều biểu quy ước ký hiệu biểu bổ sung số thứ tự theo số tự nhiên 1, 2, 3… sau dấu (.) mã chỉ tiêu, ví dụ: Biểu 001.N/T0101.1-TNMT; một biểu thu thập nhiều chỉ tiêu quy ước ký hiệu biểu bổ sung 2 số ký hiệu sau của mã chỉ tiêu sau dấu (-) mã chỉ tiêu, ví dụ: Biểu 001.N/T1501-02-03-04-05-GDĐT.
6. Kỳ báo cáo
Kỳ báo cáo thống kê là khoảng thời gian nhất định quy định đối tượng báo cáo thống kê phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các tiêu chí thống kê trong biểu mẫu báo cáo thống kê. Kỳ báo cáo được ghi ở phần giữa của từng biểu mẫu thống kê (sau tên biểu báo cáo). Kỳ báo cáo thống kê được tính theo ngày dương lịch và được quy định cụ thể của từng biểu mẫu báo cáo thống kê, bao gồm:

a) Báo cáo thống kê tháng;

b) Báo cáo thống kê quý;

c) Báo cáo thống kê 6 tháng;

d) Báo cáo thống kê 9 tháng;

đ) Báo cáo thống kê năm;

e) Báo cáo thống kê đột xuất trong trường hợp khi có sự vật, hiện tượng đột xuất xảy ra: Thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các hiện tượng đột xuất khác. Ngoài ra còn có kỳ báo cáo khác nhau đã ghi cụ thể ở biểu mẫu báo cáo.

7. Thời hạn nhận báo cáo
Thời hạn nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên trái của từng biểu mẫu thống kê.

Ví dụ: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo. Số liệu báo cáo là số liệu chính thức thực hiện của năm trước.

Ngoài ra, tùy thuộc vào các lĩnh vực khác nhau có thời hạn nhận báo cáo khác nhau đã ghi cụ thể ở dòng ngày nhận báo cáo.

8. Phân ngành kinh tế, loại hình kinh tế, danh mục đơn vị hành chính
Hệ thống ngành kinh tế quốc dân, loại hình kinh tế, danh mục đơn vị hành chính Việt Nam sử dụng trong biểu mẫu báo cáo thống kê thực hiện theo quy định hiện hành.

9. Phương thức gửi báo cáo
Các đơn vị gửi báo cáo thống kê bằng văn bản (bản giấy) hoặc báo cáo điện tử qua Hệ thống phần mềm báo cáo điện tử đến Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Thống kê cấp huyện theo thời gian quy định trên từng biểu mẫu. Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị hoặc báo cáo điện tử (được ký số) để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu.

II. BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ (KÈM THEO), GỒM:
1. Cấp tỉnh
- Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, áp dụng đối với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh (phụ lục 1).

- Biểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh: 195 biểu, áp dụng đối với 42 sở, ngành, đơn vị.

2. Cấp huyện
- Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, áp dụng đối với các phòng, ban, đơn vị cấp huyện (phụ lục 2).

- Biểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện: 38 biểu, áp dụng đối với 13 phòng, ban, đơn vị.

3. Cấp xã
- Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã (phụ lục 3).

- Biểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, áp dụng đối với cấp xã: 17 biểu./.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC 1


DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH
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			TT chung


			TT từng sở, ngành


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			1. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


			


			





			1 


			1


			Hiện trạng sử dụng đất đai phân theo đối tượng sử dụng, quản lý


			Biểu số: 001.N/T0101.1-TNMT


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			2 


			2


			Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp


			Biểu số: 002.N/T0101.2-TNMT


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			3 


			3


			Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp


			Biểu số: 003.N/T0101.3-TNMT


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			4 


			4


			Hiện trạng sử dụng đất chia theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh


			Biểu số: 004.N/T0101.4-TNMT


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			5 


			5


			Cơ cấu sử dụng đất chia theo huyện/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh


			Biểu số: 005.N/ T0101.5-TNMT


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			6 


			6


			Số khu và diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên


			Biểu số: 006.5N/T2105-TNMT


			5 Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			7 


			7


			Diện tích đất bị thoái hóa chia theo loại đất


			Biểu số: 007.5N/T2106-TNMT


			5 Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			8 


			8


			Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý


			Biểu số: 008.N/T2107-TNMT


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			9 


			9


			Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý


			Biểu số: 009.N/T2108-TNMT


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			10 


			10


			Tỷ lệ ngày có nồng độ bụi PM2,5 và bụi PM10 trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép tại các đô thị loại IV trở lên


			Biểu số: 010.N/T2111-TNMT


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			11 


			11


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-TNMT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			12 


			12


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-TNMT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			13 


			13


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-TNMT


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			2. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


			


			





			14 


			1


			Số tổ chức khoa học và công nghệ


			Biểu số: 001.N/T1401-KHCN


			Năm


			Ngày 12 tháng 02 năm sau năm điều tra





			15 


			2


			Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ


			Biểu số: 002.2N/T1402-KHCN





			2 Năm


			Ngày 12 tháng 02 năm sau năm điều tra





			16 


			3


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-KHCN


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			17 


			4


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-KHCN


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			18 


			5


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-KHCN


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			3. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


			


			





			19 


			1


			Giáo dục mầm non


			Biểu số: 001.N/T1501-02-03-04-05-GDĐT


			Năm


			Ngày 28 tháng 10 năm báo cáo





			20 


			2


			Giáo dục phổ thông


			Biểu số: 002.N/T1506-07-08-09-10-11-12-14- GDĐT


			Năm


			Ngày 28 tháng 10 năm báo cáo





			21 


			3


			Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông


			Biểu số: 003.N/T1513-GDĐT


			Năm


			Ngày 28 tháng 10 năm báo cáo





			22 


			4


			Giáo dục mầm non chia theo huyện/ thị xã/ thành phố


			Biểu số: 004.N/T1501-02-03-04-05-GDĐT


			Năm


			Cuối năm học: Ngày 20 tháng 06 năm báo cáo





			23 


			5


			Giáo viên, học sinh giáo dục phổ thông chia theo huyện/ thị xã/ thành phố


			Biểu số: 005.N/T1506-07-08-09-10-11-12-14- GDĐT


			Năm


			- Đầu năm học: ngày 10 tháng 11 năm báo cáo;


- Cuối năm học: Ngày 20 tháng 06 năm báo cáo





			24 


			6


			Học sinh phổ thông chia theo lớp học


			Biểu số: 006.N/T1510-GDĐT


			Năm


			- Đầu năm học: ngày 10 tháng 11 năm báo cáo;


- Cuối năm học: Ngày 20 tháng 06 năm báo cáo





			25 


			7


			Học sinh tốt nghiệp chia theo huyện/ thị xã/ thành phố


			Biểu số: 007.N/T-GDĐT


			Năm


			Ngày 15 tháng 8 năm báo cáo





			26 


			8


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-GDĐT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			27 


			9


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4- GDĐT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			28 


			10


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405- GDĐT


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			4. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


			


			





			29 


			1


			Số thuê bao điện thoại, thuê bao truy nhập Internet băng rộng


			Biểu số: 001.H/T1301- 04-TTTT


			Tháng;


Quý;


Năm


			- Báo cáo tháng: Ngày 15 tháng sau tháng báo cáo;


- Báo cáo quý: Ngày 15 tháng sau quý báo cáo;


- Báo cáo năm: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			30 


			2 


			Tỷ lệ dân số được phủ sóng bởi mạng di động


			Biểu số: 002.N/T1309-TTTT


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			31 


			3


			Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến


			Biểu số: 003.N/T1311-TTTT


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			32 


			4


			Số dịch vụ hành chính công có phát sinh hồ sơ trực tuyến


			Biểu số: 004.N/T1312-TTTT


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			33 


			5


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-TTTT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			34 


			6


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-TTTT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			35 


			7


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-TTTT


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			5. SỞ Y TẾ


			


			





			36 


			1


			Số bác sĩ và giường bệnh


			Biểu số: 001.N/T1601-YT


			Năm


			Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			37 


			2


			Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin


			Biểu số: 002.N/T1604-YT


			Năm


			Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			38 


			3


			Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng


			Biểu số: 003.N/T1605-YT


			Năm


			Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			39 


			4


			HIV và AIDS


			Biểu số: 004.N/T1606-07-YT


			Năm


			Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			40 


			5


			Một số chỉ tiêu y tế


			Biểu số: 005.H/T-YT


			Tháng;


Năm


			- Báo cáo tháng: Ngày 15 hàng tháng;


- Báo cáo năm: Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			41 


			6


			Cơ sở y tế và giường bệnh chia theo loại cơ sở y tế


			Biểu số: 006.N/T-YT


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			42 


			7


			Nhân lực y tế ngành y chia theo loại hình và đơn vị hành chính


			Biểu số: 007.N/T1601-YT


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			43 


			8


			Nhân lực y tế ngành dược chia theo loại hình và đơn vị hành chính


			Biểu số: 008.N/T1601-YT


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			44 


			9


			Y tế xã/ phường/ thị trấn và các chỉ tiêu y tế


			Biểu số: 009.N/T1601-YT


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			45 


			10


			Ngô độc thực phẩm


			Biểu số: 010.N/T-YT


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			46 


			11


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-YT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			47 


			12


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-YT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			48 


			13


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-YT


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			6. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


			


			





			49 


			1


			Số lượt khách du lịch nội địa


			Biểu số: 001.H/T1702-VHTTDL


			Quý;


Năm


			- Báo cáo quý: Ngày 20 tháng cuối quý báo cáo;


- Báo cáo năm: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			50 


			2


			Huy chương thi đấu thể thao quốc tế


			Biểu số: 002.N/T-VHTTDL


			Năm


			Ngày 17 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			51 


			3


			Huy chương thi đấu thể thao quốc tế


			Biểu số: 003.N/T-VHTTDL


			Năm


			Ngày 17 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			52 


			4


			Huy chương thi đấu thể thao quốc gia


			Biểu số: 004.N/T-VHTTDL


			năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			53 


			5


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-VHTTDL


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			54 


			6


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-VHTTDL


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			55 


			7


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-VHTTDL


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			7. SỞ NỘI VỤ


			


			





			56 


			1


			Tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân


			Biểu số: 001.K/T0210-NV


			Nhiệm kỳ


			Đầu nhiệm kỳ (Sau 15 ngày công bố kết quả cấp tỉnh)





			57 


			2


			Tỷ lệ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ


			Biểu số: 002.N/T0211-NV


			Năm


			Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			58 


			3


			Số cơ sở, lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp


			Biểu số: 003.5N/T0302.1-NV


			5 Năm


			Ngày 12 tháng 3 năm sau năm điều tra





			59 


			4


			Số lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp 


			Biểu số: 004.5N/T0302.2-NV


			5 Năm


			Ngày 12 tháng 3 năm sau năm điều tra





			60 


			5


			Tổng hợp người làm công tác thống kê sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh


			Biểu số: 005.N/T-NV


			Năm


			Ngày 25 tháng 12 năm báo cáo





			61 


			6


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-NV


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			62 


			7


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-NV


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			63 


			8


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-NV


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			8. SỞ TƯ PHÁP


			


			





			64 


			1


			Số cuộc kết hôn


			Biểu số: 001.N/T0111-TP


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			65 


			2


			Số trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh


			Biểu số: 002.N/T0115-TP


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			66 


			3


			Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử


			Biểu số: 003.N/T0116-TP


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			67 


			4


			Số lượt người đã được trợ giúp pháp lý


			Biểu số: 004.N/T2004-TP


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			68


			5


			Báo cáo số cuộc kết hôn có yếu tố nước ngoài


			Biểu số: 005.N/T0111-TP


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			69


			6


			Báo cáo tỷ lệ trẻ em sinh ra trong năm (từ 0 đến 12 tháng tuổi) đã được đăng ký khai sinh


			Biểu số: 006.N/T0115-TP


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			70


			7


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-TP


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			71


			8


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-TP


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			72


			9


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-TP


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			09. SỞ TÀI CHÍNH


			


			





			73


			1


			Chi ngân sách nhà nước tỉnh trực thuộc trung ương


			Biểu số: 002.H/T0602-TC


			Tháng;


Quý I;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Báo cáo tháng:


+ Ngày 17 hàng tháng năm báo cáo


- Số liệu ước tính:


+ Quý I: Ngày 17 tháng 3 năm báo cáo;


+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;


+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;


+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo


- Số liệu sơ bộ:


+ Quý I: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;


+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;


+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;


+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo


- Số liệu chính thức:


+ Ngày 30 tháng 7 năm sau năm báo cáo





			74


			2


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-TC


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			75


			3


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-TC


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			76


			4


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-TC


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			10. SỞ CÔNG THƯƠNG


			


			





			77


			1


			Năng lực sản xuất một số sản phẩm công nghiệp


			Biểu số: 001.2N/T0903-CT


			2 Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm có số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9





			78


			2


			Số lượng chợ


			Biểu số: 002.N/T1004.1-CT


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			79


			3


			Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại


			Biểu số: 003.N/T1004.2-CT


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			80


			4


			Số thương nhân có giao dịch thương mại điện tử


			Biểu số: 004.2N/T1306-CT


			2 năm


			Ngày 28 tháng 3 năm có số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8





			81


			5


			Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường


			Biểu số: 005.N/T2110-CT


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			82


			6


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-CT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			83


			7


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-CT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			84


			8


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-CT


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			11. SỞ XÂY DỰNG


			


			





			85


			1


			Số lượng đô thị


			Biểu số: 001.N/T0117-XD


			Năm


			Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			86


			2


			Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm


			Biểu số: 002.N/T0409-XD


			Năm


			Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			87


			3


			Số lượng nhà ở và tổng diện tích nhà ở  xã hội hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.N/T0410-XD


			Năm


			Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			88


			4


			Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung


			Biểu số: 004.N/T1805-XD


			Năm


			Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			89


			5


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-XD


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			90


			6


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-XD


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			91


			7


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-XD


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			12. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


			


			





			92


			1


			Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu


			Biểu số: 001.N/T0814-NNPTNT


			Năm


			Ngày 25 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			93


			2


			Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn


			Biểu số: 002.N/T1806-NNPTNT


			Năm


			Ngày 25 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			94


			3


			Diện tích rừng hiện có 


			Biểu số: 003.N/T2101-NNPTNT


			Năm


			Ngày 05 tháng 4 năm sau năm báo cáo





			95


			4


			Diện tích rừng bị thiệt hại


			Biểu số: 004.H/T2102-NNPTNT


			Quý;


Năm


			- Báo cáo quý: Ngày 19 tháng cuối quý báo cáo


- Báo cáo năm: Ngày 05 tháng 4 năm sau năm báo cáo





			96


			5


			Tỷ lệ che phủ rừng 


			Biểu số: 005.N/T2103-NNPTNT


			Năm


			Ngày 05 tháng 4 năm sau năm báo cáo





			97


			6


			Tiến độ gieo trồng cây hàng năm


			Biểu số: 006.T/T0802-NNPTNT


			Tháng


			Ngày 10 hàng tháng





			98


			7


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-NNPTNT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			99


			8


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-NNPTNT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			100


			9


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-NNPTNT


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			13. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


			


			





			101


			1


			Doanh nghiệp đăng ký thành lập


			Biểu số: 001.T/T0305-KHĐT


			Tháng


			Ngày 22 tháng báo cáo





			102


			2


			Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động


			Biểu số: 002.T/T0306.1-KHĐT


			Tháng


			Ngày 22 tháng báo cáo





			103


			3


			Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động, giải thể


			Biểu số: 003.T/T0306.2-KHĐT


			Tháng


			Ngày 22 tháng báo cáo





			104


			4


			Số dự án và vốn đầu tư nước ngoài đăng ký 


			Biểu số: 004.H/T0401.1-KHĐT


			Tháng;


Năm


			- Báo cáo tháng: Ngày 22 tháng báo cáo;


- Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo





			105


			5


			Lũy kế các dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực


			Biểu số: 005.N/T0401.2-KHĐT


			Năm


			Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo





			106


			6


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-KHĐT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			107


			7


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-KHĐT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			108


			8


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-KHĐT


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			14. SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


			


			





			109


			1


			Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo


			Biểu số: 001.H/T0203-LĐTBXH


			Quý;


Năm


			- Báo cáo quý: Ngày 22 tháng cuối cùng quý báo cáo;


- Báo cáo năm: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			110


			2


			Một số chỉ tiêu lao động và xã hội


			Biểu số: 002.H/T0203-LĐTBXH


			Tháng; năm


			- Báo cáo tháng: Ngày 15 hàng tháng;


- Báo cáo năm: Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			111


			3


			Cơ sở giáo dục nghề nghiệp


			Biểu số: 003.N/T-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			112


			4


			Giáo viên dạy nghề


			Biểu số: 004.N/T-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			113


			5


			Học sinh học nghề


			Biểu số: 005.N/T-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			114


			6


			Tuyển mới học nghề


			Biểu số: 006.N/T-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			115


			7


			Học sinh học nghề tốt nghiệp


			Biểu số: 007.N/T-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			116


			8


			Số lao động được tạo việc làm


			Biểu số: 008.N/T0202-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			117


			9


			Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng


			Biểu số: 009.N/T-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			118


			10


			Số nhà tình nghĩa được xây dựng và sữa chữa bàn giao cho các hộ dân cư sử dụng


			Biểu số: 010.N/T-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			119


			11


			Giảm nghèo


			Biểu số: 011.N/T-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			120


			12


			Tỷ lệ trẻ em ngèo đa chiều


			Biểu số: 012.N/T1803-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			121


			13


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-LĐTBXH


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			122


			14


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-LĐTBXH


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			123


			15


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-LĐTBXH


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			15. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH


			


			





			124


			1


			Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp


			Biểu số: 001.N/T0704-05-06.1-BHXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 4 năm sau năm báo cáo





			125


			2


			Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chia theo địa phương


			Biểu số: 002.N/T0704-05-06.2-BHXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 4 năm sau năm báo cáo





			126


			3


			Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp


			Biểu số: 003.N/T0707.1-BHXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 4 năm sau năm báo cáo





			127


			4


			Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chia theo địa phương


			Biểu số: 004.N/T0707.2-BHXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 4 năm sau năm báo cáo





			128


			5


			Thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp


			Biểu số: 005.H/T0708-BHXH


			Quý;


Năm


			- Số liệu ước tính:


+ Quý I: Ngày 19 tháng 3;


+ Quý II và 6 tháng: Ngày 19 tháng 5;


+ Quý III và 9 tháng: Ngày 19 tháng 9;


+ Quý IV và năm báo cáo: Ngày 19 tháng 11;


- Số liệu sơ bộ:


+ Quý I: Ngày 19 tháng 5;


+ Quý II và 6 tháng: Ngày 19 tháng 9;


+ Quý III và 9 tháng: Ngày 19 tháng 11;


+ Quý IV và năm: Ngày 30 tháng 3 năm sau năm báo cáo;


- Số liệu chính thức tháng, quý, năm:


+ Ngày 15 tháng 4 năm sau năm báo cáo





			129


			


			Số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp


			Biểu số: 006.H/T-BHXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			


			


			16. CÔNG AN TỈNH


			


			





			130


			1


			Tai nạn giao thông


			Biểu số: 001.H/T1901-CA


			Tháng;


6 tháng;


Năm


			- Báo cáo tháng: Ngày 18 tháng báo cáo;


- Báo cáo 6 tháng: Ngày 18 tháng 6 năm báo cáo;


- Báo cáo năm: Ngày 18 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			131


			2


			Tình hình cháy, nổ và mức độ thiệt hại


			Biểu số: 002.H/T1902-CA


			Tháng;


6 tháng;


Năm


			- Báo cáo tháng: Ngày 18 tháng báo cáo;


- Báo cáo 6 tháng: Ngày 18 tháng 6 năm báo cáo;


- Báo cáo năm: Ngày 18 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			132


			3


			Tình hình cứu hộ, cứu nạn trong phòng cháy và chữa cháy


			Biểu số: 003.H/T1903-CA


			Tháng;


6 tháng;


Năm


			- Báo cáo tháng: Ngày 18 tháng báo cáo;


- Báo cáo 6 tháng: Ngày 18 tháng 6 năm báo cáo;


- Báo cáo năm: Ngày 18 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			133


			4


			Người nước ngoài tạm trú tại Bình Thuận


			Biểu số: 004.H/T-CA


			Tháng


			Ngày 10 tháng sau tháng báo cáo





			


			


			17. CỤC THUẾ TỈNH


			


			





			134


			1


			Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trực thuộc trung ương


			Biểu số: 001.H/T0601-THUE


			Tháng;


Quý I;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Báo cáo tháng:


+ Ngày 17 hàng tháng năm báo cáo


- Số liệu ước tính:


+ Quý I: Ngày 17 tháng 3 năm báo cáo;


+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;


+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;


+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo


- Số liệu sơ bộ:


+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;


+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;


+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo


- Số liệu chính thức:


+ Ngày 30 tháng 7 năm sau năm báo cáo





			


			


			18. CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH


			


			





			135


			1


			Báo cáo hoạt động quản lý thị trường


			Biểu số 01: 001.T/T-QLTT


			Tháng


			Ngày 10 hàng tháng





			


			


			19. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH


			


			





			136


			1


			Số vụ ly hôn


			Biểu số: 001.N/T0113-TA


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			137


			2


			Tuổi ly hôn trung bình


			Biểu số: 002.N/T0114-TA


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			138


			3


			Số vụ án, số bị cáo đã xét xử sơ thẩm


			Biểu số: 003.N/T2003-TA


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			139


			4


			Báo cáo chính thức lãnh đạo ngành tòa án


			Biểu số 004.N/T-TA


			Năm


			Ngày 25 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			


			


			20. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH


			


			





			140


			1


			Số vụ án, số bị can đã khởi tố


			Biểu số: 001.H/T2001-VKS


			6 tháng;


Năm


			- Báo cáo 6 tháng: Ngày 15 tháng 7 năm báo cáo;


- Báo cáo năm: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			141


			2


			Số vụ án, số bị can đã truy tố


			Biểu số: 002.H/T2002-VKS


			6 tháng;


Năm


			- Báo cáo 6 tháng: Ngày 15 tháng 7 năm báo cáo;


- Báo cáo năm: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			142


			3


			Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền


			Biểu số: 003.H/T-VKS


			Năm


			Ngày 10 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			


			


			21. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH BÌNH THUẬN


			


			





			143


			1


			Số dư huy động vốn, dự nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài


			Biểu số: 001.H/T0701-02-NHNN


			Tháng;


Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Số liệu ước tính:


+ Tháng: Ngày 19 hàng tháng;


+ Quý I: Ngày 19 tháng 3;


+ Quý II và 6 tháng: Ngày 19 tháng 5;


+ Quý III và 9 tháng: Ngày 19 tháng 9;


+ Quý IV và năm: Ngày 19 tháng 11


- Số liệu sơ bộ:


+ Tháng: Ngày 19 tháng sau tháng báo cáo;


+ Quý I: Ngày 19 tháng 5;


+ Quý II và 6 tháng: Ngày 19 tháng 9;


+ Quý III và 9 tháng: Ngày 19 tháng 11;


+ Quý IV và năm: Ngày 19 tháng 3 năm sau năm báo cáo


- Chính thức tháng, quý, năm:


+ Ngày 19 tháng 5 năm sau năm báo cáo.





			144


			2


			Tỷ lệ nợ xấu trên tổng nợ


			Biểu số: 002.H/T0703-NHNN


			Tháng;


Quý;


Năm


			30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo





			145


			3


			Một số chỉ tiêu về tiền tệ, ngân hàng


			Biểu số: 003.H/T0601-NHNN


			Quý I;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Số liệu ước tính:


+ Quý I: Ngày 17 tháng 3 năm báo cáo;


+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;


+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;


+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;


- Số liệu sơ bộ:


+ Quý I: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;


+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;


+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;


+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo;


- Số liệu chính thức:


+ Ngày 30 tháng 7 năm sau năm báo cáo





			


			


			22. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


			


			





			146


			1


			Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường


			Biểu số: 001.N/T2109-KCNCX


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			147


			2


			Tình hình hoạt động của các khu công nghiệp trên địa bàn


			Biểu số: 002.N/T-KCN


			Tháng


			 Ngày 15 tháng báo cáo





			148


			3


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-KCN


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			149


			4


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-KCN


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			150


			5


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-KCN


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			23. KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH THUẬN


			


			





			151


			1


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-KB


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			152


			2


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-KB


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			153


			3


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-KB


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			24. CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH THUẬN


			


			





			154


			1


			Hoạt động kinh doanh xổ số


			Biểu số: 001.H/T0601-XS


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm.


			- Số liệu ước tính:


+ Quý I: Ngày 17 tháng 3 năm báo cáo;


+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;


+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;


+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo


- Số liệu sơ bộ:


+ Quý I: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;


+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;


+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;


+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo


- Số liệu chính thức năm:


+ Ngày 30 tháng 7 năm sau năm báo cáo





			


			


			25. BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY


			


			





			155


			1


			Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng  


			Biểu số: 001.K/T0209-BTC


			Nhiệm kỳ


			Đầu nhiệm kỳ (Sau 15 ngày công bố Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh/thành phố)





			156


			2


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-BTC


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			157


			3


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-BTC


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			158


			4


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-BTC


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			26. CHI CỤC HẢI QUAN


			


			





			159


			1


			Thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu


			Biểu số: 001.H/T0601-HQ


			- Quý;


- 6 tháng;


- 9 tháng;


- Năm.


			- Số liệu ước tính:


+ Quý I: Ngày 17 tháng 3 năm báo cáo;


+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;


+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;


+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo


- Số liệu sơ bộ:


+ Quý I: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;


+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;


+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;


+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo


- Số liệu chính thức:


+ Ngày 30 tháng 7 năm sau năm báo cáo





			160


			2


			Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa 


			Biểu số: 002.T/T-HQ


			Tháng


			Ngày 10 tháng báo cáo





			


			


			27. TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT


			


			





			161


			1


			Thống kê tuyển mới  và số sinh viên đang học


			Biểu số: 001.N/T-ĐH


			Năm


			Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo





			162


			2


			Số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học


			Biểu số: 002.N/T-ĐH


			Năm


			Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo





			163


			3


			Số cán bộ, giảng viên, nhân viên


			Biểu số: 003.N/T-ĐH


			Năm


			Ngày 31 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			28. TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN


			


			





			164


			1


			Thống kê tuyển mới và số học sinh, sinh viên đang học


			Biểu số: 001.N/T-CĐ


			Năm


			Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo





			165


			2


			Số sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp


			Biểu số: 002.N/T-CĐ


			Năm


			Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo





			166


			3


			Số cán bộ, giảng viên, nhân viên


			Biểu số: 003.N/T-CĐ


			Năm


			Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo





			


			


			29. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT


			


			





			167


			1


			Thống kê tuyển mới và học sinh, sinh viên đang học


			Biểu số: 001.N/T-KTKT


			Năm


			Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo





			168


			2


			Số học sinh tốt nghiệp Số học sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề


			Biểu số: 002.N/T-KTKT


			Năm


			Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo





			169


			3


			Số cán bộ, giảng viên, nhân viên


			Biểu số: 003.N/T-KTKT


			Năm


			Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo





			


			


			30. CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM


			


			





			170


			1


			Tình hình cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước


			Biểu số: 001.Q/T0402.1-NHPT


			Quý


			Ngày 15 tháng cuối quý báo cáo





			171


			2


			Tình hình cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước


			Biểu số: 002.N/T0402.2-NHPT


			Năm


			Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo





			


			


			31. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BÌNH THUẬN


			


			





			172


			1


			Số nhà tình thương được xây dựng và sữa chữa  bàn giao cho các hộ dân cư sử dụng


			Biểu số: 01.N/T-MT


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			173


			2


			Quỹ vì người nghèo và nhà tình thương  đã xây dựng, sữa chữa


			Biểu số: 02.H/T-MT


			Tháng;


Năm


			- Báo cáo tháng: Ngày 10 hàng tháng;


- Báo cáo năm: Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			


			


			32. CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TỈNH


			





			174


			1


			Tình hình tưới các loại cây hàng năm, lâu năm


			Biểu số: 001.T/T0802-03-NNPTNT


			Tháng


			Ngày 10 hàng tháng





			


			


			33. CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT TỈNH


			


			





			175


			1


			Tình hình dịch bệnh trên các loại cây trồng phân theo diện tích và mật độ nhiễm bệnh


			Biểu số: 001.T/T0802-03-NNPTNT


			Tháng


			Ngày 10 hàng tháng





			


			


			34. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÂY THANH LONG TỈNH


			


			





			176


			1


			Chứng nhận thanh long đạt tiêu chuẩn Vietgap


			Biểu số: 001.T/T0803-NNPTNT


			Tháng


			Ngày 10 hàng tháng





			


			


			35. CHI CỤC THÚ Y TỈNH


			


			





			177


			1


			Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm xảy ra trong tháng


			Biểu số: 001.T/T0806-NNPTNT


			Tháng


			Ngày 10 hàng tháng





			178


			2


			Số lượng vắc xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm thực hiện trong tháng


			Biểu số: 002.T/T0806-NNPTNT


			Tháng


			Ngày 10 hàng tháng





			


			


			36. CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH


			


			





			179


			1


			Diện tích rừng trồng theo chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững


			Biểu số: 001.H/T0808-NNPTNT


			6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- 6 tháng: Ngày 15 tháng 6 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			


			


			37. CHI CỤC THỦY SẢN TỈNH


			


			





			180


			1


			Số lượng tàu thuyền nghề cá


			Biểu số: 001.H/T0813-NNPTNT


			6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- 6 tháng: Ngày 10 tháng 7 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 10 tháng 10 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 10 tháng 01 năm sau năm báo cáo





			181


			2


			Số lượng tàu thuyền phân theo chiều dài


			Biểu số: 002.H/T0813-NNPTNT


			6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- 6 tháng: Ngày 10 tháng 7 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 10 tháng 10 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 10 tháng 01 năm sau năm báo cáo





			182


			3


			Tàu thuyền đóng mới trong kỳ


			Biểu số: 003.H/T0813-NNPTNT


			6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- 6 tháng: Ngày 10 tháng 7 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 10 tháng 10 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 10 tháng 01 năm sau năm báo cáo





			


			


			38. BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH


			





			183


			1


			Thiên tai và mức độ thiệt hại 


			Biểu số: 001.H/T2104-NNPTNT


			Tháng;


Năm


			- Báo cáo tháng: Ngày 19 tháng báo cáo


- Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			


			


			39. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG


			





			184


			1


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-BQLDAĐTCTGT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			185


			2


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4- BQLDAĐTCTGT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			186


			3


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405- BQLDAĐTCTGT


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			40. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN





			187


			1


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-BQLDAĐTCTNNPTNT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			188


			2


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4- BQLDAĐTCTNNPTNT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			189


			3


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405- BQLDAĐTCTNNPTNT


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			


			41. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP





			190


			1


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-BQLDAĐTCTDDCN


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			191


			2


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4- BQLDAĐTCTDDCN


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			192


			3


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405- BQLDAĐTCTDDCN


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo





			


			42


			ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH BÌNH THUẬN


			


			





			193


			1


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-PTTH


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			194


			2


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-PTTH


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			195


			3


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-PTTH


			Quý;


6 tháng;


9 tháng;


Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;


- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;


- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;


- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo
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HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Sở Tài nguyên và Môi trường


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Hiện trạng sử dụng đất đai phân theo đối tượng sử dụng, quản lý


			Biểu số: 001.N/T0101.1-TNMT


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			2


			Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp


			Biểu số: 002.N/T0101.2-TNMT


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			3


			Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp


			Biểu số: 003.N/T0101.3-TNMT


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			4


			Hiện trạng sử dụng đất chia theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh


			Biểu số: 004.N/T0101.4-TNMT


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			5


			Cơ cấu sử dụng đất chia theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh


			Biểu số: 005.N/T0101.5-TNMT


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			6


			Số khu và diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên


			Biểu số: 006.5N/T2105-TNMT 


			5 Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			7


			Diện tích đất bị thoái hóa chia theo loại đất


			Biểu số: 007.5N/T2106-TNMT 


			5 Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			8


			Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý


			Biểu số: 008.N/T2107-TNMT


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			9


			Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý


			Biểu số: 009.N/T2108-TNMT


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			10


			Tỷ lệ ngày có nồng độ bụi PM2,5 và bụi PM10 trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép tại các đô thị loại IV trở lên


			Biểu số: 010.N/T2111-TNMT


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			11


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-TNMT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			12


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-TNMT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			13


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-TNMT


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số: 001.N/T0101.1-TNMT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 
PHÂN THEO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG,


QUẢN LÝ



Năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Ha



			


			Mã số


			Tổng diện tích đất tự nhiên


			Diện tích đất theo đối tượng sử dụng


			Diện tích đất theo đối tượng được giao để quản lý





			


			


			


			Tổng số


			Hộ gia đình, cá nhân trong nước (GDC)


			Tổ chức trong nước (TCC)


			Tổ chức nước ngoài (NNG)


			Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (CNN)


			Cộng đồng dân cư và cơ sở tôn giáo (CDS)


			Tổng số


			UBND cấp xã (UBQ)


			Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ)


			Cộng đồng dân cư và Tổ chức khác (TKQ)





			


			


			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TVN)


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			1=2+9


			2=3+4+5+7+8


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9 = 10+11+12


			10


			11


			12





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			


			


			


			


			 


			 


			 


			 





			A - Đất nông nghiệp


			02


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			1. Đất sản xuất nông nghiệp


			03


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Đất trồng cây hàng năm


			04


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			 + Đất trồng lúa


			05


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			 + Đất trồng cây hàng năm khác


			06


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Đất trồng cây lâu năm


			07


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			2. Đất lâm nghiệp


			08


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Đất rừng sản xuất


			09


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Đất rừng phòng hộ


			10


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Đất rừng đặc dụng


			11


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			3. Đất nuôi trồng thủy sản


			12


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			4. Đất làm muối


			13


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			5. Đất nông nghiệp khác


			14


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			B - Đất phi nông nghiệp


			15


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			1. Đất ở


			16


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Đất ở tại nông thôn


			17


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Đất ở tại đô thị


			18


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			2. Đất chuyên dùng


			19


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan


			20


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Đất quốc phòng


			21


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Đất an ninh


			22


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Đất xây dựng công trình sự nghiệp


			23


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 - Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp


			24


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			 - Đất có mục đích công cộng


			25


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			3. Đất cơ sở tôn giáo


			26


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			4. Đất cơ sở tín ngưỡng


			27


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			5. Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng


			28


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			6. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối


			29


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			7. Đất mặt nước chuyên dùng


			30


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			8. Đất phi nông nghiệp khác


			31


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			C - Đất chưa sử dụng


			32


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			1. Đất bằng chưa sử dụng


			33


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			2. Đất đồi núi chưa sử dụng


			34


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 





			3. Núi đá không có rừng cây


			35


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.N/T0101.1-TNMT: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI PHÂN THEO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG, QUẢN LÝ



1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính



Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính được xác định gồm toàn bộ diện tích các loại đất trong phạm vi đường địa giới của từng đơn vị hành chính đã được xác định theo quy định của pháp luật.



Diện tích đất của đơn vị hành chính được lấy theo số liệu do cơ quan tài nguyên môi trường có thẩm quyền công bố. Đối với các đơn vị hành chính có biển, diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính đó gồm diện tích các loại đất của phần đất liền và các đảo, quần đảo trên biển tính đến đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm. Tổng diện tích đất tự nhiên gồm nhiều loại đất khác nhau tùy theo tiêu thức phân loại. Thông thường diện tích đất được phân theo mục đích sử dụng, đối tượng quản lý và sử dụng đất.



(1) Diện tích đất theo mục đích sử dụng là diện tích phần đất có cùng mục đích sử dụng trong phạm vi của đơn vị hành chính gồm nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng.



a) Nhóm đất nông nghiệp là đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối và bảo vệ, phát triển rừng. Gồm các loại đất:



- Đất trồng cây hằng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác;


- Đất trồng cây lâu năm;



- Đất rừng sản xuất;



- Đất rừng phòng hộ;



- Đất rừng đặc dụng;


- Đất nuôi trồng thuỷ sản là đất được sử dụng chuyên vào mục đích nuôi, trồng thủy sản nước lợ, nước mặn và nước ngọt;



- Đất làm muối là ruộng muối để sử dụng vào mục đích sản xuất muối;



- Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.


b) Nhóm đất phi nông nghiệp gồm các loại đất sử dụng vào mục đích không thuộc nhóm đất nông nghiệp, bao gồm: Đất ở; đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng; đất cơ sở tôn giáo; đất tín ngưỡng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối; đất có mặt nước chuyên dùng; đất phi nông nghiệp khác; cụ thể:



- Đất ở gồm đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị:



+ Đất ở tại nông thôn là đất ở thuộc phạm vi địa giới hành chính các xã, trừ đất ở tại khu đô thị mới đã thực hiện theo quy hoạch phát triển các thành phố, thị xã, thị trấn nhưng hiện tại vẫn thuộc xã quản lý.



+ Đất ở tại đô thị là đất ở thuộc phạm vi địa giới hành chính các phường, thị trấn, kể cả đất ở tại các khu đô thị mới đã được thực hiện thuộc phạm vi quy hoạch phát triển của các thành phố, thị xã đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng đến thời điểm thống kê, kiểm kê vẫn do xã quản lý.



- Đất xây dựng trụ sở cơ quan gồm đất trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.



- Đất sử dụng mục đích quốc phòng, an ninh gồm đất sử dụng vào các mục đích quy định tại Điều 61 của Luật đất đai.


- Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác.



- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.



- Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (đất cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác.


- Đất cơ sở tôn giáo gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo; trụ sở của tổ chức tôn giáo và các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.



- Đất tín ngưỡng bao gồm đất có các công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ.



- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là đất để làm nơi mai táng tập trung, đất có công trình làm nhà tang lễ và công trình để hỏa táng.



- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là đất có mặt nước của các đối tượng thủy văn dạng tuyến không có ranh giới khép kín để tạo thành thửa đất được hình thành tự nhiên hoặc nhân tạo phục vụ cho mục đích thoát nước, dẫn nước.


- Đất có mặt nước chuyên dùng là đất có mặt nước của các đối tượng thủy văn dạng ao, hồ, đầm có ranh giới khép kín để hình thành thửa đất, thuộc phạm vi các đô thị và các khu dân cư nông thôn hoặc ngoài khu đô thị, khu dân cư nông thôn nhưng không sử dụng chuyên vào mục đích chuyên nuôi trồng thủy sản, thủy điện, thủy lợi.


 - Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở.




c) Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng, cụ thể:



- Đất bằng chưa sử dụng là đất chưa sử dụng tại vùng bằng phẳng ở đồng bằng, thung lũng, cao nguyên.



- Đất đồi núi chưa sử dụng là đất chưa sử dụng trên đất dốc thuộc vùng đồi, núi.



- Núi đá không có rừng cây là đất chưa sử dụng ở dạng núi đá mà trên đó không có rừng cây. 


(2) Diện tích đất theo tiêu thức đối tượng quản lý và sử dụng đất


- Đối tượng sử dụng đất là người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc đang sử dụng đất chưa được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, gồm: Hộ gia đình, cá nhân; tổ chức trong nước; tổ chức nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cộng đồng dân cư và cơ sở tôn giáo; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.


- Đối tượng được giao quản lý đất là tổ chức trong nước, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được Nhà nước giao đất để quản lý trong các trường hợp quy định tại Điều 8 Luật đất đai.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi tổng số diện tích đất tự nhiên và chia theo từng loại đất tương ứng bên cột A có tại thời điểm ngày 31 tháng 12 hàng năm.



Cột 2, 3, 4,.., 12: Ghi diện tích đất mà nhà nước đã giao cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng, quản lý chia theo từng loại đất tương ứng bên cột A có tại thời điểm 31/12 hàng năm.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập năm báo cáo.



Lưu ý: Thời gian gửi báo cáo đối với năm thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ngày báo cáo là 15/4 năm sau năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 002.N/T0101.2-TNMT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG


ĐẤT NÔNG NGHIỆP



Năm…


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Tổng diện tích tự nhiên


			Diện tích đất theo đối tượng sử dụng


			Diện tích đất theo đối tượng được giao để quản lý





			


			


			


			Tổng số


			Hộ gia đình, cá nhân (GDC)


			Tổ chức trong nước (TCC)


			Tổ chức nước ngoài (NNG)


			Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (CNN)


			Cộng đồng dân cư và Cơ sở tôn giáo



(CDS)


			 Tổng số


			UBND  cấp xã (UBQ)


			Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ)


			Cộng đồng dân cư và Tổ chức khác (TKQ)





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11





			Đất nông nghiệp


			01


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất sản xuất nông nghiệp


			02


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đất trồng cây hàng năm


			03


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			+ Đất trồng lúa


			04


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			+ Đất chuyên trồng lúa nước


			05


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			+ Đất trồng lúa nước còn lại


			06


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			+ Đất trồng lúa nương


			07


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đất trồng cây hàng năm khác


			08


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			+ Đất bằng trồng cây hàng năm khác


			09


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			+ Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác


			10


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đất trồng cây lâu năm


			11


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất lâm nghiệp


			12


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đất rừng sản xuất


			13


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			+ Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên


			14


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			+ Đất có rừng sản xuất là rừng trồng


			15


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			+ Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng sản xuất


			16


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đất rừng phòng hộ


			17


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			+ Đất có rừng phòng hộ là rừng tự nhiên


			18


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			+ Đất có rừng phòng hộ là rừng trồng


			19


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			+ Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ


			20


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đất rừng đặc dụng


			21


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			+ Đất có rừng đặc dụng là rừng tự nhiên


			22


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			+ Đất có rừng đặc dụng là rừng trồng


			23


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			+ Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng


			24


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất nuôi trồng thuỷ sản


			25


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất làm muối


			26


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất nông nghiệp khác


			27


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.N/T0101.2-TNMT: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP



1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính



Xem giải thích Biểu số 001.N/T0101.1-TNMT


Biểu này ghi số liệu diện tích đất nông nghiệp phạm vi toàn tỉnh. Khái niệm, nội dung chỉ tiêu theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi tổng số diện tích đất nông nghiệp và chia theo từng loại đất tương ứng bên cột A có tại thời điểm ngày 31 tháng 12 hàng năm.



Cột 2, 3, 4,....,11: Ghi diện tích đất mà nhà nước đã giao cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng, quản lý chia theo từng loại đất tương ứng bên cột A có tại thời điểm ngày 31 tháng 12 hàng năm.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập năm báo cáo.



Lưu ý: Thời gian gửi báo cáo đối với năm thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ngày báo cáo là 15/4 năm sau năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 003.N/T0101.3-TNMT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG


ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP



Năm…


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Ha


			


			Mã số


			Tổng diện tích tự nhiên






			Diện tích đất theo đối tượng sử dụng


			Diện tích đất theo đối tượng được giao để quản lý





			


			


			


			Tổng số


			Hộ gia đình, cá nhân (GDC)


			Tổ chức trong nước (TCC)


			Tổ chức nước ngoài (NNG)


			Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (CNN)


			Cộng đồng dân cư và Cơ sở tôn giáo (CDS)


			Tổng số


			UBND  cấp xã (UBQ)


			Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ)


			Cộng đồng dân cư và Tổ chức khác (TKQ)





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11





			Tổng diện tích đất phi nông nghiệp


			01


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất ở


			02


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất ở tại nông thôn


			03


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất ở tại đô thị


			04


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất chuyên dùng


			05


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất xây trụ sở cơ quan


			06


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất quốc phòng


			07


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất an ninh


			08


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất xây dựng công trình sự nghiệp


			09


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp


			10


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất xây dựng cơ sở văn hóa


			11


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội


			12


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất xây dựng cơ sở y tế


			13


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo


			14


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao


			15


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ


			16


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất xây dựng cơ sở ngoại giao


			17


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác


			18


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp


			19


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất khu công nghiệp


			20


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất cụm công nghiệp


			21


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			Đất khu chế xuất


			22


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất thương mại, dịch vụ


			23


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp


			24


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản


			25


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm


			26


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất có mục đích công cộng


			27


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất giao thông


			28


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất thuỷ lợi


			29


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất có di tích lịch sử - văn hóa


			30


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất danh lam thắng cảnh


			31


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất sinh hoạt cộng đồng


			32


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất khu vui chơi, giải trí công công cộng


			33


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất công trình năng lượng


			34


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất công trình bưu chính, viễn thông


			35


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất chợ


			36


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất bãi thải, xử lý chất thải


			37


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất công trình công cộng khác


			38


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất cơ sở tôn giáo


			39


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất cơ sở tín ngưỡng


			40


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT


			41


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối


			42


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất có mặt nước chuyên dùng


			43


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Đất phi nông nghiệp khác


			44


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.N/T0101.3-TNMT: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP



1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính



Xem giải thích Biểu số 001.N/T0101.1-TNMT


Biểu này ghi số liệu diện tích đất nông nghiệp phạm vi toàn tỉnh. Khái niệm, nội dung chỉ tiêu theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi tổng số diện tích đất phi nông nghiệp và chia theo từng loại đất tương ứng bên cột A có tại thời điểm ngày 31 tháng 12 hàng năm.



Cột 2, 3, 4,....,11: Ghi diện tích đất mà nhà nước đã giao cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng, quản lý chia theo từng loại đất tương ứng bên cột A có đến thời điểm ngày 31 tháng 12 hàng năm.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập năm báo cáo.



Lưu ý: Thời gian gửi báo cáo đối với năm thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ngày báo cáo là 15/4 năm sau năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 004.N/T0101.4-TNMT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 



CHIA THEO HUYỆN/THỊ XÃ/


THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH



Năm…


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Ha



			


			Tổng diện tích đất tự nhiên






			Phân theo mục đích sử dụng





			


			


			Đất nông nghiệp


			Đất phi nông nghiệp


			Đất chưa sử dụng





			


			


			Tổng số


			Đất sản xuất nông nghiệp


			Đất lâm nghiệp


			Đất nuôi trồng thuỷ sản


			Đất làm muối


			Đất nông nghiệp khác


			Tổng số


			Đất ở


			Đất chuyên dùng


			Đất cơ sở tôn giáo


			Đất cơ sở tín ngưỡng


			Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà hỏa táng, nhà lễ


			Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối


			Đất mặt nước chuyên dùng


			Đất phi nông nghiệp khác


			Tổng số


			Đất bằng chưa sử dụng


			Đất đồi núi chưa sử dụng


			Núi đá không có rừng cây





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20





			Tổng số


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Tp. Phan Thiết


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Tx. La Gi


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Tuy Phong


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Bắc Bình


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Hàm Thuận Nam


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Tánh Linh


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Đức Linh


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			Huyện Hàm Tân


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Phú Quý


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 004.N/T0101.4-TNMT: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CHIA THEO HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH


1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính



Xem giải thích biểu số 001.N/T0101.1-TNMT


Biểu này ghi số liệu diện tích đất nông nghiệp phạm vi toàn tỉnh.



Khái niệm, nội dung chỉ tiêu theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.



2. Cách ghi biểu



Cột A: Ghi danh sách huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 1: Ghi tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh và của từng huyện/thị xã/thành phố.



Cột 2, 3, 4, 5..., 19, 20: Ghi diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng của toàn tỉnh và của từng huyện/thị xã/thành phố.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập năm báo cáo.



Lưu ý: Thời gian gửi báo cáo đối với năm thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ngày báo cáo là 15/4 năm sau năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 005.N/T0101.5-TNMT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CHIA THEO HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ



THUỘC TỈNH 



Năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: %


			


			Tổng diện tích đất tự nhiên






			Phân theo mục đích sử dụng





			


			


			Đất nông nghiệp


			Đất phi nông nghiệp


			Đất chưa sử dụng





			


			


			Tổng số


			Đất sản xuất nông nghiệp


			Đất lâm nghiệp


			Đất nuôi trồng thuỷ sản


			Đất làm muối


			Đất nông nghiệp khác


			Tổng số


			Đất ở


			Đất chuyên dùng


			Đất cơ sở tôn giáo


			Đất cơ sở tín ngưỡng


			Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà hỏa táng, nhà lễ


			Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối


			Đất mặt nước chuyên dùng


			Đất phi nông nghiệp khác


			Tổng số


			Đất bằng chưa sử dụng


			Đất đồi núi chưa sử dụng


			Núi đá không có rừng cây





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20





			Tổng số


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Tp. Phan Thiết


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Tx. La Gi


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Tuy Phong


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Bắc Bình


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Hàm Thuận Nam


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Tánh Linh


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Đức Linh


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Hàm Tân


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Phú Quý


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 005.N/T0101.5-TNMT: CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CHIA THEO HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH



1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính



a) Cơ cấu diện tích đất theo mục đích sử dụng: là tỷ trọng diện tích của phần đất có cùng mục đích sử dụng trong phạm vi diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính; gồm: Tỷ trọng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng chiếm trong tổng diện tích tự nhiên.


b) Cơ cấu diện tích đất theo tiêu thức người sử dụng đất: là tỷ trọng diện tích của phần đất có cùng đối tượng sử dụng hoặc đối tượng được giao để quản lý trong phạm vi diện tích tư nhân của đơn vị hành chính, gồm: Tỷ trọng đất của cơ quan tổ chức, các đơn vị, cá nhân… quản lý hoặc sử dụng chiếm trong tổng diện tích tự nhiên.


Biểu này ghi số liệu cơ cấu diện tích một số loại đất phạm vi tỉnh  và từng huyện, thị. Khái niệm, nội dung chỉ tiêu theo qui định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.



2. Cách ghi biểu



Cột A: Ghi danh sách huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh theo danh mục đơn vị hành chính.



Cột 2, 3, 4, 5, 6,..., 19, 20: Ghi cơ cấu diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng của tỉnh và của các huyện/thị xã/thành phố.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập năm báo cáo.



Lưu ý: Thời gian gửi báo cáo đối với năm thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ngày báo cáo là 15/4 năm sau năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 006.5N/T2105-TNMT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			SỐ KHU VÀ DIỆN TÍCH CÁC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN



Năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			



















			Mã số


			Tổng số (Ha)


			Vườn quốc gia


			Khu dự trữ thiên nhiên


			Khu bảo tồn loài - sinh cảnh


			Khu bảo vệ cảnh quan





			


			


			


			Tổng số (Vườn)


			Diện tích (Ha)


			Tổng số (Khu)


			Diện tích (Ha)


			Tổng số (Khu)


			Diện tích (Ha)


			Tổng số (Khu)


			Diện tích (Ha)





			A


			B


			1 = 3+5+7+9


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			Tổng số


			01


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Trên cạn


			02


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đất ngập nước


			03


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Biển, ven biển


			04


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 006.5N/T2105-TNMT: SỐ KHU VÀ DIỆN TÍCH CÁC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN



1. Khái niệm, phương pháp tính



Khu bảo tồn thiên nhiên là khu vực địa lý được xác lập ranh giới và phân khu chức năng để bảo tồn đa dạng sinh học.


Diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên là diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên trên cạn, biển, ven biển (gồm vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan,...) được công nhận trên địa bàn tỉnh trực thuộc Trung ương.



2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tổng diện tích các khu bảo tồn tiên nhiên theo các dòng tương ứng của cột A.



- Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Ghi tổng số các khu bảo tồn thiên nhiên và diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên theo các dòng tương ứng của cột A.


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Số liệu được thu thập toàn tỉnh. Số liệu có được là số liệu thực đo trong năm.



4. Nguồn số liệu


- Điều tra các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường.



- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 007.5N/T2106-TNMT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			DIỆN TÍCH ĐẤT BỊ THOÁI HOÁ


CHIA THEO LOẠI ĐẤT



Năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Ha



			


			Mã số


			Tổng số


			Chia ra:





			


			


			


			Đất sản xuất 
nông nghiệp


			Đất lâm nghiệp


			Đất nuôi 
thủy sản


			Đất bằng chưa sử dụng


			Đất đồi núi chưa sử dụng





			


			


			


			Tổng số


			Trong đó: Thoái hóa nặng


			Tổng số


			Trong đó: Thoái hóa nặng


			Tổng số


			Trong đó: Thoái hóa nặng


			Tổng số


			Trong đó: Thoái hóa nặng


			Tổng số


			Trong đó: Thoái hóa nặng





			A


			B


			1 = 2+4+


6+8+10


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			





			1. Chia theo loại hình thoái hóa 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đất bị khô hạn, hoang mạc hóa


			02


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đất bị hoang hóa


			03


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Sạt lở đất


			04


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Kết von, đá ong hóa 


			05


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đất bị chai cứng, chặt bí


			06


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Ô nhiễm đất


			07


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Xói mòn đất


			08


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đất bị ngập úng


			09


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đất bị mặn hóa


			10


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đất bị phèn hóa


			11


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 007.5N/T2106-TNMT: DIỆN TÍCH ĐẤT BỊ THOÁI HOÁ CHIA THEO LOẠI ĐẤT



1. Khái niệm, phương pháp tính



Đất bị thoái hóa là đất bị thay đổi những đặc tính và tính chất vốn có ban đầu (theo chiều hướng xấu) do sự tác động của điều kiện tự nhiên và con người. 



Thoái hoá đất có khả năng xảy ra trên tất cả các loại đất: Đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng.



Đất bị thoái hóa gồm các loại hình sau: Đất bị khô hạn, hoang mạc hóa; đất bị hoang hóa; sạt lở đất; kết von, đá ong hóa; đất bị chai cứng, chặt bí; ô nhiễm đất; xói mòn đất; đất bị ngập úng; đất bị mặn hóa; đất bị phèn hóa.



Công thức tính:



			Tổng diện tích đất bị thoái hóa


			=


			Diện tích đất 
bị thoái hóa nhẹ


			+


			Diện tích đất 
bị thoái hóa trung bình


			+


			Diện tích đất 
bị thoái hóa nặng








Tổng hợp phân hạng mức độ thoái hóa đất (đất bị thoái hoá nặng, thoái hoá trung bình, thoái hoá nhẹ) theo quy định kỹ thuật về điều tra thoái hóa đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.



2. Cách ghi biểu




- Cột 1: Ghi tổng diện tích các loại đất bị thoái hóa theo các dòng tương ứng của cột A.


- Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: Ghi diện tích đất bị thoái hóa theo loại đất và mức độ thoái hóa của từng loại đất theo các dòng tương ứng của cột A.


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Số liệu được thu thập toàn tỉnh. Số liệu có được là số liệu thực đo trong năm.



4. Nguồn số liệu



Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 008.N/T2107-TNMT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			TỶ LỆ CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐƯỢC THU GOM, XỬ LÝ



Năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Đơn vị tính


			Tổng số





			A


			B


			C


			1





			1. Tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh


			01


			Tấn


			





			2. Lượng chất thải nguy hại được thu gom


			02


			Tấn


			





			3. Lượng chất thải nguy hại được xử lý


			03


			Tấn


			





			4. Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom


			04 = 02:01


			%


			





			5. Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý


			05 = 03:01


			%


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 008.N/T2107-TNMT: TỶ LỆ CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐƯỢC THU GOM, XỬ LÝ



1. Khái niệm, phương pháp tính



Chất thải là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí hoặc ở dạng khác được thải ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.



Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.



Dựa theo nguồn gốc phát sinh, chất thải nguy hại được phân thành:



- Chất thải nguy hại từ các hoạt động công nghiệp như các dung môi và cặn chưng cất, chất thải chứa axit, chất thải dễ cháy, các bùn thải chứa kim loại nặng, dầu nhớt đã qua sử dụng...



- Chất thải nguy hại từ các hoạt động y tế như các vật sắc nhọn (kim tiêm, dao mổ, ống tiêm, ống thụt...), các chất thải truyền nhiễm (băng gạc đã qua sử dụng, phân, dụng cụ y tế, sự nuôi cấy vi khuẩn trong phòng thí nghiệm...), phóng xạ (các chất lỏng xạ trị không sử dụng hoặc chất lỏng nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoặc các đồ thủy tinh hoặc vật dụng khác bị nhiễm chất lỏng này)...



- Chất thải nguy hại từ các hoạt động nông nghiệp như các chai, lọ bao bì đựng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật... 



- Chất thải nguy hại sinh hoạt như pin, ắc quy, đèn tuýp, nhiệt kế thủy ngân vỡ, bao bì chất tẩy rửa, vỏ hộp sơn, vec-ni...



- Chất thải nguy hại khác là những chất thải nguy hại phát sinh ngoài các nguồn được liệt kê ở trên.



Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý là tỷ lệ phần trăm giữa khối lượng chất thải nguy hại được thu gom, xử lý (kể cả tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại) so với tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh.



Tỷ lệ này càng cao phản ánh mức độ bảo vệ môi trường càng tốt và ngược lại.



Công thức tính:



			Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom (%)


			=


			Khối lượng chất thải nguy hại



được thu gom (tấn)


			x 100





			


			


			Tổng khối lượng chất thải



nguy hại phát sinh (tấn)


			








			Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý (%)


			=


			Khối lượng chất thải nguy hại



được xử lý (tấn)


			x 100





			


			


			Tổng khối lượng chất thải



nguy hại phát sinh (tấn)


			








2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh, lượng chất thải nguy hại được thu gom, lượng chất thải nguy hại được xử lý, tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý trong năm. Lưu ý: Dòng 4 = (Dòng 2 : Dòng 1) × 100, Dòng 5 = (Dòng 3 : Dòng 1) × 100.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Số liệu được thu thập toàn tỉnh. Số liệu có được là số liệu thực thu trong năm.



4. Nguồn số liệu


- Điều tra các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường.



- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 009.N/T2108-TNMT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			TỶ LỆ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT


ĐƯỢC THU GOM, XỬ LÝ



Năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 
(Tấn)


			Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được 
thu gom (Tấn)


			Tỷ lệ 
chất thải rắn sinh hoạt được 
thu gom (%)


			Lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý (Tấn)


			Tỷ lệ 
chất thải rắn sinh hoạt được xử lý            (%)





			A


			B


			1


			2


			3 = (2:1)×100 


			4 


			5 = (4:1)×100





			Tổng số


			01


			


			


			


			


			





			Tp. Phan Thiết


			02


			


			


			


			


			





			Tx. La Gi


			03


			


			


			


			


			





			Huyện Tuy Phong


			04


			


			


			


			


			





			Huyện Bắc Bình


			05


			


			


			


			


			





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			06


			


			


			


			


			





			Huyện Hàm Thuận Nam


			07


			


			


			


			


			





			Huyện Tánh Linh


			08


			


			


			


			


			





			Huyện Đức Linh


			09


			


			


			


			


			





			Huyện Hàm Tân


			10


			


			


			


			


			





			Huyện Phú Quý


			11


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 009.N/T2108-TNMT: TỶ LỆ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐƯỢC THU GOM, XỬ LÝ



1. Khái niệm, phương pháp tính



Chất thải rắn sinh hoạt (còn gọi là rác sinh hoạt) là chất thải phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người.



Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý là khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển bởi các công ty dịch vụ công ích, doanh nghiệp tư nhân, tổ, đội thu gom chất thải rắn sinh hoạt,... và đưa đến các cơ sở xử lý chất thải rắn hoặc bãi chôn lấp.



Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý là tỷ lệ phần trăm giữa khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý trên so với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh.



Công thức tính:



			Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (%)


			=


			Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 
được thu gom (tấn)


			× 100





			


			


			Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh (tấn)


			








			Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý (%)


			=


			Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 
được xử lý (tấn)


			× 100





			


			


			Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 
phát sinh (tấn)


			








2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh theo các dòng tương ứng của cột A.



- Cột 2: Ghi lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom theo các dòng tương ứng của cột A.



- Cột 3: Ghi tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom theo các dòng tương ứng của cột A. Lưu ý: Cột 3 = (Cột 2 : Cột 1) ×100.


- Cột 4: Ghi lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý theo các dòng tương ứng của cột A.



- Cột 5: Ghi tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý theo các dòng tương ứng của cột A. Lưu ý: Cột 3 = (Cột 4 : Cột 1) ×100.


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Số liệu được thu thập toàn tỉnh. Số liệu có được là số liệu thực thu trong năm.



4. Nguồn số liệu



- Điều tra các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường.



- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 010.N/T2111-TNMT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			TỶ LỆ NGÀY CÓ NỒNG ĐỘ BỤI PM2,5 VÀ BỤI PM10 TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VƯỢT QUÁ QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG CHO PHÉP TẠI CÁC ĐÔ THỊ LOẠI IV TRỞ LÊN



Năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Tổng số ngày được quan trắc trong năm
(Ngày)


			Tổng số ngày được quan trắc trong năm vượt quá quy chuẩn (Ngày)


			Tỷ lệ ngày có nồng độ bụi PM2,5 và bụi PM10 trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép tại các đô thị loại IV trở lên (%)





			A


			B


			1


			2


			3 = (2:1)×100





			Tổng số


			01


			


			


			





			1. Chia theo trạm quan trắc:


			


			


			


			





			- Trạm nền


			02


			


			


			





			- Trạm tổng hợp


			03


			


			


			





			- Trạm dân cư


			04


			


			


			





			- Trạm ven đường (giao thông)


			05


			


			


			





			- Trạm công nghiệp


			06


			


			


			





			2. Chia theo thông số quan trắc:


			


			


			


			





			- Bụi PM2,5


			07


			


			


			





			- Bụi PM 10


			08


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 010.N/T2111-TNMT: TỶ LỆ NGÀY CÓ NỒNG ĐỘ BỤI PM2,5 VÀ BỤI PM10 TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VƯỢT QUÁ QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG CHO PHÉP TẠI CÁC ĐÔ THỊ LOẠI IV TRỞ LÊN


1. Khái niệm, phương pháp tính



Tỷ lệ ngày có nồng độ bụi PM2,5 và bụi PM10 trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép tại các đô thị từ loại IV trở lên được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa số ngày được quan trắc có giá trị trung bình 24 giờ đối với bụi PM2,5 và bụi PM10 vượt quá QCVN hiện hành so với tổng số ngày được quan trắc trong năm tại các đô thị từ loại IV trở lên (quy định về tổng số ngày được quan trắc trong năm thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường).



Công thức tính:



			Tỷ lệ ngày trong năm có nồng độ bụi PM2,5 và bụi PM10 trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép tại các đô thị từ loại IV trở lên (%)


			


			Tổng số ngày trong năm được quan trắc có giá trị trung bình 24 giờ đối với bụi PM2,5  và bụi PM10 vượt quá QCVN hiện hành tại các đô thị từ loại IV trở lên


			





			


			=


			


			× 100





			


			


			Tổng số ngày được quan trắc trong năm tại các đô thị từ loại IV trở lên


			





			


			


			


			








Số liệu báo cáo của chỉ tiêu thống kê này được tính toán bằng số liệu quan trắc môi trường không khí xung quanh của các trạm quan trắc không khí tự động.



Phương pháp quan trắc được thực hiện theo quy định hiện hành về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.



2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tổng số ngày được quan trắc trong năm theo các dòng tương ứng của cột A.


- Cột 2: Ghi số ngày được quan trắc trong năm vượt quá quy chuẩn theo các dòng tương ứng của cột A.


- Cột 3: Ghi tỷ lệ ngày có lồng độ bụi PM2,5 và bụi PM10 trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép tại các do thị loại IV trở lên theo các dòng tương ứng của cột A, được tính bằng cách lấy số liệu cột 2 chia cho số liệu của cột 1 nhân với 100.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Số liệu được thu thập toàn tỉnh. Số liệu có được là số liệu thực đo trong năm.



4. Nguồn số liệu



Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 001.T/T0402.3-TNMT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo


			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo



(Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch



(%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-TNMT: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận.


			Biểu số: 002.T/T0402.4-TNMT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-TNMT: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).



- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận.


			Biểu số: 003.Q/T0405-TNMT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC



DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH



TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.


			


			








			STT


			Tên dự án/ công trình


			Tên chủ đầu tư/  Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-TNMT: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5



- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11



4. Nguồn số liệu



Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận.









Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/02. So Khoa hoc va Cong nghe.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Sở Khoa học và Công nghệ


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Số tổ chức khoa học và công nghệ


			Biểu số: 001.N/T1401-KHCN 


			Năm


			Ngày 12 tháng 02 năm sau năm điều tra





			2


			Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ


			Biểu số: 002.2N/T1402-KHCN 


			2 Năm


			Ngày 12 tháng 02 năm sau năm điều tra





			3


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-TNMT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			4


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-TNMT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			5


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-TNMT


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số: 001.N/T1401-KHCN


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 12 tháng 02 năm sau năm điều tra


			SỐ TỔ CHỨC KHOA HỌC


VÀ CÔNG NGHỆ



Có tại ngày 31 tháng 12 năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tổ chức 



			 


			Mã số


			Tổng số


			Chia theo loại hình kinh tế





			


			


			


			Nhà nước


			Ngoài Nhà nước


			Có vốn đầu tư nước ngoài





			


			


			


			Trung ương


			Địa phương


			


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5





			Tổng số


			01


			 


			 


			


			 


			 





			1. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ


			02


			 


			 


			


			 


			 





			- Khoa học tự nhiên


			03


			 


			 


			


			 


			 





			- Khoa học kỹ thuật và công nghệ


			04


			 


			 


			


			 


			 





			- Khoa học y, dược


			05


			 


			 


			


			 


			 





			- Khoa học nông nghiệp


			06


			 


			 


			


			 


			 





			- Khoa học xã hội


			07


			 


			 


			


			 


			 





			- Khoa học nhân văn


			08


			 


			 


			


			 


			 





			2. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng


			09


			


			


			


			


			





			- Trường đại học


			10


			


			


			


			


			





			- Học viện


			11


			


			


			


			


			





			- Cao đẳng


			12


			


			


			


			


			





			3. Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ


			13


			 


			 


			


			 


			 





			- Dịch vụ thông tin, thư viện, lưu trữ


			14


			 


			 


			


			 


			 





			- Dịch vụ bảo tàng cho khoa học và công nghệ


			15


			 


			 


			


			 


			 





			- Dịch vụ dịch thuật, biên tập, xuất bản cho khoa học và công nghệ


			16


			


			


			


			


			





			- Dịch vụ điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên


			17


			


			


			


			


			





			- Dịch vụ thống kê, điều tra xã hội


			18


			


			


			


			


			





			- Dịch vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xét nghiệm


			19


			


			


			


			


			





			- Dịch vụ tư vấn về khoa học và công nghệ


			20


			


			


			


			


			





			- Dịch vụ sở hữu trí tuệ


			21


			


			


			


			


			





			- Dịch vụ chuyển giao công nghệ


			22


			


			


			


			


			





			- Dịch vụ khoa học và công nghệ khác


			23


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.N/T1401-KHCN: SỐ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KHCN)


1. Khái niệm, phương pháp tính 



Tổ chức KHCN là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ KHCN, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.


Hình thức của tổ chức KHCN được quy định như sau:


- Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới các hình thức viện hàn lâm, viện, trung tâm, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và hình thức khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định (gọi chung là tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ);


- Cơ sở giáo dục đại học được tổ chức theo quy định của Luật giáo dục đại học, gồm: Đại học, trường đại học và học viện, cao đẳng.



- Tổ chức dịch vụ KHCN được tổ chức dưới hình thức trung tâm, văn phòng, phòng thử nghiệm và hình thức khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.



Phương pháp tính: Tổng số tổ chức KHCN đang hoạt động tại thời điểm báo cáo.


2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tổng số tổ chức KHCN tương ứng với các dòng của cột A.



- Cột 2, 3, 4, 5: Ghi số tổ chức KHCN theo loại hình kinh tế tương ứng với các dòng của cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



- Phạm vi thu thập số liệu: Toàn bộ các tổ chức có tham gia hoạt động KHCN trong kỳ báo cáo.



- Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu có đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.



4. Nguồn số liệu



- Điều tra tiềm lực KHCN của các tổ chức khoa học và công nghệ.



- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 002.2N/T1402-KHCN


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 12 tháng 02 năm sau năm điều tra


			CHI CHO NGHIÊN CỨU


KHOA HỌC VÀ PHÁT


TRIỂN CÔNG NGHỆ



Năm...


(Có tại ngày 31 tháng 12 năm...)


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Triệu đồng 



			 


			Mã số


			Tổng số


			Chia theo nguồn cấp kinh phí





			


			


			


			Ngân sách nhà nước


			Ngoài ngân sách nhà nước


			Nước ngoài





			


			


			


			Trung ương


			Địa phương


			


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			





			1. Chia theo lĩnh vực nghiên cứu


			


			 


			 


			 


			 


			





			- Khoa học tự nhiên


			02


			 


			 


			 


			 


			





			- Khoa học kỹ thuật và công nghệ


			03


			


			


			


			


			





			- Khoa học y, dược


			04


			


			


			


			


			





			- Khoa học nông nghiệp


			05


			


			


			


			


			





			- Khoa học xã hội


			06


			


			


			


			


			





			- Khoa học nhân văn


			07


			


			


			


			


			





			- Khác


			08


			


			


			


			


			





			2. Chia theo loại hình tổ chức


			


			 


			 


			 


			 


			





			- Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ


			09


			 


			 


			 


			 


			





			- Trường đại học, học viện, cao đẳng


			10


			 


			 


			 


			 


			





			- Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ


			11


			


			


			


			


			





			- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác


			12


			 


			 


			 


			 


			





			- Doanh nghiệp


			13


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., Ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.2N/T1402-KHCN: CHI CHO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ



1. Khái niệm, phương pháp tính



Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là các khoản chi gồm chi đầu tư phát triển, chi cho nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và chi khác.



Nguồn cấp kinh phí được chia thành 3 loại nguồn:



- Từ ngân sách nhà nước (gồm cả các nguồn có tính chất ngân sách nhà nước), được chia thành ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Ngân sách Trung ương gồm kinh phí cân đối từ Bộ Khoa học và Công nghệ và từ các Bộ, ngành. Ngân sách địa phương là nguồn được cân đối từ ngân sách của tỉnh trực thuộc Trung ương;



- Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước gồm từ các doanh nghiệp và từ trường đại học;



- Nguồn từ nước ngoài.



2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tổng số chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tất cả các nguồn cấp kinh phí tương ứng với từng dòng của cột A.



- Cột 2, 3, 4, 5: Ghi số chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo nguồn cấp kinh phí tương ứng với từng dòng của cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


- Phạm vi thu thập số liệu: Toàn bộ các khoản chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong kỳ báo cáo.


- Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu của thời kỳ một năm của năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu


- Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.



- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 001.T/T0402.3-TNMT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo


			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo



(Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch



(%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-KHCN: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận.


			Biểu số: 002.T/T0402.4-TNMT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …
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			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …
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			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-KHCN: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).



- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận.


			Biểu số: 003.Q/T0405-TNMT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC



DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH



TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.


			


			








			STT


			Tên dự án/ công trình


			Tên chủ đầu tư/  Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-KHCN: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5



- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11



4. Nguồn số liệu



Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận.
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HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Sở Giáo dục và Đào tạo


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Giáo dục mầm non


			Biểu số: 001.N/T1501-GDĐT


			Năm


			Ngày 28 tháng 10 năm báo cáo





			2


			Giáo dục phổ thông


			Biểu số: 002.N/T1506-GDĐT


			Năm


			Ngày 28 tháng 10 năm báo cáo





			3


			Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông


			Biểu số: 003.N/T1513-GDĐT


			Năm


			Ngày 28 tháng 10 năm báo cáo





			4


			Giáo dục mầm non chia theo huyện/thị xã/thành phố


			Biểu số: 004.N/T1501-02-03-04-05-GDĐT


			Năm


			Cuối năm học: Ngày 20 tháng 06 năm báo cáo





			5


			Giáo viên, học sinh giáo dục phổ thông chia theo huyện/thị xã/thành phố


			Biểu số: 005.N/T1506-07-08-09-10-11-12-14- GDĐT


			Năm


			- Đầu năm học: ngày 10 tháng 11 năm báo cáo



- Cuối năm học: Ngày 20 tháng 06 năm báo cáo





			6


			Học sinh phổ thông chia theo lớp học


			Biểu số: 006.N/T1510-GDĐT


			Năm


			- Đầu năm học: ngày 10 tháng 11 năm báo cáo



- Cuối năm học: Ngày 20 tháng 06 năm báo cáo





			7


			Học sinh tốt nghiệp chia theo huyện/thị xã/thành phố


			Biểu số: 007.N/T-GDĐT


			Năm


			Ngày 15 tháng 8 năm báo cáo





			8


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-GDĐT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			9


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-GDĐT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			10


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-GDĐT


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo
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(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 10 tháng 11 năm báo cáo


			GIÁO DỤC MẦM NON 



Năm học 202... - 202…



Có tại ngày 30 tháng 9 năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Đơn vị tính


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			


			Công lập


			Dân lập


			Tư thục





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4





			1. Cơ sở giáo dục mầm non


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			- Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập


			01


			Nhà trẻ


			 


			 


			 


			 





			Trong tổng số:


			


			


			


			


			


			





			 Đạt chuẩn trở lên


			02


			


			


			


			


			





			- Trường mẫu giáo


			03


			Trường


			


			


			


			





			Trong tổng số:


			


			


			 


			 


			 


			 





			 Đạt chuẩn trở lên


			04


			


			


			


			


			





			- Trường mầm non


			05


			Trường


			 


			 


			 


			 





			Trong tổng số:


			


			


			


			


			


			





			Đạt chuẩn trở lên


			06


			


			


			


			


			





			2. Số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			- Nhóm trẻ


			07


			Nhóm trẻ


			 


			 


			 


			 





			- Lớp mẫu giáo


			08


			Lớp


			 


			 


			 


			 





			3. Phòng học


			09


			Phòng học


			 


			 


			 


			 





			- Nhà trẻ


			10


			“


			 


			 


			 


			 





			Chia ra:


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			+ Kiên cố


			11


			“


			 


			 


			 


			 





			+ Bán kiên cố


			12


			" 


			 


			 


			 


			 





			+ Tạm


			13


			“


			 


			 


			 


			 





			- Mẫu giáo


			14


			Phòng học


			 


			 


			 


			 





			Chia ra:


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			+ Kiên cố


			15


			“


			 


			 


			 


			 





			+ Bán kiên cố


			16


			" 


			 


			 


			 


			 





			+ Tạm


			17


			“


			 


			 


			 


			 





			4. Giáo viên mầm non


			18


			 Người


			 


			 


			 


			 





			- Nhà trẻ


			19


			“


			 


			 


			 


			 





			Trong tổng số: 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 + Nữ


			20


			 Người


			 


			 


			 


			 





			 + Dân tộc thiểu số


			21


			" 


			 


			 


			 


			 





			 + Đạt chuẩn trở lên


			22


			" 


			 


			 


			 


			 





			- Mẫu giáo


			23


			 Người


			 


			 


			 


			 





			Trong tổng số: 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 + Nữ


			24


			 Người


			 


			 


			 


			 





			 + Dân tộc thiểu số


			25


			" 


			 


			 


			 


			 





			 + Đạt chuẩn trở lên


			26


			" 


			 


			 


			 


			 





			5. Trẻ em mầm non


			27


			 Người


			 


			 


			 


			 





			- Nhà trẻ


			28


			“


			 


			 


			 


			 





			Trong tổng số: 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			+ Nữ


			29


			 Người


			 


			 


			 


			 





			+ Dân tộc thiểu số


			30


			"


			 


			 


			 


			 





			+ Khuyết tật


			31


			


			


			


			


			





			+ Suy dinh dưỡng


			32


			


			


			


			


			





			- Mẫu giáo


			33


			 Người


			 


			 


			 


			 





			Trong tổng số: 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			+ Nữ


			34


			 Người


			 


			 


			 


			 





			+ Dân tộc thiểu số


			35


			" 


			 


			 


			 


			 





			+ Khuyết tật


			36


			


			


			


			


			





			+ Suy dinh dưỡng


			37


			


			


			


			


			





			Chia theo nhóm tuổi


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 + Dưới 3 tuổi


			38


			Người


			 


			 


			 


			 





			 + 3-5 tuổi


			39


			“


			 


			 


			 


			 





			 + Trên 5 tuổi


			40


			“


			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày ….. tháng ..... năm …..



Thủ trưởng đơn vị



 (Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.N/T1501-GDĐT: GIÁO DỤC MẦM NON 



1. Khái niệm, phương pháp tính



a) Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm: Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập, trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập, trường mầm non.


- Nhà trẻ là cơ sở giáo dục mầm non nhận trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 03 tuổi.



- Trường mẫu giáo là cơ sở giáo dục mầm non nhận trẻ em từ 03 tuổi đến 06 tuổi.


- Trường mầm non là cơ sở kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi.


- Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập là những cơ sở nhà trẻ, mẫu giáo ở những nơi chưa đủ điều kiện để thành lập trường nhưng đã được cấp giấy phép hoạt động.


- Trường mẫu giáo, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia là cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn và được công nhận đạt chuẩn theo quy định hiện hành.


- Loại hình:



+ Trường công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu;



+ Trường dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở gồm tổ chức và cá nhân tại thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, xã, phường, thị trấn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm điều kiện hoạt động.


+ Trường tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.



b) Nhóm trẻ là: trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ theo độ tuổi từ 03 đến 12 tháng tuổi; từ 13 đến 24 tháng tuổi; từ 25 đến 36 tháng tuổi.


- Nhóm trẻ bao gồm: các nhóm trẻ ở các nhà trẻ, trường mầm non, nhóm trẻ độc lập, nhóm trẻ tại cơ sở giáo dục khác.



Lớp học mẫu giáo là: Trẻ em từ 03 tuổi đến 06 tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo theo độ tuổi từ 3 đến 4 tuổi; từ 4 đến 5 tuổi; từ 5 đến 6 tuổi.



- Lớp học mẫu giáo bao gồm: các lớp mẫu giáo của trường mẫu giáo, trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mẫu giáo tại cơ sở giáo dục khác.



c) Phòng học mầm non bao gồm phòng học nhà trẻ và phòng học mẫu giáo.



- Phòng học nhà trẻ bao gồm các phòng học dành để nuôi, dạy các cháu ở độ tuổi nhà trẻ (3 tháng đến 36 tháng) ở các nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập, trường mầm non, cơ sở giáo dục khác.



- Phòng học mẫu giáo bao gồm các phòng học dành cho lứa tuổi mẫu giáo (từ 3 đến 6 tuổi) của các trường mẫu giáo, trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập, cơ sở giáo dục khác.


- Loại phòng:



Phòng học kiên cố là các phòng học có ba kết cấu chính đều được làm bằng vật liệu bền chắc và có niên hạn sử dụng trên 20 năm.



Phòng học bán kiên cố là các phòng học có chất lượng xây dựng và thời hạn sử dụng thấp so với nhà kiên cố, có hai trong ba kết cấu chính được làm bằng vật liệu bền chắc và có niên hạn sử dụng dưới 20 năm.



Phòng học tạm là các phòng học không thuộc các nhóm trên. Gồm các phòng học ở các nhà có kết cấu vật liệu đơn giản như nhà có vách lá dừa, lá tranh, đất... mái nhà bằng lá dừa, tre, nứa...các loại lều lán, trại và những nơi tận dụng có tính chất tạm thời.



d) Giáo viên mầm non bao gồm: giáo viên nhà trẻ và giáo viên mẫu giáo



- Giáo viên nhà trẻ (tổng số tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên): Là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở các nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập và nhóm trẻ trong trường mầm non.



- Giáo viên mẫu giáo (tổng số tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên): Là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở các trường mẫu giáo, trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập và lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục khác.



- Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên nhà trẻ, mẫu giáo là có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên.


đ) Trẻ em mầm non bao gồm: Trẻ em nhà trẻ và trẻ em mẫu giáo



- Trẻ em nhà trẻ bao gồm trẻ em từ 3 tháng đến 36 tháng tuổi đi học ở các nhóm trẻ của các nhà trẻ, trường mầm non, nhóm trẻ độc lập, nhóm trẻ tại cơ sở giáo dục khác.


- Trẻ em mẫu giáo bao gồm trẻ em đi học ở các lớp mẫu giáo của trường mẫu giáo, trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mẫu giáo ở các cơ sở giáo dục khác.



- Trẻ em dân tộc: Là trẻ em người dân tộc không phải là dân tộc Kinh.



- Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập: Là số trẻ em bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn và được ra lớp học chung với người không khuyết tật tại các cơ sở giáo giáo dục mầm non.



- Trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi: Là trẻ em được đánh giá là nhẹ cân và thấp còi căn cứ theo bảng phân loại của Tổ chức y tế thế giới (WHO).



2. Cách ghi biểu


- Cột 1: Ghi tổng số các chỉ tiêu thống kê theo các dòng của cột A tương ứng.



- Cột 2, 3, 4: Ghi số các chỉ tiêu thống kê phân theo loại hình công lập, dân lập, tư thục theo các dòng của cột A tương ứng.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Trên phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu trong năm báo cáo (số liệu theo năm học).


4. Nguồn số liệu



Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận.
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(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 10 tháng 11 năm báo cáo


			GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



Năm học 202... - 202…



Có tại ngày 30 tháng 9 năm…


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








’


			


			Mã số


			Đơn vị tính


			Tổng số


			Chia ra


			Đạt chuẩn quốc gia


			Trong đó: Công lập





			


			


			


			


			Công lập


			Tư thục


			


			





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4


			5





			1. Trường học


			01


			Trường


			 


			 


			


			


			





			- Trường tiểu học


			02


			“


			 


			 


			


			


			





			- Trường trung học cơ sở


			03


			“


			 


			 


			


			


			





			- Trường trung học phổ thông


			04


			“


			 


			 


			


			


			





			- Trường phổ thông nhiều cấp học


			05


			“


			


			


			


			


			





			+ Trường tiểu học và trung học cơ sở


			06


			“


			


			


			


			


			





			+ Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông


			07


			“


			


			


			


			


			





			+ Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông


			08


			“


			


			


			


			


			





			2. Lớp học


			09


			Lớp


			 


			 


			


			-


			-





			- Tiểu học


			10 


			“


			 


			 


			


			-
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			- Kiên cố
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			 c. Trung học phổ thông 
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			31 


			“


			 


			 


			


			-


			-





			 b. Trung học cơ sở
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			c. Trung học phổ thông
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			-


			-





			- Khuyết tật


			44 


			


			


			


			


			-


			-





			- Nhóm tuổi (từ 6 đến 10 tuổi)


			45 


			“


			


			


			


			-


			-





			 b. Trung học cơ sở 


			46 


			Người 


			 


			 


			


			-


			-





			Trong tổng số:


			


			 


			 


			 


			


			-


			-





			- Nữ


			47 


			Người


			 


			 


			


			-


			-





			- Dân tộc thiểu số


			48 


			“


			 


			 


			


			-


			-





			- Khuyết tật


			49 


			“
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			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày ….. tháng ..... năm …..



Thủ trưởng đơn vị



 (Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.N/T1506-GDĐT: GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính



a) Trường học là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm đủ các điều kiện như: Cán bộ quản lý, giáo viên dạy các môn học, nhân viên hành chính, bảo vệ, y tế,...; có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; có đủ những điều kiện về tài chính theo quy định của Bộ Tài chính, nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia được thành lập theo quy hoạch, kế hoạch của nhà nước; thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục. 


Trường phổ thông gồm có trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học.


- Trường tiểu học: Là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học từ lớp 01 đến lớp 05.


- Trường trung học cơ sở: Là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở từ lớp 06 đến lớp 09.


- Trường trung học phổ thông: Là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12.


- Trường phổ thông có nhiều cấp học: Là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông từ 2 cấp học trở lên, gồm: 


+ Trường tiểu học và trung học cơ sở: Là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở, có từ lớp 01 đến lớp 09.


+ Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông: Là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, có từ lớp 06 đến lớp 12.



+ Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông: Là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, có từ lớp 01 đến lớp 12.



Trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia là trường đáp ứng các tiêu chuẩn và được công nhận đạt chuẩn theo quy định hiện hành.


Loại hình trường phổ thông: 



+ Trường công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu;



+ Trường tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.



b) Lớp học: là một tổ chức của trường học, gồm các học sinh học cùng một chương trình giáo dục, hoặc nhiều chương trình giáo dục



- Lớp tiểu học gồm các lớp học từ lớp 1 đến lớp 5 trong các trường tiểu học,  trường tiểu học và trung học cơ sở; trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.



- Lớp trung học cơ sở gồm các lớp học từ lớp 6 đến lớp 9 trong các trường trung học cơ sở, trường tiểu học và trung học cơ sở; trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.



- Lớp trung học phổ thông gồm các lớp học từ lớp 10 đến lớp 12 trong các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.



Nguyên tắc khi thống kê lớp học:



- Trường hợp lớp ghép quy định như sau: Nếu số học sinh các lớp khác nhau thì tính là lớp có số học sinh nhiều hơn. Ví dụ: Trong lớp ghép có số học sinh lớp 6 nhiều hơn số học sinh lớp 5 thì tính lớp ghép này vào lớp 6. Nếu số học sinh bằng nhau thì tính lớp ghép này vào lớp cao hơn.



c) Phòng học: là một địa điểm cụ thể được cấu trúc thành phòng học của trường học, nơi học sinh thường xuyên đến ngồi theo từng lớp để nghe giáo viên giảng bài, không phân biệt số ca, số lớp hay số trường sử dụng.


Phòng học đạt tiêu chuẩn được quy định phải bảo đảm đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông; bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh, đúng quy cách theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vệ sinh trường học. Trong phòng học phải có các thiết bị sau:



(1) Bàn ghế học sinh theo kích cỡ phù hợp với lứa tuổi của từng lớp, bảo đảm một học sinh có một chỗ ngồi;



(2) Một bàn, một ghế tựa cho giáo viên;



(3) Bảng viết;



(4) Bục giảng và bục kê bàn ghế cho giáo viên;



(5) Có hệ thống đèn và hệ thống quạt (đối với trường có điện lưới);



(6) Có hệ thống tủ tường (đối với trường có đủ điều kiện).



Các thiết bị phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu lắp đặt theo quy định về vệ sinh trường học.



- Số phòng học cấp tiểu học: Bao gồm số phòng học trường tiểu học, phòng học của cấp tiểu học trong các trường phổ thông có nhiều cấp học.



- Số phòng học cấp trung học cơ sở: Bao gồm số phòng học trường trung học cơ sở, phòng học của cấp trung học cơ sở trong các trường phổ thông có nhiều cấp học.



- Số phòng học cấp trung học phổ thông: Bao gồm số phòng học trường trung học phổ thông, phòng học của cấp trung học phổ thông trong các trường phổ thông có nhiều cấp học.



Nguyên tắc thống kê phòng học:



- Nếu tại các trường phổ thông có nhiều cấp học, phòng học được bố trí để học riêng cho từng cấp học thì được thống kê tương ứng vào từng cấp học đó.



- Nếu tại các trường phổ thông có nhiều cấp học, phòng học được sử chung cho các cấp học thì thống kê phòng học cho cấp học cao nhất hoặc cấp học sử dụng phòng học nhiều hơn.



Loại phòng học:



Kiên cố: là các phòng học được xây dựng bằng chất liệu bền vững. Phòng học kiên cố bao gồm các phòng học ở nhà xây nhiều tầng, nhà lắp ghép cấu kiện bê tông nhiều tầng, nhà một tầng mái bê tông, niên hạn sử dụng trên 20 năm.


Bán kiên cố: là các phòng học có chất lượng xây dựng và thời hạn sử dụng thấp so với nhà kiên cố, niên hạn sử dụng từ 10 đến 20 năm. Phòng học bán kiên cố bao gồm các phòng học ở nhà có tường xây hay ghép gỗ, mái ngói hoặc mái tôn.



Nhà tạm: là các phòng học không thuộc các nhóm trên. Gồm các phòng học ở các nhà có kết cấu vật liệu đơn giản như nhà có vách lá dừa, lá tranh, đất... mái nhà bằng lá dừa, tre, nứa...các loại lều lán, trại và những nơi tận dụng có tính chất tạm thời.



d) Giáo viên phổ thông: là người làm nhiệm vụ giảng dạy trong trường phổ thông.



Giáo viên phân theo cấp giảng dạy:



- Giáo viên tiểu học (tổng số tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên): Bao gồm giáo viên dạy các môn học của cấp tiểu học trong các trường tiểu học, trường tiểu học và trung học cơ sở; trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.



- Giáo viên trung học cơ sở (tổng số tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên): Bao gồm giáo viên dạy các môn học của cấp trung học cơ sở ở các trường trung học cơ sở; trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.



- Giáo viên trung học phổ thông (tổng số tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên): Bao gồm giáo viên dạy các môn học của cấp trung học phổ thông trong các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.



Trường hợp giáo viên tham gia dạy 2 cấp học thì căn cứ vào chức danh nghề nghiệp của giáo viên.



Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông: Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên.



Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.  



đ) Học sinh phổ thông: là người đang học tập tại các trường phổ thông.



- Học sinh tiểu học là học sinh học đang học tại các khối lớp từ lớp 01 đến lớp 05 tại các trường tiểu học, các trường phổ thông nhiều cấp học.



- Học sinh trung học cơ sở là học sinh học tại các khối lớp từ lớp 06 đến lớp 09 đang học tập tại các trường trung học cơ sở và các trường phổ thông nhiều cấp học. 



- Học sinh trung học phổ thông là học sinh học tại các khối lớp từ lớp 10 đến lớp 12 đang học tập tại các trường trung học phổ thông và các trường phổ thông nhiều cấp học.



- Học sinh dân tộc là học sinh thuộc các dân tộc không phải là dân tộc Kinh.



- Học sinh khuyết tật học hòa nhập là học sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn và được ra lớp học chung với người không khuyết tật tại các cơ sở giáo dục phổ thông.



Một số trường hợp đặc biệt khi thống kê giáo viên, học sinh:



- Trường hợp một giáo viên dạy cả 2 cấp thì căn cứ vào số giờ giảng dạy để tính là giáo viên cấp đó. Nếu số giờ giảng dạy cả hai cấp không bằng nhau thì tính giáo viên vào cấp có số giờ giảng dạy nhiều hơn. Nếu có số giờ giảng dạy hai cấp bằng nhau thì tính là giáo viên vào cấp có bằng đào tạo cao hơn.



- Học sinh lớp ghép: Học sinh học chương trình lớp nào tính vào số học sinh của lớp đó.



Phạm vi thu thập số liệu




Tất cả các loại hình trường phổ thông trên phạm vi toàn tỉnh, trừ các loại sau:



- Các trường tiểu học chuyên biệt: Là trường tiểu học đặc biệt dành cho trẻ em bị khuyết tật nặng như: mù, câm, điếc, chậm phát triển trí tuệ,... 



- Các lớp tiểu học gia đình, lớp tiểu học linh hoạt, lớp tiểu học tình thương, lớp học dành cho trẻ em lang thang đường phố,... 



- Các trường trung học năng khiếu nghệ thuật, năng khiếu thể dục thể thao, trường trung học dành cho trẻ em tàn tật.



e) Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên là tỷ số giữa tổng số học sinh trên tổng số giáo viên của mỗi cấp học (bao gồm cả giáo viên dạy hợp đồng từ 1 năm trở lên).



Công thức tính:


			Số học sinh 
phổ thông bình quân một giáo viên cấp học i năm học t


			=


			Số học sinh phổ thông cấp học i 
đang học trong năm học t





			


			


			Số giáo viên phổ thông cấp học i 
đang giảng dạy trong năm học t








g) Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học là tỷ số giữa tổng số học sinh trên tổng số lớp học của mỗi cấp học. 



Công thức tính:



			Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học cấp học i năm học t


			
=


			Số học sinh phổ thông đang học 
cấp học i năm học t





			


			


			Số lớp học cấp học i năm học t








2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tổng số trường học, lớp học, phòng học, giáo viên, học sinh, số học sinh bình quân một giáo viên và số học sinh phổ thông bình quân một lớp học của giáo dục phổ thông tương ứng với các phân tổ của cột A.



- Cột 2: Ghi tổng số trường học, lớp học, phòng học, giáo viên, học sinh, số học sinh bình quân một giáo viên và số học sinh phổ thông bình quân một lớp học của giáo dục phổ thông theo loại hình công lập tương ứng với các phân tổ của cột A.



- Cột 3: Ghi tổng số trường học, lớp học, phòng học, giáo viên, học sinh, số học sinh bình quân một giáo viên và số học sinh phổ thông bình quân một lớp học của giáo dục phổ thông theo loại hình tư thục tương ứng với các phân tổ của cột A.



- Cột 4: Ghi tổng số trường học phổ thông đạt chuẩn tương ứng với các phân tổ của cột A



- Cột 5: Ghi số trường học phổ thông công lập đạt chuẩn tương ứng với các phân tổ của cột A



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Trên phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu trong năm báo cáo (số liệu theo năm học). Tổng số giáo viên bao gồm cả giáo viên dạy hợp đồng từ 1 năm trở lên).



4. Nguồn số liệu


Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận.


			








Biểu số: 003.N/T1513-GDĐT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 28 tháng 10 năm báo cáo


			TỶ LỆ HỌC SINH


ĐI HỌC PHỔ THÔNG  



Năm học 202... - 202…



Có tại ngày 30 tháng 9 năm…


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: %



			


			Mã số


			Tiểu học


			Trung học cơ sở


			Trung học phổ thông





			A


			B


			1


			2


			3





			Tỷ lệ học sinh đi học chung


			01


			


			


			





			Trong đó:


			


			


			


			





			- Nữ


			02


			


			


			





			- Dân tộc thiểu số


			03


			


			


			





			Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi


			04


			


			


			





			Trong đó:


			


			


			


			





			- Nữ


			05


			


			


			





			- Dân tộc thiểu số


			06


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			Ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.N/T1513-GDĐT: TỶ LỆ HỌC SINH ĐI HỌC PHỔ THÔNG  


1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính



Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông gồm tỷ lệ học sinh đi học chung phổ thông và tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi phổ thông.


a) Tỷ lệ học sinh đi học chung



Tỷ lệ học sinh đi học chung cấp tiểu học là số phần trăm giữa số học sinh đang học cấp tiểu học so với tổng dân số ở độ tuổi cấp tiểu học từ 6 - 10 tuổi.



Tỷ lệ học sinh đi học chung cấp trung học cơ sở là số phần trăm giữa số học sinh đang học cấp trung học cơ sở so với tổng dân số ở độ tuổi cấp trung học cơ sở từ 11 - 14 tuổi.



Tỷ lệ học sinh đi học chung cấp trung học phổ thông là số phần trăm giữa số học sinh đang học cấp trung học phổ thông so với tổng dân số ở độ tuổi cấp trung học phổ thông từ 15 - 17 tuổi.



Công thức tính:


			Tỷ lệ học sinh 
đi học chung cấp học i năm học t (%)


			=


			Số học sinh đang học cấp học i năm học t


			( 100









			


			


			Dân số trong độ tuổi cấp học i 
trong năm học t


			








b) Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi



Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp tiểu học là số phần trăm giữa số học sinh tuổi từ 6 - 10 tuổi đang học cấp tiểu học so với tổng dân số trong độ tuổi cấp tiểu học từ 6 - 10 tuổi.



Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở là số phần trăm giữa số học sinh tuổi từ 11 - 14 tuổi đang học cấp trung học cơ sở so với tổng dân số trong độ tuổi cấp trung học cơ sở từ 11 - 14 tuổi.



Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học phổ thông là số phần trăm giữa số học sinh tuổi từ 15 - 17 tuổi đang học cấp trung học phổ thông so với tổng dân số trong độ tuổi cấp trung học phổ thông từ 15 - 17 tuổi.



Công thức tính:


			Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp học i năm học t (%)


			=


			Số học sinh trong độ tuổi cấp học i đang học cấp học i năm học t


			 ( 100





			


			


			Dân số trong độ tuổi cấp học i 
trong năm học t


			








Tuổi học sinh quy ước bằng năm khai giảng năm học trừ đi năm sinh của học sinh trong giấy khai sinh.



2. Cách ghi biểu



- Cột A: Ghi các chỉ tiêu: tỷ lệ học sinh đi học phổ thông, tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi.



- Cột 1 đến cột 3: Ghi chi tiêu tỷ lệ học sinh đi học chung, tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi theo cấp tiểu học, theo cấp trung học cơ sở, theo cấp trung học phổ thông.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Trên phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập cả năm báo cáo (số liệu theo năm học).



4. Nguồn số liệu



- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận.


- Phối hợp: Cục Thống kê Bình Thuận.


			Biểu số: 004.N/T1501-02-03-04-05-GDĐT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)






			GIÁO DỤC MẦM NON CHIA THEO



HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ


Năm học 20.… - 20….


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Đầu năm học: Ngày 10 tháng 11 năm báo cáo;



+ Cuối năm học: Ngày 20 tháng 6 năm báo cáo.


			


			








			 


			Mã số


			Trường học


			Lớp học


			Phòng học


			Học sinh


			Giáo viên





			


			


			Số nhà trẻ



(Nhà trẻ)


			Số trường mẫu giáo



(Trường


			Số trường mầm non



(Trường


			Số nhóm trẻ



(Nhóm


			Số lớp mẫu giáo



(Lớp)


			Kiên cố



(Phòng


			Bán kiên cố



(Phòng)


			Nhà tạm



(Phòng)


			Số trẻ



(Người)


			Số học sinh mẫu giáo



(Người)


			Số giáo viên nhà trẻ



(Trường)


			Số giáo viên mẫu giáo



(Lớp)





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Thành phố Phan Thiết


			02


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Thị xã La Gi


			03


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Tuy Phong


			04


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Bắc Bình


			05


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			06


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Hàm Thuận Nam


			07


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Tánh Linh


			08


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Hyện Đức Linh


			09


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Hàm Tân


			10


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Phú Quý


			11


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Công lập


			12


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Chia theo:


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Thành phố Phan Thiết


			13


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Thị xã La Gi


			14


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Tuy Phong


			15


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Bắc Bình


			16


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			17


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Hàm Thuận Nam


			18


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Tánh Linh


			19


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Hyện Đức Linh


			20


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Hàm Tân


			21


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Phú Quý


			22


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu


(Ký, họ tên)


			......, ngày......tháng......năm......


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: T1506-07-08-09-10-11-12-14- GDĐT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)






			GIÁO VIÊN, HỌC SINH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CHIA THEO HUYỆN/THỊ XÃ/



THÀNH PHỐ



Năm học 20…. - 20.…


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Đầu năm học: Ngày 10 tháng 11 năm báo cáo;



+ Cuối năm học: Ngày 20 tháng 6 năm báo cáo.


			


			








Đơn vị tính: Người



			 


			Mã số


			Giáo viên


			Giáo viên nữ


			Giáo viên dân tộc ít người


			Giáo viên đạt chuẩn trở lên


			Học sinh


			Học sinh nữ


			Học sinh dân tộc ít người





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Tiểu học


			Trung học cơ sở


			Trung học phổ thông


			Tiểu học


			Trung học cơ sở


			Trung học phổ thông


			Tiểu học


			Trung học cơ sở


			Trung học phổ thông


			Tiểu học


			Trung học cơ sở


			Trung học phổ thông


			Tiểu học


			Trung học cơ sở


			Trung học phổ thông


			Tiểu học


			Trung học cơ sở


			Trung học phổ thông


			Tiểu học


			Trung học cơ sở


			Trung học phổ thông


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Thành phố Phan Thiết


			02


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Thị xã La Gi


			03


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Tuy Phong


			04


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Bắc Bình


			05


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			06


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Hàm Thuận Nam


			07


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Tánh Linh


			08


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Hyện Đức Linh


			09


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Hàm Tân


			10


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Huyện Phú Quý


			11


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu


(Ký, họ tên)


			......, ngày......tháng......năm......


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 006.N/T1510-GDĐT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)






			HỌC SINH PHỔ THÔNG


CHIA THEO LỚP HỌC



Năm học 20…... - 20……


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Đầu năm học: Ngày 10 tháng 11 năm báo cáo;



+ Cuối năm học: Ngày 20 tháng 6 năm báo cáo.


			


			








Đơn vị tính: Người


			 



 



 


			Mã 



số



 


			Tổng 



số



 


			Chia  ra:





			


			


			


			Tiểu học


			Trung học cơ sở


			Trung học phổ thông





			


			


			


			Tổng số


			Lớp 1


			Lớp 2


			Lớp 3


			Lớp 4


			Lớp 5


			Tổng số


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9


			Tổng số


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16





			1. Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trong tổng số:


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Tuyển mới


			02


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trong đó: Nữ


			03


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Lưu ban


			04


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trong đó: Nữ


			05


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Hòa nhập


			06


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Bỏ học năm học trước


			07


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trong đó: Nữ


			08


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			......, ngày......tháng......năm......


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 007.N/T-GDĐT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng 8 năm báo cáo


			HỌC SINH TỐT NGHIỆP CHIA THEO HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ


Năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








 Đơn vị tính: Người



			 


			Mã số


			Tiểu học


			Trung học cơ sở


			Trung học phổ thông


			Bổ túc THPT





			


			


			Số học sinh hoàn thành chương trình   tiểu học (Người)


			Tỷ lệ hoàn thành chương trình  (%)


			Số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (Người)


			Tỷ lệ được công nhận tốt nghiệp (%)


			Số dự thi (Người)


			Số tốt nghiệp (Người)


			Số dự thi (Người)


			Số tốt nghiệp (Người)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thành phố Phan Thiết


			02


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thị xã La Gi


			03


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tuy Phong


			04


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Bắc Bình


			05


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			06


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Nam


			07


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tánh Linh


			08


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hyện Đức Linh


			09


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Tân


			10


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Phú Quý


			11


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Nữ


			12


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thành phố Phan Thiết


			13


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thị xã La Gi


			14


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tuy Phong


			15


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Bắc Bình


			16


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			17


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Nam


			18


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tánh Linh


			19


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hyện Đức Linh


			20


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Tân


			21


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Phú Quý


			22


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Dân tộc ít người


			23


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thành phố Phan Thiết


			24


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thị xã La Gi


			25


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tuy Phong


			26


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Bắc Bình


			27


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			28


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Nam


			29


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tánh Linh


			30


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hyện Đức Linh


			31


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Tân


			32


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Phú Quý


			33


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu


(Ký, họ tên)


			......, ngày......tháng......năm......


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 001.T/T0402.3-TNMT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo


			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo



(Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch



(%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-GDĐT: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 002.T/T0402.4-TNMT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-GDĐT: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).



- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 003.Q/T0405-TNMT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC



DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH



TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.


			


			








			STT


			Tên dự án/ công trình


			Tên chủ đầu tư/  Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-GDĐT: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5



- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11



4. Nguồn số liệu



Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận.









Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/04. So Thong tin va Truyen thong.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Sở Thông tin và Truyền thông


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Số thuê bao điện thoại, thuê bao truy nhập Internet băng rộng


			Biểu số: 001.H/T1301-04-TTTT


			Tháng;



Quý;



Năm


			- Báo cáo tháng: Ngày 15 tháng sau tháng báo cáo



- Báo cáo quý: Ngày 15 tháng sau quý báo cáo



- Báo cáo năm: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			2 


			Tỷ lệ dân số được phủ sóng bởi mạng di động


			Biểu số: 002.N/T1309-TTTT


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			3


			Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến


			Biểu số: 003.N/T1311-TTTT


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			4


			Số dịch vụ hành chính công có phát sinh hồ sơ trực tuyến


			Biểu số: 004.N/T1312-TTTT


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			5


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-TTTT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			6


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-TTTT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			7


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-TTTT


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số: 001.H/T1301-04-TTTT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)





			SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI,


THUÊ BAO TRUY NHẬP INTERNET BĂNG RỘNG



Tháng; Quý; Năm


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Tháng: Ngày 15 tháng sau tháng báo cáo;



+ Quý: Ngày 15 tháng sau quý báo cáo;



+ Năm: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo.


			


			








Đơn vị tính: 1000 thuê bao


			


			Mã số


			Tính đến thời điểm cuối kỳ trước


			Tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo


			So sánh thời điểm cuối kỳ báo cáo với cùng kỳ năm trước (%)





			A


			B


			1


			2


			3





			1. Thuê bao điện thoại đang hoạt động (01=02+03)


			01


			


			


			





			- Thuê bao cố định


			02


			


			


			





			- Thuê bao di động


			03


			


			


			





			2. Thuê bao truy nhập internet đang hoạt động (04=05+06)


			04


			


			


			





			- Thuê bao băng rộng di động


			05


			


			


			





			- Thuê bao băng rộng cố định 


			06


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.H/T1301-04-TTTT: SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI, THUÊ BAO TRUY NHẬP INTERNET BĂNG RỘNG



1. Khái niệm, phương pháp tính



a) Số lượng thuê bao điện thoại



Số lượng thuê bao điện thoại là số thuê bao điện thoại cố định đang hòa mạng và số thuê bao điện thoại di động phát sinh lưu lượng thoại, tin nhắn, dữ liệu đang hoạt động hai chiều và thuê bao bị khóa một chiều tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo. 



Phương pháp tính:



Đối với thuê bao điện thoại cố định: Sử dụng số liệu thống kê trên hệ thống của doanh nghiệp tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo.



Đối với thuê bao điện thoại di động là tổng số thuê bao phát sinh lưu lượng thoại, tin nhắn, dữ liệu đang hoạt động hai chiều và thuê bao bị khóa một chiều tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo.


b) Số lượng thuê bao truy nhập Internet băng rộng



Số thuê bao truy nhập Internet băng rộng gồm số thuê bao truy nhập Internet băng rộng cố định và số thuê bao truy nhập Internet băng rộng di động đang được duy trì dịch vụ tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo.



2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi số lượng thuê bao tính đến thời điểm cuối kỳ trước.



- Cột 2: Ghi số lượng thuê bao tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo.



- Cột 3: Lấy số liệu của cột 2 chia cho số liệu cùng kỳ năm trước rồi nhân với 100. 



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập có đến cuối kỳ trước kỳ báo cáo và cuối kỳ báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận


			Biểu số: 002.N/T1309-TTTT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:


Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo 


			TỶ LỆ DÂN SỐ ĐƯỢC PHỦ SÓNG BỞI MẠNG DI ĐỘNG



Năm…


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: %


			


			Mã số


			Tổng dân số


			Trong đó: Dân số được phủ sóng bởi mạng di động


			Tỷ lệ dân số được phủ sóng bởi mạng di động





			A


			B


			1


			2


			3 = (2:1)x100





			Tổng số


			01


			


			 


			








			Chia theo công nghệ


			


			


			 


			





			- 2G


			02


			


			 


			





			- 3G


			03


			


			 


			





			- 4G


			04


			


			


			





			- 5G


			05


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			Ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.N/T1309-TTTT: TỶ LỆ DÂN SỐ ĐƯỢC PHỦ SÓNG BỞI MẠNG DI ĐỘNG



1. Khái niệm, phương pháp tính



Tỷ lệ dân số được phủ sóng bởi mạng di động là tỷ lệ phần trăm giữa dân số trong phạm vi được phủ sóng di động so với dân số trung bình của kỳ báo cáo.



Công thức tính:



			Tỷ lệ dân số được phủ sóng bởi mạng di động (%)


			=


			Dân số trong phạm vi phủ sóng thông tin di động


			× 100





			


			


			Dân số trung bình


			








Dân số trong phạm vi phủ sóng thông tin di động là dân số trong phạm vi có tín hiệu thông tin di động tế bào (2G/3G/4G/5G) đảm bảo tiêu chuẩn (về thông tin di động) theo quy định hiện hành.



2. Cách ghi biểu 


- Cột 1: Ghi tổng dân số (dân số trung bình) chia theo phạm vi tương ứng với từng dòng của cột A.


- Cột 2: Ghi dân số được phủ sóng bởi mạng di động chia theo công nghệ tương ứng với từng dòng của cột A.


- Cột 3: Ghi tỷ lệ (%) dân số được phủ sóng bởi mạng di động chia theo công nghệ ương ứng với từng dòng của cột A.


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Trên phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



- Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.


- Phối hợp Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 003.N/T1311-TTTT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo 


			TỶ LỆ NGƯỜI DÂN CÓ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN


Năm…


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận





			


			Mã số


			Tổng dân số


(Người)


			Số người sử dụng dịch vụ công trực tuyến (Người)


			Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (%)





			A


			B


			1


			2


			3 = (2:1)x100





			Tổng số


			01


			


			 


			





			1. Chia theo giới tính


			


			


			


			





			- Nam


			02


			


			


			





			- Nữ 


			03


			


			


			





			2. Chia theo thành thị/nông thôn


			


			


			


			





			- Thành thị


			04


			


			


			





			- Nông thôn


			05


			


			


			





			3. Chia theo nhóm tuổi


			


			


			


			





			Dưới 6 tuổi


			06


			


			


			





			6 - 11


			07


			


			


			





			12 - 15


			08


			


			


			





			16 - 18


			09


			


			


			





			19 - 24


			10


			


			


			





			25 - 34


			11


			


			


			





			35 - 44


			12


			


			


			





			45 - 54


			13


			


			


			





			55 - 60


			14


			


			


			





			60+


			15


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			…, ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.N/T1311-TTTT: TỶ LỆ NGƯỜI DÂN CÓ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN


1. Khái niệm, phương pháp tính



Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến là tỷ lệ phần trăm giữa số người sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 so với tổng dân số của kỳ báo cáo.


Công thức tính:



			Tỷ lệ người dân có 
sử dụng dịch vụ công trực tuyến (%)


			=


			Số người sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4


			× 100





			


			


			Tổng dân số


			








Người sử dụng dịch vụ công trực tuyến là người trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm khảo sát có sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến do cơ quan nhà nước cung cấp.



Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.



Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.



- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.



- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.



- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.



- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.



2. Cách ghi biểu 



- Cột 1: Ghi tổng dân số (dân số trung bình) chia theo giới tính, thành thị, nông thôn, nhóm tuổi của toàn tình…


- Cột 2: Ghi số người dân có sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chia theo thành thị, nông thôn, nhóm tuổi của toàn tình…


- Cột 3: Ghi tỷ lệ (%) người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chia theo giới tính, thành thị, nông thôn, nhóm tuổi của toàn tình…


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Trên phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận.


- Phối hợp Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 004.N/T1312-TTTT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			SỐ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CÓ PHÁT SINH HỒ SƠ TRỰC TUYẾN



Năm…


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Dịch vụ


			 


			Mã số


			Tổng số dịch vụ hành chính công cung cấp


			Trong đó: Số dịch vụ hành chính công có phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4





			


			


			


			





			A


			B


			1


			2





			Tổng số


			01


			 


			 





			1. Chia theo sở, ngành


			


			 


			 





			- Sở…


			02


			 


			 





			- Sở…


			03


			 


			 





			- …


			04


			 


			 





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			…, ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 004.N/T1312-TTTT: SỐ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CÓ PHÁT SINH HỒ SƠ TRỰC TUYẾN



1. Khái niệm, phương pháp tính


Số dịch vụ hành chính công có phát sinh hồ sơ trực tuyến là số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cung cấp có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong kỳ báo cáo.



Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan đến quy định về thủ tục hành chính đó và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.



Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.


2. Cách ghi biểu 


- Cột 1: Ghi tổng số dịch vụ hành chính công chia theo Sở, ngành tương ứng với từng dòng của cột A.


- Cột 2: Ghi số dịch vụ hành chính công có phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chia theo Sở, ngành tương ứng với từng dòng của cột A.


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Trên phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 001.T/T0402.3-TTTT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo


			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo             (Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch    (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-TTTT: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận.



			Biểu số: 002.T/T0402.4-TTTT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-TTTT: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).



- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận.



			Biểu số: 003.Q/T0405-TTTT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC



DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH



TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.






			


			





			STT


			Tên dự án/công trình


			Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-TTTT: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5



- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11



4. Nguồn số liệu



Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận.









Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/05. So Y te.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH



Áp dụng đối với: Sở Y tế



I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Số bác sĩ và giường bệnh


			Biểu số: 001.N/T1601-YT


			Năm


			Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			2


			Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin


			Biểu số: 002.N/T1604-YT


			Năm


			Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			3


			Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng


			Biểu số: 003.N/T1605-YT


			Năm


			Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			4


			HIV và AIDS


			Biểu số: 004.N/T1606-07-YT


			Năm


			Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			5


			Một số chỉ tiêu y tế


			Biểu số: 005.H/T-YT


			Tháng;



Năm


			- Báo cáo tháng: Ngày 15 hàng tháng;



- Báo cáo năm: Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			6


			Cơ sở y tế và giường bệnh chia theo loại cơ sở y tế


			Biểu số: 006.N/T-YT


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			7


			Nhân lực y tế ngành y chia theo loại hình và đơn vị hành chính


			Biểu số: 007.N/T1601-YT


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			8


			Nhân lực y tế ngành dược chia theo loại hình và đơn vị hành chính


			Biểu số: 008.N/T1601-YT


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			9


			Y tế xã/phường và các chỉ tiêu y tế


			Biểu số: 009.N/T1601-YT


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			10


			Ngô độc thực phẩm


			Biểu số: 010.N/T-YT


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			11


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-YT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			12


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-YT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			13


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-YT


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số: 001.N/T1601-YT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			SỐ BÁC SĨ VÀ GIƯỜNG BỆNH



Có tại ngày 31 tháng 12 năm …..


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Y tế Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Đơn vị tính


			Tổng số


			Chia ra:





			


			


			


			


			Công lập


			Ngoài công lập*





			A


			B


			C


			1


			2


			3





			1. Tổng số bác sĩ


			01


			Người


			


			


			





			Chia theo trình độ chuyên môn về y tế


			


			


			


			


			





			- Bác sĩ


			02


			Người


			


			


			





			- Thạc sĩ


			03


			Người


			


			


			





			- Tiến sĩ


			04


			Người


			


			


			





			- Phó giáo sư


			05


			Người


			


			


			





			- Giáo sư


			06


			Người


			


			


			





			2. Tổng số giường bệnh


			07


			Giường


			


			


			





			3. Số bác sĩ bình quân 10.000 người dân


			08


			Người


			


			


			





			4. Số giường bệnh bình quân 10.000 người dân


			09


			Giường


			 


			


			








Ghi chú: (*) Công bố kỳ 5 năm.


			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			......, ngày......tháng......năm......


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.N/T1601-YT: SỐ BÁC SĨ VÀ GIƯỜNG BỆNH



1. Khái niệm, phương pháp tính



a) Khái niệm 



Bác sĩ là những người đã tốt nghiệp ngành y, được cấp bằng bác sĩ đang làm việc ở các cơ sở y tế (công lập và ngoài công lập).



Bác sĩ ở đây gồm bác sĩ, thạc sỹ, tiến sỹ, giáo sư, phó giáo sư có trình độ chuyên môn về y học và có bằng bác sĩ trở lên hiện đang công tác trong lĩnh vực y tế.



Giường bệnh là giường dùng để điều trị, chăm sóc người bệnh ở các cơ sở y tế.



Giường bệnh gồm giường bệnh viện và giường ở các cơ sở y tế khác. Giường bệnh ở đây không tính số giường tại các trạm y tế xã/phường/thị trấn/cơ quan, giường trực, giường phòng khám và giường phòng đợi.



b) Phương pháp tính



- Số bác sĩ trên mười nghìn dân được xác định trong kỳ báo cáo theo công thức:


			
Số bác sĩ bình quân trên mười nghìn dân


			
=


			Số bác sĩ làm việc trong lĩnh vực y tế có đến thời điểm báo cáo


			× 10.000





			


			


			Tổng dân số


			








Bác sĩ ở đây gồm cả biên chế và hợp đồng có trình độ chuyên môn về y học và có bằng bác sĩ trở lên hiện đang làm việc trong lĩnh vực y tế.


c) Số giường bệnh trên mười nghìn dân được xác định trong kỳ báo cáo theo công thức:



			
Số giường bệnh bình quân mười nghìn người dân


			
=


			Số giường bệnh tại các cơ sở y tế có đến thời điểm báo cáo


			
× 10.000





			


			


			Tổng dân số


			








Không tính số giường tại các trạm y tế xã/phường/thị trấn, cơ quan.



2. Cách ghi biểu


- Cột 1: Ghi tổng số bác sĩ, giường bệnh tương ứng với các dòng của cột A.



- Cột 2, 3: Ghi số bác sĩ, giường bệnh tương ứng với các dòng của cột A. Lưu ý: Báo cáo hằng năm đối với loại hình công lập, 5 năm báo cáo đối với loại hình công lập và ngoài công lập.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập cả năm báo cáo



4. Nguồn số liệu



- Điều tra cơ sở và nhân lực y tế ngoài công lập.



- Sở Y tế tỉnh Bình Thuận.


- Cục Thống kê Bình Thuận.


			Biểu số: 002.N/T1604-YT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			TỶ LỆ TRẺ EM DƯỚI MỘT TUỔI ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI VẮC XIN



Năm…


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Y tế Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Tổng số trẻ em


dưới 01 tuổi



(trẻ em)


			Tổng số trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (trẻ em)


			Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%)





			A


			B


			1


			2


			3 = (2:1)x100





			Tổng số


			01


			


			


			





			Tp. Phan Thiết


			02


			


			


			





			Tx. La Gi


			03


			


			


			





			Huyện Tuy Phong


			04


			


			


			





			Huyện Bắc Bình


			05


			


			


			





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			06


			


			


			





			Huyện Hàm Thuận Nam


			07


			


			


			





			Huyện Tánh Linh


			08


			


			


			





			Huyện Đức Linh


			09


			


			


			





			Huyện Hàm Tân


			10


			


			


			





			Huyện Phú Quý


			11


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			......, ngày......tháng......năm......


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.N/T1604-YT: TỶ LỆ TRẺ EM DƯỚI MỘT TUỔI ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI VẮC XIN



1. Khái niệm, phương pháp tính



Theo hướng dẫn của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc và Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ một liều vắc xin BCG để phòng lao, ba liều vắc xin DPT để phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, Hib, ba liều vắc xin phòng bại liệt và một mũi tiêm phòng sởi trước lần sinh nhật đầu tiên.


Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm (uống) đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh theo quy định của Bộ Y tế được xác định theo công thức:



			Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm (uống) đầy đủ các loại vắc xin (%)


			=


			Số trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm (uống) đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh theo quy định của Bộ Y tế trong kỳ báo cáo


			× 100





			


			


			Tổng số trẻ em dưới 01 tuổi trong khu vực trong cùng kỳ báo cáo






			








2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Tổng số trẻ em dưới 01 tuổi trong kỳ báo cáo tương ứng với các dòng của cột A.


- Cột 2: Tổng số trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin trong kỳ báo cáo tương ứng với các dòng của cột A.


- Cột 3: Ghi tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm (uống) đầy đủ vắc xin trong kỳ báo cáo tương ứng với các dòng của cột A.


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập cả năm báo cáo



4. Nguồn số liệu



Sở Y tế tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 003.N/T1605-YT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:


Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			TỶ LỆ TRẺ EM DƯỚI 05 TUỔI SUY DINH DƯỠNG



Năm …..


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Y tế Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: %


			


			Mã số


			Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng





			


			


			Cân nặng 
theo tuổi


			Chiều cao 
theo tuổi


			Cân nặng 
theo chiều cao





			A


			B


			1


			2


			3





			Tổng số


			01


			


			


			





			1. Chia theo giới tính


			


			


			


			





			- Nam 


			02


			


			


			





			- Nữ


			03


			


			


			





			2. Chia theo mức độ


			


			


			


			





			- Độ I


			04


			


			


			





			- Độ II


			05


			


			


			





			- Độ III


			06


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			......, ngày......tháng......năm......


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.N/T1605-YT: TỶ LỆ TRẺ EM DƯỚI 05 TUỔI SUY DINH DƯỠNG 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng là số trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng (SDD) ít nhất 1 trong 3 thể: Cân nặng theo tuổi; chiều cao theo tuổi hoặc cân nặng theo chiều cao tính trên 100 trẻ được cân đo của khu vực tại thời điểm điều tra.



Trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi là trẻ em dưới 05 tuổi có cân nặng theo tuổi thấp dưới trừ hai độ lệch chuẩn (-2SD) của cân nặng trung vị của quần thể tham khảo của Tổ chức Y tế Thế giới.



Trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi là trẻ em dưới 05 tuổi có chiều cao theo tuổi thấp dưới trừ hai độ lệch chuẩn (-2SD) của chiều cao trung vị của quần thể tham khảo của Tổ chức Y tế Thế giới.



Trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo chiều cao là trẻ em dưới 05 tuổi có cân nặng theo chiều cao thấp dưới trừ hai độ lệch chuẩn (-2SD) của cân nặng trung vị của quần thể tham khảo của Tổ chức Y tế Thế giới.



Quần thể tham khảo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là một nhóm trẻ có sức khoẻ, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường. Cân nặng và chiều cao của những trẻ em này được Tổ chức Y tế Thế giới dùng làm chuẩn để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của những trẻ em cùng độ tuổi. Quần thể tham khảo năm 2006 của Tổ chức Y tế Thế giới là chuẩn mới thay thế cho quần thể tham khảo cũ trước đây của Hoa Kỳ và của Tổ chức Y tế Thế giới.



Tình trạng dinh dưỡng được phân loại theo các mức sau:



- Bình thường: ( - 2SD



- Suy dinh dưỡng:



+ Độ I (vừa): < - 2SD và  (  - 3SD



+ Độ II (nặng): < - 3SD và ( - 4SD



+ Độ III (rất nặng): < - 4SD



Trong đó, SD là độ chênh lệch chuẩn.



Khái niệm suy dinh dưỡng theo nghĩa rộng cũng gồm cả hiện tượng thừa dinh dưỡng, hiện tượng béo phì.



Công thức tính:



			Tỷ lệ trẻ em dưới 
05 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi (%)


			
=


			Số trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng 
cân nặng theo tuổi


			× 100





			


			


			Số trẻ em dưới 05 tuổi được cân


			








			Tỷ lệ trẻ em dưới 
05 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao 
theo tuổi (%)


			
=


			Số trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi


			× 100





			


			


			Số trẻ em dưới 05 tuổi được đo chiều cao


			








			Tỷ lệ trẻ em dưới 
05 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng 
theo chiều cao (%)


			=


			Số trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng 
cân nặng theo chiều cao


			× 100





			


			


			Số trẻ em dưới 05 tuổi được cân 
và đo chiều cao


			








2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi tương ứng với các dòng của cột A.



- Cột 2: Ghi tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi tương ứng với các dòng của cột A.



- Cột 3: Ghi tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo chiều cao tương ứng với các dòng của cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập cả năm báo cáo



4. Nguồn số liệu



- Điều tra dinh dưỡng.



- Sở Y tế tỉnh Bình Thuận.


			
Biểu số: 004.N/T1606-07-YT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			HIV VÀ AIDS



Năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Y tế Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Người


			 


			Mã số


			Số người hiện nhiễm HIV


			Số người tử vong do HIV/AIDS được báo cáo





			


			


			Số mới phát hiện


			Số hiện còn sống đến cuối kỳ báo cáo


			Số người tử vong 
trong kỳ


			Số người tử vong tích lũy từ ca đầu tiên





			A


			B


			1


			2


			3


			4





			Tổng số


			01


			


			


			


			





			1. Chia theo giới tính


			


			 


			 


			


			





			- Nam


			02


			 


			 


			


			





			- Nữ


			03


			 


			 


			


			





			2. Chia theo nhóm tuổi


			


			 


			 


			


			





			- Dưới 15 tuổi


			04


			 


			 


			


			





			- Từ 15 - 19 tuổi


			05


			 


			 


			


			





			- Từ 20 - 29 tuổi


			06


			 


			 


			


			





			- Từ 30 - 39 tuổi


			07


			 


			 


			


			





			- Từ 40 - 49 tuổi


			08


			 


			 


			


			





			- Từ 50 tuổi trở lên


			09


			 


			 


			


			





			3. Chia theo đơn vị hành chính


			


			


			


			


			





			Thành phố Phan Thiết


			10


			


			


			


			





			Thị xã La Gi


			11


			


			


			


			





			Huyện Tuy Phong


			12


			


			


			


			





			Huyện Bắc Bình


			13


			


			


			


			





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			14


			


			


			


			





			Huyện Hàm Thuận Nam


			15


			


			


			


			





			Huyện Tánh Linh


			16


			


			


			


			





			Huyện Đức Linh


			17


			


			


			


			





			Huyện Hàm Tân


			18


			


			


			


			





			Huyện Phú Quý


			19


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			......, ngày......tháng......năm......


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 004.N/T1606-07-XHMT: HIV VÀ AIDS



1. Khái niệm, phương pháp tính



- HIV là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Human Immunodeficiency Virus” là vi ruts gây ra suy giảm miễn dịch ở người, làm cho cơ thể suy giảm khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh.



- AIDS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng anh “Acquired Immunodeficiency Syndrome” là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải do HIV gây ra, thường được biểu hiện thông qua các nhiễm trùng cơ hội, các ung thư và có thể dẫn đến tử vong.



- Người nhiễm HIV là người được cơ quan y tế phát hiện bị nhiễm HIV theo quy định của pháp luật.



- Người tử vong do HIV/AIDS: Người nhiễm HIV tử vong do tất cả các nguyên nhân.



2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi số người mới được phát hiện nhiễm HIV trong kỳ báo cáo tương ứng với các dòng của cột A.



- Cột 2: Ghi số người nhiễm HIV hiện còn sống đến cuối kỳ báo cáo tương ứng với các dòng của cột A.



- Cột 3: Ghi số người mắc HIV/AIDS mới chết trong kỳ báo cáo tương ứng với các dòng của cột A.



- Cột 4: Ghi số cộng dồn người chết do HIV/AIDS từ ca đầu tiên đến cuối kỳ báo cáo. tương ứng với các dòng của cột A.


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Toàn bộ số ca hiện nhiễm HIV, số ca tử vong do HIV/AIDS trên phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu: số phát sinh trong năm và số hiện có tính đến tại năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Sở Y tế  tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 005.N/T-YT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)






			 MỘT SỐ CHỈ TIÊU Y TẾ



Tháng…;


Năm…


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Y tế Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Báo cáo tháng: Ngày 15 hàng tháng năm báo cáo;



+ Báo cáo năm: Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo.


			


			








			STT


			Chỉ tiêu


			Đơn vị tính


			Mã số


			Tháng báo cáo


			Lũy kế từ đầu năm





			A


			B


			C


			D


			1


			2





			1


			Sốt xuất huyết 


			 


			 


			 


			 





			 


			  - Ca mắc (ca)


			Người


			01


			 


			 





			 


			  - Ca chết (ca)


			"


			02


			 


			 





			2


			Sốt rét 


			 


			 


			 


			 





			 


			  - Ca mắc (ca)


			Người


			03


			 


			 





			 


			  - Ca chết (ca)


			"


			04


			 


			 





			3


			Bệnh chân tay miệng


			 


			 


			 


			 





			 


			  - Ca mắc (ca)


			Người


			05


			 


			 





			 


			  - Ca chết (ca)


			"


			06


			 


			 





			4


			Tiêm chủng mở rộng


			 


			 


			 


			 





			 


			 Tỷ lệ số trẻ em < 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 7 bệnh


			%


			07


			 


			 





			 


			Tỷ lệ số phụ nữ có thai được tiêm UV2+


			%


			08


			 


			 








			 


			Tỷ lệ số phụ nữ tuổi 15 - 35 tiêm phòng UV2+


			%


			09


			 


			 





			5


			Phòng chống Lao


			 


			 


			 


			 





			 


			Số bệnh nhân lao thu dung điều trị


			Người


			10


			 


			 





			 


			Số bệnh nhân lao AFB (+) phát hiện mới


			"


			11


			 


			 





			6


			Phòng chống phong


			 


			 


			 


			 





			 


			Số người được khám để phát hiện bệnh phong


			Người


			12


			 


			 





			 


			Số bệnh nhân phong phát hiện mới


			"


			13


			 


			 





			 


			Số bệnh nhân đang quản lý


			"


			14


			 


			 





			7


			Công tác khám chữa bệnh


			 


			 


			 


			 





			 


			Số lượt khám bệnh 


			Người


			19


			 


			 





			 


			Số bệnh nhân điều trị nội trú


			"


			20


			 


			 





			 


			Số bệnh nhân tử vong


			"


			21


			 


			 





			 


			Số ca chuyển viện


			"


			22


			 


			 





			 


			Số ca tai nạn giao thông


			"


			23


			 


			 





			 


			Công suất sử dụng giường bệnh


			%


			24


			 


			 





			8


			Công tác Dân số - KHHGĐ


			 


			 


			 


			 





			 


			Tổng số trẻ em sinh ra trong tháng


			Người


			25


			 


			 





			 


			Số người đặt vòng


			"


			26


			 


			 





			 


			Số người triệt sản


			"


			27


			 


			 





			9


			Phòng chống HIV/AIDS


			 


			 


			 


			 





			-


			Số cas nhiễm HIV


			Người


			28


			 


			 





			 


			Tích lũy từ trước đến nay


			"


			29


			 


			x





			-


			Số cas nhiễm đã chuyển sang AIDS 


			"


			30


			 


			 





			 


			Tích lũy từ trước đến nay


			"


			31


			 


			x





			-


			Số cas chết do AIDS mới trong tháng


			"


			32


			 


			 





			 


			Tích lũy từ trước đến nay


			"


			33


			 


			x





			10


			An toàn vệ sinh thực phẩm


			 


			 


			 


			 





			 


			Số vụ ngộ độc thực phẩm


			Vụ


			34


			 


			 





			 


			Số người mắc


			Người


			35


			 


			 





			 


			Số người tử vong


			"


			36


			 


			 





			11


			Số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế


			Xã


			38


			 


			 





			12


			Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ


			%


			39


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra


(Ký, họ tên)





			…, ngày..... tháng...... năm.....



Thủ trưởng đơn vị



(Ký tên và đóng dấu)








			Biểu số: 006.N/T-YT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			CƠ SỞ Y TẾ VÀ GIƯỜNG BỆNH



CHIA THEO LOẠI CƠ SỞ Y TẾ



 (Có đến 31/12/....)


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Y tế Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			 


			Mã số


			Tổng
số


			Chia theo loại cơ sở








			


			


			


			Bệnh 
viện


			B.viện 
điều dưỡng 
và phục hồi chức năng 


			Bệnh viện 
Da liễu


			Nhà 
hộ sinh


			Phòng khám 
đa khoa
 khu vực


			Trạm y tế xã/phường/ thị trấn


			Các cơ sở 
y tế khác





			A


			B


			 


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			I. Số cơ sở y tế (Cơ sở)


			01


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia ra:


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Cơ sở Y tế Nhà nước


			02


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			   - Tuyến tỉnh


			03


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			   - Tuyến huyện


			04


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			   - Tuyến xã


			05


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Cơ sở Y Tế ngoài nhà nước


			06


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3. Cơ sở Y tế có vốn đầu tư nước ngoài


			07


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II. Số giường bệnh (giường)


			08


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia ra:


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Cơ sở Y tế Nhà nước


			09


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			   - Tuyến tỉnh


			10


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			   - Tuyến huyện


			11


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			   - Tuyến xã


			12


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Cơ sở Y Tế ngoài nhà nước


			13


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3. Cơ sở Y tế có vốn đầu tư nước ngoài


			14


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra



(Ký, họ tên)


			…, ngày.....tháng......năm.....



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 007.N/T1601-YT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			NHÂN LỰC Y TẾ NGÀNH Y



CHIA THEO LOẠI HÌNH VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH



(Có đến 31/12/...)


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Y tế Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Người



			 


			Mã số


			Tổng
 số


			Chia ra





			


			


			


			Bác sỹ


			Y sỹ


			Y tá/điều dưỡng


			Hộ sinh


			Kỹ thuật viên Y


			Khác





			


			


			


			Tổng số


			Nữ


			Tổng số


			Nữ


			Tổng số


			Nữ


			Tổng số


			Nữ


			Tổng số


			Nữ


			Tổng số


			Nữ





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			I. Chia theo loại hình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Cơ sở Y Tế Nhà nước


			02


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 1.1. Bệnh viện


			03


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 1.2. B.viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng


			04


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 1.3. Bệnh viện Da liễu


			05


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 1.4. Bệnh viện phổi


			06


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 1.5. Phòng khám đa khoa khu vực


			07


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 1.6. Trạm y tế xã/phường/ thị trấn


			08


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 1.7. 10 trung tâm y tế


			09


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1.8. Các cơ sở y tế khác ( 4 Trung tâm hệ điều trị và hệ dự phòng tuyến tỉnh và 10 Trung tâm DS-KHHGĐ)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Cơ sở Y Tế ngoài nhà nước


			10


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 2.1. Bệnh viện


			11


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 2.2. Phòng khám 


			12


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 2.3. Các cơ sở y tế khác


			13


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3. Cơ sở Y tế có vốn đầu tư NN


			14


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II. Chia theo đơn vị hành chính


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thành phố Phan Thiết


			15


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thị xã La Gi


			16


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tuy Phong


			17


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Bắc Bình


			18


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			19


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Nam


			20


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tánh Linh


			21


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hyện Đức Linh


			22


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Tân


			23


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Phú Quý


			24


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			III.  Chia theo dân tộc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Kinh


			25


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Dân tộc ít người


			26


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Ghi chú: Không tính số lượng làm công tác quản lý và đào tạo như: Sở Y tế, Phòng Y tế





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			…, ngày.....tháng......năm.....



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 008.N/T1601-YT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			NHÂN LỰC Y TẾ NGÀNH DƯỢC



CHIA THEO LOẠI HÌNH VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH



(Có đến 31/12/...)


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Y tế Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Người



			 


			Mã số


			Tổng
 số


			Chia ra





			


			


			


			Dược sĩ đại học


			Dược sĩ cao đẳng, trung cấp


			Dược tá


			Kỹ thuật viên dược


			Khác





			


			


			


			Tổng số


			Nữ


			Tổng số


			Nữ


			Tổng số


			Nữ


			Tổng số


			Nữ


			Tổng số


			Nữ





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			I. Chia theo loại hình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Cơ sở Y Tế Nhà nước


			02


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 1.1. Bệnh viện


			03


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 1.2. B.viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng


			04


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 1.3. Bệnh viện Da liễu


			05


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 1.4. Bệnh viện phổi


			06


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 1.5. Phòng khám đa khoa khu vực


			07


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 1.6. Trạm y tế xã/phường/ thị trấn


			08


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 1.7.10 Trung tâm y tế ( không tính số liệu tại các trạm y tế)


			09


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 1.8. Các cơ sở y tế khác (01 Chi cục và 4 Trung tâm hệ điều trị và hệ dự phòng tuyến tỉnh và 10 Trung tâm DS-KHHGĐ)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Cơ sở Y Tế ngoài nhà nước


			10


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 2.1.  Bệnh viện (An phước,  Tâm Phúc, ….)


			11


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 2.2.Công ty dược tỉnh Bình Thuận


			12


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3. Cơ sở Y tế có vốn đầu tư NN


			14


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II. Chia theo đơn vị hành chính


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thành phố Phan Thiết


			15


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thị xã La Gi


			16


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tuy Phong


			17


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Bắc Bình


			18


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			19


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Nam


			20


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tánh Linh


			21


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hyện Đức Linh


			22


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Tân


			23


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Phú Quý


			24


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			III.  Chia theo dân tộc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Kinh


			25


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Dân tộc ít người


			26


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Ghi chú: Không tính số lượng làm công tác quản lý và đào tạo như: Sở Y tế, Phòng Y tế





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			…, ngày.....tháng......năm.....



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 009.N/T1601_YT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			Y TẾ XÃ/PHƯỜNG



VÀ CÁC CHỈ TIÊU Y TẾ



(Có đến 31/12/...)


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Y tế Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			 


			Mã số


			Số trạm y tế xã, phường, thị trấn


			Số trạm y tế có:


			Bệnh dịch


			Số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế





			


			


			


			Bác sĩ


			NHS/ YSSN


			YHCT


			Số ca mắc (Ca)


			Số người chết (Người)


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			Toàn Tỉnh


			01


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thành phố Phan Thiết


			02


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thị xã La Gi


			03


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tuy Phong


			04


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Bắc Bình


			05


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			06


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Nam


			07


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tánh Linh


			08


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hyện Đức Linh


			09


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Tân


			10


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Phú Quý


			11


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu


(Ký, họ tên





			Người kiểm


(Ký, họ tên)





			…, ngày.....tháng......năm.....



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 010.N/T-YT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM



 (Có đến 31/12/...)


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Y tế Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			 


			Mã số


			Số vụ ngộ độc (Vụ)


			Số lượt người ngộ độc (Người)


			Số người chết do ngộ độc (Người)





			A


			B


			1


			2


			3





			Tổng số


			01


			 


			 


			 





			Thành phố Phan Thiết


			02


			 


			 


			 





			Thị xã La Gi


			03


			 


			 


			 





			Huyện Tuy Phong


			04


			 


			 


			 





			Huyện Bắc Bình


			05


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			06


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Nam


			07


			 


			 


			 





			Huyện Tánh Linh


			08


			 


			 


			 





			Hyện Đức Linh


			09


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Tân


			10


			 


			 


			 





			Huyện Phú Quý


			11


			 


			 


			 





			Người lập biểu



   (Ký, họ tên)


			Người kiểm tra



 (Ký, họ tên)


			…, ngày.....tháng......năm..... 



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 001.T/T0402.3-YT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo


			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC


NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO


ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Y tế Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo             (Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch    (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-YT: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Sở Y tế tỉnh Bình Thuận.



			Biểu số: 002.T/T0402.4-YT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Y tế Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-YT: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).



- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Sở Y tế tỉnh Bình Thuận.



			Biểu số: 003.Q/T0405-YT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC



DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH



TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Y tế Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.






			


			





			STT


			Tên dự án/công trình


			Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-YT: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5



- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11



4. Nguồn số liệu



Sở Y tế tỉnh Bình Thuận.
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HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Số lượt khách du lịch nội địa


			Biểu số: 001.H/T1702-VHTTDL


			Quý;



Năm


			- Báo cáo quý: Ngày 20 tháng cuối quý báo cáo



- Báo cáo năm: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			2


			Huy chương thi đấu thể thao quốc tế


			Biểu số: 002.N/T-VHTTDL


			Năm


			Ngày 17 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			3


			Huy chương thi đấu thể thao quốc tế


			Biểu số: 003.N/T-VHTTDL


			Năm


			Ngày 17 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			4


			Huy chương thi đấu thể thao quốc gia


			Biểu số: 004.N/T-VHTTDL


			năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			5


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-VHTTDL


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			6


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-VHTTDL


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			7


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-VHTTDL


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số: 001.H/T1702-VHTTDL


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)






			SỐ LƯỢT KHÁCH            DU LỊCH NỘI ĐỊA



Quý; Năm


			- Đơn vị gửi báo cáo:


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý: Ngày 20 tháng cuối quý báo cáo;



+ Năm: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo.


			


			








Đơn vị tính: Lượt khách



			


			Mã số


			Kỳ báo cáo


			Lũy kế đầu năm đến hết kỳ báo cáo


			Ghi chú





			A


			B


			1


			2


			3





			Tổng số


			01


			


			


			





			1. Chia theo loại khách


			


			


			


			





			- Khách du lịch nghỉ qua đêm


			02


			



			


			





			- Khách trong ngày


			03


			


			


			





			2. Chia theo loại cơ sở phục vụ


			


			


			


			





			- Cơ sở lưu trú


			04


			


			


			





			- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành


			05


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			..., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.H/T1702-VHTTDL: SỐ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA



1. Khái niệm, phương pháp tính



Khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam, người nước ngoài thường trú hoặc làm việc tại Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Trong thống kê, chỉ tiêu số lượt khách du lịch nội địa được hiểu là những người đi ra khỏi môi trường sống thường xuyên của mình để đến một nơi khác ở lãnh thổ Việt Nam và ở đó trong thời gian liên tục ít hơn 12 tháng với mục đích chính của chuyến đi là thăm quan, nghỉ dưỡng, báo chí hội nghị, học tập, thăm thân, chữa bệnh hay các mục đích khác ngoài việc lao động kiếm sống ở nơi đến.



Khách du lịch nội địa nghỉ qua đêm là những khách du lịch nội địa ngủ lại ít nhất một đêm trong các cơ sở lưu trú du lịch tại nơi đến du lịch.



Khách du lịch nội địa trong ngày là những khách du lịch nội địa không nghỉ qua đêm tại bất kỳ một cơ sở lưu trú du lịch nào tại nơi đến du lịch.



Lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ là số lượt khách đến thuê buồng, giường, nghỉ tại cơ sở lưu trú kể cả lượt khách nghỉ trong ngày và lượt khách có nghỉ qua đêm.



Lượt khách do các cơ sở lữ hành phục vụ là tổng số khách du lịch theo các tour do các đơn vị kinh doanh du lịch tổ chức thực hiện.



Công thức tính:



			Tổng số lượt khách du lịch nội địa


			=


			Tổng số lượt khách 
du lịch nội địa nghỉ qua đêm


			+


			Tổng số lượt khách du lịch 
nội địa trong ngày








Trong đó:



			Tổng số lượt khách 
du lịch nội địa 
nghỉ qua đêm


			=


			Tổng số đêm lưu trú của khách du lịch nội địa





			


			


			Số đêm lưu trú bình quân một lượt khách du lịch nội địa qua đêm








			Tổng số lượt khách du lịch nội địa trong ngày


			=


			Tổng số lượt khách du lịch nội địa có nghỉ đêm





			


			


			Tỷ lệ giữa khách du lịch nội địa có nghỉ đêm và khách du lịch nội địa trong ngày trên địa bàn








2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi số liệu quý báo cáo theo nội dung tương ứng cột A.



- Cột 2: Ghi số liệu lũy kế đầu năm đến hết kỳ báo cáo theo nội dung tương ứng cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Trên phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu: số phát sinh trong quý báo cáo/năm báo cáo.


4. Nguồn số liệu



- Điều tra thông tin khách du lịch nội địa.



- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 002.N/T-VHTTDL


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 17 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			HUY CHƯƠNG THI ĐẤU



THỂ THAO QUỐC TẾ



(Các môn thi đấu cá nhân)



Năm…


			- Đơn vị gửi báo cáo:



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Huy chương



			Môn thể thao


			Mã số


			Tổng số huy chương


			Huy chương Vàng


			Huy chương Bạc


			Huy chương Đồng





			


			


			Tổng số


			Chia ra


			Tổng  số


			Chia ra


			Tổng số


			Chia ra


			Tổng số


			Chia ra





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Thế giới


			Châu á


			Đông Nam á





			


			


			


			Thế  giới


			Châu á


			Đông Nam á


			


			Thế giới


			Châu á


			Đông Nam á


			


			Thế giới


			Châu á


			Đông Nam á


			


			


			


			





			A


			B


			1=5


+9


			2=6


+10


			3=7


+11


			4=8


+12


			5=6


+7


			6


			7


			8


			9=10


+11


			10


			11


			12


			13=14


+15


			14


			15


			16





			TỔNG SỐ


			1


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Điền kinh


			2


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Bơi


			3


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Lặn


			4


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Nhảy cầu


			5


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Karate


			6


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Silat


			7


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Taekwondo


			8


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Wushu


			9


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			……..


			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			..........


			...


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày......... tháng...... năm..........



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 003.N/T-VHTTDL


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 17 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			HUY CHƯƠNG THI ĐẤU



THỂ THAO QUỐC TẾ



(Các môn thi đấu tập thể)



Năm…


			- Đơn vị gửi báo cáo:



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Huy chương



			Môn thể thao


			Mã số


			Tổng số huy chương


			Huy chương Vàng


			Huy chương Bạc


			Huy chương Đồng





			


			


			Tổng số 


			Chia ra


			Tổng số 


			Chia ra


			Tổng số 


			Chia ra


			Tổng số 


			Chia ra





			


			


			


			Thế giới


			Châu Á


			Đông Nam Á


			


			Thế giới


			Châu Á


			Đông Nam Á


			


			Thế giới


			Châu Á


			Đông Nam Á


			


			Thế giới


			Châu Á


			Đông Nam Á





			A


			B


			1=5+9


+13


			2=6+10


+14


			3=7+11


+15


			4=8+12


+16


			5=6+7


+8


			6


			7


			8


			9=10+11


+12


			10


			11


			12


			13=14+


15+16


			14


			15


			16





			TỔNG SỐ


			1


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Điền kinh


			2


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Bơi


			3


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Lặn


			4


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Nhảy cầu


			5


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Bóng đá


			6


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Bóng chuyền


			7


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Bóng rổ


			8


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Bóng bàn


			9


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			……..


			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			..........


			...


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……., ngày......... tháng...... năm..........



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 004.N/T-VHTTDL


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			HUY CHƯƠNG THI ĐẤU THỂ THAO QUỐC GIA



Năm...


			- Đơn vị gửi báo cáo:



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Huy chương


			 


			Mã số


			Huy chương quốc gia





			


			


			Giải thể thao thành tích cao


			Giải thể thao quần chúng





			


			


			Giải vô địch


			Giải vô địch trẻ


			Cúp Câu lạc bộ


			





			


			


			Tổng số


			Chia ra


			Tổng số


			Chia ra


			Tổng số


			Chia ra


			Tổng số


			Chia ra





			


			


			


			Vàng


			Bạc


			Đồng


			


			Vàng


			Bạc


			Đồng


			


			Vàng


			Bạc


			Đồng


			


			Vàng


			Bạc


			Đồng





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Điền kinh


			2


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Bơi


			3


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Lặn


			4


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Nhảy cầu


			5


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Karate


			6


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Silat


			7


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Taekwondo


			8


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			judo


			9


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Wushu


			10


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Bóng đá


			11


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Bóng chuyền


			12


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Bóng rổ


			13


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Bóng bàn


			14


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			……..


			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			……..


			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày.....tháng......năm.....



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 001.T/T0402.3-VHTTDL



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo             (Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch    (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-VHTTDL: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận.



			Biểu số: 002.T/T0402.4-VHTTDL



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …
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			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-VHTTDL: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).



- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 003.Q/T0405-VHTTDL



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC



DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH



TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.






			


			





			STT


			Tên dự án/công trình


			Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-VHTTDL: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5



- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11



4. Nguồn số liệu



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận.


1









Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/07. So Noi vu.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Sở Nội vụ


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân


			Biểu số: 001.K/T0210-NV


			Nhiệm kỳ


			Đầu nhiệm kỳ (Sau 15 ngày công bố kết quả cấp tỉnh)





			2


			Tỷ lệ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ


			Biểu số: 002.N/T0211-NV


			Năm


			Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			3


			Số cơ sở, lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp


			Biểu số: 003.5N/T0302.1-NV


			 5 Năm


			Ngày 12 tháng 3 năm sau năm điều tra





			4


			Số lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp 


			Biểu số: 004.5N/T0302.2-NV


			5 Năm


			Ngày 12 tháng 3 năm sau năm điều tra





			5


			Tổng hợp người làm công tác thống kê sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh


			Biểu số: 005.N/T-NV


			Năm


			Ngày 25 tháng 12 năm báo cáo





			6


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-NV


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			7


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-NV


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			8


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-NV


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số: 001.K/T0210-NV


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-


UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)






			TỶ LỆ NỮ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN



Nhiệm kỳ:...


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Nội vụ Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



Đầu nhiệm kỳ (Sau 15 ngày công bố kết quả cấp tỉnh)


			


			








			


			Mã số


			Tổng số đại biểu HĐND



(Người)


			Trong đó: Nữ (Người)


			Tỷ lệ (%)


			HĐND cấp tỉnh


			HĐND cấp huyện


			HĐND cấp xã





			


			


			


			


			


			Tổng số (Người)


			Trong đó: Nữ (Người)


			Tỷ lệ (%)


			Tổng số (Người)


			Trong đó: Nữ (Người)


			Tỷ lệ (%)


			Tổng số (Người)


			Trong đó: Nữ (Người)


			Tỷ lệ (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Tổng số


			01


			


			


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			1. Chia theo dân tộc 


			


			


			


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Kinh


			02


			


			


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Dân tộc thiểu số


			03


			


			


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			2. Chia theo nhóm tuổi 


			


			


			


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Từ 30 tuổi trở xuống


			04


			


			


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Từ 31 đến 40 tuổi


			05


			


			


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Từ 41 đến 50 tuổi


			06


			


			


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Từ 51 đến 55 tuổi


			07


			


			


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Từ 56 đến 60 tuổi


			08


			


			


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Trên 60 tuổi


			09


			


			


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			3. Chia theo trình độ 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Tiểu học


			10


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Trung học cơ sở


			11


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Trung học phổ thông


			12


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Sơ cấp


			13


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Trung cấp


			14


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Cao đẳng


			15


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đại học


			16


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Trên đại học


			17


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.K/T0210-NV: TỶ LỆ NỮ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN



1. Khái niệm, phương pháp tính



Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân là toàn bộ số đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (cấp tỉnh, huyện/thị xã/thành phố, xã/phường/thị trấn).



Nữ đại biểu Hội đồng nhân dân là toàn bộ số nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (cấp tỉnh, huyện/thị xã/thành phố, xã/phường/thị trấn).



Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố thuộc Trung ương) là tỷ lệ phần trăm nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cùng nhiệm kỳ.



Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trục thuộc Trung ương) là tỷ lệ phần trăm nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện cùng nhiệm kỳ.



Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) là tỷ lệ phần trăm nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã cùng nghiệm kỳ.



Công thức tính:



			Tỷ lệ nữ đại biểu 
Hội đồng nhân dân cấp t nhiệm kỳ k (%)


			=


			Số nữ đại biểu Hội đồng nhân dân 
cấp t nhiệm kỳ k


			× 100





			


			


			Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp t nhiệm kỳ k


			








2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tổng số đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.



- Cột 2: Ghi tổng số nữ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.



- Cột 3: Ghi tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.



- Cột 4: Ghi tổng số đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh.



- Cột 5: Ghi tổng số nữ đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh.



- Cột 6: Ghi tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh.



- Cột 7: Ghi tổng số đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện.



- Cột 8: Ghi tổng số nữ đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện.



- Cột 9: Ghi tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện.



- Cột 10: Ghi tổng số đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã.



- Cột 11: Ghi tổng số nữ đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã.



- Cột 12: Ghi tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh.


Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu thời điểm đầu nhiệm kỳ.



4. Nguồn số liệu



Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 002.N/T0211-NV


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			TỶ LỆ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP CÓ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT LÀ NỮ



Có tại ngày 31 tháng 12 năm…


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Nội vụ Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Tổng số (Cơ quan)


			Trong đó: Cơ quan có lãnh đạo chủ chốt là nữ (Cơ quan)


			Tỷ lệ cơ quan chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ (%)





			A


			B


			1


			2


			3 = (2:1)x100





			1. Cấp tỉnh


			


			


			


			





			- UBND


			01


			


			


			





			- HĐND


			02


			


			


			





			2. Cấp huyện


			


			


			


			





			- UBND


			03


			


			


			





			- HĐND


			04


			


			


			





			3. Cấp xã


			


			


			


			





			- UBND


			05


			


			


			





			- HĐND


			06


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.N/T0211-NV: TỶ LỆ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP CÓ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT LÀ NỮ



1. Khái niệm, phương pháp tính



Tỷ lệ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ là tỷ lệ phần trăm Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ so với tổng số Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.



- Lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân bao gồm Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.



Công thức tính



			Tỷ lệ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp t có lãnh đạo chủ chốt là nữ (%)


			=


			Số Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp t có lãnh đạo chủ chốt là nữ


			× 100





			


			


			Tổng số Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp t


			








2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tổng số cơ quan chính quyền địa phương các cấp



- Cột 2: Ghi tổng số cơ quan chính quyền địa phương các cấp  có lãnh đạo chủ chốt là nữ. 



- Cột 3: Ghi tỷ lệ cơ quan chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 003.5N/T0302.1-NV


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận) 



Ngày nhận báo cáo:


Ngày 12 tháng 3 năm sau năm điều tra


			SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP


Có tại ngày 31 tháng 12 năm điều tra


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Nội vụ Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			
STT


			Chỉ tiêu


			Mã số


			Tổng số cơ sở hành chính (Cơ sở)


			Tổng số cơ sở sự nghiệp (Cơ sở)


			Tổng số lao động (Người)


			Chia ra





			


			


			


			


			


			


			Lao động biên chế (Người)


			Lao động hợp đồng (Người)





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4


			5





			


			Tổng số


			01


			


			


			


			


			





			I


			CHIA THEO NGÀNH KINH TẾ


			


			


			


			


			


			





			1


			…..


			


			


			


			


			


			





			2


			…..


			


			


			


			


			


			





			…..


			…..


			


			


			


			


			


			





			II


			CHIA THEO HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ


			


			


			


			


			


			





			1


			Thành phố Phan Thiết


			


			


			


			


			


			





			2


			Thị xã La Gi


			


			


			


			


			


			





			3


			Huyện Tuy Phong


			


			


			


			


			


			





			4


			Huyện Bắc Bình


			


			


			


			


			


			





			5


			Huyện Hàm Thuận Bắc


			


			


			


			


			


			





			6


			Huyện Hàm Thuận Nam


			


			


			


			


			


			





			7


			Huyện Tánh Linh


			


			


			


			


			


			





			8


			Huyện Đức Linh


			


			


			


			


			


			





			9


			Huyện Hàm Tân


			


			


			


			


			


			





			10


			Huyện Phú Quý


			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 004.5N/T0302.2-NV


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 12 tháng 3 năm sau năm điều tra


			SỐ LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 



Có tại ngày 31 tháng 12 năm điều tra


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Nội vụ Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Người


			STT


			


			Mã số


			Tổng số


			Trong đó: Nữ


			Chia ra





			


			


			


			


			


			Cơ sở hành chính


			Trong đó: Nữ


			Cơ sở sự nghiệp


			Trong đó: Nữ





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			


			Tổng số


			01


			


			


			


			


			


			





			I


			CHIA THEO NHÓM TUỔI


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Từ 30 tuổi trở xuống


			02


			


			


			


			


			


			





			2


			Từ 31 đến 40 tuổi


			03


			


			


			


			


			


			





			3


			Từ 41 đến 50 tuổi


			04


			


			


			


			


			


			





			4


			Từ 51 đến 55 tuổi


			05


			


			


			


			


			


			





			5


			Từ 56 đến 60 tuổi


			06


			


			


			


			


			


			





			6


			Trên 60 tuổi


			07


			


			


			


			


			


			





			II


			CHIA THEO TRÌNH ĐỘ


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Tiểu học trở xuống


			08


			


			


			


			


			


			





			2


			Trung học cơ sở


			09


			 


			


			


			


			


			





			3


			Trung học phổ thông


			10


			


			


			


			


			


			





			4


			Sơ cấp


			11


			


			


			


			


			


			





			5


			Trung cấp


			12


			


			


			


			


			


			





			6


			Cao đẳng


			13


			


			


			


			


			


			





			7


			Đại học


			14


			


			


			


			


			


			





			8


			Trên đại học


			15


			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.5N/T0302.1-NV: SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP



BIỂU SỐ 004.5N/T0302.2-NV: SỐ LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 



1. Khái niệm, phương pháp tính



a) Số cơ sở hành chính



Cơ sở hành chính (đơn vị cơ sở) được khái niệm như sau:



- Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc;



- Có chủ thể quản lý hoặc người chịu trách nhiệm về các hoạt động tại địa điểm đó;



- Có địa điểm xác định, thời gian hoạt động liên tục. 



Đơn vị cơ sở có thể là một cơ quan hoặc chi nhánh của cơ quan hành chính.



Số cơ sở hành chính là tổng số lượng cơ sở thỏa mãn khái niệm nêu trên, hoạt động trong ngành O theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc) tại thời điểm thống kê trên lãnh thổ Việt Nam.



b) Số cơ sở sự nghiệp



Cơ sở sự nghiệp được khái niệm như sau:



- Là nơi trực tiếp cung cấp dịch vụ, hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp,…;



- Có chủ thể quản lý hoặc người chịu trách nhiệm về các hoạt động tại địa điểm đó; 



- Có địa điểm xác định;



- Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ.



Cơ sở sự nghiệp hoạt động trong các ngành khoa học công nghệ; giáo dục đào tạo; y tế, cứu trợ xã hội; thể thao, văn hoá; hoạt động hiệp hội; hoạt động tôn giáo,...



c) Số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp



Số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp là toàn bộ số lao động hiện đang làm việc trong các cơ sở này tại thời điểm thống kê, gồm lao động trong biên chế; lao động hợp đồng (có thời hạn và không có thời hạn). Kể cả những người đang nghỉ chờ việc hay chờ chế độ nghỉ hưu, nhưng vẫn thuộc đơn vị quản lý.



2. Cách ghi biểu



a) Biểu số 003.5N/T0302.1-NV: Số cơ sở, lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp



- Cột 1: Ghi tổng số cơ sở hành chính tương ứng với từng dòng của cột A.



- Cột 2: Ghi tổng số cơ sở sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.



- Cột 3: Ghi tổng số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.



- Cột 4: Ghi số lao động biên chế trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.



- Cột 5: Ghi số lao động hợp đồng trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.


b) Biểu số 004.5N/T0302.2-NV: Số lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp 



- Cột 1: Ghi tổng số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.



- Cột 2: Ghi số lao động nữ trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.



- Cột 3: Ghi tổng số lao động trong các cơ sở hành chính tương ứng với từng dòng của cột A.



Cột 4: Ghi số lao động nữ trong các cơ sở hành chính tương ứng với từng dòng của cột A.


- Cột 5: Ghi tổng số lao động trong các cơ sở sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.



- Cột 6: Ghi số lao động nữ trong các cơ sở sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu năm điều tra.



4. Nguồn số liệu



- Điều tra cơ sở hành chính. sự nghiệp.



- Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 005.N/T-NV



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 25 tháng 12 năm báo cáo


			TỔNG HỢP NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC THỐNG KÊ


SỞ, NGÀNH, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH



Có tại ngày 31 tháng 12 năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Nội vụ Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			STT


			Họ và tên


			Giới tính


			Năm sinh


			Chức vụ/ chức danh


			Phòng/ ban


			Đơn vị


			Số lượng công chức, viên chức làm công tác thống kê chia theo trình độ đào tạo
(Đánh X vào ô lựa chọn)


			Đã được đào tạo, bồi dưỡng về thống kê chưa?
(Đánh X nếu đã qua ĐTBD)


			Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về thống kê
(Đánh X nếu có nhu cầu)





			


			


			


			


			


			


			


			Công chức, viên chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm


			Chuyên môn


			Lý luận chính trị


			Ngoại ngữ
 (Tiếng Anh)


			Tin học


			Quản lý
 nhà nước


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			Chuyên trách


			Kiêm nhiệm


			Cao đẳng


			Đại học


			Thạc sỹ trở lên


			Khác
(ghi rõ)


			Trung cấp


			Cao cấp


			Cử nhân


			Đại học trở lên


			Chứng chỉ


			Trung cấp trở lên


			Chứng chỉ


			CV


			CVC


			


			Kiến thức 
cơ bản


			Kiến thức chuyên sâu





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22


			23


			24


			25





			I


			Công chức


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Nguyễn Văn A


			


			


			


			Văn phòng


			Sở Y tế


			x


			 


			 


			x


			 


			 


			x


			 


			 


			 


			x


			 


			x


			 


			 


			 


			x


			x





			II


			Viên chức


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Nguyễn Văn B


			


			


			


			Văn phòng


			Ban QLDA ĐTXD các CTGT(*)


			x


			 


			 


			x


			 


			 


			x


			 


			 


			 


			x


			 


			x


			 


			 


			 


			x


			x








Ghi chú: (*)QLDA ĐTXD các CTGT: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.


			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 001.T/T0402.3-NV



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo


			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Nội vụ Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo             (Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch    (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-NV: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 002.T/T0402.4-NV



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Nội vụ Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-NV: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).



- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận.



			Biểu số: 003.Q/T0405-NV



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC



DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH



TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Nội vụ Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.






			


			





			STT


			Tên dự án/công trình


			Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-NV: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5



- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11



4. Nguồn số liệu



Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận.









Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/08. So Tu phap.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Sở Tư pháp


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Số cuộc kết hôn


			Biểu số: 001.N/T0111-TP


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			2


			Số trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh


			Biểu số: 002.N/T0115-TP


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			3


			Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử


			Biểu số: 003.N/T0116-TP


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			4


			Số lượt người đã được trợ giúp pháp lý


			Biểu số: 004.N/T2004-TP


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			5


			Báo cáo số cuộc kết hôn có yếu tố nước ngoài


			Biểu số: 005.N/T0111-TP


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			6


			Báo cáo tỷ lệ trẻ em sinh ra trong năm (từ 0 đến 12 tháng tuổi) đã được đăng ký khai sinh


			Biểu số: 006.N/T0115-TP


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			7


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-TP


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			8


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-TP


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			9


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-TP


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số: 001.N/T0111-TP


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			SỐ CUỘC KẾT HÔN



Năm…


			- Đơn vị báo cáo: 



Sở Tư pháp Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo: 



Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Số cuộc kết hôn (Cặp)





			


			


			Tổng số


			Chia ra





			


			


			


			Kết hôn 
lần đầu


			Kết hôn lần thứ hai trở lên





			A


			B


			1 


			2


			3 = 1-2





			Tổng số


			01


			


			


			





			Thành phố Phan Thiết


			03


			


			


			





			Thị xã La Gi


			04


			


			


			





			Huyện Tuy Phong


			05


			


			


			





			Huyện Bắc Bình


			06


			


			


			





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			07


			


			


			





			Huyện Hàm Thuận Nam


			08


			


			


			





			Huyện Tánh Linh


			09


			


			


			





			Huyện Đức Linh


			10


			


			


			





			Huyện Hàm Tân


			11


			


			


			





			Huyện Phú Quý


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








Biểu số 001.N/T0111-TP: SỐ CUỘC KẾT HÔN



1. Khái niệm, phương pháp tính



Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.


Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các Điều kiện sau đây:


- Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;


- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;


- Không bị mất năng lực hành vi dân sự;


- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.


Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thu thập số liệu thống kê đối với số cuộc kết hôn có đủ Điều kiện theo Luật hôn nhân và gia đình.


Kết hôn lần đầu là việc cả nam và nữ lần đầu tiên xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.


Kết hôn lần thứ hai trở lên là việc nam hoặc/và nữ lần thứ hai trở lên xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.


2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tổng số cuộc kết hôn theo từng dòng tương ứng của cột A.



- Cột 2: Ghi số cuộc kết hôn lần đầu theo từng dòng tương ứng của cột A.



- Cột 3: Ghi số cuộc kết hôn lần thứ hai trở lên theo từng dòng tương ứng của cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập cả năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



- Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận.


- Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp.



			Biểu số: 002.N/T0115-TP


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			SỐ TRẺ EM DƯỚI 05 TUỔI ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KHAI SINH



Năm...


			- Đơn vị báo cáo: 



Sở Tư pháp Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo: 



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Trẻ em


			


			Mã số


			Tổng số


			Chia theo giới tính





			


			


			


			Nam


			Nữ





			A


			B


			1 = 2+3


			2


			3





			Tổng số


			01


			


			


			





			Thành phố Phan Thiết


			02


			


			


			





			Thị xã La Gi


			03


			


			


			





			Huyện Tuy Phong


			04


			


			


			





			Huyện Bắc Bình


			05


			


			


			





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			06


			


			


			





			Huyện Hàm Thuận Nam


			07


			


			


			





			Huyện Tánh Linh


			08


			


			


			





			Huyện Đức Linh


			09


			


			


			





			Huyện Hàm Tân


			10


			


			


			





			Huyện Phú Quý


			11


			


			


			





			Chia theo dân tộc


			


			


			


			





			- Kinh


			12


			


			


			





			- Khác


			13


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.N/T0115-TP: SỐ TRẺ EM DƯỚI 05 TUỔI ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KHAI SINH



1. Khái niệm, phương pháp tính



Trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh là số trẻ em dưới 05 tuổi tính từ ngày sinh, được đăng ký khai sinh và cấp Giấy khai sinh theo quy định của Luật hộ tịch.


2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tổng số trẻ em đã được đăng ký khai sinh theo từng dòng tương ứng của cột A.



- Cột 2: Ghi số bé trai đã được đăng ký khai sinh theo từng dòng tương ứng của cột A.



- Cột 3: Ghi số bé gái đã được đăng ký khai sinh theo từng dòng tương ứng của cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập cả năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



- Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận.



- Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp.


			Biểu số: 003.N/T0116-TP


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			SỐ TRƯỜNG HỢP TỬ VONG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ



Năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Tư pháp Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








                     Đơn vị tính: Người



			


			Mã số


			Tổng số


			Chia theo giới tính





			


			


			


			Nam


			Nữ





			A


			B


			1 = 2+3 


			2


			3





			Tổng số


			01


			


			


			





			Thành phố Phan Thiết


			02


			


			


			





			Thị xã La Gi


			03


			


			


			





			Huyện Tuy Phong


			04


			


			


			





			Huyện Bắc Bình


			05


			


			


			





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			06


			


			


			





			Huyện Hàm Thuận Nam


			07


			


			


			





			Huyện Tánh Linh


			08


			


			


			





			Huyện Đức Linh


			09


			


			


			





			Huyện Hàm Tân


			10


			


			


			





			Huyện Phú Quý


			11


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.N/T0116-TP: SỐ TRƯỜNG HỢP TỬ VONG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ



1. Khái niệm, phương pháp tính



Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử là số trường hợp chết được đăng ký khai tử trong kỳ nghiên cứu. Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử gồm cả các trường hợp tuyên bố chết theo bản án/quyết định của tòa án và đã được ghi vào sổ việc thay đổi hộ tịch theo quy định tại Luật hộ tịch, đăng ký khai tử đúng hạn và đăng ký khai tử quá hạn. 



Phương pháp tính: 



Tổng số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử tại Ủy ban nhân dân cấp xã (gồm cả các trường hợp tuyên bố chết theo bản án/quyết định của tòa án và đã được ghi vào sổ việc thay đổi hộ tịch theo quy định tại Luật hộ tịch) trong một kỳ hạn về thời gian. Tổng số này gồm cả đăng ký khai tử đúng hạn và quá hạn, không gồm đăng ký lại.



2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tổng số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử trong năm báo cáo theo từng dòng tương ứng của cột A.



- Cột 2: Ghi số trường hợp tử vong là nam được đăng ký khai tử trong năm báo cáo theo từng dòng tương ứng của cột A.



- Cột 3: Ghi số trường hợp tử vong là nữ được đăng ký khai tử trong năm báo cáo theo từng dòng tương ứng của cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập cả năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 004.N/T2004-TP


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			SỐ LƯỢT NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ



Năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Tư pháp Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			 



 


			Chỉ tiêu


			Mã số


			Lượt người được trợ giúp pháp lý


(Lượt người)





			A


			B


			C


			1





			


			TỔNG SỐ 


			01


			 





			


			Phân theo đối tượng được trợ giúp pháp lý


			


			 





			1


			Người có công với cách mạng


			02


			 





			2


			Người thuộc hộ nghèo


			03


			 





			3


			Trẻ em


			04


			





			4


			Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn


			05


			





			5 


			Người vừa là người thuộc hộ nghèo, vừa là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn


			06


			





			6


			Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi


			07


			





			7


			Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo


			08


			 





			8


			Người có khó khăn về tài chính:


			09


			





			


			- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sỹ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sỹ còn nhỏ


			10


			





			


			· Người nhiễm chất độc da cam


			11


			 





			


			· Người cao tuổi


			12


			





			


			· Người khuyết tật


			13


			 





			


			· Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự


			14


			





			


			· Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình


			15


			





			


			· Nạn nhân của hành vi mua bán người


			16


			





			


			· Người nhiễm HIV


			17


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 004.N/T2004-TP: SỐ LƯỢT NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ



1. Khái niệm, phương pháp tính



a) Khái niệm



Số lượt người đã được trợ giúp pháp lý là số lần người được trợ giúp pháp lý được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý.



Người được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí là người thuộc một trong các đối tượng sau:



- Người có công với cách mạng.



- Người thuộc hộ nghèo.



- Trẻ em.



- Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.



- Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.



- Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.



- Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:



+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;



+ Người nhiễm chất độc da cam;



+ Người cao tuổi;



+ Người khuyết tật;



+ Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;



+ Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;



+ Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;



+ Người nhiễm HIV.



b) Phương pháp tính



- Thống kê số lượt người đã được trợ giúp pháp lý (tương ứng với số vụ việc trợ giúp pháp lý kết thúc trong kỳ báo cáo).



- Trong một kỳ báo cáo, một người được trợ giúp pháp lý trong 01 vụ việc thì tính là 01 lượt người, trong 02 vụ việc thì được tính là 02 lượt người.



- Trong một kỳ báo cáo, nếu một người được trợ giúp pháp lý 02 lần trở lên trong 01 vụ việc thì chỉ tính là 01 lượt người được trợ giúp pháp lý. 



- Nếu một người thuộc nhiều đối tượng trợ giúp pháp lý khác nhau thì chỉ thống kê theo 01 đối tượng mà người được trợ giúp pháp lý có đầy đủ giấy tờ chứng minh và cung cấp đầu tiên để lưu trong hồ sơ. 



Riêng trường hợp người được trợ giúp pháp lý vừa là người thuộc hộ nghèo, vừa là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thống kê vào cột “vừa là người nghèo, vừa là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” và không thống kê vào cột “người thuộc hộ nghèo” hoặc cột “người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi số lượt người được trợ giúp pháp lý theo từng phân tổ trong kỳ.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập cả năm báo cáo.


4. Nguồn số liệu


Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 005.N/T0111-TP



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo


			BÁO CÁO 



 SỐ CUỘC KẾT HÔN



CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI



Năm…


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Tư pháp Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			 


			Số cuộc kết hôn


			Ghi chú





			


			Tổng số


			Chia ra:


			





			


			


			Kết hôn của công dân Việt Nam ở trong nước


			Kết hôn có yếu tố nước ngoài


			





			Toàn tỉnh


			 


			 


			 


			 





			Thành phố Phan Thiết


			 


			 


			 


			 





			Thị xã La Gi


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tuy Phong


			 


			 


			 


			 





			Huyện Bắc Bình


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Nam


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tánh Linh


			 


			 


			 


			 





			Huyện Đức Linh


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Tân


			 


			 


			 


			 





			Huyện Phú Quý


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……..,ngày.....tháng......năm.....



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 006.N/T0115-TP



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo


			BÁO CÁO 



TỶ LỆ TRẺ EM SINH RA TRONG NĂM (TỪ 0 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI) ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KHAI SINH 



Năm…


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Tư pháp Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			 


			Số trẻ em sinh sống trong năm (người)


			Số trẻ em sinh trong năm được đăng ký khai sinh


(người)


			Tỷ lệ trẻ em sinh trong năm được đăng ký khai sinh (%)





			


			Chung


			Nam


			Nữ


			Chung


			Nam


			Nữ


			





			A


			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)=(4)/(1)





			Toàn tỉnh


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thành phố Phan Thiết


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thị xã La Gi


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tuy Phong


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Bắc Bình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Nam


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tánh Linh


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Đức Linh


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Tân


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Phú Quý


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……., ngày.....tháng......năm.....



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 001.T/T0402.3-TP



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC


NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO


ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Tư pháp Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo             (Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch    (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-TP: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 002.T/T0402.4-TP



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Tư pháp Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-TP: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).



- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 003.Q/T0405-TP



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC



DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH



TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Tư pháp Bình Thuận 



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.






			


			





			STT


			Tên dự án/công trình


			Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-TP: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5



- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11



4. Nguồn số liệu



Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận.










Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/09. So Tai chinh.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Sở Tài chính


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Chi ngân sách nhà nước tỉnh


			Biểu số: 002.H/T0602-TC


			- Tháng;



- Quý I;



- 6 tháng



- 9 tháng;



- Năm


			- Báo cáo tháng:


+ Ngày 17 hàng tháng năm báo cáo


- Số liệu ước tính:



+ Quý I: Ngày 17 tháng 3 năm báo cáo



+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo



+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo



+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo



- Số liệu sơ bộ:



+ Quý I: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo.



+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo



+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo



+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo



- Số liệu chính thức:


+ Ngày 30 tháng 7 năm sau năm báo cáo





			2


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-TC


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			3


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-TC


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			4


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-TC


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			









Biểu số: 002.H/T0602-TC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)





			CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH


Tháng; Quý I; 6 tháng; 9 tháng; Năm





			- Đơn vị báo cáo:



Sở Tài chính Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:


- Báo cáo tháng:



+ Ngày 17 hàng tháng năm báo cáo



- Số liệu ước tính:



+ Quý I: Ngày 17 tháng 3 năm báo cáo;


+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;


+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;


+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo.


- Số liệu sơ bộ:



+ Quý I: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;


+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;


+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;


+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo;



- Số liệu chính thức:



+ Ngày 30 tháng 7 năm sau năm báo cáo.


			


			








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			Chỉ tiêu


			Mã số


			Năm trước năm báo cáo


			Năm báo cáo





			


			


			Cùng kỳ báo cáo


			Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo


			Kỳ báo cáo


			Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo





			A


			B


			1


			2


			3


			4





			TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 


			01


			 


			 


			


			





			I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN


			02


			 


			 


			


			





			1. Chi đầu tư cho các dự án


			03


			 


			 


			


			





			2. Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của Trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định


			04


			 


			 


			


			





			3. Chi đầu tư phát triển còn lại


			05


			 


			 


			


			





			II. CHI TRẢ NỢ LÃI 


			06


			 


			 


			


			





			III. CHI THƯỜNG XUYÊN


			07


			 


			 


			


			





			1. Chi quốc phòng


			08


			 


			 


			


			





			2. Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội


			09


			 


			 


			


			





			3. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề


			10


			 


			 


			


			





			4. Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình


			11


			 


			 


			


			





			5. Chi khoa học, công nghệ


			12


			 


			 


			


			





			6. Chi văn hóa, thông tin


			13


			 


			 


			


			





			7. Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn


			14


			 


			 


			


			





			8. Chi thể dục, thể thao


			15


			 


			 


			


			





			9. Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường


			16


			 


			 


			


			





			10. Chi sự nghiệp kinh tế


			17


			 


			 


			


			





			Trong đó: Chi sự nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy sản và thủy lợi


			18


			 


			 


			


			





			11. Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể


			19


			 


			 


			


			





			12. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội


			20


			 


			 


			


			





			13. Chi trợ giá mặt hàng chính sách


			21


			 


			 


			


			





			14. Chi khác


			22


			 


			 


			


			





			IV. CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH


			23


			 


			 


			


			





			V. CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH


			24


			 


			 


			


			





			VI. CHI VIỆN TRỢ


			26


			


			


			


			





			VII. CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC


			25


			 


			 


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.H/T0602-TC: CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH


1. Khái niệm, phương pháp tính



a) Chi ngân sách tỉnh là toàn bộ các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của tỉnh thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, bao gồm: Chi đầu tư phát triển; chi thường xuyên; chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính của cấp tỉnh và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.



Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh bao gồm tất cả các khoản chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách địa phương và các đơn vị thường trú tại địa bàn có sử dụng ngân sách Trung ương.



Các chỉ tiêu chi ngân sách nhà nước được tổng hợp và chia chi tiết từ cơ sở dữ liệu chi ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý tài chính của tỉnh trực thuộc Trung ương cung cấp.



b) Đối với số liệu báo cáo hàng tháng



- Là số liệu của tháng báo cáo năm trước và năm hiện tại



c) Đối với số liệu ước tính



- Số liệu năm trước năm số liệu đủ quý



- Số liệu năm báo cáo:



+ Quý I: Là số liệu ước thực hiện đến thời điểm ngày 15/3. Ngày 17/3 năm báo cáo.



+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Số liệu quý II là số liệu ước thực hiện từ đến thời điểm 1/4 đến ngày 15/5. Số liệu 6 tháng là số liệu ước thực hiện đến thời điểm ngày 15/5. Ngày 17/5 năm báo cáo



+ Quý III, 9 tháng: Số liệu quý III là số liệu ước thực hiện từ đến thời điểm 1/7 đến ngày 15/9. Số liệu 9 tháng là số liệu ước thực hiện đến thời điểm ngày 15/9. Ngày 17/9 năm báo cáo



+ Quý IV, cả năm: Số liệu quý IV là số liệu ước thực hiện từ đến thời điểm 1/10 đến ngày 15/11. Số liệu cả năm là số liệu ước thực hiện đến thời điểm ngày 15/11. Ngày 17/11 năm báo cáo



d) Đối với số liệu sơ bộ



Quý I: Ngày 17/5 năm báo cáo.



Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17/9 năm báo cáo



Quý III, 9 tháng: Ngày 17/11 năm báo cáo



Quý IV, cả năm: Ngày 17/3 năm sau năm báo cáo



e) Đối với số liệu chính thức: Ngày 30/7 năm sau năm báo cáo.


2. Cách ghi biểu



Chi đầu tư phát triển bao gồm: Chi đầu tư cho các dự án; Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; Chi đầu tư phát triển cho các chương trình quốc gia do các địa phương thực hiện; Các khoản chi đầu tư phát triển khác.



Chi trả lãi là số tiền lãi phải trả cho các khoản vay của ngân sách địa phương.



Chi thường xuyên phản ánh các khoản chi thường xuyên cho các hoạt động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thường trú trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ báo cáo.



Các chỉ tiêu trong biểu này thống nhất với nội dung của các chỉ tiêu trong biểu mẫu dự toán về tình hình thực hiện chi ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính ban hành cho tỉnh.


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập quý, 6 tháng, 9 tháng và năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Sở Tài chính Bình Thuận.


			Biểu số: 001.T/T0402.3-TC



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC


NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO


ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Tài chính Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo             (Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch    (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-TC: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 002.T/T0402.4-TC



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Tài chính Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-TC: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).



- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 003.Q/T0405-TC



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC



DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH



TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Tài chính Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.






			


			





			STT


			Tên dự án/công trình


			Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-TC: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5



- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11



4. Nguồn số liệu



Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.
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HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Sở Công Thương


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Năng lực sản xuất một số sản phẩm công nghiệp


			Biểu số: 001.2N/T0903-CT


			2 năm


			Ngày 28 tháng 3 năm có số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9





			2


			Số lượng chợ


			Biểu số: 002.N/T1004.1-CT


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			3


			Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại


			Biểu số: 003.N/T1004.2-CT


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			4


			Số thương nhân có giao dịch thương mại điện tử


			Biểu số: 004.2N/T1306-CT


			2 năm


			Ngày 28 tháng 3 năm có số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8





			5


			Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường


			Biểu số: 005.N/T2110-CT


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			6


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-CT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			7


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-CT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			8


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-CT


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số 001.2N/T0903-CT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP



Năm …






			- Đơn vị báo cáo:


Sở Công Thương Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



Ngày 28 tháng 3 năm có số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9


			


			








			


			Mã sản phẩm


			Đơn vị tính sản phẩm


			Năng lực hiện có đến 31 tháng 12 năm trước năm báo cáo


			Năng lực hiện có đến 31 tháng 12 năm báo cáo





			


			


			


			Giá trị
đầu tư 
(Tỷ đồng)


			Năng lực sản xuất theo thiết kế


			Năng lực sản xuất thực tế 


			Giá trị
đầu tư


(Tỷ đồng)


			Năng lực sản xuất theo thiết kế


			Năng lực sản xuất thực tế








			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			1. Ghi theo một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu


			


			


			 


			 


			 


			


			


			





			- …


			 


			


			 


			 


			 


			


			


			





			- …


			 


			


			 


			 


			 


			


			


			





			- …


			


			


			


			


			


			


			


			





			2. Chia theo loại hình kinh tế


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Nhà nước


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Ngoài nhà nước


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài


			


			


			


			


			


			


			


			





			3. Chia theo ngành kinh tế cấp I


			 


			


			 


			 


			 


			


			


			





			- …


			


			


			


			


			


			


			


			





			- …


			 


			


			 


			 


			 


			


			


			





			- …


			 


			


			 


			 


			 


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			......, ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.2N/T0903-CT: NĂNG LỰC SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP



1. Khái niệm, phương pháp tính



a) Giá trị đầu tư 



Giá trị đầu tư là toàn bộ số tiền chi tiêu ban đầu để đầu tư cho mua sắm, sửa chữa lớn máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất và số tiền chi bổ sung hàng năm cho việc làm tăng năng lực sản xuất sản phẩm theo mục đích đầu tư của doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp nhằm sau một chu kỳ hoạt động hoặc sau một thời gian nhất định thu về một giá trị lớn hơn giá trị vốn đã bỏ ra ban đầu. 



- Giá trị đầu tư được ghi theo nguyên giá.



- Không tính giá trị đầu tư nhà xưởng, vật kiến trúc, cơ sở hạ tầng (đường, cầu, cống, cảng,…) phục vụ gián tiếp cho sản xuất.



- Không tính giá trị đầu tư cho trường hợp sửa chữa hoặc nâng cấp máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất nhưng không làm tăng năng lực sản xuất.



- Giá trị đầu tư chỉ được tính khi máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã hoàn thành đầu tư và đưa vào sản xuất trong năm, bao gồm:



+ Giá trị đầu tư mua sắm, vận chuyển và lắp đặt máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất.



+ Giá trị đầu tư sửa chữa, nâng cấp máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất.



+ Giá trị đầu tư phục vụ chạy thử, bảo trì, bảo dưỡng, phụ tùng thay thế.



b) Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp


Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu là khối lượng của những sản phẩm công nghiệp quan trọng đối với nền kinh tế và nhu cầu tiêu dùng của dân cư mà ngành công nghiệp có thể sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định.



Năng lực sản xuất của một sản phẩm thường được thể hiện ở sản phẩm cuối cùng của thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất và biểu hiện bằng khối lượng thành phẩm được sản xuất ra tính theo năng lực sản xuất thiết kế hoặc theo năng lực sản xuất thực tế.



- Năng lực sản xuất theo thiết kế là khả năng sản xuất cao nhất của thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất hiện có trong điều kiện sử dụng đầy đủ và hợp lý nhất các tư liệu sản xuất, áp dụng các quy trình công nghệ theo thiết kế với việc tổ chức sản xuất ở điều kiện bình thường.



Khi tính năng lực sản xuất theo thiết kế phải căn cứ vào hồ sơ hoặc lý lịch của thiết bị máy móc và dây chuyền sản xuất khi mua hoặc xây dựng, trong đó có ghi công suất sản xuất theo thiết kế. Trường hợp thiết bị máy móc và dây chuyền sản xuất được nâng cấp mở rộng làm tăng thêm năng lực sản xuất, thì năng lực sản xuất theo thiết kế là năng lực sản xuất sau khi đã được mở rộng (gồm năng lực sản xuất theo thiết kế ban đầu cộng (+) năng lực sản xuất theo thiết kế tăng thêm do đầu tư nâng cấp mở rộng).



- Năng lực sản xuất thực tế là khối lượng sản phẩm thực tế đã sản xuất trong kỳ trên cơ sở điều kiện thực tế hiện có về máy móc, thiết bị; nguồn nhân lực; nguồn tài chính và nguồn lực khác. Khi tính chỉ tiêu này phải căn cứ vào số lượng sản phẩm hiện vật thực tế đã sản xuất ra của thiết bị máy móc hoặc dây chuyền sản xuất ở các cơ sở trong một thời gian nhất định (thường theo thời gian của năng lực thiết kế quy định).



2. Cách ghi biểu



Cột A: Ghi theo một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu, loại hình kinh tế, tên các ngành kinh tế cấp I theo danh mục VSIC 2018. 


Cột 1: Ghi giá trị đầu tư có đến 31 tháng 12 năm trước năm báo cáo tương ứng với nội dung cột A.



Cột 2: Ghi năng lực sản xuất theo thiết kế có đến 31 tháng 12 năm trước năm báo cáo tương ứng với nội dung cột A.



Cột 3: Ghi năng lực sản xuất thực tế có đến 31 tháng 12 năm trước năm báo cáo tương ứng với nội dung cột A.



Cột 4: Ghi giá trị đầu tư có đến 31 tháng 12 năm báo cáo tương ứng với nội dung cột A.



Cột 5: Ghi năng lực sản xuất theo thiết kế có đến 31 tháng 12 năm báo cáo tương ứng với nội dung cột A.



Cột 6: Ghi năng lực sản xuất thực tế có đến 31 tháng 12 năm báo cáo tương ứng với nội dung cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập năm báo cáo (chu kỳ 2 năm).



4. Nguồn số liệu



- Điều tra năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp của Bộ Công Thương.



- Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số 002.N/T1004.1-CT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			SỐ LƯỢNG CHỢ



Có tại ngày 31 tháng 12 năm...





			- Đơn vị báo cáo:



Sở Công Thương Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			 


			Mã số
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			- Huyện Hàm Thuận Bắc
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			- Huyện Tánh Linh
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			- Huyện Đức Linh
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			- Huyện Hàm Tân
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			- Huyện Phú Quý
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			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			......, ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.N/T1004.1-CT: SỐ LƯỢNG CHỢ


1. Khái niệm, phương pháp tính



a) Khái niệm



Số lượng chợ là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ số chợ mang tính truyền thống, được tổ chức tại một địa điểm theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu mua, bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng của dân cư trên từng địa bàn. Chợ phải có ít nhất 50 điểm kinh doanh (có diện tích tối thiểu là 3m2/điểm) đối với khu vực thành thị, 30 điểm kinh doanh đối với khu vực nông thôn (để phân biệt giữa chợ với các tụ điểm kinh doanh khác không phải là chợ).



b) Phương pháp tính



Chợ được chia thành 3 hạng như sau:



- Chợ hạng 1:



+ Là chợ có trên 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại theo quy hoạch;



+ Được đặt ở vị trí trung tâm kinh tế thương mại quan trọng của tỉnh trực thuộc Trung ương hoặc là chợ đầu mối của ngành hàng, khu vực kinh tế và được tổ chức họp thường xuyên;



+ Có mặt bằng và phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức đầy đủ các dịch vụ tại chợ: Trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảo quản hàng hóa, dịch vụ đo lường, dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và các dịch vụ khác.



- Chợ hạng 2:



+ Là chợ có từ 200 điểm đến 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch;



+ Được đặt ở trung tâm giao lưu kinh tế của khu vực và được tổ chức họp thường xuyên hay không thường xuyên;



+ Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức các dịch vụ tối thiểu tại chợ: Trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảo quản hàng hóa, dịch vụ đo lường, vệ sinh công cộng.



- Chợ hạng 3:



+ Là chợ có dưới 200 điểm kinh doanh trở xuống hoặc các chợ chưa đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố;



+ Chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hoá của nhân dân trong một thôn, một xã/phường/thị trấn và địa bàn phụ cận.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi tổng số chợ của toàn tỉnh có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.



Cột 2, 3, 4: Ghi số lượng chợ chia theo hạng chợ tương ứng nội dung của cột A. 



Lưu ý: cột 1 = cột 2+cột 3+cột 4.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập có tại 31 tháng 12 năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



- Điều tra loại hình hạ tầng thương mại phổ biến.



- Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận.



			Biểu số: 003.N/T1004.2-CT 


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			SỐ LƯỢNG SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI



Có đến 31 tháng 12 năm...





			- Đơn vị báo cáo:


Sở Công Thương Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận
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			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			......, ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.N/T1004.2-CT: SỐ LƯỢNG SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI


1. Khái niệm, phương pháp tính



a) Khái niệm



Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại là toàn bộ số lượng siêu thị, trung tâm thương mại hiện có trong kỳ báo cáo.



Siêu thị là một loại hình cửa hàng hiện đại; kinh doanh tổng hợp hoặc chuyên doanh; có cơ cấu chủng loại hàng hoá phong phú, đa dạng, bảo đảm chất lượng; đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện nhằm thoả mãn nhu cầu mua sắm hàng hoá của khách hàng.



Trung tâm thương mại là một loại hình tổ chức kinh doanh thương mại hiện đại, đa chức năng, gồm tổ hợp các loại hình cửa hàng, cơ sở hoạt động dịch vụ... được bố trí tập trung, liên hoàn trong một hoặc một số công trình kiến trúc liền kề; đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của thương nhân và thỏa mãn nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ của khách hàng.



b) Phương pháp tính 


(1) Siêu thị: Được phân thành 3 hạng sau:



- Siêu thị hạng 1:



+ Siêu thị kinh doanh tổng hợp:



Có diện tích kinh doanh từ 5.000 m2 trở lên;



Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho mọi đối tượng khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;



Có hệ thống kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, sơ chế, đóng gói, bán hàng, cân đo, thanh toán và quản lý kinh doanh tiên tiến, hiện đại;



Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua mạng, qua điện thoại.



+ Siêu thị chuyên doanh:



Có diện tích kinh doanh từ 1.000 m2 trở lên;



Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho mọi đối tượng khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;



Có hệ thống kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, sơ chế, đóng gói, bán hàng, cân đo, thanh toán và quản lý kinh doanh tiên tiến, hiện đại;



Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua mạng, qua điện thoại.



- Siêu thị hạng 2:



+ Siêu thị kinh doanh tổng hợp:



Có diện tích kinh doanh từ 2.000 m2 trở lên;



Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;



Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại;



Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua điện thoại.



+ Siêu thị chuyên doanh:



Có diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên;



Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;



Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại;



Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua bưu điện, điện thoại.



- Siêu thị hạng 3:



+ Siêu thị kinh doanh tổng hợp:



Có diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên;



Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn, thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;



Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại;



Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân, có các dịch vụ phục vụ người khuyết tật, giao hàng tận nhà.



+ Siêu thị chuyên doanh:



Có diện tích kinh doanh từ 250 m2 trở lên;



Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn, thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;



Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại;



Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân, có các dịch vụ phục vụ người khuyết tật, giao hàng tận nhà.



(2) Trung tâm thương mại: Chia thành 3 hạng sau:



- Trung tâm thương mại hạng 1:



+ Có diện tích kinh doanh từ 50.000 m2 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại;



+ Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực;



+ Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hoá và kinh doanh các loại hình dịch vụ, gồm khu vực để bố trí các cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hoá; nhà hàng, khách sạn; khu vực để tổ chức hội chợ triển lãm trưng bày giới thiệu hàng hoá; khu vực dành cho hoạt động vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, tin học, tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch.



- Trung tâm thương mại hạng 2:



+ Có diện tích kinh doanh từ 30.000 m2 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại;



+ Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực;



+ Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hoá và kinh doanh các loại hình dịch vụ, gồm khu vực để bố trí các cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hoá; nhà hàng, khách sạn; khu vực để trưng bày giới thiệu hàng hoá; khu vực dành cho hoạt động vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch.



- Trung tâm thương mại hạng 3:



+ Có diện tích kinh doanh từ 10.000 m2 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại;



+ Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực;



+ Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hoá và kinh doanh các loại hình dịch vụ, gồm: khu vực để bố trí cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hoá; khu vực để trưng bày giới thiệu hàng hoá; khu vực dành cho hoạt động ăn uống vui chơi, giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho hoạt động tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi tổng số siêu thị và trung tâm thương mại chia theo nội dung quy định của cột A.



Cột 2: Ghi tổng số siêu thị của tất cả các loại hình kinh tế; loại siêu thị.



Cột 3, 4, 5: Lần lượt ghi số siêu thị chia theo các loại hình kinh tế Nhà nước, ngoài nhà nước, có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.



Cột 6: Ghi tổng số siêu thị kinh doanh tổng hợp.



Cột 7: Ghi tổng số siêu thị chuyên doanh.



Cột 8: Ghi tổng số trung tâm thương mại của tất cả các loại hình kinh tế.



Cột 9, 10, 11: Lần lượt ghi số trung tâm thương mại chia theo các loại hình kinh tế Nhà nước, ngoài nhà nước, có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập có tại 31 tháng 12 năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



- Điều tra loại hình hạ tầng thương mại phổ biến.



- Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận.



			Biểu số 004.2N/T1306-CT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			SỐ THƯƠNG NHÂN CÓ GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ



Có tại ngày 31 tháng 12 năm...





			- Đơn vị báo cáo:


Sở Công Thương Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



Ngày 28 tháng 3 năm có số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8


			


			








			 


			Mã số


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổ chức/cá nhân





			


			


			


			Chia theo loại hình kinh tế


			





			


			


			


			Nhà nước


			Ngoài nhà nước


			Có vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài


			





			A


			B


			1 = 2+3+4+5


			2


			3


			4


			5





			Tổng số


			01


			


			


			


			


			





			1. Chia theo ngành kinh tế cấp I
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			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			......, ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








Biểu số 004.2N/T1306-CT: SỐ THƯƠNG NHÂN CÓ GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ



1. Khái niệm, phương pháp tính



Số thương nhân có giao dịch thương mại điện tử là toàn bộ số lượng thương nhân tiến hành một phần hay toàn bộ quy trình của hoạt động giao dịch thương mại thông qua các website thương mại điện tử hoặc qua các ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động có kết nối mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác.



Thương nhân gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.


- Website thương mại điện tử là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua, bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng. Có hai loại hình website thương mại điện tử: Website thương mại điện tử bán hàng và website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. 



+ Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình. 



+ Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại, bao gồm: Sàn giao dịch thương mại điện tử, website đấu giá trực tuyến, website khuyến mại trực tuyến, các loại website khác do Bộ Công Thương quy định. 



- Ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động có nối mạng là ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động cho phép người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để mua bán hàng hóa, cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ, bao gồm ứng dụng bán hàng và ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng khuyến mại trực tuyến và ứng dụng đấu giá trực tuyến). 



2. Cách ghi biểu



Cột A: Ghi tên các ngành kinh tế cấp I theo danh mục VSIC 2018, tên tỉnh theo danh mục hành chính và theo vùng kinh tế - xã hội.


Cột 1: Ghi tổng số các thương nhân có giao dịch thương mại điện tử tương ứng với nội dung cột A.



Cột 2, 3, 4: Ghi số lượng các thương nhân có giao dịch thương mại điện tử phân theo các loại hình kinh tế tương ứng với nội dung cột A.



Cột 5: Ghi số lượng thương nhân có giao dịch điện tử là tổ chức/cá nhân tương ứng với nội dung cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập năm báo cáo (chu kỳ 2 năm).



4. Nguồn số liệu



- Điều tra thống kê thương mại điện tử.


- Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số 005.N/T2110-CT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo 


			CỤM CÔNG NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG CÓ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG



Có đến 31 tháng 12 năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Công Thương Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Đơn vị tính


			Mã số


			Tổng số





			A


			C


			B


			1 





			1. Tổng số các cụm công nghiệp đang hoạt động, chia theo:


			Cụm


			01


			





			- Thành phố Phan Thiết


			“


			02


			





			- Thị xã La Gi


			“


			03


			





			- Tuy Phong


			“


			04


			





			- Bắc Bình


			“


			05


			





			- Hàm Thuận Bắc


			“


			06


			





			- Hàm Thuận Nam


			“


			07


			





			- Tánh Linh


			‘


			08


			





			- Đức Linh


			“


			09


			





			- Hàm Tân


			“


			10


			





			- Phú Quý


			“


			11


			





			2. Tổng số các cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường


			Cụm


			12


			





			3. Tỷ lệ cụm công nghiêp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường


			%


			13


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			......, ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 005.N/T2110-CT: CỤM CÔNG NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG, CÓ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG



1. Khái niệm, phương pháp tính



a) Khái niệm



Cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động là cụm công nghiệp đã có dự án/doanh nghiệp thuê đất hoặc đăng ký thuê đất để tổ chức hoạt động đầu tư trong cụm công nghiệp.


Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là tỷ lệ phần trăm (%) các cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường trong tổng số các cụm công nghiệp đang hoạt động.


b) Phương pháp tính


Công thức tính:




			Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (%)


			=


			Số lượng cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường


			× 100





			


			


			Tổng số cụm công nghiệp đang hoạt động


			








2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi tổng số các các cụm công nghiệp đang hoạt động, tổng số các cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường và tỷ lệ cụm công nghiêp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường của toàn tỉnh có đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo.


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 001.T/T0402.3-CT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Công Thương Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo             (Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch    (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-CT: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận.



			Biểu số: 002.T/T0402.4-CT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Công Thương Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-SN: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).



- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận.



			Biểu số: 003.Q/T0405-CT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC



DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH



TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Công Thương Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.






			


			





			STT


			Tên dự án/công trình


			Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-CT: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5



- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11



4. Nguồn số liệu



Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận.
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HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH



Áp dụng đối với: Sở Xây dựng


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Số lượng đô thị


			Biểu số: 001.N/T0117-XD


			Năm


			Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			2


			Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm


			Biểu số: 002.N/T0409-XD


			Năm


			Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			3


			Số lượng nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.N/T0410-XD


			Năm


			Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			4


			Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung


			Biểu số: 005.N/T1805-XD


			Năm


			Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			5


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-XD


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			6


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-XD


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			7


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-XD


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số 001.N/T0117-XD


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:


Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			SỐ LƯỢNG ĐÔ THỊ 



Năm…


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Xây dựng Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Số lượng đô thị                 (Đô thị)


			Ghi chú*





			A


			B


			1


			





			- Thành phố Phan Thiết


			1


			


			





			+ Đô thị loại I


			2


			


			





			+ Đô thị loại II


			3


			


			





			+ Đô thị loại III


			4


			


			





			+ Đô thị loại IV


			5


			


			





			+ Đô thị loại V


			6


			


			





			- Thị xã La Gi


			


			


			





			+ Đô thị loại I


			7


			


			





			+ Đô thị loại II


			8


			


			





			+ Đô thị loại III


			9


			


			





			+ Đô thị loại IV


			10


			


			





			+ Đô thị loại V


			11


			


			





			- Huyện Tuy Phong


			


			


			





			+ Đô thị loại I


			12


			


			





			+ Đô thị loại II


			13


			


			





			+ Đô thị loại III


			14


			


			





			+ Đô thị loại IV


			15


			


			





			+ Đô thị loại V


			16


			


			





			- Huyện Bắc Bình


			


			


			





			+ Đô thị loại I


			17


			


			





			+ Đô thị loại II


			18


			


			





			+ Đô thị loại III


			19


			


			





			+ Đô thị loại IV


			20


			


			





			+ Đô thị loại V


			21


			


			





			- Huyện Hàm Thuận Bắc


			


			


			





			+ Đô thị loại I


			22


			


			





			+ Đô thị loại II


			23


			


			





			+ Đô thị loại III


			24


			


			





			+ Đô thị loại IV


			25


			


			





			+ Đô thị loại V


			26


			


			





			- Huyện Hàm Thuận Nam


			


			


			





			+ Đô thị loại I


			27


			


			





			+ Đô thị loại II


			28


			


			





			+ Đô thị loại III


			29


			


			





			+ Đô thị loại IV


			30


			


			





			+ Đô thị loại V


			31


			


			





			- Huyện Tánh Linh


			


			


			





			+ Đô thị loại I


			32


			


			





			+ Đô thị loại II


			33


			


			





			+ Đô thị loại III


			34


			


			





			+ Đô thị loại IV


			35


			


			





			+ Đô thị loại V


			36


			


			





			- Huyện Đức Linh


			


			


			





			+ Đô thị loại I


			37


			


			





			+ Đô thị loại II


			38


			


			





			+ Đô thị loại III


			39


			


			





			+ Đô thị loại IV


			40


			


			





			+ Đô thị loại V


			41


			


			





			- Huyện Hàm Tân


			


			


			





			+ Đô thị loại I


			42


			


			





			+ Đô thị loại II


			43


			


			





			+ Đô thị loại III


			44


			


			





			+ Đô thị loại IV


			45


			


			





			+ Đô thị loại V


			46


			


			





			- Huyện Phú Quý


			


			


			





			+ Đô thị loại I


			47


			


			





			+ Đô thị loại II


			48


			


			





			+ Đô thị loại III


			49


			


			





			+ Đô thị loại IV


			50


			


			





			+ Đô thị loại V


			51


			


			








Ghi chú: (*) Ghi các xã đạt tiêu chí đô thị loại V.


			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.N/T0117-XD: SỐ LƯỢNG ĐÔ THỊ 



1. Khái niệm, phương pháp tính



- Số lượng đô thị là tổng số đô thị toàn quốc từ loại đặc biệt đến loại V và được tổng hợp của tỉnh về số lượng, loại đô thị.



- Đô thị phân theo loại đô thị thành 6 loại như sau:



+ Đô thị loại I.



+ Đô thị loại II.



+ Đô thị loại III.



+ Đô thị loại IV.



+ Đô thị loại V.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi số lượng đô thị theo các dòng tương ứng của cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Trên phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 002.N/T0409-XD


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở THEO DỰ ÁN HOÀN THÀNH TRONG NĂM



Năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Xây dựng Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: m2


			


			Mã số


			Tổng số


			Chia ra:





			


			


			


			Căn hộ chung cư


			Nhà ở riêng lẻ





			A


			B


			1 = 2+3


			2


			3





			Tổng số


			01


			


			


			





			Chia theo khu vực


			 


			


			


			





			- Thành thị


			02


			


			


			





			- Nông thôn


			03


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)











BIỂU SỐ 002.N/T0409-XD: TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở THEO DỰ ÁN HOÀN THÀNH TRONG NĂM



1. Khái niệm, phương pháp tính



Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm là tổng diện tích sàn căn hộ, căn nhà đã hoàn thành xây dựng trong năm tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, gồm diện tích các căn hộ, căn nhà tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoàn thành xây dựng trong năm (bao gồm cả diện tích những căn hộ, căn nhà xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà cũ đã hư hỏng).


Phương pháp tính:


- Đối với căn hộ chung cư:



Diện tích căn hộ chung cư được tính bằng tổng diện tích sử dụng cho mục đích để ở và sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; không tính diện tích sử dụng chung (như: cầu thang hành lang chung, nhà bếp và nhà vệ sinh sử dụng chung, phòng bảo vệ, phòng văn hóa,...).



- Đối với nhà ở riêng lẻ:



+ Diện tích nhà ở riêng lẻ được tính bằng diện tích sàn xây dựng sử dụng cho mục đích để ở và sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân bao gồm diện tích các phòng ngủ, phòng tiếp khách, phòng đọc sách, giải trí,... và diện tích hành lang, cầu thang, tiền sảnh ngôi nhà; không tính diện tích của những công trình độc lập khác không dùng cho mục đích để ở của hộ gia đình (như: Nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà kho,...);



+ Đối với nhà ở một tầng thì ghi tổng diện tích phần nền nhà tính cả phần tường (phần có trần, mái che) của ngôi nhà đó; trường hợp có tường, khung, cột chung thì chỉ tính 1/2 diện tích mặt bằng của tường, khung cột chung đó;



+ Đối với nhà ở nhiều tầng thì ghi tổng diện tích phần nền nhà tính cả phần tường (phần có trần, mái che) của các tầng; trường hợp có tường, khung, cột chung ở các tầng thì chỉ tính 1/2 diện tích mặt bằng của tường, khung cột chung đó;



+ Trường hợp nhà ở có gác xép đảm bảo chiều cao từ gác xép đến trần từ 2,1m trở lên và diện tích tối thiểu 4m2 thì phần gác xép này được tính vào tổng diện tích ở của căn nhà.



2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm báo cáo của toàn tỉnh tương ứng với các dòng của cột A.



- Cột 2: Ghi diện tích căn hộ chung cư theo dự án hoàn thành trong năm báo cáo của toàn tỉnh tương ứng với các dòng của cột A.



- Cột 3: Ghi diện tích nhà ở riêng lẻ theo dự án hoàn thành trong năm báo cáo của toàn tỉnh tương ứng với các dòng của cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Trên phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 003.N/T0410-XD


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			SỐ LƯỢNG NHÀ Ở VÀ TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở XÃ HỘI HOÀN THÀNH TRONG NĂM


Năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Xây dựng Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Số lượng nhà ở xã hội hoàn thành trong năm (Căn hộ/nhà ở)


			Tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm (m2 )





			


			


			Tổng số


			Chia theo loại nhà


			Tổng số


			Chia theo loại nhà





			


			


			


			Nhà chung cư


			Nhà ở riêng lẻ


			


			Nhà chung cư


			Nhà ở riêng lẻ





			A


			B


			1 = 2+3


			2


			3


			4 = 5+6


			5


			6





			Tổng số


			01


			


			


			


			


			


			





			Chia theo khu vực


			


			


			


			


			


			


			





			- Thành thị


			02


			


			


			


			


			


			





			- Nông thôn


			03


			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.N/T0410-XD: SỐ LƯỢNG NHÀ Ở VÀ TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở  XÃ HỘI HOÀN THÀNH TRONG NĂM


1. Khái niệm, phương pháp tính



- Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.



- Tổng số nhà ở xã hội hoàn thành trong năm là tổng số căn hộ, nhà ở xã hội đã hoàn thành xây dựng trong năm.



- Tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm là tổng diện tích căn hộ, nhà ở xã hội đã hoàn thành xây dựng trong năm (tính theo m2).



Phương pháp tính:


- Tổng số nhà ở xã hội hoàn thành trong năm được xác định bằng cách cộng toàn bộ số lượng các căn hộ, nhà ở xã hội đã được hoàn thành xây dựng trong năm bao gồm cả các căn hộ, nhà ở xã hội đã được xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà ở cũ đã hư hỏng. Mỗi căn hộ, nhà ở xã hội đã hoàn thành xây dựng tại thời kỳ báo cáo được tính là một đơn vị;



- Tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm (đơn vị tính m2) được xác định bằng cách cộng toàn bộ diện tích các căn hộ, nhà ở xã hội đã được hoàn thành xây dựng trong năm (bao gồm cả các căn hộ, nhà ở xã hội đã được xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà ở cũ đã hư hỏng và diện tích mở rộng sau khi cải tạo nhà ở);



- Các nguyên tắc xác định diện tích nhà ở tương tự như nguyên tắc xác định tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm.



2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tổng số lượng căn hộ/nhà ở xã hội hoàn thành trong năm theo các dòng tương ứng của cột A.



- Cột 2, 3: Ghi số lượng căn hộ/nhà ở xã hội hoàn thành trong năm chia theo loại nhà theo các dòng tương ứng của cột A.



- Cột 4: Ghi tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm theo các dòng tương ứng của cột A.



- Cột 5, 6: Ghi tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm chia theo loại nhà theo các dòng tương ứng của cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Trên phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 004.N/T1805-XD


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			TỶ LỆ DÂN SỐ ĐÔ THỊ ĐƯỢC CUNG CẤP NƯỚC SẠCH


QUA HỆ THỐNG CẤP


NƯỚC TẬP TRUNG



Năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Xây dựng Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Tổng dân số khu vực đô thị (1000 người)


			Dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung (1000 người)


			Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung (%)





			A


			B


			1


			2


			3 = (2:1)×100





			Tổng số


			01


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 004.N/T1805-XD: TỶ LỆ DÂN SỐ ĐÔ THỊ ĐƯỢC CUNG CẤP NƯỚC SẠCH QUA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TẬP TRUNG



1. Khái niệm, phương pháp tính



Nước sạch là nước được sản xuất từ các nhà máy xử lý nước, cung cấp cho người dân đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 


Dân số đô thị là dân số sống ở các đô thị từ loại 5 đến loại đặc biệt.



Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung là tỷ lệ phần trăm giữa dân số sống ở khu vực đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung so với tổng số dân sống ở khu vực đô thị.



Công thức tính:



			Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung (%)


			
=


			Dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung


			
× 100





			


			


			Tổng dân số đô thị


			








2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi tổng dân số khu vực đô thị của toàn tỉnh có tại thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.



Cột 2: Ghi tổng dân số đô thị cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung của toàn tỉnh có tại thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.



Cột 3: Ghi tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung của toàn tỉnh, thành có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.



Lưu ý: Cột 3 = (Cột 2 : Cột 1) ×100



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Trên phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 001.T/T0402.3-XD



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Xây dựng Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo             (Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch    (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-XD: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 002.T/T0402.4-XD



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Xây dựng Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-XD: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).



- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 003.Q/T0405-XD



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC



DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH



TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Xây dựng Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.






			


			





			STT


			Tên dự án/công trình


			Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-XD: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5



- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11



4. Nguồn số liệu



Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận.









Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/12. So Nong nghiep va PTNT.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu


			Biểu số: 001.N/T0814-NNPTNT


			Năm


			Ngày 25 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			2


			Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn


			Biểu số: 002.N/T1806-NNPTNT


			Năm


			Ngày 25 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			3


			Diện tích rừng hiện có 


			Biểu số: 003.N/T2101-NNPTNT


			Năm


			Ngày 05 tháng 4 năm sau năm báo cáo





			4


			Diện tích rừng bị thiệt hại


			Biểu số: 004.H/T2102-NNPTNT


			Quý;



Năm


			- Báo cáo quý: Ngày 19 tháng cuối quý báo cáo


- Báo cáo năm: Ngày 05 tháng 4 năm sau năm báo cáo





			5


			Tỷ lệ che phủ rừng 


			Biểu số: 005.N/T2103-NNPTNT


			Năm


			Ngày 05 tháng 4 năm sau năm báo cáo





			6


			Tiến độ gieo trồng cây hàng năm


			Biểu số: 006.T/T0802-NNPTNT


			Tháng


			Ngày 10 hàng tháng





			17


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-NNPTNT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			18


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-NNPTNT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			19


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-NNPTNT


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số: 001.N/T0814-NNPTNT 



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 25 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			TỶ LỆ XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU 



Năm...


			- Đơn vị báo cáo: 


Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo: 
Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Tổng số xã


			Nông thôn mới


			Nông thôn mới nâng cao


			Nông thôn mới kiểu mẫu





			


			


			Số xã được công nhận đạt chuẩn


			Trong đó: Số xã được công nhận trong năm


			Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn (%)


			Số xã được công nhận đạt chuẩn


			Trong đó: Số xã được công nhận trong năm


			Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn (%)


			Số xã được công nhận đạt chuẩn


			Trong đó: Số xã được công nhận trong năm


			Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn (%)





			A


			1


			2


			3


			4 = (2:1)x 100


			5


			6


			7 = (5:1)x 100


			8


			9


			10 = (8:1)x100





			Tổng số


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Thành phố Phan Thiết


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Thị xã La Gi


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Tuy Phong


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Bắc Bình


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Hàm Thuận Bắc


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Hàm Thuận Nam


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Tánh Linh


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Đức Linh


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Hàm Tân


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Phú Quý


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ..., ngày … tháng … năm ...


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








Biểu số 001.N/T0814-NNPTNT: TỶ LỆ XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao là những xã đạt đầy đủ các tiêu chí quy định trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 ban hành theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.


Số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu là số xã đạt được các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.


			Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu (%)


			=


			Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu


			× 100





			


			


			Tổng số xã


			








2. Cách ghi biểu



Số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới dựa trên danh sách xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tại thời điểm 31 ngày 12 năm báo cáo. 



- Cột A: Ghi danh sách huyện/thị xã/thành phố theo danh mục đơn vị hành chính.



- Cột 1: Ghi tổng số xã có tại thời điểm 31 ngày 12 năm báo cáo của huyện/thị xã/thành phố. 


- Cột 2: Ghi số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo.



- Cột 3: Ghi số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm báo cáo.



- Cột 4: Ghi tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo



Cột 5: Ghi số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo.



Cột 6: Ghi số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm báo cáo.


Cột 7: Ghi tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo



Cột 8: Ghi số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu có đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo.



Cột 9: Ghi số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm báo cáo


Cột 10: Ghi tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu có đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm báo cáo. 


4. Nguồn số liệu



Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận


			Biểu số: 002.N/T1806-NNPTNT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)  



Ngày nhận báo cáo:


Ngày 25 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			TỶ LỆ DÂN SỐ NÔNG THÔN SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH ĐÁP ỨNG QUY CHUẨN



Năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Tổng dân số khu vực nông thôn          (1000 người)


			Dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn (1000 người)


			Tỷ lệ dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn (%)





			A


			B


			1


			2


			3 = (2:1)×100





			Tổng số


			01


			


			


			





			Thành phố Phan Thiết


			


			


			


			





			Thị xã La Gi


			


			


			


			





			Huyện Tuy Phong


			


			


			


			





			Huyện Bắc Bình


			


			


			


			





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			


			


			


			





			Huyện Hàm Thuận Nam


			


			


			


			





			Huyện Tánh Linh


			


			


			


			





			Huyện Đức Linh


			


			


			


			





			Huyện Hàm Tân


			


			


			


			





			Huyện Phú Quý


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			..., ngày … tháng … năm ...


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








Biểu số 002.N/T1806-NNPTNTT: TỶ LỆ DÂN SỐ NÔNG THÔN SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH ĐÁP ỨNG QUY CHUẨN


1. Khái niệm, phương pháp tính



Nước sạch đáp ứng quy chuẩn là nước đáp ứng các chỉ tiêu theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.



Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn là tỷ lệ phần trăm  giữa dân số sống ở khu vực nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn so với tổng dân số ở khu vực nông thôn.


Công thức tính:



			Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn (%)


			=


			Dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn


			 × 100





			


			


			Tổng dân số nông thôn


			








2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi tổng dân số khu vực nông thôn của toàn tỉnh có tại thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.



Cột 2: Ghi tổng dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn của toàn tỉnh có tại thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.


Cột 3: Ghi tỷ lệ dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn qua hệ thống cấp nước tập trung của toàn tỉnh có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.


Lưu ý: Cột 3 = (Cột 2 : Cột 1) ×100


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận


- Cục Thống kê Bình Thuận.


			Biểu số: 003.N/T2101-NNPTNT 



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận) 



Ngày nhận báo cáo:


Ngày 05 tháng 4 năm sau năm báo cáo


			DIỆN TÍCH RỪNG HIỆN CÓ



Tính đến ngày 31 tháng 12 năm ...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Ha



			Chỉ tiêu


			Mã số


			Diện tích





			A


			B


			1





			Tổng số


			01


			





			Chia theo loại rừng


			


			





			1. Rừng tự nhiên


			02


			 





			- Rừng đặc dụng


			03


			 





			- Rừng phòng hộ


			04


			 





			- Rừng sản xuất


			05


			








			2. Rừng trồng


			06


			





			- Rừng đặc dụng


			07


			





			- Rừng phòng hộ


			08


			





			- Rừng sản xuất


			09


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			..., ngày … tháng … năm ...


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








Biểu số 003.N/T2101-NNPTNT: DIỆN TÍCH RỪNG HIỆN CÓ 




1. Khái niệm, phương pháp tính 



a) Khái niệm



Rừng là một hệ sinh thái bao gồm các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó thành phần chính là một hoặc một số loài cây thân gỗ, tre, nứa, cây họ cau có chiều cao được xác định theo hệ thực vật trên núi đất, núi đá, đất ngập nước, đất cát, hoặc hệ thực vật đặc trưng khác; diện tích liền vùng từ 0,3 héc ta trở lên; độ tàn che từ 0,1 trở lên. 


Độ tàn che là mức độ che kín của tán cây rừng theo phương thẳng đứng trên một đơn vị diện tích rừng được biểu thị bằng tỷ lệ phần mười.



Căn cứ theo nguồn gốc hình hành, bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng, trong đó:



 - Rừng tự nhiên là rừng có sẵn trong tự nhiên hoặc phục hồi bằng tái sinh tự nhiên hoặc tái sinh có trồng bổ sung, bao gồm: 



+ Rừng nguyên sinh là rừng tự nhiên chưa hoặc ít bị tác động bởi con người; chưa làm thay đổi cấu trúc của rừng;



+ Rừng thứ sinh là rừng tự nhiên đã bị tác động bởi con người tới mức làm cấu trúc rừng bị thay đổi, gồm: rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên sau nương rẫy, cháy rừng hoặc các hoạt động làm mất rừng khác; rừng thứ sinh sau khai thác chọn cây gỗ và các loại lâm sản khác;



- Rừng trồng là rừng được hình thành do con người trồng mới trên đất chưa có rừng; cải tạo rừng tự nhiên; trồng lại hoặc tái sinh sau khai thác rừng trồng.



Căn cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu, được phân thành 3 loại: Rừng đặc dụng; rừng phòng hộ và rừng sản xuất. 



- Rừng đặc dụng là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích lịch sử - văn hoá, tín ngưỡng, danh lam thắng cảnh kết hợp du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng, giải trí trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng; cung ứng dịch vụ môi trường rừng, bao gồm: 



+ Vườn quốc gia; 



+ Khu dự trữ thiên nhiên; 



+ Khu bảo tồn loài - sinh cảnh; 



+ Khu bảo vệ cảnh quan gồm rừng bảo tồn di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; rừng tín ngưỡng; rừng bảo vệ môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; 



+ Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; vườn thực vật quốc gia; rừng giống quốc gia. 



- Rừng phòng hộ là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét, lũ ống, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, cung ứng dịch vụ môi trường rừng; được phân theo mức độ xung yếu bao gồm: 



+ Rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư; rừng phòng hộ biên giới; 



+ Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển. 



- Rừng sản xuất là rừng được sử dụng chủ yếu để cung cấp lâm sản; sản xuất, kinh doanh lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cung ứng dịch vụ môi trường rừng. 



Diện tích rừng hiện có là diện tích đất tại thời điểm quan sát có rừng (Không bao gồm diện tích đang hình thành rừng (chưa đủ tiêu chuẩn là rừng). 



Diện tích đang hình thành rừng, gồm: 



- Diện tích có cây gỗ tái sinh đang trong giai đoạn khoanh nuôi, phục hồi để thành rừng. 



- Diện tích đã trồng cây rừng nhưng chưa đạt các tiêu chí thành rừng. 



- Diện tích khác đang được sử dụng để bảo vệ và phát triển rừng.



b) Phương pháp tính



Số liệu diện tích có rừng là số liệu tại thời điểm 31/12 năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Căn cứ vào khái niệm đã nêu trên, xác định diện tích rừng hiện có của toàn tỉnh tương ứng với các dòng ở cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



- Điều tra kiểm kê rừng.


- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 004.H/T2102-NNPTNT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)





			DIỆN TÍCH RỪNG BỊ THIỆT HẠI



Quý; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý: Ngày 19 tháng cuối quý báo cáo;



+ Năm: Ngày 05 tháng 4 năm sau năm báo cáo (chính thức năm)


			








			Chỉ tiêu


			Mã số


			Năm báo cáo


			So sánh cùng kỳ (%)





			


			


			Quý báo cáo


			Cộng dồn từ đầu năm đến quý báo cáo


			Quý báo cáo


			Cộng dồn từ đầu năm đến quý báo cáo





			A


			B


			1


			2


			3


			4





			Tổng số (Ha)


			01


			


			


			


			





			Trong đó:


			


			


			


			


			





			1. Cháy rừng


			02


			×


			×


			×


			×





			- 
Số vụ cháy (Vụ)


			03


			


			


			


			





			- Diện tích rừng bị cháy (Ha)


			04


			


			


			


			





			2. Phá rừng


			05


			×


			×


			×


			×





			- Số vụ phá rừng (Vụ)


			06


			


			


			


			





			- Diện tích rừng bị phá (Ha)


			07


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			..., ngày … tháng … năm ...


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








Biểu số 004.H/T2102-NNPTNT: DIỆN TÍCH RỪNG BỊ THIỆT HẠI 




1. Khái niệm, phương pháp tính



Diện tích rừng bị thiệt hại là diện tích rừng bị phá hủy hoặc bị làm hư hỏng bởi các yếu tố tự nhiên hay con người (bị chết, bị đổ gẫy, bị chặt phá, cháy rừng, sâu bệnh hại...) dẫn đến cấu trúc rừng bị phá vỡ, làm mất rừng, suy giảm trữ lượng, chất lượng rừng, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và phát triển của rừng ở các mức độ khác nhau.



2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tổng diện tích rừng bị thiệt hại, trong đó do cháy rừng (số vụ, diện tích), phá rừng (số vụ, diện tích) của toàn tỉnh theo từng loại thiệt hại có tại đến thời điểm báo cáo.



- Cột 2: Ghi tổng diện tích rừng bị thiệt hại, trong đó do cháy rừng (số vụ, diện tích), phá rừng (số vụ, diện tích) của toàn tỉnh theo từng loại thiệt hại từ đầu năm đến thời điểm báo cáo.


- Cột 3: Ghi so sánh kỳ báo cáo của năm báo cáo với cùng kỳ năm trước năm báo cáo (%).


- Cột 4: So sánh cộng dồn từ đầu năm đến kỳ báo cáo của năm báo cáo với cộng dồn từ đầu năm đến kỳ báo cáo của năm trước năm báo cáo (%).


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập tại thời điểm ngày 19 tháng cuối quý báo cáo đối với kỳ báo cáo quý và số liệu ngày 05 tháng 4 năm sau năm báo cáo đối với kỳ báo cáo năm sau khi đã có đánh giá chính thức của cơ quan chức năng.


4. Nguồn số liệu



Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận


			Biểu số: 005.N/T2103-NNPTNT 



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 05 tháng 4 năm sau năm báo cáo


			TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG 


Tính đến ngày 31 tháng 12 năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			Chỉ tiêu


			Mã số


			Đơn vị tính


			Năm trước


			Năm báo cáo





			A


			B


			C


			1


			2





			1. Tổng diện tích đất tự nhiên 


			01


			Ha


			 


			 





			2. Diện tích rừng hiện có


			02


			Ha


			 


			 





			3. Tỷ lệ che phủ rừng (Mã 03 = (Mã 02: Mã 01)x100


			03


			%


			 


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			..., ngày … tháng … năm ...


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








Biểu số
 005.N/T2103-NNPTNT: TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Tỷ lệ che phủ rừng là tỷ lệ phần trăm giữa diện tích rừng hiện có so với tổng diện tích đất tự nhiên trên một phạm vi địa lý nhất định.



Công thức tính:



			Tỷ lệ che phủ rừng (%)


			=


			Diện tích rừng hiện có


			


			× 100





			


			


			Tổng diện tích đất tự nhiên


			


			








2. Cách ghi biểu



- Dòng 1: Ghi tổng diện tích đất tự nhiên.


- Dòng 2: Ghi diện tích rừng hiện có.



- Dòng 3: Ghi Tỷ lệ che phủ rừng. Ghi chú Mã 03 = (Mã 02: Mã 01)x100


- Cột 1: Ghi số liệu của năm trước theo các chỉ tiêu ở cột A.



- Cột 2: Ghi số liệu năm báo cáo theo các chỉ tiêu ở cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 006.T/T0802-NNPTNT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 10 hàng tháng


			TIẾN ĐỘ GIEO TRỒNG CÂY HÀNG NĂM



Tháng… năm…


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			Stt


			 


			Mã số


			Đơn vị tính


			Kế hoạch vụ


			Thực hiện kỳ báo cáo


			Thực hiện cùng kỳ


			% so sánh





			


			


			


			


			


			


			


			Kế hoạch


			Cùng kỳ





			A


			B


			C


			


			1


			2


			3


			4=2/1


			5=2/3





			I


			Tổng diện tích cây hàng năm


			1


			ha


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Diện tích cây lương thực


			2


			"


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			+ Lúa


			3


			"


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			+ Bắp


			4


			"


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Diện tích cây có bột


			5


			"


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			+ Lang


			6


			"


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			+ Mỳ


			7


			"


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			+ Cây chất bột khác


			8


			"


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Diện tích cây thực phẩm


			9


			"


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			+ Rau các loại


			10


			"


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			+ Đậu các loại


			11


			"


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			+ Dưa lấy hạt


			12


			"


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			+ Dưa hấu


			13


			"


			 


			 


			 


			 


			 





			4


			Diện tích cây công nghiệp hàng năm


			14


			"


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			+ Đậu phụng


			15


			"


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			+ Mè


			16


			"


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			+ Mía trồng mới


			17


			"


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			+ Thuốc lá


			18


			"


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			+ Bông vải


			19


			"


			 


			 


			 


			 


			 





			5


			Diện tích cây hàng năm khác


			20


			"


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày…..tháng…..năm…..



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 001.T/T0402.3-NNPTNT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo             (Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch    (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-NNPTNT: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận.



			Biểu số: 002.T/T0402.4-NNPTNT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-NNPTNT: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).



- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận.



			Biểu số: 003.Q/T0405-NNPTNT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC



DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH



TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.






			


			





			STT


			Tên dự án/công trình


			Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-NNPTNT: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5



- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11



4. Nguồn số liệu



Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận.
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HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Sở Kế hoạch và Đầu tư


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Doanh nghiệp đăng ký thành lập


			Biểu số: 001.T/T0305-KHĐT


			Tháng


			Ngày 22 tháng báo cáo





			2


			Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động


			Biểu số: 002.T/T0306.1-KHĐT


			Tháng


			Ngày 22 tháng báo cáo





			3


			Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động, giải thể


			Biểu số: 003.T/T0306.2-KHĐT


			Tháng


			Ngày 22 tháng báo cáo





			4


			Số dự án và vốn đầu tư nước ngoài đăng ký 


			Biểu số: 004.H/T0401.1-KHĐT


			Tháng;



Năm


			- Báo cáo tháng: Ngày 22 tháng báo cáo


- Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo





			5


			Lũy kế các dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực


			Biểu số: 005.N/T0401.2-KHĐT


			Năm


			Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo





			6


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-KHĐT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			7


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-KHĐT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			8


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-KHĐT


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số 001.T/T0305-KHĐT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 22 tháng báo cáo


			DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP


Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Tháng báo cáo


			Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo





			


			


			Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập (Doanh nghiệp)


			Tổng số vốn đăng ký           (Tỷ đồng)


			Tổng số lao động đăng ký 



(Người)


			Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập (Doanh nghiệp)


			Tổng số vốn đăng ký     (Tỷ đồng)


			Tổng số lao động đăng ký (Người)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			Tổng số


			01


			


			


			


			


			


			





			Chia theo ngành kinh tế (Ghi theo ngành kinh tế chính)


			


			


			


			


			


			


			





			A. Nông, lâm nghiệp và thủy sản


			02


			


			


			


			


			


			





			B. Khai khoáng


			03


			


			


			


			


			


			





			C. Công nghiệp chế biến, chế tạo


			04


			


			


			


			


			


			





			D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí


			05


			


			


			


			


			


			





			E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải


			06


			


			


			


			


			


			





			F. Xây dựng


			07


			


			


			


			


			


			





			G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác


			08


			


			


			


			


			


			





			H. Vận tải, kho bãi


			09


			


			


			


			


			


			





			I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống


			10


			


			


			


			


			


			





			J. Thông tin và truyền thông


			11


			


			


			


			


			


			





			K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm


			12


			


			


			


			


			


			





			L. Hoạt động kinh doanh bất động sản


			13


			


			


			


			


			


			





			M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ


			14


			


			


			


			


			


			





			N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ


			15


			


			


			


			


			


			





			O. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc


			16


			


			


			


			


			


			





			P. Giáo dục và đào tạo


			17


			


			


			


			


			


			





			Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội


			18


			


			


			


			


			


			





			R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí


			19


			


			


			


			


			


			





			S. Hoạt động dịch vụ khác


			20


			


			


			


			


			


			





			T. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tiêu dùng của hộ gia đình


			21


			


			


			


			


			


			





			U. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế


			22


			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)









BIỂU SỐ 001.T/T0305-KHĐT: DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP



1. Khái niệm, phương pháp tính



a) Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là tổng số doanh nghiệp có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập trong kỳ theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.



b) Tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là tổng số vốn của doanh nghiệp đăng ký trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã được cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



Đối với các doanh nghiệp nói chung, vốn đăng ký chính là vốn điều lệ, do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật…



Riêng với doanh nghiệp tư nhân, vốn đăng ký chính là vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.



c) Tổng số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là tổng số lao động kê khai khi doanh nghiệp đăng ký thành lập với cơ quan đăng ký kinh doanh và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập tháng báo cáo tương ứng bên cột A. 



- Cột 2: Ghi tổng số vốn đăng ký tháng báo cáo tương ứng bên cột A.



- Cột 3: Ghi tổng số lao động đăng ký tháng báo cáo tương ứng bên cột A. 



- Cột 4: Ghi tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập từ đầu năm đến tháng báo cáo tương ứng bên cột A. 



- Cột 5: Ghi tổng số vốn đăng ký từ đầu năm đến tháng báo cáo tương ứng bên cột A.



- Cột 6: Ghi tổng số lao động đăng ký từ đầu năm đến tháng báo cáo tương ứng bên cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập tháng báo cáo có đến ngày 20 hàng tháng. 


4. Nguồn số liệu



Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số 002.T/T0306.1-KHĐT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 22 tháng báo cáo


			DOANH NGHIỆP QUAY TRỞ LẠI HOẠT ĐỘNG


Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Doanh nghiệp



			


			Mã số


			Tháng báo cáo


			Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo





			A


			B


			1


			2





			Tổng số


			01


			


			





			Chia theo ngành kinh tế (Ghi theo ngành kinh tế chính)


			


			


			





			A. Nông, lâm nghiệp và thủy sản


			02


			


			





			B. Khai khoáng


			03


			


			





			C. Công nghiệp chế biến, chế tạo


			04


			


			





			D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí


			05


			


			





			E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải


			06


			


			





			F. Xây dựng


			07


			


			





			G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác


			08


			


			





			H. Vận tải, kho bãi


			09


			


			





			I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống


			10


			


			





			J. Thông tin và truyền thông


			11


			


			





			K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm


			12


			


			





			L. Hoạt động kinh doanh bất động sản


			13


			


			





			M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ


			14


			


			





			N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ


			15


			


			





			O. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc


			16


			


			





			P. Giáo dục và đào tạo


			17


			


			





			Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội


			18


			


			





			R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí


			19


			


			





			S. Hoạt động dịch vụ khác


			20


			


			





			T. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tiêu dùng của hộ gia đình


			21


			


			





			U. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế


			22


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0306.1-KHĐT: DOANH NGHIỆP QUAY TRỞ LẠI HOẠT ĐỘNG



1. Khái niệm, phương pháp tính



Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là số doanh nghiệp từ các trạng thái tạm ngừng hoạt động kinh doanh hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc chờ giải thể chuyển sang trạng thái đang hoạt động.



2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tháng báo cáo tương ứng bên cột A. 



- Cột 2: Ghi tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động từ đầu năm đến tháng báo cáo tương ứng bên cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập tháng báo cáo có đến ngày 20 hàng tháng.



4. Nguồn số liệu



Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số 003.T/T0306.2-KHĐT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 22 tháng báo cáo


			DOANH NGHIỆP TẠM NGỪNG KINH DOANH, TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Doanh nghiệp



			


			Mã số


			Tháng báo cáo


			Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo





			


			


			Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn


			Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể


			Tổng số doanh nghiệp đã giải thể


			Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn


			Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể


			Tổng số doanh nghiệp đã giải thể





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			Tổng số


			01


			


			


			


			


			


			





			Chia theo ngành kinh tế (Ghi theo ngành kinh tế chính)


			


			


			


			


			


			


			





			A. Nông, lâm nghiệp và thủy sản


			02


			


			


			


			


			


			





			B. Khai khoáng


			03


			


			


			


			


			


			





			C. Công nghiệp chế biến, chế tạo


			04


			


			


			


			


			


			





			D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí


			05


			


			


			


			


			


			





			E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải


			06


			


			


			


			


			


			





			F. Xây dựng


			07


			


			


			


			


			


			





			G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác


			08


			


			


			


			


			


			





			H. Vận tải, kho bãi


			09


			


			


			


			


			


			





			I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống


			10


			


			


			


			


			


			





			J. Thông tin và truyền thông


			11


			


			


			


			


			


			





			K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm


			12


			


			


			


			


			


			





			L. Hoạt động kinh doanh bất động sản


			13


			


			


			


			


			


			





			M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ


			14


			


			


			


			


			


			





			N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ


			15


			


			


			


			


			


			





			O. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc


			16


			


			


			


			


			


			





			P. Giáo dục và đào tạo


			17


			


			


			


			


			


			





			Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội


			18


			


			


			


			


			


			





			R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí


			19


			


			


			


			


			


			





			S. Hoạt động dịch vụ khác


			20


			


			


			


			


			


			





			T. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tiêu dùng của hộ gia đình


			21


			


			


			


			


			


			





			U. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế


			22


			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.T/T0306.2-KHĐT: DOANH NGHIỆP TẠM NGỪNG KINH DOANH, TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ



1. Khái niệm, phương pháp tính



Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là số doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp



Số doanh nghiệp giải thể là số doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể trong kỳ theo quy định của pháp luật. Số doanh nghiệp giải thể trong kỳ là các doanh nghiệp thuộc các trường hợp sau:



- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;



- Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;



- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;



- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tổng số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạng tháng báo cáo tương ứng bên cột A. 



- Cột 2: Ghi tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể tháng báo cáo tương ứng bên cột A.



- Cột 3: Ghi tổng số doanh nghiệp đã giải thể tháng báo cáo tương ứng bên cột A. 



- Cột 4: Ghi tổng số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn từ đầu năm đến tháng báo cáo tương ứng bên cột A. 



- Cột 5: Ghi tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể từ đầu năm đến tháng báo cáo tương ứng bên cột A.



- Cột 6: Ghi tổng số doanh nghiệp đã giải thể từ đầu năm đến tháng báo cáo tương ứng bên cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập tháng báo cáo có đến ngày 20 hàng tháng.



4. Nguồn số liệu



Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số 004.H/T0401.1-KHĐT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)





			SỐ DỰ ÁN VÀ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ


Tháng...; Năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Tháng: Ngày 22 tháng báo cáo;



+ Năm: Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo.


			


			








			


			Mã số


			Số dự án (Dự án)


			Tổng số


			Vốn đăng ký (Nghìn USD)





			


			


			Số dự án cấp mới


			Số lượt dự án điều chỉnh


			Số lượt góp vốn, mua cổ phần


			


			Vốn đăng ký cấp mới


			Vốn đăng ký điều chỉnh


			Giá trị vốn góp, mua cổ phần





			A


			B


			1


			2


			3


			4 = 5+6+7


			5


			6


			7





			Tổng số


			01


			


			


			


			


			


			


			





			1. Chia theo ngành kinh tế (Ghi theo ngành kinh tế chính)


			


			


			


			


			


			


			


			





			A. Nông, lâm nghiệp và thủy sản


			02


			


			


			


			


			


			


			





			B. Khai khoáng


			03


			


			


			


			


			


			


			





			C. Công nghiệp chế biến, chế tạo


			04


			


			


			


			


			


			


			





			D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí


			05


			


			


			


			


			


			


			





			E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải


			06


			


			


			


			


			


			


			





			F. Xây dựng


			07


			


			


			


			 


			


			


			





			G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác


			08


			


			


			


			


			


			


			





			H. Vận tải, kho bãi


			09


			


			


			


			


			


			


			





			I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống


			10


			


			


			


			


			


			


			





			J. Thông tin và truyền thông


			11


			


			


			


			


			


			


			





			K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm


			12


			


			


			


			


			


			


			





			L. Hoạt động kinh doanh bất động sản


			13


			


			


			


			


			


			


			





			M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ


			14


			


			


			


			


			


			


			





			N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ


			15


			


			


			


			


			


			


			





			O. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc


			16


			


			


			


			


			


			


			





			P. Giáo dục và đào tạo


			17


			


			


			


			


			


			


			





			Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội


			18


			


			


			


			


			


			


			





			R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí


			19


			


			


			


			


			


			


			





			S. Hoạt động dịch vụ khác


			20


			


			


			


			


			


			


			





			T. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tiêu dùng của hộ gia đình


			21


			


			


			


			


			


			


			





			U. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế


			22


			


			


			


			


			


			


			





			2. Chia theo quốc gia, vùng lãnh thổ


			


			


			


			


			


			


			


			





			- ….


			


			


			


			


			


			


			


			





			- ….


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số 005.N/T0401.2-KHĐT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo


			LŨY KẾ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÒN HIỆU LỰC 



Năm…


(Lũy kế các dự án còn hiệu lực có đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo)


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Số dự án


			Tổng vốn đầu tư đăng ký       (Nghìn USD)





			A


			B


			1


			2





			Tổng số (01=02+03+....+22)


			01


			


			





			1. Chia theo ngành kinh tế (Ghi theo ngành kinh tế chính)


			


			


			





			A. Nông, lâm nghiệp và thủy sản


			02


			


			





			B. Khai khoáng


			03


			


			





			C. Công nghiệp chế biến, chế tạo


			04


			


			





			D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí


			05


			


			





			E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải


			06


			


			





			F. Xây dựng


			07


			


			





			G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác


			08


			


			





			H. Vận tải, kho bãi


			09


			


			





			I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống


			10


			


			





			J. Thông tin và truyền thông


			11


			


			





			K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm


			12


			


			





			L. Hoạt động kinh doanh bất động sản


			13


			


			





			M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ


			14


			


			





			N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ


			15


			


			





			O. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc


			16


			


			





			P. Giáo dục và đào tạo


			17


			


			





			Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội


			18


			


			





			R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí


			19


			


			





			S. Hoạt động dịch vụ khác


			20


			


			





			T. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tiêu dùng của hộ gia đình


			21


			


			





			U. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế


			22


			


			





			2. Chia theo quốc gia/vùng lãnh thổ


			


			


			





			..............


			


			


			





			..............


			


			


			





			..............


			


			


			





			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 004.H/T0401.1-KHĐT: SỐ DỰ ÁN VÀ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ



BIỂU SỐ 005.N/T0401.2-KHĐT: LŨY KẾ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÒN HIỆU LỰC 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Vốn đầu tư nước ngoài là tiền và tài sản khác của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Vốn đầu tư nước ngoài gồm vốn góp và vốn vay (hoặc vốn huy động).



a) Tổng vốn đầu tư đăng ký bao gồm: vốn đầu tư đăng ký mới, vốn đầu tư điều chỉnh và số vốn góp, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.



- Vốn đầu tư đăng ký mới: là vốn đầu tư của các dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu trong kỳ.



- Vốn đầu tư điều chỉnh: là vốn đầu tư tăng thêm hoặc giảm đi của các dự án đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước đó.



- Số vốn góp, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài: là vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.



b) Số dự án đầu tư nước ngoài



- Số dự án đầu tư mới: là số dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động.


Dự án đầu tư mới là dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động.



- Số lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư: là số lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư nhằm thu hẹp hoặc mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường của các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước đó.


Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.


- Số lượt góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài: là số lượt góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào các tổ chức kinh tế hoặc mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.



2. Cách ghi biểu



a) Biểu số 004.H/T0401.1-KHĐT: Số dự án và vốn đầu tư nước ngoài đăng ký



- Cột 1: Ghi số dự án cấp mới tương ứng bên cột A. 



- Cột 2: Ghi số lượt dự án điều chỉnh tương ứng bên cột A.



- Cột 3: Ghi số lượt dự án góp vốn, mua cổ phần tương ứng bên cột A. 



- Cột 4: Ghi tổng số vốn đăng ký tương ứng bên cột A.



- Cột 5: Ghi số vốn đăng ký cấp mới tương ứng bên cột A.



- Cột 6: Ghi số vốn đăng ký điều chỉnh tương ứng bên cột A.



- Cột 7: Ghi số vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần tương ứng bên cột A.



Ghi chú: Cột A ghi theo ngành kinh tế hoạt động chính


b) Biểu số 005.N/T0401.2-KHĐT: Lũy kế các dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực



- Cột 1: Ghi số dự án tương ứng bên cột A. 



- Cột 2: Ghi tổng số vốn đầu tư đăng ký tương ứng bên cột A.


Ghi chú: Cột A ghi theo ngành kinh tế hoạt động chính


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập tháng/năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



- Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận.


- Phối hợp: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận.


			
Biểu số: 001.T/T0402.3-KHĐT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo


			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo             (Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch    (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-KHĐT: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 002.T/T0402.4-KHĐT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-KHĐT: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).



- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 003.Q/T0405-KHĐT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC



DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH



TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.






			


			





			STT


			Tên dự án/công trình


			Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-SKHĐT: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5



- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11



4. Nguồn số liệu



Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận.









Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/14. So Lao dong, Thuong binh va Xa hoi.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo


			Biểu số: 001.H/T0203-LĐTBXH


			Quý, năm


			- Báo cáo quý: Ngày 22 tháng cuối cùng quý báo cáo;


- Báo cáo năm: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			2


			Một số chỉ tiêu lao động và xã hội


			Biểu số: 002.H/T0203-LĐTBXH


			Tháng, năm


			- Báo cáo tháng: Ngày 15 hàng tháng;



- Báo cáo năm: Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			3


			Cơ sở giáo dục nghề nghiệp


			Biểu số: 003.N/T-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			4


			Giáo viên dạy nghề


			Biểu số: 004.N/T-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			5


			Học sinh học nghề


			Biểu số: 005.N/T-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			6


			Tuyển mới học nghề


			Biểu số: 006.N/T-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			7


			Học sinh học nghề tốt nghiệp


			Biểu số: 007.N/T-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			8


			Số lao động được tạo việc làm


			Biểu số: 008.N/T0202-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			9


			Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng


			Biểu số: 009.N/T-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			10


			Số nhà tình nghĩa được xây dựng và sữa chữa bàn giao cho các hộ dân cư sử dụng


			Biểu số: 010.N/T-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			11


			Giảm nghèo


			Biểu số: 011.N/T-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			12


			Tỷ lệ trẻ em ngèo đa chiều


			Biểu số: 012.N/T1803-LĐTBXH


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			13


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-LĐTBXH


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			14


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4- LĐTBXH


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			15


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405- LĐTBXH


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số 001.H/T0203-LĐTBXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)





			TỶ LỆ LAO ĐỘNG ĐÃ QUA ĐÀO TẠO



Quý...; Năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Báo cáo quý: Ngày 22 tháng cuối cùng quý báo cáo;



+ Báo cáo năm: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo.


			


			








			


			Mã số


			Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo





			A


			B


			1





			Tổng số


			01


			





			1. Chia theo giới tính*


			


			





			- Nam


			02


			





			- Nữ


			03


			





			2. Chia theo thành thị, nông thôn*


			


			





			- Thành thị


			04


			





			- Nông thôn


			05


			








Ghi chú: (*) Đối với phân tổ “Chia theo giới tính” và “Chia theo thành thị, nông thôn” chỉ báo cáo kỳ công bố năm.



			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			..., ngày … tháng … năm ...


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.N/T0203-LĐTBXH: TỶ LỆ LAO ĐỘNG ĐÃ QUA ĐÀO TẠO



1. Khái niệm, phương pháp tính



Lao động qua đã đào tạo, gồm: 



- Lao động đã qua đào tạo có bằng/chứng chỉ: Là người từ đủ 15 tuổi trở lên có việc làm hoặc thất nghiệp, đã từng theo học và tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên môn kỹ thuật thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đồng thời được cấp một trong các loại bằng hoặc chứng chỉ sau: Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học.



- Người chưa theo học một chương trình đào tạo chuyên môn kỹ thuật nào nhưng do tự học, do được truyền nghề hoặc vừa làm vừa học nên họ đã có được kỹ năng, tay nghề, tương đương với bậc 1 của công nhân kỹ thuật có bằng/chứng chỉ cùng nghề và thực tế đã từng làm công việc này với thời gian từ 3 năm trở lên. Nhóm này thường được gọi là công nhân kỹ thuật không bằng/chứng chỉ.



- Lực lượng lao động (hay còn gọi là dân số hoạt động kinh tế hiện tại) gồm những người từ đủ 15 tuổi trở lên có việc làm hoặc thất nghiệp trong thời kỳ tham chiếu (7 ngày trước thời điểm quan sát).


Công thức tính:



			Tỷ lệ lao động đã
qua đào tạo có bằng, chứng chỉ (%)


			=


			Số lao động đã qua đào tạo
có bằng/chứng chỉ


			×100





			


			


			Lực lượng lao động


			








			Tỷ lệ lao động 
đã qua đào tạo (%)


			=


			Số lao động đã qua đào tạo


			×100





			


			


			Lực lượng lao động


			








2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi tỷ lệ lao động đã qua đào tạo tương ứng với các dòng của cột A.


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Trên phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu trong quý báo cáo, năm báo cáo.


4. Nguồn số liệu



- Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Thuận.


- Phối hợp: Cục Thống kê Bình Thuận.


			Biểu số: 002.H/T0203-LĐTBXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			MỘT SỐ CHỈ  TIÊU



LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI




















Tháng...; 
Năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Tháng: Ngày 15 hàng tháng;



+ Năm: Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo.


			


			








			STT


			Chỉ tiêu


			Đơn vị tính


			Mã số


			Tháng 
báo cáo


			Lũy kế 
từ đầu năm


			Dự kiến 
tháng tới (đối với báo cáo tháng)





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3





			1


			Giải quyết việc làm


			Người


			01


			 


			 


			 





			 


			Trong tổng số:


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 - Cho vay vốn quỹ Quốc gia về việc làm


			"


			02


			 


			 


			 





			 


			 - Cung ứng lao động cho các doanh nghiệp


			"


			03


			 


			 


			 





			 


			 - Các chương trình dự án phát triển KTXH


			"


			04


			 


			 


			 





			 


			 - Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài


			"


			05


			 


			 


			 





			 


			Chia theo nhóm ngành:


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 - Nông lâm thủy sản


			"


			06


			 


			 


			 





			 


			 - Công nghiệp - xây dựng


			"


			07


			 


			 


			 





			 


			 - Dịch vụ


			"


			08


			 


			 


			 





			2


			Số người được đào tạo nghề


			Người


			09


			 


			 


			 





			 


			Trong đó: Đào tạo nghề cho LĐ nông thôn


			"


			10


			 


			 


			 





			3


			Số lao động nộp hồ sơ hưởng BH thất nghiệp


			Người


			11


			 


			 


			 





			 


			Số lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp


			"


			12


			 


			 


			 





			4


			Số thẻ BHYT cấp cho người nghèo


			Thẻ


			13


			 


			 


			 





			 


			Số thẻ BHYT cấp cho người cận nghèo


			"


			14


			 


			 


			 





			5


			Quỹ đền ơn đáp nghĩa đã huy động


			Triệu đồng


			15


			 


			 


			 





			 


			Số nhà tình nghĩa đã xây dựng mới


			Nhà


			16


			 


			 


			 





			 


			Trị giá nhà xây dựng mới


			Triệu đồng


			17


			 


			 


			 





			 


			Số nhà tình nghĩa đã sữa chữa


			Nhà


			18


			 


			 


			 





			 


			Trị giá nhà được sữa chữa


			Triệu đồng


			19


			 


			 


			 





			6


			Quỹ vì người nghèo đã huy động


			Triệu đồng


			20


			 


			 


			 





			Người lập biểu


(Ký, họ tên)





			Người kiểm tra



(Ký, họ tên)


			......, ngày......tháng......năm......


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên và đóng dấu)








			Biểu số: 003.N/T-LĐTBXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo: 



Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP



(Có đến 31/12/20.........)


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			Chỉ tiêu


			Mã số


			Tổng số


			Chia ra





			


			


			


			Trường cao đẳng 


			Trường Trung cấp


			Trung tâm dạy nghề


			Cơ sở khác có dạy nghề





			


			


			


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó:





			


			


			


			


			Công lập


			TW quản lý


			


			Công lập


			TW quản lý


			


			Công lập


			TW


quản


lý


			


			Công lập


			TW quản lý





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thành phố Phan Thiết


			02


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thị xã La Gi


			03


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tuy Phong


			04


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Bắc Bình


			05


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			06


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Nam


			07


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tánh Linh


			08


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hyện Đức Linh


			09


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Tân


			10


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Phú Quý


			11


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra



(Ký, họ tên)


			......, ngày..... tháng...... năm.....



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 004.N/T-LĐTBXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo: 



Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ



(Có đến 31/12/20....)


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Người



			Phân tổ


			Mã số


			Tổng số


			Trong tổng số


			Trong tổng số





			


			


			


			Nữ


			Dân tộc ít người


			Công lập


			Trong tổng số


			TW quản lý


			Trong tổng số





			


			


			


			


			


			


			Nữ


			Dân tộc ít người


			


			Nữ


			Dân tộc ít người





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo cơ sở


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trường Cao đẳng


			02


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trường Trung cấp 


			03


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trung tâm giáo dục nghề nghiệp


			04


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp


			05


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo cơ hữu


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Biên chế


			06


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hợp đồng (từ 1 năm trở lên)


			07


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo trình độ chuyên môn:


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trên đại học


			08


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Đại học, cao đẳng


			09


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trung cấp


			10


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trình độ khác


			11


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra



(Ký, họ tên)


			......, ngày..... tháng...... năm.....



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 005.N/T-LĐTBXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo: 



Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			HỌC SINH HỌC NGHỀ



(Có đến 31/12/20...)


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: người



			Phân tổ


			Mã số


			Tổng số


			Chia theo trình độ đào tạo





			


			


			


			Dưới 3 tháng


			Sơ cấp 


			Trung cấp 


			Cao đẳng 





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			 





			Trong tổng số:


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thuộc cơ sở công lập


			02


			 


			 


			 


			 


			 





			Thuộc cơ sở trung ương quản lý


			03


			 


			 


			 


			 


			 





			Nữ


			04


			 


			 


			 


			 


			 





			Dân tộc ít người


			05


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo loại cơ sở


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trường Cao đẳng 


			06


			 


			 


			 


			 


			 





			Trường Trung cấp 


			07


			 


			 


			 


			 


			x





			Trung tâm giáo dục nghề nghiệp


			08


			 


			 


			 


			x


			x





			Cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp


			09


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu


(Ký, họ tên)





			Người kiểm tra


(Ký, họ tên)





			......, ngày..... tháng...... năm.....



Thủ trưởng đơn vị


(Ký, họ tên, đóng dấu)











			Biểu số: 006.N/T-LĐTBXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo: 



Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			TUYỂN MỚI HỌC NGHỀ



(Trong năm 202...)


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Lượt người


			Phân tổ


			Mã số


			Tổng số


			Chia theo trình độ đào tạo





			


			


			


			Dưới 3 tháng


			Sơ cấp 


			Trung cấp 


			Cao đẳng 





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			 





			Trong đó:


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thuộc cơ sở công lập


			02


			 


			 


			 


			 


			 





			Thuộc cơ sở trung ương quản lý


			03


			 


			 


			 


			 


			 





			Nữ


			04


			 


			 


			 


			 


			 





			Dân tộc ít người


			05


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo cơ sở


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trường Cao đẳng 


			06


			 


			 


			 


			 


			 





			Trường Trung cấp


			07


			 


			 


			 


			 


			x





			Trung tâm giáo dục nghề nghiệp


			08


			 


			 


			 


			x


			x





			Cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp


			09


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu


(Ký, họ tên


			Người kiểm tra


(Ký, họ tên)





			......, ngày......tháng......năm......


Thủ trưởng đơn vị



(Ký tên và đóng dấu)








			Biểu số: 007.N/T-LĐTBXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo: 



Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			HỌC SINH HỌC NGHỀ 



TỐT NGHIỆP



(Trong năm 202...)


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Lượt người



			Phân tổ


			Mã số


			Tổng số


			Chia theo trình độ đào tạo





			


			


			


			Dưới 3 tháng


			Sơ cấp 


			Trung cấp 


			Cao đẳng 





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			 





			Trong đó:


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thuộc cơ sở công lập


			02


			 


			 


			 


			 


			 





			Thuộc cơ sở trung ương quản lý


			03


			 


			 


			 


			 


			 





			Nữ


			04


			 


			 


			 


			 


			 





			Dân tộc ít người


			05


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo cơ sở


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trường Cao đẳng 


			06


			 


			 


			 


			 


			 





			Trường Trung cấp 


			07


			 


			 


			 


			 


			x





			Trung tâm giáo dục nghề nghiệp


			08


			 


			 


			 


			x


			x





			Cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp


			09


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo lĩnh vực đào tạo


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			(Ghi theo danh mục đào tạo nghề)


			10


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			…


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra



 (Ký, họ tên)


			      ......, ngày..... tháng...... năm..... 



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 008.N/T0202-LĐTBXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo: 



Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			SỐ LAO ĐỘNG 



ĐƯỢC TẠO VIỆC LÀM



Năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Người


			 


			Mã Số


			Tổng số


			Chia theo giới tính


			Chia theo khu vực





			


			


			


			Nam


			Nữ


			Thành thị


			Nông thôn





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo nhóm ngành


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Nông, lâm, thủy sản


			02


			 


			 


			 


			 


			 





			Công nghiệp -Xây dựng


			03


			 


			 


			 


			 


			 





			Dịch vụ


			04


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo huyện/thị xã/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thành phố Phan Thiết


			05


			 


			 


			 


			 


			 





			Thị xã La Gi


			06


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tuy Phong


			07


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Bắc Bình


			08


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			09


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Nam


			10


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tánh Linh


			11


			 


			 


			 


			 


			 





			Hyện Đức Linh


			12


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Tân


			13


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Phú Quý


			14


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra



(Ký, họ tên)


			......, ngày..... tháng...... năm.....



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 009.N/T-LĐTBXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo: 



Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			SỐ LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN



Ở NƯỚC NGOÀI



THEO HỢP ĐỒNG



Năm ….


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Người



			 


			Mã số số


			Tổng số


			Trong đó: nữ





			A


			1


			2


			3





			Tổng số


			01


			 


			 





			Chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật


			 


			 


			 





			- Không có trình độ chuyên môn kỹ thuật


			02


			 


			 





			 - Sơ cấp


			03


			 


			 





			 - Trung cấp 


			04


			 


			 





			 - Cao đẳng


			05


			 


			 





			 - Đại học trở lên


			06


			 


			 





			Chia theo thị trường


			 


			 


			 





			Châu Âu


			07


			 


			 





			Châu Á


			08


			 


			 





			Trong đó:


			 


			 


			 





			- Đông Bắc Á


			09


			 


			 





			- Đông Nam Á


			10


			 


			 





			- Tây Nam Á


			10


			 


			 





			Châu Phi và Trung Đông


			11


			 


			 





			Châu Mỹ


			11


			 


			 





			Châu Đại Dương


			12


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra


(Ký, họ tên)





			......, ngày..... tháng...... năm.....



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 010.N/T-LĐTBXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo: 



Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			SỐ NHÀ TÌNH NGHĨA ĐƯỢC XÂY DỰNG VÀ SỮA CHỮA  BÀN GIAO CHO CÁC HỘ DÂN CƯ SỬ DỤNG



Năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			 


			Mã 



số



 


			Số nhà (Nhà)


			Trị giá (Triệu đồng)


			Nguồn vốn chia ra:





			


			


			Xây dựng



mới


			Sữa chữa



 


			Xây dựng



mới


			Sữa chữa



 


			Ngân sách



(Triệu đồng)


			Quyên góp



(Triệu đồng)


			Khác



(Triệu đồng)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thành phố Phan Thiết


			02


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thị xã La Gi


			03


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tuy Phong


			04


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Bắc Bình


			05


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			06


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Nam


			07


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tánh Linh


			08


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hyện Đức Linh


			09


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Tân


			10


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Phú Quý


			11


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra



 (Ký, họ tên)


			......, ngày......tháng......năm......


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 011.N/T-LĐTBXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo: 



Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			GIẢM NGHÈO



Năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Hộ


			chỉ tiêu


			Mã số


			Số hộ nghèo tính đến cuối kỳ


			Số hộ cận nghèo tính đến cuối kỳ


			Số hộ thoát nghèo trong kỳ


			Số hộ  nghèo phát sinh trong kỳ


			Trong đó





			


			


			


			


			


			


			Số hộ tái nghèo


			Số hộ nghèo phát sinh mới





			(A)


			(B)


			(1)


			(2)


			(3)


			(4)=(5)+(6)


			(5)


			(6)





			1. Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trong đó:


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Hộ dân tộc ít người


			02


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Hộ chính sách có công


			03


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Chia theo khu vực


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Thành thị


			04


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Nông thôn


			05


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4. Chia theo huyện/tx/tp


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Thành phố Phan Thiết


			06


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Thị xã La Gi


			07


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Huyện Tuy Phong


			08


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Huyện Bắc Bình


			09


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Huyện Hàm Thuận Bắc


			10


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Huyện Hàm Thuận Nam


			11


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Huyện Tánh Linh


			12


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Hyện Đức Linh


			13


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Huyện Hàm Tân


			14


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 - Huyện Phú Quý


			15


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			5. Tỷ lệ chung (%)


			16


			 


			 


			 


			 


			x


			x





			6. Tỷ lệ chia theo huyện/tx/tp  (%)


			


			 


			 


			 


			 


			x


			x





			Thành phố Phan Thiết


			17


			 


			 


			 


			 


			x


			x





			Thị xã La Gi


			18


			 


			 


			 


			 


			x


			x





			Huyện Tuy Phong


			19


			 


			 


			 


			 


			x


			x





			Huyện Bắc Bình


			20


			 


			 


			 


			 


			x


			x





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			21


			 


			 


			 


			 


			x


			x





			Huyện Hàm Thuận Nam


			22


			 


			 


			 


			 


			x


			x





			Huyện Tánh Linh


			23


			 


			 


			 


			 


			x


			x





			Hyện Đức Linh


			24


			 


			 


			 


			 


			x


			x





			Huyện Hàm Tân


			25


			 


			 


			 


			 


			x


			x





			Huyện Phú Quý


			26


			 


			 


			 


			 


			x


			x





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra



(Ký, họ tên)


			……, ngày.......  tháng......... năm.....



Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên và đóng dấu)








			Biểu số: 012.N/T1803-LĐTBXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			TỶ LỆ TRẺ EM NGHÈO ĐA CHIỀU



Năm…


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: %


			 


			Mã số


			Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều





			A


			B


			1





			Tổng số


			01


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày.....tháng......năm.....



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 001.T/T0402.3-LĐTBXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo             (Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch    (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-LĐTBXH: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 002.T/T0402.4-LĐTBXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-LĐTBXH: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).



- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 003.Q/T0405-LĐTBXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC



DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH



TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.






			


			





			STT


			Tên dự án/công trình


			Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-LĐTBXH: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5



- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11



4. Nguồn số liệu



Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận.
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HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Bảo hiểm Xã hội tỉnh


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp


			Biểu số: 001.N/T0704-05-06.1-BHXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			2


			Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chia theo địa phương


			Biểu số: 002.N/T0704-05-06.2-BHXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			3


			Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp


			Biểu số: 003.N/T0707.1-BHXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			4


			Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chia theo địa phương


			Biểu số: 004.N/T0707.2-BHXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			5


			Thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp


			Biểu số: 005.H/T0708-BHXH


			Quý; năm


			- Số liệu ước tính:



+ Quý I: Ngày 19 tháng 3;



+ Quý II và 6 tháng: Ngày 19 tháng 5;



+ Quý III và 9 tháng: Ngày 19 tháng 9;



+ Quý IV và năm báo cáo: Ngày 19 tháng 11;



- Số liệu sơ bộ:



+ Quý I: Ngày 19 tháng 5;



+ Quý II và 6 tháng: Ngày 19 tháng 9;



+ Quý III và 9 tháng: Ngày 19 tháng 11;



+ Quý IV và năm: Ngày 30 tháng 3 năm sau năm báo cáo;



- Số liệu chính thức tháng, quý, năm:



+ Ngày 15 tháng 4 năm sau năm báo cáo





			6


			Số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp


			Biểu số: 006.H/T-BHXH


			Năm


			Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo








			Biểu số 001.N/T0704-05-06.1-BHXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			SỐ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP



Năm…


			- Đơn vị báo cáo:


Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Số người (Người)





			A


			B


			1





			I. BẢO HIỂM XÃ HỘI 


			01


			 





			 1. Doanh nghiệp nhà nước 


			02


			 





			 2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 


			03


			 





			 3. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 


			04


			 





			 4. Hành chính, đảng, đoàn thể 


			05


			 





			 5. Khối lực lượng vũ trang, cơ yếu 


			06


			 





			 6. Cán bộ xã, phường, thị trấn 


			07


			 





			 7. Tổ chức nước ngoài, quốc tế 


			08


			 





			 8. Ngoài công lập, hợp tác xã, tổ chức khác 


			09


			 





			 9. Cán bộ không chuyên trách cấp xã 


			10


			 





			 10. Các đối tượng khác 


			11


			 





			 11. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 


			12


			 





			II. BẢO HIỂM Y TẾ


			13


			 





			 1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng 


			14


			 





			 2. Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng 


			15


			 





			 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng 


			16


			 





			 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng 


			17


			 





			 5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình 


			18


			 





			 6. Nhóm do người sử dụng lao động đóng


			19


			





			III. BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP


			20


			 





			 1. Doanh nghiệp nhà nước 


			21


			 





			 2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 


			22


			 





			 3. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 


			23


			 





			 4. Hành chính, đảng, đoàn thể 


			24


			 





			 5. Khối lực lượng vũ trang, cơ yếu 


			25


			 





			 6. Cán bộ xã, phường, thị trấn 


			26


			 





			 7. Tổ chức nước ngoài, quốc tế 


			27


			 





			 8. Ngoài công lập, hợp tác xã, tổ chức khác 


			28


			 





			 9. Cán bộ không chuyên trách cấp xã 


			29


			 





			 10. Các đối tượng khác 


			30


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			..., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.N/T0704-05-06.1-BHXH: SỐ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP



1. Khái niệm, phương pháp tính



a) Bảo hiểm xã hội



Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.



Số người tham gia bảo hiểm xã hội gồm số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.



Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.



Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.



Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc các đối tượng sau:



- Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm:



+ Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;



+ Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 
03 tháng;



+ Cán bộ, công chức, viên chức;



+ Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;



+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;



+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;



+ Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;



+ Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng 
tiền lương;



+ Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.



- Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.



- Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.



Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.



b) Bảo hiểm y tế



Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.



Số người tham gia bảo hiểm y tế được xác định theo 6 nhóm đối tượng cụ thể như sau:



- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;


- Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng;


- Nhóm do ngân sách nhà nước đóng;



- Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; 


- Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình;



- Nhóm do người sử dụng lao động đóng.


Chi tiết về người tham gia bảo hiểm y tế thuộc 06 nhóm tham gia bảo hiểm y tế quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 Chương I Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểu của Luật Bảo hiểm y tế.


c) Bảo hiểm thất nghiệp



Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.



Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được xác định như sau:



- Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:



+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;



+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;



Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.



- Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật việc làm đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.



- Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân cư, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động. 



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số 002.N/T0704-05-06.2-BHXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)  



Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			SỐ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHIA THEO ĐỊA PHƯƠNG



Năm…


			- Đơn vị báo cáo:



Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








        Đơn vị tính: Người



			


			 Mã số 


			 Bảo hiểm
xã hội


			 Bảo hiểm
y tế


			 Bảo hiểm thất nghiệp





			


			


			


			


			





			 A 


			 B 


			1


			2


			3





			Tổng số


			01


			


			


			





			- Thành phố Phan Thiết


			02


			


			


			





			- Thị xã La Gi


			03


			 


			 


			 





			- Huyện Tuy Phong


			04


			 


			 


			 





			- Huyện Bắc Bình


			05


			 


			 


			 





			- Huyện Hàm Thuận Bắc


			06


			 


			 


			 





			- Huyện Hàm Thuận Nam


			07


			 


			 


			 





			- Huyện Tánh Linh


			08


			 


			 


			 





			- Huyện Đức Linh


			09


			


			


			





			- Huyện Hàm Tân


			10


			


			


			





			- Huyện Phú Quý


			11


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			..., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.N/T0704-05-06.2-BHXH: SỐ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHIA THEO ĐỊA PHƯƠNG



1. Khái niệm, phương pháp tính



Tương tự như khái niệm, phương pháp tính của Biểu số 001.N/T0704-05-06.1-BHXH


2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tổng số người tham gia BHXH trên địa bàn theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh


- Cột 2: Ghi tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn theo huyện/thị xã/ thành phố thuộc tỉnh


- Cột 3: Ghi tổng số người tham gia BHTN trên địa bàn trên địa bàn theo huyện/thị xã/ thành phố thuộc tỉnh


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số 003.N/T0707.1-BHXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận 



Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			SỐ NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 



Năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Bảo hiểm xã hội Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Đơn vị tính


			Số người/
lượt người





			A


			B


			 C


			1





			I. SỐ NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI


			01


			Người


			 





			1. Do ngân sách nhà nước trả


			02


			Người


			 





			- Số người hưởng hàng tháng 


			03


			Người


			 





			- Số người hưởng một lần


			04


			Người


			 





			Trong đó:


			


			


			





			- Ốm đau, thai sản


			05


			Người


			





			- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp


			06


			Người


			





			- Hưu trí


			07


			Người


			





			- Tử tuất


			08


			Người


			





			2. Do Quỹ bảo hiểm xã hội trả


			09


			Người


			 





			1. Số người hưởng hàng tháng 


			10


			Người


			 





			2. Số người hưởng một lần


			11


			Người


			 





			Trong đó:


			


			


			





			- Ốm đau, thai sản


			12


			Người


			





			- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp


			13


			Người


			





			- Hưu trí


			14


			Người


			





			- Tử tuất


			15


			Người


			





			II. SỐ LƯỢT NGƯỜI KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ


			16


			Lượt người


			 





			1. Khám, chữa bệnh ngoại trú


			17


			Lượt người


			 





			2. Khám, chữa bệnh nội trú


			18


			Lượt người


			 





			III. SỐ NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP


			19


			Người


			 





			1. Trợ cấp thất nghiệp


			20


			Người


			





			2. Hỗ trợ học nghề


			21


			Người


			





			3. Hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng nghề


			22


			Người


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			..., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.N/T0707.1-BHXH: SỐ NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 



1. Khái niệm, phương pháp tính



a) Số người được hưởng bảo hiểm xã hội


Số người được hưởng bảo hiểm xã hội là số người đã tham gia bảo hiểm xã hội được nhận tiền bảo hiểm xã hội (tính theo số người, bất kể một người nhận được nhiều loại bảo hiểm xã hội khác nhau). 



Số người được hưởng bảo hiểm xã hội được chi trả theo các chế độ: Ốm đau, thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất.



b) Số người được hưởng bảo hiểm y tế



Số người được hưởng bảo hiểm y tế là số người đã tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh được hưởng các dịch vụ khám chữa bệnh (tính theo số lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế).



c) Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp



 Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp là số người đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi mất việc làm (thất nghiệp) được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (tính theo số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp).



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi tổng số người/lượt người hưởng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số 004.N/T0707.2-BHXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			SỐ NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHIA THEO ĐỊA PHƯƠNG



Năm ....


			- Đơn vị báo cáo:


Bảo hiểm xã hội Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Số người được hưởng Bảo hiểm xã hội


			Số lượt người khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế


			Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp





			


			


			Do NSNN trả


			Do BHXH trả


			


			





			


			


			Hàng tháng


			Một lần


			Hàng tháng


			Một lần


			Ngoại trú


			Nội trú


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			Tổng số


			01


			


			


			


			


			


			


			





			- Thành phố Phan Thiết


			02


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			- Thị xã La Gi


			03


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			- Huyện Tuy Phong


			04


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Bắc Bình


			05


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Hàm Thuận Bắc


			06


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Hàm Thuận Nam


			07


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Tánh Linh


			08


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Đức Linh


			09


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Hàm Tân


			10


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Phú Quý


			11


			


			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			..., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 004.N/T0707.2-BHXH: SỐ NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHIA THEO ĐỊA PHƯƠNG


1. Khái niệm, phương pháp tính



Tương tự như khái niệm, phương pháp tính của Biểu số 003.N/T0707.1-BHXH.


2. Cách ghi biểu



- Cột 1 đến cột 4: Ghi tổng số người được hưởng BHXH trên địa bàn theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh do Ngân sách nhà nước trả (hàng tháng, một lần).


- Cột 5: Ghi tổng số lượt người khám chữa bệnh BHYT ngoại trú trên địa bàn theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh.


- Cột 6: Ghi tổng số lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú trên địa bàn theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh.


- Cột 7: Ghi tổng số người được hưởng BHTN trên địa bàn theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số 005.H/T0708-BHXH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP



Quý; Năm


			- Đơn vị báo cáo:


Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



- Số liệu ước tính:



+ Quý I: Ngày 19 tháng 3;


+ Quý II và 6 tháng: Ngày 19 tháng 5;


+ Quý III và 9 tháng: Ngày 19 tháng 9;


+ Quý IV và năm báo cáo: Ngày 19 tháng 11



- Số liệu sơ bộ:



+ Quý I: Ngày 19 tháng 5;


+ Quý II và 6 tháng: Ngày 19 tháng 9;


+ Quý III và 9 tháng: Ngày 19 tháng 11;


+ Quý IV và năm: Ngày 30 tháng 3 năm sau năm báo cáo



- Chính thức quý, năm:


+ Ngày 15 tháng 4 của năm sau năm báo cáo


			


			








Đơn vị tính: Triệu đồng


			


			Mã số


			Tổng số





			A


			B


			1





			I. TỔNG THU


			01


			 





			1. NSNN cấp chi BHXH


			02


			





			2. Thu BHXH


			03


			 





			3. Thu BHYT


			04


			 





			4. Thu BHTN


			05


			 





			II. TỔNG CHI


			06


			 





			1. Chi BHXH


			07


			 





			- Chi BHXH nguồn NSNN


			08


			 





			- Chi BHXH nguồn quỹ BHXH


			09


			





			2. Chi BHYT


			10


			





			3. Chi BHTN


			11


			





			4. Chi hoạt động của đơn vị


			12


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			..., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 005.H/T0708-BHXH: THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP



1. Khái niệm, phương pháp tính



a) Thu BHXH, BHYT, BHTN



Số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là số tiền thu từ: 



- Ngân sách Nhà nước



+ Cấp để chi trả lương hưu và trợ cấp cho người thụ hưởng thuộc đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm.



+ Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.



+ Đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.



+ Hỗ trợ vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo mức do Chính phủ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 57 của Luật Việc làm.



- Thu bảo hiểm xã hội: Là tiền thu bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thu từ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội.



- Thu bảo hiểm y tế: Là số tiền thu bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội từ các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định.



- Thu bảo hiểm thất nghiệp: Là số tiền thu bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thu từ các đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm.



- Thu khác theo quy định của pháp luật.



b) Chi BHXH, BHYT, BHTN



Số tiền chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là số tiền thực chi cho các đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật, gồm chi từ các nguồn:



- Chi bảo hiểm xã hội: Là số tiền chi các chế độ bảo hiểm xã hội, tiền chi mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội (bao gồm cả đối tượng thụ hưởng từ nguồn ngân sách nhà nước và đối tượng thụ hưởng từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội.



- Chi bảo hiểm y tế: Là toàn bộ chi phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.



- Chi bảo hiểm thất nghiệp: Là số tiền chi các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tiền chi mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp.



- Chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Là số tiền cho cho các hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành.



Đối với số liệu ước tính quý: Là số liệu ước thực hiện đến thời điểm ngày 15 tháng cuối quý. Ngày báo cáo là 19 tháng cuối quý.



Đối với số liệu ước thực hiện năm: Là số liệu ước thực hiện đến thời điểm ngày 15/11 năm báo cáo. Ngày báo cáo là 19/11 năm báo cáo.



Đối với số liệu chính thức quý I: Ngày 19/5, quý II: Ngày 19/9, quý III: Ngày 19/11, quý IV và năm: Ngày 15/4 năm sau năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi tổng thu, chi BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập quý báo cáo/năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu


Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 006.H/T-BHXH



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)






			SỐ NGƯỜI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI,



BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ SỐ NGƯỜI



HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP



Năm…


			- Đơn vị báo cáo:



Bảo hiểm xã hội Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			


			








Đơn vị tính: Người



			STT


			 


			Số người đóng bảo hiểm


xã hội 


			Số người đóng bảo hiểm thất nghiệp 


			Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp 





			


			


			Chung


			Tự nguyện


			Bắt buộc


			Chung


			Nam


			Nữ


			Chung


			Nam


			Nữ





			 


			Toàn tỉnh


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Thành phố Phan Thiết


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Thị xã La Gi


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Huyện Tuy Phong


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4


			Huyện Bắc Bình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			5


			Huyện Hàm Thuận Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			6


			Huyện Hàm Thuận Nam


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			7


			Huyện Tánh Linh


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			8


			Huyện Đức Linh


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			9


			Huyện Hàm Tân


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			10


			Huyện Phú Quý


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ và tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ và tên)


			..., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ và tên)
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HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH



Áp dụng đối với: Công an tỉnh


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Tai nạn giao thông


			Biểu số: 001.H/T1901-CA


			Tháng;



6 tháng;



Năm


			- Báo cáo tháng: Ngày 17 tháng báo cáo



- Báo cáo 6 tháng: Ngày 17 tháng 6 năm báo cáo



- Báo cáo năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			2


			Tình hình cháy, nổ và mức độ thiệt hại


			Biểu số: 002.H/T1902-CA


			Tháng;



6 tháng;



Năm


			- Báo cáo tháng: Ngày 17 tháng báo cáo



- Báo cáo 6 tháng: Ngày 17 tháng 6 năm báo cáo



- Báo cáo năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			3


			Tình hình cứu hộ, cứu nạn trong phòng cháy và chữa cháy


			Biểu số: 003.H/T1903-CA


			Tháng;



6 tháng;



Năm


			- Báo cáo tháng: Ngày 17 tháng báo cáo



- Báo cáo 6 tháng: Ngày 17 tháng 6 năm báo cáo



- Báo cáo năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			4


			Người nước ngoài tạm trú tại Bình Thuận


			Biểu số: 004.H/T-CA


			Tháng


			Ngày 10 tháng sau tháng báo cáo








			Biểu số: 001.H/T1901-CA


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-


UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)





			TAI NẠN GIAO THÔNG



Tháng; 6 tháng; Năm


			- Đơn vị gửi báo cáo:


Công an tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Tháng: Ngày 17 tháng báo cáo;



+ 6 tháng: Ngày 17 tháng 6 năm báo cáo;



+ Năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo.


			


			








			 



 


			Mã số


			Chỉ tiêu


			Cộng dồn từ đầu năm





			


			


			Số vụ 
(Vụ)


			Số người chết (Người)


			Số người bị thương (Người)


			Số vụ (Vụ)


			Số người chết (người)


			Số người bị thương (người)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			


			


			





			1. Chia theo loại tai nạn


			 


			 


			 


			 


			


			


			





			- Đường bộ


			02


			 


			 


			 


			


			


			





			- Đường sắt


			03


			 


			 


			 


			


			


			





			- Đường thủy nội địa 


			04


			


			


			


			


			


			





			Chia theo mức độ nghiêm trọng của tai nạn


			 


			


			


			


			


			


			





			- Va chạm


			05


			


			


			


			


			


			





			- Ít nghiêm trọng


			06


			


			


			


			


			


			





			- Nghiêm trọng


			07


			


			


			


			


			


			





			- Rất nghiêm trọng


			08


			


			


			


			


			


			





			- Đặc biệt nghiêm trọng


			09


			


			


			


			


			


			





			2. Chia theo huyện/thị xã/thành phố


			 


			 


			 


			 


			


			


			





			- Thành phố Phan Thiết


			10


			 


			 


			 


			


			


			





			- Thị xã La Gi


			11


			 


			 


			 


			


			


			





			- Huyện Tuy Phong


			12


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Bắc Bình


			13


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Hàm Thuận Bắc


			14


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Hàm Thuận Nam


			15


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Tánh Linh


			16


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Đức Linh


			17


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Hàm Tân


			18


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Phú Quý


			19


			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)









BIỂU SỐ 001.H/T1901-CA: TAI NẠN GIAO THÔNG



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Tai nạn giao thông là sự kiện bất ngờ, nằm ngoài ý muốn chủ quan của con người, xảy ra khi các đối tượng tham gia giao thông đang hoạt động trên đường giao thông công cộng, đường chuyên dùng hoặc ở các địa bàn giao thông công cộng (gọi là mạng lưới giao thông: Đường bộ, đường sắt, đường thủy), nhưng do chủ quan, vi phạm các quy tắc an toàn giao thông hoặc do gặp phải các tình huống, sự cố đột xuất không kịp phòng tránh, đã gây ra những thiệt hại nhất định cho tính mạng, sức khỏe con người hoặc tài sản.



Một lần hoặc nhiều lần va chạm liên tiếp giữa các đối tượng tham gia giao thông tại một địa điểm nhất định thì được gọi là một vụ tai nạn giao thông. Vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với một hoặc nhiều đối tượng tham gia giao thông.



Tai nạn giao thông gây ra hậu quả làm thiệt hại về người và tài sản. Số người bị tai nạn giao thông gồm những người bị thương và chết do tai nạn giao thông gây ra.



Người chết do tai nạn giao thông gồm toàn bộ số người bị chết do các tai nạn giao thông gây ra.



Người bị thương là những người bị tổn thương về thể xác và tâm trí do ảnh hưởng trực tiếp của tai nạn giao thông, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. 



Số người bị thương do tai nạn giao thông gồm toàn bộ số người bị thương phải điều trị do tai nạn giao thông gây ra.



2. Cách ghi biểu



Tính tổng số vụ tai nạn giao thông xảy ra, tổng số người chết, tổng số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra trong kỳ.



- Cột 1: Ghi số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong kỳ báo cáo (tháng, 6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A.



- Cột 2: Ghi số lượng người chết do tai nạn giao thông gây ra trong kỳ báo cáo (tháng, 6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A.



- Cột 3: Ghi số lượng người bị thương do tai nạn giao thông gây ra trong kỳ báo cáo (tháng, 6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A.



Kỳ thu thập số liệu


- Báo cáo tháng: Ngày nộp báo cáo là ngày 18 tháng báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15 tháng trước đến hết ngày 14 tháng báo cáo. 



- Báo cáo 6 tháng: Ngày nộp báo cáo là ngày 18/6 năm báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết ngày 14/6 năm báo cáo.



- Báo cáo năm: Ngày nộp báo cáo là 18/3 năm sau. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết 14/12 năm báo cáo.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Trên phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu tháng, 6 tháng, năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Công an tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 002.H/T1902-CA


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-


UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)





			TÌNH HÌNH CHÁY, NỔ VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI


Tháng; 6 tháng; Năm


			- Đơn vị gửi báo cáo:



Công an tỉnh Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Tháng: Ngày 17 tháng báo cáo;



+ 6 tháng: Ngày 17 tháng 6 năm báo cáo;



+ Năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo.


			


			








			 



 


			Mã số


			Chỉ tiêu





			


			


			Số vụ
(Vụ)


			Số người chết
(Người)


			Số người bị thương
(Người)


			Giá trị thiệt hại về tài sản
(Tỷ đồng)





			A


			B


			1


			2


			3


			4





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 





			1. Chia theo loại cháy (Ghi theo danh mục của Bộ Công an)


			


			 


			 


			 


			 





			-


			 


			 


			 


			 


			 





			-


			 


			 


			 


			 


			 





			-


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Chia theo loại nổ (Ghi theo danh mục của Bộ Công an)


			


			 


			 


			 


			 





			-


			 


			 


			 


			 


			 





			3. Chia theo huyện/thị xã/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 





			- Thành phố Phan Thiết


			 


			 


			 


			 


			 





			+ Cháy


			


			


			


			


			





			+ Nổ


			


			


			


			


			





			- Thị xã La Gi


			


			


			


			


			





			+ Cháy


			


			


			


			


			





			+ Nổ


			


			


			


			


			





			- Huyện Tuy Phong


			 


			 


			 


			 


			 





			+ Cháy


			


			


			


			


			





			+ Nổ


			


			


			


			


			





			- Huyện Bắc Bình


			


			


			


			


			





			+ Cháy


			


			


			


			


			





			+ Nổ


			


			


			


			


			





			- Huyện Hàm Thuận Bắc


			


			


			


			


			





			+ Cháy


			


			


			


			


			





			+ Nổ


			


			


			


			


			





			- Huyện Hàm Thuận Nam


			


			


			


			


			





			+ Cháy


			


			


			


			


			





			+ Nổ


			


			


			


			


			





			- Huyện Tánh Linh


			


			


			


			


			





			+ Cháy


			


			


			


			


			





			+ Nổ


			


			


			


			


			





			- Huyện Đức Linh


			


			


			


			


			





			+ Cháy


			


			


			


			


			





			+ Nổ


			


			


			


			


			





			- Huyện Hàm Tân


			


			


			


			


			





			+ Cháy


			


			


			


			


			





			+ Nổ


			


			


			


			


			





			- Huyện Phú Quý


			


			


			


			


			








			+ Cháy


			


			


			


			


			





			+ Nổ


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)









BIỂU SỐ 002.H/T1902-CA: TÌNH HÌNH CHÁY, NỔ VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Cháy, nổ là trường hợp xảy ra cháy, nổ ngoài ý muốn và sự kiểm soát của con người trong khu dân cư, cơ sở, cháy rừng, phương tiện giao thông gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng tới môi trường. Một lần xảy ra cháy, nổ thì được gọi là một vụ cháy, nổ. Trường hợp vụ cháy đã được tạm thời khống chế nhưng sau bùng phát trở lại thì chỉ tính là một vụ cháy, nổ liên tiếp thì tính là một vụ nổ.



Người chết do cháy, nổ gồm toàn bộ số người bị chết do các vụ cháy, nổ gây ra.



Người bị thương là những người bị tổn thương về thể xác và tâm trí do ảnh hưởng trực tiếp của cháy, nổ, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. 



Số người bị thương do cháy, nổ gồm toàn bộ số người bị thương phải điều trị do cháy, nổ gây ra.



Thiệt hại về tài sản do cháy, nổ gây ra là thiệt hại về tài sản (thiêu hủy hoặc hư hỏng) tính theo giá hiện hành. Thiệt hại về tài sản do cháy, nổ gây ra là chỉ tính thiệt hại trực tiếp.



2. Cách ghi biểu



Tính tổng số các vụ cháy, nổ xảy ra, số người chết, số người bị thương và mức độ thiệt hại về tài sản do cháy, nổ gây ra trong kỳ theo từng loại cháy, nổ trên địa bàn từng tỉnh, vùng kinh tế - xã hội và cả nước.



- Cột 1: Ghi số lượng vụ cháy, nổ xảy ra được báo cáo trong kỳ báo cáo (tháng, 6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A.



- Cột 2: Ghi số lượng người chết do cháy, nổ trong kỳ báo cáo (tháng, 6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A. 



- Cột 3: Ghi số lượng người bị thương do cháy, nổ trong kỳ báo cáo (tháng, 6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A. 



- Cột 4: Ghi giá trị thiệt hại về tài sản do cháy, nổ gây ra trong kỳ báo cáo tương ứng theo từng dòng của cột A. 



Kỳ thu thập số liệu



- Báo cáo tháng: Ngày nộp báo cáo là ngày 18 tháng báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15 tháng trước đến hết ngày 14 tháng báo cáo. 



- Báo cáo 6 tháng: Ngày nộp báo cáo là ngày 18/6 năm báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết ngày 14/6 năm báo cáo.



- Báo cáo năm: Ngày nộp báo cáo là 18/3 năm sau. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết 14/12 năm báo cáo.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Tính tổng số các vụ cháy, nổ xảy ra, số người chết, số người bị thương và mức độ thiệt hại về tài sản do cháy nổ gây ra trong thời kỳ báo cáo trên địa bàn tỉnh.



4. Nguồn số liệu



Công an tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 003.H/T1903-CA


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)





			TÌNH HÌNH CỨU HỘ, CỨU NẠN TRONG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY



Tháng; 6 tháng; Năm


			- Đơn vị gửi báo cáo:


Công an tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Tháng: Ngày 17 tháng báo cáo;



+ 6 tháng: Ngày 17 tháng 6 năm báo cáo;



+ Năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo.


			


			








			 


			Mã số


			Chỉ tiêu





			


			


			Số vụ sự cố, tai nạn (Vụ)


			Số người cứu được
(Người)


			Số thi thể nạn nhân tìm được
(Thi thể)





			A


			B


			1


			2


			3





			Tổng số


			01


			


			 


			 





			Chia theo loại sự cố, tai nạn


			


			


			 


			 





			- Cháy


			02


			


			 


			 





			- Nổ


			03


			


			 


			 





			- Sập, đổ nhà, công trình, thiết bị, máy móc, cây cối


			04


			


			 


			 





			- Sạt lở đất, đá


			05


			


			


			





			- Có người bị mắc kẹt trong nhà; công trình; trên cao; dưới sâu; trong thiết bị; trong hang, hầm; công trình ngầm


			06


			


			


			





			- Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa khi có yêu cầu


			07


			


			


			





			- Đuối nước tại sông, suối, thác nước, hồ, ao, giếng nước, hố sâu có nước, bãi tắm


			08


			


			


			





			- Tại khu du lịch, khu vui chơi giải trí


			09


			


			


			





			- Khác theo quy định của pháp luật


			10


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.H/T1903-CA: TÌNH HÌNH CỨU HỘ, CỨU NẠN TRONG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY


1. Khái niệm, phương pháp tính 



Cứu nạn là hoạt động cứu người bị nạn khỏi nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của họ do sự cố, tai nạn, bao gồm: Phát hiện, định vị, mở lối tiếp cận người bị nạn, bố trí phương tiện, dụng cụ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ; xác định, ngăn chặn, loại bỏ các yếu tố đe dọa tính mạng, sức khỏe người bị nạn và lực lượng cứu nạn, cứu hộ; tư vấn biện pháp y tế ban đầu, sơ cứu; đưa người bị nạn khỏi vị trí nguy hiểm và các biện pháp khác đưa người bị nạn đến vị trí an toàn.


Cứu hộ là hoạt động cứu phương tiện, tài sản khỏi nguy hiểm do sự cố, tai nạn, bao gồm: Phát hiện, định vị, mở lối tiếp cận phương tiện, tài sản bị nạn, bố trí phương tiện, dụng cụ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ; xác định, ngăn chặn, loại bỏ các yếu tố nguy hiểm đe dọa an toàn phương tiện, tài sản; đưa phương tiện, tài sản khỏi vị trí nguy hiểm và các biện pháp khác đưa phương tiện, tài sản đến vị trí an toàn.



Sự cố, tai nạn là sự việc do thiên nhiên, con người, động vật gây ra, xâm phạm hoặc đe dọa tính mạng, sức khỏe con người, làm hủy hoại, hư hỏng hoặc đe dọa an toàn phương tiện, tài sản.



Lực lượng phòng cháy và chữa cháy thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các sự cố, tai nạn dưới đây:



- Sự cố, tai nạn cháy;



- Sự cố, tai nạn nổ;



- Sự cố, tai nạn sập, đổ nhà, công trình, thiết bị, máy móc, cây cối;



- Sự cố, tai nạn sạt lở đất, đá;



- Sự cố, tai nạn có người bị mắc kẹt trong nhà; công trình; trên cao; dưới sâu; trong thiết bị; trong hang, hầm; công trình ngầm;



- Sự cố, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa khi có yêu cầu;



- Tai nạn đuối nước tại sông, suối, thác nước, hồ, ao, giếng nước, hố sâu có nước, bãi tắm;



- Sự cố, tai nạn tại khu du lịch, khu vui chơi giải trí;



- Sự cố, tai nạn khác theo quy định của pháp luật.



2. Cách ghi biểu



Tính tổng số các vụ sự cố, số vụ tai nạn xảy ra, số người cứu được, số thi thể nạn nhân tìm được do sự cố, tai nạn gây ra trong kỳ theo từng loại sự cố tai nạn trên địa bàn từng tỉnh, vùng kinh tế - xã hội và cả nước.



- Cột 1: Ghi số lượng vụ sự cố, số vụ tai nạn xảy ra được báo cáo trong kỳ báo cáo (tháng, 6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A.



- Cột 2: Ghi số lượng người cứu được do sự cố, tai nạn trong kỳ báo cáo (tháng, 6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A. 



- Cột 3: Ghi số lượng thi thể nạn nhân tìm được do sự cố, tai nạn trong kỳ báo cáo (tháng, 6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A. 



Kỳ thu thập số liệu



- Báo cáo tháng: Ngày nộp báo cáo là ngày 18 tháng báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15 tháng trước đến hết ngày 14 tháng báo cáo. 



- Báo cáo 6 tháng: Ngày nộp báo cáo là ngày 18/6 năm báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết ngày 14/6 năm báo cáo.



- Báo cáo năm: Ngày nộp báo cáo là 18/3 năm sau. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết 14/12 năm báo cáo.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Tính tổng số các vụ cháy, nổ xảy ra, số người chết, số người bị thương và mức độ thiệt hại về tài sản do cháy nổ gây ra trong thời kỳ báo cáo trên địa bàn tỉnh.


4. Nguồn số liệu



Công an tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 004.H/T-CA


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 10 tháng sau


			THỐNG KÊ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI



TẠM TRÚ TẠI BÌNH THUẬN



Từ ngày 01/.../20... đến ngày 01/.../20...


(Lưu ý: lấy tròn tháng từ ngày 01/01/20...


đến ngày 30/01/20...)


			- Đơn vị báo cáo:



Công an tỉnh Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			STT


			Quốc tịch


			Số người





			


			


			





			 A


			B


			 C





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			Tổng cộng: 





			 



Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			 



Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Lãnh đạo đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








BIỂU SỐ: 004.H/T1904-CA BÁO CÁO THỐNG KÊ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠM TRÚ TẠI BÌNH THUẬN



1. Khái niệm:



Người nước ngoài được giải thích tại Khoản 1, Điều 3, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019 cụ thể như sau: là người mang giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. 



- Theo đó, người nước ngoài là một trong những chủ thể thuộc các trường hợp sau:



+ Mang quốc tịch nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.


+ Không quốc tịch nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam .


- Những giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Liên hợp quốc cấp, gồm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.  



2. Phương pháp ghi biểu


- Cột A: Ghi số thứ tự từ số 01 đến số thứ tự cuối cùng.


- Cột B: Ghi quốc tịch của người nước ngoài được xác định theo pháp luật.


- Cột C: Tổng số người nước ngoài phân theo quốc tịch tại cột B.


- Dòng tổng cộng: Bao gồm tổng số người nước ngoài trong cột C.


3. Nguồn số liệu


Công an tỉnh Bình Thuận.
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HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Cục Thuế tỉnh


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh


			Biểu số: 001.H/T0601-THUE


			- Tháng;



- Quý I;



- 6 tháng


- 9 tháng;



- Năm


			- Báo cáo tháng:


+ Ngày 17 hàng tháng năm báo cáo


- Số liệu ước tính:


+ Quý I: Ngày 17 tháng 3 năm báo cáo;


+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;


+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;


+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;


- Số liệu sơ bộ:


+ Quý I: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo.



+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo



+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo



+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo



- Số liệu chính thức:


+ Ngày 30 tháng 7 năm sau năm báo cáo








			









Biểu số: 001.H/T0601-THUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)





			THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH


Tháng; Quý I; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:


Cục Thuế tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:


- Báo cáo tháng:



+ Ngày 17 hàng tháng năm báo cáo



- Số liệu ước tính:



+ Quý I: Ngày 17 tháng 3 năm báo cáo;



+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;



+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;



+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo



- Số liệu sơ bộ:



+ Quý I: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;


+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;


+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;


+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo


- Số liệu chính thức:


+ Ngày 30 tháng 7 năm sau năm báo cáo


			


			








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			Chỉ tiêu


			Mã số


			Năm trước năm báo cáo


			Năm báo cáo





			


			


			Cùng kỳ báo cáo


			Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo


			Kỳ báo cáo


			Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo





			A


			B


			1


			2


			3


			4





			TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+...+V)


			01


			 


			 


			


			





			I. THU NỘI ĐỊA


			02


			 


			 


			


			





			Thu từ doanh nghiệp nhà nước (TW+ĐP)


			03


			 


			 


			


			





			Trong đó: - Thuế giá trị gia tăng hàng hóa và dịch vụ


			04


			 


			 


			


			





			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa và dịch vụ


			05


			 


			 


			


			





			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp


			06


			 


			 


			


			





			
- Thuế tài nguyên


			07


			 


			 


			


			





			Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài


			08


			 


			 


			


			





			Trong đó: - Thuế giá trị gia tăng hàng hóa và dịch vụ


			09


			 


			 


			


			





			                
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa và dịch vụ


			10


			 


			 


			


			





			                
- Thuế thu nhập doanh nghiệp


			11


			 


			 


			


			





			               
- Thuế tài nguyên


			12


			 


			 


			


			





			Thu từ khu vực công, thương nghiệp ngoài quốc doanh


			13


			 


			 


			


			





			Trong đó: - Thuế giá trị gia tăng hàng hóa và dịch vụ


			14


			 


			 


			


			





			                
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa và dịch vụ


			15


			 


			 


			


			





			                - Thuế thu nhập doanh nghiệp


			16


			 


			 


			


			





			                - Thuế tài nguyên


			17


			 


			 


			


			





			Thuế thu nhập cá nhân


			18


			 


			 


			


			





			Thuế bảo vệ môi trường 


			19


			 


			 


			


			





			Thu phí, lệ phí 


			20


			 


			 


			


			





			Lệ phí trước bạ


			21


			 


			 


			


			





			Các khoản thu về nhà, đất


			22


			 


			 


			


			





			               - Thuế sử dụng đất nông nghiệp


			23


			 


			 


			


			





			               - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp


			24


			 


			 


			


			





			               - Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước


			25


			 


			 


			


			





			               - Thu tiền sử dụng đất


			26


			 


			 


			


			





			               - Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước


			27


			 


			 


			


			





			Thu xổ số kiến thiết (bao gồm cả xổ số điện toán)


			28


			 


			 


			


			





			Trong đó: - Thuế giá trị gia tăng 


			29


			 


			 


			


			





			                - Thuế tiêu thụ đăc biệt


			30


			 


			 


			


			





			Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, tiền sử dụng khu vực biển


			31


			 


			 


			


			





			Thu khác ngân sách


			32


			 


			 


			


			





			Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác


			33


			 


			 


			


			





			Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước


			34


			 


			 


			


			





			II. THU VIỆN TRỢ


			35


			 


			 


			


			





			III. CÁC KHOẢN HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP


			36


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.H/T0601-TC: THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH



1. Khái niệm và phương pháp tính



a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh gồm:



- Toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí;



- Toàn bộ các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;



- Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước trực tiếp cho chính quyền địa phương;



- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.



Các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được tổng hợp và chia chi tiết từ cơ sở dữ liệu thu ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý tài chính của tỉnh cung cấp.



b) Đối với số liệu báo cáo hàng tháng



Là số liệu của tháng báo cáo năm trước và năm hiện tại



c) Đối với số liệu ước tính



- Số liệu năm trước năm số liệu đủ quý



- Số liệu năm báo cáo:



+ Quý I: Là số liệu ước thực hiện đến thời điểm ngày 15/3. Ngày 17/3 năm báo cáo.



+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Số liệu quý II là số liệu ước thực hiện từ đến thời điểm 1/4 đến ngày 15/5. Số liệu 6 tháng là số liệu ước thực hiện đến thời điểm ngày 15/5. Ngày 17/5 năm báo cáo



+ Quý III, 9 tháng: Số liệu quý III là số liệu ước thực hiện từ đến thời điểm 1/7 đến ngày 15/9. Số liệu 9 tháng là số liệu ước thực hiện đến thời điểm ngày 15/9. Ngày 17/9 năm báo cáo



+ Quý IV, cả năm: Số liệu quý IV là số liệu ước thực hiện từ đến thời điểm 01/10 đến ngày 15/11. Số liệu cả năm là số liệu ước thực hiện đến thời điểm ngày 15/11. Ngày 17/11 năm báo cáo



d) Đối với số liệu sơ bộ



- Quý I: Ngày 17/5 năm báo cáo.



- Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17/9 năm báo cáo



- Quý III, 9 tháng: Ngày 17/11 năm báo cáo



- Quý IV, cả năm: Ngày 17/3 năm sau năm báo cáo



e) Đối với số liệu chính thức: Ngày 30/7 năm sau năm báo cáo.


2. Cách ghi biểu



- Thu nội địa phản ánh các khoản thu ngân sách nhà nước (gồm thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác) của địa phương đối với các hoạt động diễn ra trong lãnh thổ địa lý, giữa các tổ chức, cá nhân thường trú trên địa bàn tỉnh.


- Thu từ doanh nghiệp nhà nước bao gồm thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý và thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý.



- Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại) phản ánh các khoản viện trợ không hoàn lại bằng tiền hoặc hiện vật của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho địa phương theo quy định của pháp luật.



Các chỉ tiêu trong biểu này thống nhất với nội dung của các chỉ tiêu trong biểu mẫu dự toán về tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính ban hành cho tỉnh.


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.
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DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ BỔ SUNG



DÙNG ĐỂ THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH



Áp dụng đối với: Cục Quản lý thị trường Bình Thuận


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Báo cáo hoạt động quản lý thị trường


			Biểu số 01: 001.T/T-QLTT


			Tháng


			Ngày 10 hàng tháng








			Biểu số: 001.T/T-QLTT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 10 hàng tháng


			BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 



QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Cục Quản lý thị trường Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			STT


			Chỉ tiêu


			Mã số


			Đơn vị tính


			Thực hiện tháng báo cáo


			Cộng dồn đến cuối tháng báo cáo


			Thực hiện cùng tháng năm trước 


			Cộng dồn đến cuối tháng báo cáo năm trước





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4





			1


			Số vụ kiểm tra trong lĩnh vực quản lý thị trường


			01


			Vụ 


			 


			 


			 


			 





			 


			Trong đó: Tổng số vụ xử lý 


			02


			Vụ 


			 


			 


			 


			 





			1.1


			Hàng cấm 


			03


			Vụ 


			 


			 


			 


			 





			1.2


			Hàng nhập lậu


			04


			Vụ 


			 


			 


			 


			 





			1.3


			Gian lận thương mại


			05


			Vụ 


			 


			 


			 


			 





			1.4


			Vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng và sở hữu trí tuệ


			06


			Vụ 


			 


			 


			 


			 





			1.5


			Vi phạm về đầu cơ, găm hàng và sai phạm trong lĩnh vực giá


			07


			Vụ 


			 


			 


			 


			 





			1.6


			Vi phạm trong kinh doanh


			08


			Vụ 


			 


			 


			 


			 





			1.7


			Vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm


			09


			Vụ 


			 


			 


			 


			 





			1.8


			Vi phạm khác


			10


			Vụ 


			 


			 


			 


			 





			2


			Số tiền thu phạt trong kỳ


			11


			Tr.đồng


			 


			 


			 


			 





			 


			Trong đó:


			


			 


			 


			 


			 


			 





			2.1


			Tiền phạt hành chính


			12


			Tr.đồng


			 


			 


			 


			 





			2.2


			Tiền bán hàng tịch thu


			13


			Tr.đồng


			 


			 


			 


			 





			2.3


			Phạt và truy thu thuế


			14


			Tr.đồng


			 


			 


			 


			 





			2.4


			Thu khác


			15


			Tr.đồng


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(ký, họ tên)


			......, ngày......tháng......năm......



Thủ trưởng đơn vị


(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ: 001.T/T-QLTT BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG


1. Khái niệm



- Hàng cấm: Theo Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài, gồm các hàng hoá: vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự; các loại ma tuý; hoá chất độc; các loại văn hoá phẩm đồi truỵ, phản động; pháo các loại; đồ chơi trẻ em có ảnh hưởng xấu đến giáo dục nhân cách, đến trật tự an toàn xã hội; thuốc lá điếu (trừ hành lý cá nhân theo định lượng); hàng tiêu dùng đã qua sử dụng (trừ tài sản di chuyển bao gồm cả hàng hoá phục vụ nhu cầu của các cá nhân thuộc thân phận ngoại giao của các nước, các tổ chức quốc tế và hành lý cá nhân theo định lượng); ô tô và phương tiện tự hành các loại có tay lái nghịch (kể cả dạng tháo rời); phụ tùng đã qua sử dụng của các loại xe ô tô, xe hai bánh và ba bánh gắn máy, kể cả khung gầm có gắn động cơ ô tô cá loại đã qua sử dụng.



- Hàng nhập lậu: Là hành vi lén lút đưa hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới trốn tránh hoặc chống lại sự kiểm tra, kiểm soát của Hải quan bằng cách không đi qua cửa khẩu, hoặc tuy có đi qua cửa khẩu nhưng dùng thủ đoạn bí mật bất hợp pháp như trà trộn hàng lậu trong các hàng hóa khác có làm thủ tục, cấu tạo chỗ bí mật để giấu hàng lậu..để che dấu hàng hóa, trốn tránh, chống lại sự kiểm tra của Hải quan, nhằm đạt được lợi ích cuối cùng là thu được lợi nhuận.



- Gian lận thương mại: Là tiến hành hoạt động xuất nhập khẩu có phép tắc, công khai đến cơ quan Hải quan để làm thủ tục (khai báo, kiểm tra, nộp thuế) và công khai, hợp pháp đưa hàng hóa qua cửa khẩu. nhưng lợi dụng những kẽ hở để khai báo gian dối như về mẫu mã,về số lượng, về chất lượng...nhằm đạt được kết quả cuối cùng là gian lận về mức thuế phải nộp 



Vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng và sở hữu trí tuệ:



+ Hàng giả, hàng kém chất lượng: Là hàng hoá không có giá trị sử dụng hoặc giá trị sử dụng không đúng với nguồn gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng, giả mạo tên, địa chỉ của thương nhân khác trên nhãn hoặc bao bì cùng loại hàng hoá; hàng hoá giả mạo chỉ dẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp trên nhãn hoặc bao bì hàng hoá.



+ Sở hữu trí tuệ: Bao gồm hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý; hàng hoá là bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan



- Vi phạm về đầu cơ, găm hàng và sai phạm trong lĩnh vực giá:



+ Đầu cơ: Là lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa hoặc tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá theo quy định của pháp luật  nhằm bán lại thu lợi bất chính.



+ Găm hàng: Là cắt giảm địa điểm bán hàng; Cắt giảm phương thức bán hàng; Cắt giảm thời gian bán hàng, thời gian cung ứng hàng hoá khác với thời gian trước đó; Cắt giảm lượng hàng hóa bán ra thị trường.



- Sai phạm trong lĩnh vực giá: Là bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường.


2. Cách ghi biểu


- Cột 1: Ghi tổng số vụ vi phạm và số tiền phạt trong tháng tới thời điểm báo cáo theo nội dung cột B.



- Cột 2: Cộng dồn số vụ vi phạm và số tiền phạt từ đầu năm tới thời điểm báo cáo theo nội dung cột B.



- Cột 3: Ghi tổng số vụ vi phạm và số tiền phạt cùng tháng năm trước theo nội dung cột B.



- Cột 4: Cộng dồn số vụ vi phạm và số tiền phạt từ đầu năm tới thời điểm báo cáo cùng tháng năm trước theo nội dung cột B.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Trên phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập tháng báo cáo.



4. Nguồn số liệu


Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận.
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HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Tòa án nhân dân tỉnh


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Số vụ ly hôn


			Biểu số: 001.N/T0113-TA


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			2


			Tuổi ly hôn trung bình


			Biểu số: 002.N/T0114-TA


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			3


			Số vụ án, số bị cáo đã xét xử sơ thẩm


			Biểu số: 003.N/T2003-TA


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			4


			Báo cáo chính thức lãnh đạo ngành tòa án


			Biểu số 004.N/T-TA


			Năm


			Ngày 25 tháng 02 năm sau năm báo cáo








			Biểu số 001.N/T0113-TA


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ- UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			SỐ VỤ LY HÔN



Năm…


			- Đơn vị báo cáo:


Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Vụ/việc


			


			Mã số


			Tổng số





			A


			B


			1





			Tổng số


			01


			





			- Thành phố Phan Thiết


			03


			





			- Thị xã La Gi


			04


			





			- Huyện Tuy Phong


			05


			





			- Huyện bắc Bình


			06


			





			- Huyện Hàm Thuận Bắc


			07


			





			- Huyện Hàm Thuận Nam


			08


			





			- Huyện Tánh Linh


			09


			





			- Huyện Đức Linh


			10


			





			- Huyện Hàm Tân


			11


			





			- Huyện Phú Quý


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			......, ngày......tháng......năm......


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








Biểu số 001.N/T0113-TA: SỐ VỤ LY HÔN



1. Khái niệm, phương pháp tính



Số vụ ly hôn là số vụ, việc đã được Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết cho các cặp vợ chồng được ly hôn bằng bản án, quyết định theo Luật hôn nhân và gia đình.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi tổng số vụ/việc đã được Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết cho các cặp vợ chồng được ly hôn bằng bản án, quyết định theo Luật hôn nhân và gia đình tương ứng với nội dung cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu một năm của năm báo cáo (số liệu có đến ngày 31/12 hàng năm).



4. Nguồn số liệu



Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số 002.N/T0114-TA


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ- UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			TUỔI LY HÔN TRUNG BÌNH


Năm…


			- Đơn vị báo cáo:


Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tuổi



			




			Mã số


			Tuổi ly hôn trung bình





			


			


			





			A


			B


			1





			1. Chia theo giới tính


			


			





			- Nam


			01


			





			- Nữ


			02


			





			2. Chia theo thành thị/nông thôn


			


			





			- Thành thị


			03


			





			- Nông thôn


			04


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			......, ngày......tháng......năm......


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








Biểu số 002.N/T0114-TA: TUỔI LY HÔN TRUNG BÌNH



1. Khái niệm, phương pháp tính



Tuổi ly hôn trung bình của dân số là trung bình cộng tuổi của tất cả các cá nhân có xảy ra sự kiện ly hôn trong kỳ báo cáo.



Công thức tính:



			Tuổi ly hôn trung bình


			=


			Tổng số tuổi của những người ly hôn





			


			


			Tổng số người ly hôn








2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi tuổi ly hôn trung bình chia theo giới tính, thành thị/nông thôn, tương ứng với các dòng của cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu một năm của năm báo cáo (số liệu có đến ngày 31/12 hàng năm).



4. Nguồn số liệu



Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số 003.N/T2003-TA


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ- UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			SỐ VỤ ÁN, SỐ BỊ CÁO ĐÃ XÉT XỬ SƠ THẨM



Năm…


			- Đơn vị báo cáo:


Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Mã số


			Số vụ đã xét xử (vụ)


			Số bị cáo đã xét xử (Người)





			


			


			


			Tổng số


			Trong đó: Nữ


			Chia theo nhóm tuổi bị cáo





			


			


			


			


			


			Từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi


			Từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi


			Từ đủ 18 đến 30 tuổi


			Từ đủ 31 tuổi trở lên 





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			Tổng số


			01


			


			


			


			


			


			


			





			1. Chia theo tội danh (Ghi theo thứ tự các tội danh trong BLHS)


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Tội giết người


			02


			


			


			


			


			


			


			





			- Tội giết con mới đẻ


			03


			


			


			


			


			


			


			





			-…


			


			


			


			


			


			


			


			





			2. Chia theo nhóm tội (Ghi theo nhóm tội  theo chương của Bộ luật hình sự)


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Các tội xâm phạm an ninh quốc gia


			


			


			


			


			


			


			


			





			-…


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			......, ngày......tháng......năm......


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








Biểu số 003.N/T2003-TA: SỐ VỤ ÁN, SỐ BỊ CÁO ĐÃ XÉT XỬ SƠ THẨM



1. Khái niệm, phương pháp tính



Số vụ án, số bị cáo đã xét xử sơ thẩm phản ánh số vụ án và số bị cáo trong vụ án hình sự được Tòa án cấp sơ thẩm xét xử trong một giai đoạn cụ thể.



Nguyên tắc thống kê theo tội danh:


- Nếu trong một vụ án chỉ có một bị cáo mà bị cáo đó bị xử phạt với nhiều tội danh khác nhau thì thống kê theo tội danh nặng nhất và có mức hình phạt cao nhất (so sánh giữa các tội mà bị cáo bị xét xử). Trong trường hợp có hai hay nhiều tội danh có mức cao nhất của khung hình phạt bằng nhau thì thống kê theo tội danh được qui định tại Điều luật có số thứ tự nhỏ nhất. 



- Trong các trường hợp một vụ án có nhiều bị cáo phạm các tội khác nhau thì thống kê số vụ theo bị cáo đầu vụ; đối với các bị cáo phạm tội khác nhau trong vụ án thì thống kê bị cáo theo tội danh mà Tòa án xét xử.



2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi số vụ án đã xét xử trong kỳ tương ứng với các dòng của cột A.



- Cột 2: Ghi số bị cáo đã xét xử trong kỳ tương ứng với các dòng của cột A.



- Cột 3: Ghi số bị cáo là nữ đã xét xử trong kỳ tương ứng với các dòng của cột A.



- Từ cột 4 đến cột 7: Ghi số bị cáo đã xét xử trong kỳ chia theo từng độ tuổi tương ứng với các dòng của cột A.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu một năm của năm báo cáo (số liệu có đến ngày 31/12 hàng năm).



4. Nguồn số liệu



Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.



			Biểu số 004.N/T-TA 



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ- UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 25 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			BÁO CÁO CHÍNH THỨC



LÃNH ĐẠO NGÀNH TÒA ÁN


Năm… 



(Có đến ngày 31 tháng 12 năm...)


			- Đơn vị báo cáo:



Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Người


			 


			Mã số


			Tổng số lãnh đạo ngành Tòa án của tỉnh 


			Tòa án nhân dân tỉnh


			Tòa án nhân dân cấp huyện





			


			


			


			Tổng số


			Trong đó:



Nữ


			Tổng số


			Trong đó:



Nữ





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo trình độ học vấn


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			  - Trung cấp


			02


			 


			 


			 


			 


			 





			  - Cao đẳng


			03


			 


			 


			 


			 


			 





			  - Đại học


			04


			 


			 


			 


			 


			 





			  - Trên đại học


			05


			 


			 


			 


			 


			 





			  - Không xác định


			06


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo dân tộc 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			- Kinh 


			07


			 


			 


			 


			 


			 





			- Dân tộc thiểu số


			08


			 


			 


			 


			 


			 





			Chia theo nhóm tuổi 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			- Dưới 31 tuổi


			09


			 


			 


			 


			 


			 





			- Từ 31 đến 40 tuổi


			10


			 


			 


			 


			 


			 





			- Từ 41 đến 50 tuổi


			11


			 


			 


			 


			 


			 





			- Từ 51 đến 55 tuổi


			12


			 


			 


			 


			 


			 





			- Từ 56 đến 60 tuổi


			13


			 


			 


			 


			 


			 





			- Trên 60 tuổi


			14


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày …... tháng ….… năm ……



Thủ trưởng đơn vị



(Ký và đóng dấu)















Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/20. Vien Kiem sat nhan dan.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Viện Kiểm sát nhân dân


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Số vụ án, số bị can đã khởi tố


			Biểu số: 001.H/T2001-VKS


			6 tháng;



Năm


			- Báo cáo 6 tháng: Ngày 15 tháng 7 năm báo cáo;


- Báo cáo năm: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			2


			Số vụ án, số bị can đã truy tố


			Biểu số: 002.H/T2002-VKS


			6 tháng;



Năm


			- Báo cáo 6 tháng: Ngày 15 tháng 7 năm báo cáo;


- Báo cáo năm: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			3


			Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền


			Biểu số: 003.H/T-VKS


			Năm


			Ngày 10 tháng 02 năm sau năm báo cáo








			Biểu số: 001.H/T2001-VKS


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)





			SỐ VỤ ÁN, SỐ BỊ CAN ĐÃ KHỞI TỐ



6 tháng; Năm


			- Đơn vị gửi báo cáo:


Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ 6 tháng: Ngày 15 tháng 7 năm báo cáo;



+ Năm: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo.


			


			








			


			Mã số


			Số vụ án



(Vụ)


			Số bị can





			


			


			


			Pháp nhân (Tổ chức)


			Cá nhân (Người)





			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó: Nữ


			Chia theo nhóm tuổi bị can





			


			


			


			


			


			


			Từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi


			Từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi


			Từ đủ 18 đến 30 tuổi


			Từ đủ 31 tuổi trở lên 





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8





			Tổng số


			01


			


			


			


			


			


			


			


			





			1. Chia theo tội danh


(Ghi theo thứ tự các tội danh trong BLHS)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Tội giết người


			02


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Tội giết con mới đẻ


			03


			


			


			


			


			


			


			


			





			-…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Tội tuyển mộ lính đánh thuê; tội làm lính đánh thuê


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2. Chia theo huyện/ thị xã/ thành phố


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Thành phố Phan Thiết


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Thị xã La Gi


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Tuy Phong


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện bắc Bình


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Hàm Thuận Bắc


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Hàm Thuận Nam


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Tánh Linh


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Đức Linh


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Hàm Tân


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Phú Quý


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








Biểu số: 001.H/T2001-VKS: SỐ VỤ ÁN, SỐ BỊ CAN ĐÃ KHỞI TỐ



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Số vụ án đã khởi tố là số vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.



Số bị can đã khởi tố là số người hoặc pháp nhân bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố bị can.



- Nguyên tắc xác định tội danh:



+ Nếu vụ án có nhiều tội danh thì tội danh của vụ án được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất của vụ án (của bị can đầu vụ);



+ Nếu bị can bị khởi tố về nhiều tội trong cùng một vụ án thì tội danh của bị can được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất trong vụ án đó;



+ Trong các trường hợp trên nếu các tội danh có cùng mức độ nghiêm trọng thì thống kê theo tội danh có số thứ tự của điều luật nhỏ nhất trong Bộ luật hình sự.



- Tuổi bị can tính tại thời điểm phạm tội:



+ Cách tính tuổi tròn: Nếu tháng mà bị can phạm tội trùng hoặc sau tháng sinh nhật thì tuổi tròn được tính là năm phạm tội trừ đi năm sinh. Nếu tháng bị can phạm tội trước tháng sinh nhật thì lấy năm phạm tội trừ đi năm sinh và trừ 1.


Hình 1: 
Tháng bị can phạm tội sau tháng sinh nhật



Tuổi tròn = Năm phạm tội - Năm sinh



       Tháng sinh nhật







      Tháng bị can phạm tội



Hình 2: 
Tháng bị can phạm tội trùng tháng sinh nhật



Tuổi tròn = Năm phạm tội - Năm sinh



 Tháng sinh nhật



   Tháng bị can phạm tội



Hình 3: 
Tháng bị can phạm tội trước tháng sinh nhật 



Tuổi tròn = Năm phạm tội - Năm sinh – 1


         Tháng sinh nhật



        Tháng bị can phạm tội



2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi số vụ án đã khởi tố trong kỳ tương ứng với các dòng của cột A.



- Cột 2: Ghi số bị can là pháp nhân đã khởi tố trong kỳ tương ứng với các dòng của cột A.



- Cột 3: Ghi số bị can là nữ đã khởi tố trong kỳ tương ứng với các dòng của cột A.



- Từ cột 4 đến cột 8: Ghi số bị can đã khởi tố trong kỳ chia theo từng độ tuổi tương ứng với các dòng của cột A.



Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu:



- Phạm vi thu thập số liệu: Toàn bộ vụ án và bị can đã được các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố trong kỳ báo cáo trên phạm vi cả nước.



- Thời kỳ thu thập số liệu: 



+ Báo cáo 6 tháng: Ngày báo cáo là ngày 15 tháng 7 năm báo cáo, thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/6 năm báo cáo.



+ Báo cáo năm: Ngày báo cáo là 28 tháng 3 năm sau, thời kỳ thu thập số liệu được tính từ 01/01 năm báo cáo đến hết ngày 31/12 năm báo cáo.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Toàn bộ vụ án và bị can đã được các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố trong kỳ báo cáo trên phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu: 6 tháng và cả năm.



 4. Nguồn số liệu



Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 002.H/T2002-VKS


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)





			SỐ VỤ ÁN, SỐ BỊ CAN


ĐÃ TRUY TỐ



6 tháng; Năm


			- Đơn vị gửi báo cáo:


Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ 6 tháng: Ngày 15 tháng 7 năm báo cáo;



+ Năm: Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo.


			


			








			


			Mã số


			Số vụ án



(Vụ)


			Số bị can





			


			


			


			Pháp nhân (Tổ chức)


			Cá nhân (Người)





			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó: Nữ


			Chia theo nhóm tuổi bị can





			


			


			


			


			


			


			Từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi


			Từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi


			Từ đủ 18 đến 30 tuổi


			Từ đủ 31 tuổi trỏ lên  





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8





			Tổng số


			01


			


			


			


			


			


			


			


			





			1. Chia theo tội danh (Ghi theo thứ tự các tội danh trong BLHS)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Tội giết người


			02


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Tội giết con mới đẻ


			03


			


			


			


			


			


			


			


			





			-…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Tội tuyển mộ lính đánh thuê; tội làm lính đánh thuê


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2. Chia theo huyện/ thị xã/ thành phố


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Thành phố Phan Thiết


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Thị xã La Gi


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Tuy Phong


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện bắc Bình


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Hàm Thuận Bắc


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Hàm Thuận Nam


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Tánh Linh


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Đức Linh


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Hàm Tân


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Huyện Phú Quý


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








Biểu số: 002.H/T2002-VKS: SỐ VỤ ÁN, SỐ BỊ CAN ĐÃ TRUY TỐ



1. Khái niệm, phương pháp tính 



- Số vụ án đã truy tố là số vụ án mà Viện kiểm sát đã ra quyết định truy tố vụ án ra trước Toà án bằng bản cáo trạng hoặc quyết định truy tố.



- Số bị can đã truy tố là số bị can mà Viện kiểm sát đã ra quyết định truy tố bị can đó ra trước Toà án bằng bản cáo trạng hoặc quyết định truy tố.



- Nguyên tắc xác định tội danh:



+ Nếu vụ án có nhiều tội danh thì tội danh của vụ án được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất của vụ án (của bị can đầu vụ);



+ Nếu bị can bị khởi tố về nhiều tội trong cùng một vụ án thì tội danh của bị can được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất trong vụ án đó; 



+ Trong các trường hợp trên nếu các tội danh có cùng mức độ nghiêm trọng thì thống kê theo tội danh có số thứ tự của điều luật nhỏ nhất trong Bộ luật hình sự.


Tuổi bị can tính tại thời điểm phạm tội. Cách tính tuổi tròn: Nếu tháng mà bị can phạm tội trùng hoặc sau tháng sinh nhật thì tuổi tròn được tính là năm phạm tội trừ đi năm sinh. Nếu tháng bị can phạm tội trước tháng sinh nhật thì lấy năm phạm tội trừ đi năm sinh và trừ 1.


Hình 1: 
Tháng bị can phạm tội sau tháng sinh nhật



Tuổi tròn = Năm phạm tội - Năm sinh



      Tháng sinh nhật









                                  Tháng bị can phạm tội


Hình 2: 
Tháng bị can phạm tội trùng tháng sinh nhật



Tuổi tròn = Năm phạm tội - Năm sinh



 Tháng sinh nhật



Tháng bị can phạm tội


Hình 3: 
Tháng bị can phạm tội trước tháng sinh nhật 



Tuổi tròn = Năm phạm tội - Năm sinh - 1



Tháng sinh nhật



  Tháng bị can phạm tội



2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi số vụ án đã truy tố trong kỳ tương ứng với các dòng của cột A.



- Cột 2: Ghi số bị can là pháp nhân đã truy tố trong kỳ tương ứng với các dòng của cột A.



- Cột 3: Ghi số bị can là nữ đã truy tố trong kỳ tương ứng với các dòng của cột A.



- Từ cột 4 đến cột 8: Ghi số bị can đã truy tố trong kỳ chia theo từng độ tuổi tương ứng với các dòng của cột A.



Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu:



- Phạm vi thu thập số liệu: Toàn bộ vụ án và bị can đã được Viện Kiểm sát ra quyết định truy tố trước Tòa án bằng bản cáo trạng hoặc quyết định truy tố trong kỳ báo cáo trên phạm vi cả nước.



- Thời kỳ thu thập số liệu: 



+ Báo cáo 6 tháng: Ngày báo cáo 6 tháng là ngày 15 tháng 7 năm báo cáo, thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 01 tháng 01 năm báo cáo đến hết ngày 30 tháng 6 năm báo cáo.



+ Báo cáo năm: Ngày báo cáo là ngày 28 tháng 3 năm sau, thời kỳ thu thập số liệu được tính từ 01 tháng 01 năm báo cáo đến hết ngày 31 tháng 12 năm báo cáo.


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu: 


Toàn bộ vụ án và bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân ra quyết định truy tố trước tòa án nhân dân bằng bản cáo trạng hoặc Quyết định truy tố trong kỳ báo cáo trên phạm vi toàn tỉnh. Thời kỳ thu thập số liệu: 6 tháng và cả năm.



4. Nguồn số liệu


Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 003.H/T-VKS 



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ- UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 10 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			TỶ LỆ NỮ ĐẢM NHIỆM 



 CÁC CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO


CHÍNH QUYỀN 



Có đến ngày 31/12/20...


			- Đơn vị gửi báo cáo:



Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			 


			Mã số


			Tổng số lãnh đạo trong ngành kiểm sát của tỉnh


			Viện kiểm sát nhân dân tỉnh


			Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện





			


			


			


			


			





			


			


			


			Tổng số


			Trong đó:



Nữ


			Tổng số


			Trong đó:



Nữ





			


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5





			Tổng số


			1


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Chia theo trình độ học vấn


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			- Trung cấp


			2


			 


			 


			 


			 


			 





			- Cao đẳng


			3


			 


			 


			 


			 


			 





			- Đại học


			4


			 


			 


			 


			 


			 





			- Trên đại học


			5


			 


			 


			 


			 


			 





			- Không xác định


			6


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Chia theo dân tộc 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			-   Kinh 


			7


			 


			 


			 


			 


			 





			-   Dân tộc thiểu số


			8


			 


			 


			 


			 


			 





			3. Chia theo nhóm tuổi 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			- Dưới 31 tuổi


			9


			 


			 


			 


			 


			 





			- Từ 31 đến 40 tuổi


			10


			 


			 


			 


			 


			 





			- Từ 41 đến 50 tuổi


			11


			 


			 


			 


			 


			 





			- Từ 51 đến 55 tuổi


			12


			 


			 


			 


			 


			 





			- Từ 56 đến 60 tuổi


			13


			 


			 


			 


			 


			 





			- Trên 60 tuổi


			14


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			…., ngày ……  tháng ……... năm ….


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)















Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/21. Ngan hang nha nuoc CN Binh Thuan.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Số dư huy động vốn, dự nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài


			Biểu số: 001.H/T0701-02-NHNN


			Tháng;



Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Số liệu ước tính:



+ Tháng: Ngày 19 hàng tháng;



+ Quý I: Ngày 19 tháng 3;



+ Quý II và 6 tháng: Ngày 19 tháng 5;



+ Quý III và 9 tháng: Ngày 19 tháng 9;



+ Quý IV và năm: Ngày 19 tháng 11



- Số liệu sơ bộ:



+ Tháng: Ngày 19 tháng sau tháng báo cáo;



+ Quý I: Ngày 19 tháng 5;



+ Quý II và 6 tháng: Ngày 19 tháng 9;



+ Quý III và 9 tháng: Ngày 19 tháng 11;



+ Quý IV và năm: Ngày 19 tháng 3 năm sau năm báo cáo



- Chính thức tháng, quý, năm:



+ Ngày 19 tháng 5 năm sau năm báo cáo.





			2


			Tỷ lệ nợ xấu trên tổng nợ


			Biểu số: 002.H/T0703-NHNN


			Tháng;



Quý;



Năm


			30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo





			3


			Một số chỉ tiêu về tiền tệ, ngân hàng


			Biểu số: 003.H/T0601-NHNN


			Quý I;



6 tháng;



9 tháng;


Năm


			- Số liệu ước tính:



+ Quý I: Ngày 17 tháng 3 năm báo cáo;



+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;



+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;



+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;



- Số liệu sơ bộ:



+ Quý I: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;



+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;



+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;



+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo;



- Số liệu chính thức:



+ Ngày 30 tháng 7 năm sau năm báo cáo








			Biểu số 001.H/T0701-02-NHNN


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			SỐ DƯ HUY ĐỘNG VỐN, DỰ NỢ


TÍN DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC


TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN


HÀNG NƯỚC NGOÀI



Tháng; Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Ngân hàng Nhà nước CN Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:


- Số liệu ước tính:



+ Tháng: Ngày 19 hàng tháng;



+ Quý I: Ngày 19 tháng 3;



+ Quý II và 6 tháng: Ngày 19 tháng 5;



+ Quý III và 9 tháng: Ngày 19 tháng 9;



+ Quý IV và năm: Ngày 19 tháng 11



- Số liệu sơ bộ:



+ Tháng: Ngày 19 tháng sau tháng báo cáo;



+ Quý I: Ngày 19 tháng 5;



+ Quý II và 6 tháng: Ngày 19 tháng 9;



+ Quý III và 9 tháng: Ngày 19 tháng 11;



+ Quý IV và năm: Ngày 19 tháng 3 năm sau năm báo cáo



- Chính thức tháng, quý, năm:



+ Ngày 19 tháng 5 năm sau năm báo cáo.


			


			








			Chỉ tiêu


			Mã số


			Số liệu kỳ


báo cáo


(Tỷ đồng)


			Số liệu cùng kỳ năm trước


(Tỷ đồng)


			Tốc độ tăng, giảm so với cùng kỳ năm trước


(%)


			Tốc độ tăng, giảm so với ngày cuối cùng của năm trước


(%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4





			I. SỐ DƯ HUY ĐỘNG VỐN 


			


			 


			 


			


			 





			1. Bằng đồng Việt Nam


			01


			 


			 


			


			 





			Trong đó:


			


			


			


			


			





			a. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế


			02


			


			


			


			





			 + Không kỳ hạn


			03


			 


			 


			


			 





			 + Có kỳ hạn


			04


			 


			 


			


			 





			b. Tiền gửi tiết kiệm của dân cư


			05


			


			


			


			





			 + Không kỳ hạn


			06


			


			


			


			





			 + Có kỳ hạn


			07


			


			


			


			





			2. Bằng ngoại tệ 


			08


			 


			 


			


			 





			Trong đó:


			


			


			


			


			





			a. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế


			09


			


			


			


			





			 + Không kỳ hạn


			10


			


			


			


			





			 + Có kỳ hạn


			11


			


			


			


			





			b. Tiền gửi tiết kiệm của dân cư


			12


			


			


			


			





			 + Không kỳ hạn


			13


			 


			 


			


			 





			 + Có kỳ hạn


			14


			 


			 


			


			 





			3. Tổng cộng (15=01+08)


			15


			 


			 


			


			 





			Trong đó:


			


			


			


			


			





			a. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế (16=02+09)


			16


			


			


			


			





			 + Không kỳ hạn (17=03+10)


			17


			


			


			


			





			 + Có kỳ hạn (18=04+11)


			18


			


			


			


			





			b. Tiền gửi tiết kiệm của dân cư (19=05+12)


			19


			


			


			


			





			 + Không kỳ hạn (20=06+13)


			20


			


			


			


			





			 + Có kỳ hạn (21=07+14)


			21


			 


			 


			


			 





			II. DƯ NỢ TÍN DỤNG 


			


			 


			 


			


			 





			1. Bằng đồng Việt Nam


			22


			 


			 


			


			 





			 + Ngắn hạn


			23


			 


			 


			


			 





			 + Trung và dài hạn


			24


			 


			 


			


			 





			2. Bằng ngoại tệ


			25


			 


			 


			


			 





			 + Ngắn hạn


			26


			 


			 


			


			 





			 + Trung và dài hạn


			27


			 


			 


			


			 





			3. Tổng cộng (28=29+30)


			28


			 


			 


			


			 





			 + Ngắn hạn (29=23+26)


			29


			 


			 


			


			 





			 + Trung và dài hạn (30=24+27)


			30


			 


			 


			


			 








Ghi chú: Đối với tháng thực hiện kỳ báo cáo quý thì không thực hiện kỳ báo cáo tháng và đối với kỳ báo cáo năm thì  không thực hiện kỳ báo cáo quý IV và kỳ báo cáo tháng 12


			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			..., ngày … tháng … năm …


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.H/T0701-02-NHNN: SỐ DƯ HUY ĐỘNG VỐN, DỰ NỢ TÍN DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 


1. Khái niệm và phương pháp tính



1.1. Huy động vốn



Số dư huy động vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là số tiền bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại một thời điểm nhất định mà các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận của các tổ chức, cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng như bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ đầu tư phát triển tỉnh trực thuộc trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức không phải tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,... dưới hình thức nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các hình thức nhận tiền gửi khác theo quy tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận.



Tiền gửi không kỳ hạn là các khoản tiền gửi của tổ chức kinh tế và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài dưới dạng không kỳ hạn. Loại tiền gửi này có thể được sử dụng trực tiếp để thực hiện thanh toán, chuyển tiền bằng cách viết séc, hối phiếu, lệnh chi, hoặc bằng các phương tiện thanh toán trực tiếp khác.




Tiền gửi có kỳ hạn là các khoản tiền gửi của tổ chức kinh tế có kỳ hạn và tiền gửi của cá nhân có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.



1.2. Dư nợ tín dụng



Dư nợ tín dụng là toàn bộ số dư tại một thời điểm cụ thể của các khoản cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho các tổ chức và cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, các tổ chức tài chính không phải là tổ chức tín dụng như bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam, quỹ đầu tư phát triển tỉnh trực thuộc trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức không phải tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,... dưới các hình thức sau: 



(a) Cho vay; 



(b) Chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; 



(c) Cho thuê tài chính; 



(d) Bao thanh toán; 



(đ) Các khoản trả thay cá nhân, tổ chức trong trường hợp cá nhân, tổ chức được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán; 



(e) Phát hành thẻ tín dụng; 



(f) Mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu VAMC); 



(g) Các nghiệp vụ cấp tín dụng khác được ngân hàng chấp nhận chấp thuận.


- Tín dụng ngắn hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn tối đa 01 (một) năm.



- Tín dụng trung hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn trên 01 (một) năm và tối đa 05 (năm) năm.



- Tín dụng dài hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn trên 05 (năm) năm.



2. Cách ghi biểu



- Cột 1, 2: Ghi số dư tại ngày cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tương ứng với các nội dung của cột A. 


- Cột 3, 4: Ghi tốc độ tăng, giảm so với cùng kỳ năm trước, so với ngày cuối năm trước tương ứng với các nội dung của cột A.



Đối với số liệu ước tính tháng: Là số liệu thực hiện đến thời điểm ngày 15 hàng tháng. Ngày báo cáo là ngày 19 hàng tháng.



Đối với số liệu sơ bộ tháng: Là số liệu trọn tháng. Ngày báo cáo là ngày 19 của tháng sau tháng báo cáo.



Đối với số liệu ước tính quý I: Là số liệu thực hiện đến thời điểm ngày 15/3. Ngày báo cáo là 19/3.



Đối với số liệu ước tính quý II và 6 tháng: Là số liệu thực hiện đến thời điểm ngày 15/5 năm báo cáo. Ngày báo cáo là 19/5 năm báo cáo.



Đối với số liệu ước tính quý III và 9 tháng: Là số liệu thực hiện đến thời điểm ngày 15/9 năm báo cáo. Ngày báo cáo là 19/9 năm báo cáo.



Đối với số liệu ước tính quý IV và năm: Là số liệu thực hiện đến thời điểm ngày 15/11 năm báo cáo. Ngày báo cáo là 19/11 năm báo cáo.



Đối với số liệu sơ bộ quý I: Là số liệu trọn quý báo cáo. Ngày báo cáo là 19/5 năm báo cáo.



Đối với số liệu sơ bộ quý II và 6 tháng: Là số liệu trọn quý báo cáo. Ngày báo cáo là 19/9 năm báo cáo.



Đối với số liệu sơ bộ quý III và 9 tháng: Là số liệu trọn quý báo cáo. Ngày báo cáo là 19/11 năm báo cáo.



Đối với số liệu sơ bộ quý IV và năm: Là số liệu trọn quý, năm báo cáo. Ngày báo cáo là 19/3 năm sau năm báo cáo.



Đối với số liệu chính thức tháng, quý và năm: Ngày báo cáo là 19/5 năm sau năm báo cáo.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập theo tháng/quý/năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 002.H/T0703-NHNN



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)






			TỶ LỆ NỢ XẤU TRÊN TỔNG NỢ



Tháng…; Quý…; Năm…


			- Đơn vị báo cáo:
Ngân hàng Nhà nước CN Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo


			


			





			


			


			





			Chỉ tiêu


			Mã số


			Tỷ lệ nợ xấu (%)





			A


			B


			





			1. Bằng đồng Việt Nam 


			01


			





			 + Ngắn hạn


			02


			





			 + Trung và dài hạn


			03


			





			2. Bằng ngoại tệ 


			04


			





			 + Ngắn hạn


			05


			





			 + Trung và dài hạn


			06


			





			3. Tổng cộng


			07


			





			 + Ngắn hạn 


			08


			





			 + Trung và dài hạn 


			09


			





			Ghi chú: Đối với tháng thực hiện kỳ báo cáo quý thì không thực hiện kỳ báo cáo tháng và đối với kỳ báo cáo năm thì không thực hiện kỳ báo cáo quý IV và kỳ báo cáo tháng 12.





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			..., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.H/T0703-NHNN: TỶ LỆ NỢ XẤU TRÊN TỔNG NỢ


1. Khái niệm và phương pháp tính



Nợ xấu được hiểu là nợ nhóm 3, 4, 5 theo quy định hiện hành về phân loại tài sản có (hoặc phân loại nợ), mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.



Tỷ lệ nợ xấu trên tổng nợ là tỷ lệ được sử dụng để đánh giá chất lượng tín dụng của tổ chức tín dụng.



			Tỷ lệ nợ xấu trên tổng nợ (%)


			=


			Tổng nợ xấu


			x 100





			


			


			Tổng  nợ


			








2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi tỉ lệ nợ xấu trên tổng nợ của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tương ứng với các nội dung ở cột A.



- Ngày báo cáo: 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập theo tháng/quý/năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 003.H/T0601-NHNN


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận






			MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG



Quý I; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



- Số liệu ước tính:



+ Quý I: Ngày 17 tháng 3 năm báo cáo;



+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;



+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;



+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;



- Số liệu sơ bộ:



+ Quý I: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;



+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;



+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;



+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo;



- Số liệu chính thức:



+ Ngày 30 tháng 7 năm sau năm báo cáo.


			


			








Đơn vị tính: Triệu đồng



			Chỉ tiêu


			Mã
số


			Năm trước năm báo cáo


			Năm báo cáo





			


			


			Cùng kỳ báo cáo


			Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo


			Kỳ báo cáo


			Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo





			A


			B


			1


			2


			3


			4





			MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG


			1


			


			


			


			





			I. Dư nợ tín dụng 


			2


			


			


			


			





			1. Bằng đồng Việt Nam


			3


			


			


			


			





			 + Ngắn hạn


			4


			


			


			


			





			 + Trung và dài hạn


			5


			


			


			


			





			2. Bằng ngoại tệ


			6


			


			


			


			





			 + Ngắn hạn


			7


			


			


			


			





			 + Trung và dài hạn


			8


			


			


			


			





			3. Tổng cộng (3=1+2)


			9


			


			


			


			





			 + Ngắn hạn 


			10


			


			


			


			





			 + Trung và dài hạn 


			11


			


			


			


			





			II. Dư nợ huy động vốn 


			12


			


			


			


			





			1. Bằng đồng Việt Nam


			13


			


			


			


			





			 + Ngắn hạn


			14


			


			


			


			





			 + Trung và dài hạn


			15


			


			


			


			





			2. Bằng ngoại tệ 


			16


			


			


			


			





			 + Ngắn hạn


			17


			


			


			


			





			 + Trung và dài hạn


			18


			


			


			


			





			3. Tổng cộng (3=1+2)


			19


			


			


			


			





			 + Ngắn hạn 


			20


			


			


			


			





			 + Trung và dài hạn 


			21


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			..., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)















Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/22. BQL cac KCN Binh Thuan.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


PHẦN MÔI TRƯỜNG


Áp dụng đối với: Ban quản lý các Khu công ngiệp Bình Thuận


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường


			Biểu số: 001.N/T2109-KCN


			Năm


			Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo





			2


			Tình hình hoạt động của các khu công nghiệp trên địa bàn


			Biểu số: 002.N/T-KCN


			Tháng


			 Ngày 15 tháng báo cáo





			3


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-KCN


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			4


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-KCN


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			5


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-KCN


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số 001.N/T2109-KCN


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo 


			TỶ LỆ KHU CÔNG NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG CÓ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG



Có đến 31 tháng 12 năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Ban quản lý các KCN Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Đơn vị tính


			Mã số


			Tổng số





			A


			B


			C


			1





			Tổng số


			Khu


			01


			





			1. Chia ra:


			


			


			





			- Số khu công nghiệp đang xây dựng chưa hoạt động


			Khu


			02


			





			- Số khu công nghiệp đang hoạt động (gồm cả hoạt động một phần)


			Khu


			03


			





			2. Trong đó:


			


			


			





			Số khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường


			Khu


			04


			





			3. Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường


			%


			05


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			…, ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.N/T2109-KCN: TỶ LỆ KHU CÔNG NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG CÓ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG



1. Khái niệm, phương pháp tính



a) Khái niệm



Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là tỷ lệ phần trăm giữa số lượng khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường so với tổng số khu công nghiệp đang hoạt động.



b) Phương pháp tính


Công thức tính:



			Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (%)


			=


			Số lượng khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường


			× 100





			


			


			Tổng số khu công nghiệp đang hoạt động


			








2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi tổng số khu công nghiệp đang xây dựng chưa hoạt động, số khu công nghiệp đang hoạt động (gồm cả hoạt động một phần), số khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường, tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường của toàn tỉnh, thành phố có đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo.


3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập năm báo cáo.



4. Nguồn số liệu



Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số 002.N/T-KCN



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 hàng tháng


			TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN



Tháng… năm…


			- Đơn vị báo cáo:



Ban quản lý các KCN Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Đơn vị tính


			Mã số


			Tháng báo cáo


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo





			A


			B


			C


			1


			2





			- Số Khu công nghiệp đang đầu tư


			KCN


			01


			


			





			- Số dự án đã hoạt động


			Dự án


			02


			


			





			Trong đó: Đầu tư nước ngoài


			


			


			


			





			- Số dự án đang đầu tư


			Dự án


			03


			


			





			Trong đó: Đầu tư nước ngoài


			


			


			


			





			- Doanh thu của các khu công nghiệp


			Tỷ đồng


			04


			


			





			- Tổng số thuế đã nộp


			Tỷ đồng


			05


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.N/T2109-KCN: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN



1. Khái niệm



Số khu công nghiệp đang đầu tư: là số lượng khu công nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư, đền bù giải tỏa, chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh.



Số dự án đã hoạt động: là số lượng doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.



Số dự án đang đầu tư: là số lượng doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đang trong giai đoạn đầu tư.



Đầu tư nước ngoài: là số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.



Doanh thu: là tổng doanh thu của toàn bộ các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp.



Thuế đã nộp: là tổng số thuế thực tế đã nộp cho Nhà nước của các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi số liệu đã thực hiện được trong tháng báo cáo



Cột 2: Ghi số liệu đã thực hiện được từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập hàng tháng.



4. Nguồn số liệu



Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 001.T/T0402.3-KCN



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Ban quản lý các KCN Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo (Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-KCN: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận.



			Biểu số: 002.T/T0402.4-KCN



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Ban quản lý các KCN Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-KCN: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).



- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận.



			Biểu số: 003.Q/T0405-KCN



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC



DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH



TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Ban quản lý các KCN Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.






			


			





			STT


			Tên dự án/công trình


			Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-KCN: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5



- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11



4. Nguồn số liệu



Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận.
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HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


PHẦN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN


Áp dụng đối với: Kho Bạc 
nhà nước tỉnh Bình Thuận


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-KB


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			2


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-KB


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			3


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-KB


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số: 001.T/T0402.3-KB


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng báo cáo


			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Kho Bạc 
nhà nước tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận





			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo             (Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch    (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-KB: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ


1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Kho Bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 002.T/T0402.4-KB


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng báo cáo





			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Kho Bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-KB: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).


- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Kho Bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận.



			Biểu số: 003.Q/T0405-KB


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC


DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH


TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Kho Bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.






			


			





			STT


			Tên dự án/công trình


			Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-KB: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 


1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5


- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11


4. Nguồn số liệu



Kho Bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận.
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Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/24. Cong ty TNHH xo so kien thiet Binh Thuan.doc




HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH



Áp dụng đối với: Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Thuận


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Hoạt động kinh doanh xổ số


			Biểu số: 001A.H/T0601-XS


			- Quý;



- 6 tháng;



- 9 tháng;



- Năm.


			- Số liệu ước tính:



+ Quý I: Ngày 17 tháng 3 năm báo cáo;



+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;



+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;



+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;



- Số liệu sơ bộ:



+ Quý I: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;



+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;



+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;



+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo;



- Số liệu chính thức năm:



+ Ngày 30 tháng 7 năm sau năm báo cáo








			Biểu số: 001A.H/T0601-TC



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)





			HOẠT ĐỘNG KINH


DOANH XỔ SỐ



Quý I; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



- Số liệu ước tính:



+ Quý I: Ngày 17 tháng 3 năm báo cáo;



+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;



+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;



+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;



- Số liệu sơ bộ:



+ Quý I: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;



+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;



+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;



+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo;


- Số liệu chính thức năm:


+ Ngày 30 tháng 7 năm sau năm báo cáo.


			


			








Đơn vị tính: Triệu đồng


			Chỉ tiêu


			Mã số


			Năm trước năm báo cáo


			Năm báo cáo





			


			


			Cùng kỳ báo cáo


			Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo


			Kỳ báo cáo


			Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo





			A


			B


			1


			2


			3


			4





			1. Doanh thu thuần kinh doanh xổ số


			1


			


			


			


			





			2. Chi phí trả thưởng


			2


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)
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Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/25. Ban To chuc Tinh uy.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Ban Tổ chức Tỉnh ủy


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng  


			Biểu số: 001.K/T0209-BTC


			Nhiệm kỳ


			Đầu nhiệm kỳ (Sau 15 ngày công bố Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh)





			2


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-BTC


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			3


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-BTC


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			4


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-BTC


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số 001.K/T0209-BTC


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ- UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)





			  TỶ LỆ NỮ THAM GIA CẤP ỦY ĐẢNG



Nhiệm kỳ:...


			- Đơn vị gửi báo cáo:



Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



Đầu nhiệm kỳ (Sau 15 ngày công bố Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh)


			


			








			


			Mã số


			Tổng số (Người)


			Cấp ủy cấp trực thuộc Trung ương


			Cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở


			Cấp ủy cấp cơ sở





			


			


			


			Tổng số ủy viên (Người)


			Trong đó: Nữ (Người)


			Tỷ lệ (%)


			Tổng số ủy viên (Người)


			Trong đó: Nữ (Người)


			Tỷ lệ (%)


			Tổng số ủy viên (Người)


			Trong đó: Nữ (Người)


			Tỷ lệ (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4 = (3:2)x100


			5


			6


			7 = (6:5)x100


			8


			9


			10 = (9:8)x100 





			Tổng số


			01


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			1. Chia theo dân tộc 


			


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Kinh


			02


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Dân tộc thiểu số


			03


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			2. Chia theo trình độ 


			


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Tiểu học


			04


			


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×





			- Trung học cơ sở


			05


			


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×





			- Trung học phổ thông


			06


			


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×





			- Sơ cấp


			07


			


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×





			- Trung cấp


			08


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Cao đẳng


			09


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Đại học


			10


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Trên đại học


			11


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			3. Chia theo nhóm tuổi 


			


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Từ 30 tuổi trở xuống


			12


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Từ 31 đến 40 tuổi


			13


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Từ 41 đến 50 tuổi


			14


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Từ 51 đến 55 tuổi


			15


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Từ 56 đến 60 tuổi


			16


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			





			- Trên 60 tuổi


			17


			


			 


			 


			


			 


			 


			


			 


			 


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., Ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








Biểu số 001.K/T0209-BTC: TỶ LỆ NỮ THAM GIA CẤP ỦY ĐẢNG


1. Khái niệm, phương pháp tính



Cấp ủy viên là đảng viên ưu tú được đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu từng cấp bầu ra theo nhiệm kỳ và được cấp ủy cấp trên trực tiếp chuẩn y để thay mặt đảng bộ, chi bộ lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nghị quyết đại hội. Trường hợp đặc biệt cấp ủy cấp trên trực tiếp có thể chỉ định bổ sung cấp ủy viên cấp dưới theo quy định của Điều lệ Đảng.



Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng là số phần trăm phụ nữ tham gia cấp uỷ đảng so với tổng số người tham gia cấp uỷ đảng.



Công thức tính:


			Tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ đảng (%)


			=


			Số nữ tham gia các cấp uỷ đảng trong nhiệm kỳ xác định


			× 100 





			


			


			Tổng số người tham gia cấp uỷ đảng trong cùng nhiệm kỳ


			








2. Cách ghi biểu


Cột A: Ghi các phân tổ theo dân tộc, trình độ học vấn, theo dân tộc và chia theo nhóm tuổi.



Cột 1: Ghi tổng số người tham gia cấp ủy Đảng 


Cột 2: Ghi tổng số người tham gia cấp ủy đảng ở cấp ủy trực thuộc Trung ương



Cột 3: Ghi số nữ tham gia cấp ủy Đảng ở cấp ủy trực thuộc Trung ương



Cột 4: Ghi tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng ở cấp ủy trực thuộc Trung ương



Cột 5: Ghi tổng số người tham gia cấp ủy Đảng ở cấp trên cơ sở



Cột 6: Ghi số nữ tham gia cấp ủy Đảng ở cấp trên cơ sở



Cột 7: Ghi tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng ở cấp trên cơ sở



Cột 8: Ghi tổng số người tham gia cấp ủy Đảng ở cấp cơ sở



Cột 9: Ghi số nữ tham gia cấp ủy Đảng ở cấp cơ sở



Cột 10: Ghi tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng ở cấp cơ sở



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


 Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập đầu mỗi nhiệm kỳ (Sau 15 ngày công bố Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh)


4. Nguồn số liệu


Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận.


			Biểu số: 001.T/T0402.3-BTC



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo             (Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch    (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-BTC: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận.



			Biểu số: 002.T/T0402.4-BTC



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng báo cáo






			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-TA: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).



- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận.



			Biểu số: 003.Q/T0405-BTC



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC



DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH



TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.






			


			





			STT


			Tên dự án/công trình


			Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-BTC: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5



- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11



4. Nguồn số liệu



Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận.










Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/26. Chi cuc Hai quan Binh Thuan.doc




HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH



Áp dụng đối với: Chi cục Hải quan Bình Thuận


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu


			Biểu số: 001.H/T0601-HQ


			- Quý;



- 6 tháng;



- 9 tháng;



- Năm.


			- Số liệu ước tính:



+ Quý I: Ngày 17 tháng 3 năm báo cáo;



+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;



+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;



+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;



- Số liệu sơ bộ:



+ Quý I: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;


+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;


+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;


+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo;


- Số liệu chính thức:


+ Ngày 30 tháng 7 năm sau năm báo cáo





			2


			Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa 


			Biểu số: 002.T/T-HQ


			Tháng


			Ngày 10 tháng báo cáo








			Biểu số: 001A.H/T0601-TC



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)





			THU CÂN ĐỐI HOẠT ĐỘNG



XUẤT NHẬP KHẨU



Quý I; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Chi cục Hải quan Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



- Số liệu ước tính:



+ Quý I: Ngày 17 tháng 3 năm báo cáo;



+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;



+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;



+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;



- Số liệu sơ bộ:



+ Quý I: Ngày 17 tháng 5 năm báo cáo;



+ Quý II, 6 tháng đầu năm: Ngày 17 tháng 9 năm báo cáo;



+ Quý III, 9 tháng: Ngày 17 tháng 11 năm báo cáo;



+ Quý IV, cả năm: Ngày 17 tháng 3 năm sau năm báo cáo;



- Số liệu chính thức:



+ Ngày 30 tháng 7 năm sau năm báo cáo


			


			








Đơn vị tính: Triệu đồng



			Chỉ tiêu


			Mã số


			Năm trước năm báo cáo


			Năm báo cáo





			


			


			Cùng kỳ báo cáo


			Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo


			Kỳ báo cáo


			Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo





			A


			B


			1


			2


			3


			4





			1. Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu


			1


			


			


			


			





			- Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu


			2


			


			


			


			





			- Thuế xuất khẩu


			3


			


			


			


			





			- Thuế nhập khẩu


			4


			


			


			


			





			- Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu


			5


			


			


			


			





			- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu


			6


			


			


			


			





			- Thuế khác


			7


			


			


			


			





			2. Hoàn thuế GTGT


			8


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 002.T/T-HQ


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 10 hàng tháng


			BÁO CÁO TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA HÀNG THÁNG



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Chi cục Hải quan Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			STT


			Tên doanh nghiệp


			Nước xuất, nhập khẩu


			Đơn vị tính


			Thực hiện tháng báo cáo


			Công dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo





			


			


			


			


			Lượng


			 Giá trị (USD)


			Lượng


			Giá trị (USD)





			A


			B


			C


			E


			1


			2


			3


			4





			1


			DOANH NGHIỆP A


			 


			"


			 


			 


			 


			 





			 


			 - Mặt hàng xuất, nhập khẩu…


			 


			"


			 


			 


			 


			 





			 


			 - Mặt hàng xuất, nhập khẩu…


			 


			"


			 


			 


			 


			 





			 


			…


			 


			"


			 


			 


			 


			 





			2


			DOANH NGHIỆP B


			 


			Ghi theo


			 


			 


			 


			 





			 


			 - Mặt hàng xuất, nhập khẩu…


			 


			đơn vị tính


			 


			 


			 


			 





			 


			 - Mặt hàng xuất, nhập khẩu…


			 


			của hàng


			 


			 


			 


			 





			 


			…


			 


			hóa


			 


			 


			 


			 





			3


			DOANH NGHIỆP C


			 


			"


			 


			 


			 


			 





			 


			 - Mặt hàng xuất, nhập khẩu…


			 


			"


			 


			 


			 


			 





			 


			 - Mặt hàng xuất, nhập khẩu…


			 


			"


			 


			 


			 


			 





			 


			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			…, ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








PAGE  









Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/27. Truong Dai hoc Phan Thiet.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Trường Đại học Phan Thiết


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Thống kê tuyển mới  và số sinh viên đang học


			Biểu số: 001.N/T-ĐH


			Năm


			Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo





			2


			Số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học


			Biểu số: 002.N/T-ĐH


			Năm


			Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo





			3


			Số cán bộ, giảng viên, nhân viên


			Biểu số: 003.N/T-ĐH


			Năm


			Ngày 31 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số: 001.N/T-ĐH 



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo


			THỐNG KÊ TUYỂN MỚI VÀ SỐ



SINH VÊN ĐANG HỌC



Năm…


			- Đơn vị báo cáo:



Trường Đại học Phan Thiết



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			 


			Tuyển Mới


			Sinh viên đang học





			


			Chỉ tiêu tuyển mới


			Tổng số HS,SV đã tuyển vào trường


			Trong đó


			Tổng số HS,SV hiện đang học


			Trong đó





			


			


			


			Nữ


			Dân tộc ít người


			


			Nữ


			Dân tộc ít người





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó nữ


			


			


			Tổng số


			Trong đó nữ


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			 1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			





			I. Đại học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			1. Hệ chính quy 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			Trong đó: Cử tuyển


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			2. Vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			3. Đào tạo liên thông


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			- Liên thông chính quy


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			- Liên thông VLVH


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			4. Đào tạo bằng 2


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			- Bằng 2 chính quy


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			- Bằng 2 VLVH


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			5. Đào tạo từ xa


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			II. Sau đại học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			1. Nghiên cứu sinh


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			2. Cao học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			......, ngày......tháng......năm......



Hiệu trưởng



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 002.N/T-ĐH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo


			SỐ LƯỢNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC



Năm…


			- Đơn vị báo cáo:



Trường Đại học Phan Thiết



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			 



 



 



 



 


			Số Sinh viên dự thi (kể cả số bảo vệ LV)


			Sinh viên tốt nghiệp





			


			


			 



Tổng 



Số


 


			Trong đó





			


			


			


			 



Nữ



 


			Dân tộc ít người





			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó



Nữ





			A


			1


			2


			3


			4


			5





			I. Tốt nghiệp năm báo cáo: Tổng Số


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Hệ chính quy 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 





			3. Đào tạo liên thông


			 


			 


			 


			 


			 





			- Hình thức chinh quy


			 


			 


			 


			 


			 





			- Hình thức vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 





			4. Bằng  2


			 


			 


			 


			 


			 





			- Hình thức chinh quy


			 


			 


			 


			 


			 





			- Hình thức vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 





			5. Từ xa


			 


			 


			 


			 


			 








			II. SV năm trước về thi lại: Tổng Số


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Hệ chính quy 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 





			3. Đào tạo liên thông


			 


			 


			 


			 


			 





			- Hình thức chinh quy


			 


			 


			 


			 


			 





			- Hình thức vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 





			4. Bằng  2


			 


			 


			 


			 


			 





			- Hình thức chinh quy


			 


			 


			 


			 


			 





			- Hình thức vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 





			5. Từ xa


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày......tháng......năm…...



Hiệu trưởng



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 003.N/T-ĐH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 31 tháng 11 năm báo cáo


			SỐ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN



Năm học 20...… - 20...…


			- Đơn vị báo cáo:



Trường Đại học Phan Thiết



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			 


			Tổng số


			Trong đó


			Chia theo trình độ đào tạo





			


			


			Nữ


			Dân tộc


			Học hàm (1)


			TSKH và tiến sĩ


			Tr.đó: Nữ


			Thạc sĩ


			Tr.đó: Nữ


			CK Y cấp I, II


			Tr.đó: Nữ


			Đại học


			Tr.đó: Nữ


			Cao đẳng


			Tr.đó: Nữ


			Khác


			Tr.đó: Nữ





			


			


			


			Tổng số


			Tr.đó: Nữ


			Giáo sư


			Tr.đó: Nữ


			Phó giáo sư


			Tr.đó: Nữ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20





			Tổng số: (I+II)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			I. Cán bộ nhân viên:


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Cán bộ quản lý


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trong đó: Kiêm nhiệm giảng dạy


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Cán bộ hành chính, nghiệp vụ, phục vụ (không bao gồm giảng viên)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trong đó: Kiêm nhiệm giảng dạy


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3. Nhân viên phục vụ


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II. Giảng viên cơ hữu (2)


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			Tổng số:


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			III. Giảng viên thỉnh giảng 


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			Tổng số:


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			IV. Danh hiệu : 


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			- Nhà giáo nhân dân


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			- Nhà giáo ưu tú


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			TỔNG CỘNG (I + II)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








*Ghi chú:
(1) Đối với cán bộ, giảng viên có học hàm thì phải ghi cả 2 cột: Học hàm và trình độ đào tạo TSKH và tiến sĩ;


(2) Giáo viên cơ hữu: không tính hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;


Không nhập vào dòng có công thức và dòng đánh dấu (x).


			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, Ngày…….tháng…….năm…….



Hiệu trưởng



(Ký, họ tên, đóng dấu)
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HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Trường Cao đẳng Bình Thuận


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Thống kê tuyển mới và số học sinh, sinh viên đang học


			Biểu số: 001.N/T-CĐ


			Năm


			Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo





			2


			Số sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp


			Biểu số: 002.N/T-CĐ


			Năm


			Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo





			3


			Số cán bộ, giảng viên, nhân viên


			Biểu số: 003.N/T-CĐ


			Năm


			Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo








			Biểu số: 001.N/T-CĐ 



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo


			THỐNG KÊ TUYỂN MỚI VÀ  SỐ HỌC SINH, SINH VIÊN ĐANG HỌC


Năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Trường Cao Đẳng Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








			


			Tuyển mới


			Đang học





			


			Chỉ tiêu tuyển mới


			Tổng số HS,SV đã tuyển vào trường


			Trong đó


			Tổng số HS,SV hiện đang học


			Trong đó





			


			


			


			Nữ


			Dân tộc ít người


			


			Nữ


			Dân tộc ít người





			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó nữ


			


			


			Tổng số


			Trong đó nữ





			A


			 1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			I. Đại học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Hệ chính quy 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3. Đào tạo liên thông


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4- Đào tạo bằng 2


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			5. Đào tạo từ xa


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II. Cao Đẳng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Hệ chính quy 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3. Đào tạo liên thông


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4- Đào tạo bằng 2


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			5. Đào tạo từ xa


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			III. Trung cấp chuyên nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Hệ chính quy 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày……tháng……năm……


Hiệu trưởng



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 002.N/T-CĐ


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo


			SỐ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP



Năm…


			- Đơn vị báo cáo:



Trường: Cao Đẳng Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận  








			 


			Số



học sinh



dự thi, 



xét tốt 



nghiệp


			Học sinh tốt nghiệp





			


			


			Tổng



số


			Trong đó





			


			


			


			 



Nữ


			Dân tộc ít người





			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó



Nữ





			A


			1


			2


			3


			4


			5





			I. Tốt nghiệp Cao Đẳng


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Cao đẳng 


			 


			 


			 


			 


			 





			II. Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Hệ chính quy 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Vừa làm vừa học 


			 


			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày.......tháng.......năm……



Hiệu trưởng



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 003.N/T-CĐ


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo


			SỐ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN



Năm học 20... - 20...


			- Đơn vị báo cáo:



Trường Cao đẳng Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			 


			Tổng số


			Trong đó


			Chia theo trình độ đào tạo





			


			


			Nữ


			Dân tộc


			Học hàm(1)


			TSKH và tiến sĩ


			Tr. đó: Nữ


			Thạc sĩ


			Tr. đó: Nữ


			CK Y cấp I, II


			Tr. đó: Nữ


			Đại học


			Tr. đó: Nữ


			Cao đẳng


			Tr. đó: Nữ


			Khác


			Tr. đó: Nữ





			


			


			


			Tổng số


			Tr. đó: Nữ


			Giáo sư


			Tr. đó: Nữ


			Phó giáo sư


			Tr. đó: Nữ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20





			I. Cán bộ, chuyên viên, viên chức kiêm nhiệm và người lao động:


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Cán bộ quản lý


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trong đó: Kiêm nhiệm giảng dạy


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Chuyên viên, viên chức kiêm nhiệm


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trong đó: Kiêm nhiệm giảng dạy


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3. Người lao động


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II. Giảng viên cơ hữu(2)


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			Tổng số:


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			III. Giảng viên thỉnh giảng 


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			Tổng số:


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			IV. Danh hiệu: 


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			- Nhà giáo nhân dân


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			- Nhà giáo ưu tú


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			TỔNG CỘNG (I + II)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








*Ghi chú:



(1) đối với cán bộ, giảng viên có học hàm thì phải ghi cả 2 cột: Học hàm và trình độ đào tạo TSKH và tiến sĩ;



(2) Giáo viên cơ hữu: không tính hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, không nhập vào dòng có đánh dấu (x).


			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày …. tháng …..năm ….



Hiệu trưởng



(Ký, họ tên, đóng dấu)












Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/29. Truong Trung cap Kinh te - Ky thuat.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ



			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			








			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Thống kê tuyển mới và học sinh, sinh viên đang học


			Biểu số: 001.N/T-KTKT


			Năm


			Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo





			2


			Số học sinh tốt nghiệp Số học sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề


			Biểu số: 002.N/T-KTKT


			Năm


			Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo





			3


			Số cán bộ, giảng viên, nhân viên


			Biểu số: 003.N/T-KTKT


			Năm


			Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo








			Biểu số: 001.N/T-KTKT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo


			THỐNG KÊ TUYỂN MỚI VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN ĐANG HỌC



Năm…


			- Đơn vị báo cáo: 



Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo: 



Cục Thống kê Bình Thuận








			 


			Tuyển mới


			Đang học





			


			Chỉ tiêu tuyển mới


			Tổng số HS, SV đã tuyển vào trường


			Trong đó


			Tổng số HS, SV hiện đang học


			Trong đó





			


			


			


			Nữ


			Dân tộc ít người


			


			Nữ


			Dân tộc ít người





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó nữ


			


			


			Tổng số


			Trong đó nữ





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			 


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8





			I. Trung cấp chuyên nghiệp


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Hệ chính quy 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Vừa làm vừa học


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II. Dạy nghề


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			Người lập biểu



 (Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



 (Ký, họ tên)


			……, ngày……tháng……năm……



Hiệu trưởng



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 002.N/T-KTKT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo


			SỐ HỌC SINH TỐT NGHIỆP SỐ HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, DẠY NGHỀ



Năm…


			- Đơn vị báo cáo: 



Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo: 



Cục Thống kê Bình Thuận








			 


			Số



học sinh



dự thi,



 xét tốt 



nghiệp


			Học sinh tốt nghiệp





			


			


			Tổng



số


			Trong đó





			


			


			


			 



Nữ


			Dân tộc ít người





			


			


			


			


			Tổng số


			Tr.đó Nữ





			A


			1


			2


			3


			4


			5





			I - Tốt nghiệp TCCN


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Hệ chính quy 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Vừa làm vừa học 


			 


			 


			 


			 


			 





			II- Tốt nghiệp dạy nghề 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày……tháng……năm……



Hiệu trưởng



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 003.N/T-KTKT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 31 tháng 12 năm báo cáo


			SỐ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN,


NHÂN VIÊN



Năm học 20... - 20...


			- Đơn vị báo cáo:



Trường Trung cấp kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống Kê Bình Thuận








			 


			Tổng số


			Trong đó


			Chia theo trình độ đào tạo





			


			


			Nữ


			Dân tộc


			Học hàm (1)


			TSKH và tiến sĩ


			Tr.đó: Nữ


			Thạc sĩ


			Tr.đó: Nữ


			CK Y cấp I, II


			Tr.đó: Nữ


			Đại học


			Tr.đó: Nữ


			Cao đẳng


			Tr.đó: Nữ


			Khác


			Tr.đó: Nữ





			


			


			


			Tổng số


			Tr.đó: Nữ


			Giáo sư


			Tr.đó: Nữ


			Phó giáo sư


			Tr.đó: Nữ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20





			I. Cán bộ, chuyên viên, viên chức kiêm nhiệm và người lao động:


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Cán bộ quản lý


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trong đó: Kiêm nhiệm giảng dạy


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Chuyên viên, viên chức kiêm nhiệm


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trong đó: Kiêm nhiệm giảng dạy


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3. Người lao động


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II. Giảng viên cơ hữu (2)


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			Tổng số:


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			III. Giảng viên thỉnh giảng 


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			Tổng số:


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			IV. Danh hiệu: 


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			- Nhà giáo nhân dân


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			- Nhà giáo ưu tú


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			TỔNG CỘNG (I + II)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








*Ghi chú:



(1) Đối với cán bộ, giảng viên có học hàm thì phải ghi cả 2 cột: Học hàm và trình độ đào tạo TSKH và tiến sĩ;


(2) Giáo viên cơ hữu: không tính hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;


Không nhập vào dòng có  đánh dấu (x).


			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày……tháng……năm……



Hiệu trưởng



(Ký, họ tên, đóng dấu)












Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/30. Chi nhanh Ngan hang phat trien VN tinh.doc




HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Chi nhán Ngân hàng Phát triển Việt Nam


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ 


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Tình hình cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước


			Biểu số: 001.Q/T0402.1-NHPT


			Quý


			Ngày 15 tháng cuối quý báo cáo





			2


			Tình hình cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước


			Biểu số: 002.N/T0402.2-NHPT


			Năm


			Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo








			Biểu số: 001.Q/T0402.1-NHPT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng cuối quý báo cáo


			TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ


Quý... năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Chi nhánh Ngân hàng phát triển Việt Nam Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			Nội dung


			Doanh số cho vay quý trước quý báo cáo


			Dự tính doanh số cho vay quý báo cáo


			Doanh số cho vay cộng dồn từ đầu năm đến hết quý báo cáo





			


			


			


			





			A


			1


			2


			3





			1. Tín dụng đầu tư trong nước cho vay đối với các dự án đầu tư


			


			


			





			2. Tín dụng từ nguồn vốn ODA đối với các dự án đầu tư


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








			Biểu số: 002.N/T0402.2-NHPT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 31 tháng 01 năm sau năm  báo cáo


			TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ


Năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Chi nhánh Ngân hàng phát triển Việt Nam Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận








                                                                                                    Đơn vị tính: Tỷ đồng                                                                               



			Nội dung


			Tổng mức đầu tư của dự án


			Doanh số cho vay dự án đầu tư năm báo cáo





			A


			1


			2





			A. TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC


			


			





			1. Dự án.....


			


			





			2. Dự án.....


			


			





			…..


			


			





			B. TÍN DỤNG TỪ NGUỒN VỐN ODA


			


			





			1. Dự án.....


			


			





			2. Dự án.....


			


			





			…..


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.Q/T0402.1-NHPT: TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ


BIỂU SỐ 002.N/T0402.2-NHPT: TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ


1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính



a) Tổng mức đầu tư: Là tổng mức đầu tư 
của dự án ghi trong Quyết định đầu tư.


b) Doanh số cho vay: Là số vốn tín dụng đầu tư thực tế mà Ngân hàng phát triển đã cho chủ đầu tư vay để thực hiện dự án.


2. Cách ghi biểu



a) Biểu số 001.Q/T0402.1-NHPT: Tình hình cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước đối với các dự án đầu tư.



- Cột 1: Ghi tổng doanh số cho vay tất cả dự án đầu tư trong quý trước quý báo cáo.



- Cột 2: Ghi tổng doanh số cho vay tất cả dự án đầu tư trong quý báo cáo.



- Cột 3: Ghi cộng dồn doanh số cho vay tất cả các dự án đầu tư từ đầu năm đến hết quý báo cáo.



b) Biểu số 002.N/T0402.2-NHPT: Tình hình cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước đối với các dự án đầu tư.



- Cột 1: Ghi tổng mức đầu tư 
của từng dự án trong Quyết định đầu tư.



- Cột 2: Ghi tổng doanh số cho vay tất cả dự án đầu tư trong năm báo cáo, ghi theo từng dự án đầu tư theo nguồn vốn cho vay: từ nguồn vốn tín dụng đầu tư trong nước hoặc nguồn vốn tín dụng ODA.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



- Phạm vi: Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính và tổ chức kinh tế khác là chủ đầu tư dự án thuộc Danh mục vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.



- Thời kỳ thu thập số liệu:


+ Báo cáo quý: Báo cáo tại thời điểm ngày 15 các tháng 3, 6, 9, 12.



+ Báo cáo năm: Báo cáo tại thời điểm ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo.


4. Nguồn số liệu



Chi nhánh Ngân hàng phát triển Việt Nam tỉnh Bình Thuận trực thuộc trung ương cho vay các dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trực thuộc trung ương.









Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/31. Uy ban Mat tran TQVN tinh.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


PHẦN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN


Áp dụng đối với: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Số nhà tình thương được xây dựng và sữa chữa  bàn giao cho các hộ dân cư sử dụng


			Biểu số: 01.N/T-MT


			Năm


			Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo





			2


			Quỹ vì người nghèo và nhà tình thương  đã xây dựng, sữa chữa


			Biểu số: 02.N/T-MT


			Tháng;



Năm


			- Báo cáo tháng: Ngày 10 hàng tháng;


- Báo cáo năm: Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo








			Biểu số: 01.N/T-MT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo


			SỐ NHÀ TÌNH THƯƠNG ĐƯỢC XÂY DỰNG VÀ SỮA CHỮA BÀN GIAO CHO CÁC HỘ DÂN CƯ


SỬ DỤNG



Năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








			 


			Mã 



số



 


			Số nhà (Nhà)


			Trị giá (Triệu đồng)


			Nguồn vốn chia ra:





			


			


			Xây dựng



mới


			Sữa chữa



 


			Xây dựng



mới


			Sữa chữa



 


			Ngân sách



(Triệu đồng)


			Quyên góp



(Triệu đồng)


			Khác



(Triệu đồng)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			Tổng số


			01


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thành phố Phan Thiết


			02


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thị xã La Gi


			03


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tuy Phong


			04


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Bắc Bình


			05


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			06


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Nam


			07


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tánh Linh


			08


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hyện Đức Linh


			09


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Tân


			10


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Phú Quý


			11


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra



 (Ký, họ tên)


			……, ngày.....tháng…...năm…. ..



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)








			Biểu số: 02.N/T-MT



(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)





			QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO



VÀ NHÀ TÌNH THƯƠNG



 ĐÃ XÂY DỰNG, SỮA CHỮA




- Tháng...



- Năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Báo cáo tháng: Ngày 10 hàng tháng;



+ Báo cáo năm: Ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo.


			


			








			STT


			Chỉ tiêu



 


			Đơn vị



tính


			Mã



số


			Tháng báo cáo


			Lũy kế từ đầu năm


			Dự kiến tháng tới (đối với báo cáo tháng)





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3





			1


			Quỹ vì người nghèo đã huy động


			Triệu đồng


			01


			 


			 


			 





			2


			Số nhà tình thương đã xây dựng mới


			Nhà


			02


			 


			 


			 





			3


			Trị giá nhà xây dựng mới


			Triệu đồng


			03


			 


			 


			 





			4


			Số nhà tình thương đã sữa chữa


			Nhà


			04


			 


			 


			 





			5


			Trị giá nhà được sữa chữa


			Triệu đồng


			05


			 


			 


			 





			Người lập biểu


(Ký, họ tên)





			Người kiểm tra


(Ký, họ tên)





			……, ngày..... tháng...... năm.....



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)















Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/32. Cong ty khai thac cong trinh thuy loi.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Cty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Tình hình tưới các loại cây hàng năm, lâu năm


			Biểu số: 001.T/T0802-03-NNPTNT


			Tháng


			Ngày 10 hàng tháng








			Biểu số: 001.T/T0802-03-NNPTNT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 10 hàng tháng


			TÌNH HÌNH TƯỚI CÁC LOẠI



CÂY HÀNG NĂM, LÂU NĂM



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Cty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận;



Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận








			Stt


			Tên đơn vị


			Diện tích kế hoạch (ha)


			Diện tích thực tưới (ha)


			Diện tích bỏ nước (thu hoạch) (ha)





			A


			B


			1


			2


			3





			I


			Tổng diện tích tưới cây hàng năm


			


			


			





			1


			Lúa


			


			


			





			2


			Bắp


			


			


			





			3


			Hoa màu


			


			


			





			


			………….


			


			


			





			II


			Tổng diện tích tưới cây lâu năm


			


			


			





			1


			Nho


			


			


			





			2


			Thanh long


			


			


			





			3


			………….


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày……tháng……năm……



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)















Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/33. Chi cuc Bao ve thuc vat.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Tình hình dịch bệnh trên các loại cây trồng phân theo diện tích và mật độ nhiễm bệnh


			Biểu số: 001.T/T0802-03-NNPTNT


			Tháng


			Ngày 10 hàng tháng








			Biểu số: 001.T/T0802-03-NNPTNT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 10 hàng tháng


			TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRÊN CÁC LOẠI CÂY TRỒNG PHÂN THEO DIỆN TÍCH VÀ MẬT ĐỘ NHIỄM BỆNH



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Chi cục Bảo vệ thực vật Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận;


Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận








			STT


			Tên dịch hại


			Mã số


			Giai đoạn sinh trưởng của cây


			Mật độ; Tỷ lệ nhiễm
(Con/m2); %


			Diện tích nhiễm
(ha)


			Diện tích nhiễm cùng kỳ năm trước (ha)


			Diện tích phòng trừ (ha)


			Phân bố





			


			


			


			


			Phổ biến


			Cao


			Tổng số


			Chia ra


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			Nhẹ - TB


			Nặng


			Mất trắng


			


			


			





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10





			1


			Lúa


			1


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Rầy nâu


			2


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Sâu cuốn lá


			3


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Đạo ôn


			4


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Lem lép


			6


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			……


			7


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Thanh long


			8


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Kiến, bọ trĩ, xoè, xít


			9


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Thối cành, trái non


			10


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Mắt cá, thán thư


			11


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Vàng cành, cháy cành


			12


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Ruồi


			13


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Đốm trắng


			14


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			……


			15


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Rau


			16


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Sâu các loại


			17


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			……


			18


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4


			Dưa, đậu


			19


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Sâu các loại


			20


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Lở cổ rễ, rĩ sắt, đốm lá


			21


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			……


			22


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			5


			Điều


			23


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Thán thư, khô bông


			24


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Sâu các loại


			25


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			……


			26


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			6


			Mì


			27


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Nhện đỏ


			28


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Chổi rồng


			29


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			……


			30


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			7


			Cao su


			31


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Phấn trắng


			32


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Đục thân


			33


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			……


			34


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày…..tháng…..năm…..



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)















Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/34. Trung tam nghien cuu Thanh long.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Tung tâm nghiên cứu cây Thanh long tỉnh


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Chứng nhận thanh long đạt tiêu chuẩn Vietgap


			Biểu số: 001.T/T0803-NNPTNT


			Tháng


			Ngày 10 hàng tháng








			Biểu số: 001.T/T0803-NNPTNT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 10 hàng tháng


			CHỨNG NHẬN THANH LONG ĐẠT TIÊU CHUẨN VIETGAP



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Tung tâm nghiên cứu cây Thanh long Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận;


Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận








			Stt


			Tên đơn vị hành chính (huyện, thị xã)


			Tháng báo cáo


			Luỹ kế có đến tháng báo cáo





			


			


			Chứng nhận mới đạt tiêu chuẩn VietGAPđạt tiêu chuẩn VietGAP


			Tái cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP


			Số đơn vị


			Số hộ


			Diện tích (ha)





			


			


			Số đơn vị


			Số hộ


			Diện tích (ha)


			Số đơn vị


			Số hộ


			Diện tích (ha)


			


			


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			 


			Tổng số


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Thành phố Phan Thiết


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Thị xã La Gi


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Huyện Tuy Phong


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4


			Huyện Bắc Bình


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			5


			Huyện Hàm Thuận Bắc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			6


			Huyện Hàm Thuận Nam


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			7


			Huyện Tánh Linh


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			8


			Huyện Đức Linh


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			9


			Huyện Hàm Tân


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			10


			Huyện Phú Quý


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày……tháng……năm



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)















Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/35. Chi cuc Thu y tinh.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Chi cục Thú y tỉnh


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm xảy ra trong tháng


			Biểu số: 001.T/T0806-NNPTNT


			Tháng


			Ngày 10 hàng tháng





			2


			Số lượng vắc xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm thực hiện trong tháng


			Biểu số: 002.T/T0806-NNPTNT


			Tháng


			Ngày 10 hàng tháng








			Biểu số: 001.T/T0806-NNPTNT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 10 hàng tháng


			TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRÊN ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM XẢY RA TRONG THÁNG



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Chi cục Thú y tỉnh Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận;


Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận








			TT


			 


			Mã số


			Trong tháng


			Luỹ kế có đến tháng báo cáo





			


			


			


			Số xã
(xã)


			Số bệnh
(con)


			Số chết
(con)


			Số xã
(xã)


			Số bệnh
(con)


			Số chết
(con)





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			A


			HEO


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Phó thương hàn


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			   Chia theo huyện/thị xã/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			(Khi có phát sinh dịch)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Dịch tả heo


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			   Chia theo huyện/thị xã/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			(Khi có phát sinh dịch)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Viêm phổi (Sep)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			   Chia theo huyện/thị xã/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			(Khi có phát sinh dịch)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4


			Dịch heo tai xanh


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			   Chia theo huyện/thị xã/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			(Khi có phát sinh dịch)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			5


			Dịch lở mồm long móng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			   Chia theo huyện/thị xã/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			(Khi có phát sinh dịch)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			B


			TRÊN TRÂU, BÒ


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Tụ huyết trùng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			   Chia theo huyện/thị xã/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			(Khi có phát sinh dịch)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Dịch lở mồm long móng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			   Chia theo huyện/thị xã/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			(Khi có phát sinh dịch)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			C


			GIA CẦM


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Dịch tả vịt


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			   Chia theo huyện/thị xã/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			(Khi có phát sinh dịch)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Newcastle


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			   Chia theo huyện/thị xã/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			(Khi có phát sinh dịch)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Tụ huyết trùng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			   Chia theo huyện/thị xã/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			(Khi có phát sinh dịch)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4


			Gumboro


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			   Chia theo huyện/thị xã/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			(Khi có phát sinh dịch)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			5


			Đậu gà


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			   Chia theo huyện/thị xã/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			(Khi có phát sinh dịch)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			6


			Cúm gia cầm H5N1


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			   Chia theo huyện/thị xã/thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			(Khi có phát sinh dịch)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày……tháng……năm……



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








			Biểu số: 002.T/T0806-NNPTNT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:



Ngày 10 hàng tháng


			SỐ LƯỢNG VẮC XIN TIÊM PHÒNG CHO GIA SÚC,


GIA CẦM THỰC HIỆN


TRONG THÁNG



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Chi cục Thú y tỉnh Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận;


Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận








			Stt


			 


			Đơn vị tính


			Số lượng





			


			


			


			Kỳ báo cáo


			Luỹ kế có đến tháng báo cáo





			A


			B


			C


			1


			2





			I


			CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG


			 


			 


			 





			1


			TRÂU, BÒ


			Liều


			 


			 





			 


			Lở mồm long móng


			"


			 


			 





			 


			Tụ huyết trùng


			"


			 


			 





			 


			…………….


			 


			 


			 





			2


			HEO


			Liều


			 


			 





			 


			Lở mồm long móng


			"


			 


			 





			 


			Dịch tả


			"


			 


			 





			 


			Tụ huyết trùng


			"


			 


			 





			 


			Phó thương hàn


			"


			 


			 





			 


			…………….


			 


			 


			 





			3


			GIA CẦM


			Liều


			 


			 





			 


			Dịch tả vịt


			"


			 


			 





			 


			Newcastle


			"


			 


			 





			 


			Gumboro


			"


			 


			 





			 


			Dịch tả (vịt)


			"


			 


			 





			 


			Đậu gà


			"


			 


			 





			 


			Cúm gia cầm H5N1


			"


			 


			 





			 


			…………….


			"


			 


			 





			4


			CHÓ


			Liều


			 


			 





			 


			Bệnh dại


			"


			 


			 





			 


			…………….


			"


			 


			 





			II


			KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT


			 


			 


			 





			1


			Heo


			Con


			 


			 





			2


			Trâu - Bò


			Con


			 


			 





			3


			Gà - Vịt


			Con


			 


			 





			4


			Dê - Cừu


			Con


			 


			 





			5


			Chó


			Con


			 


			 





			6


			Dông


			Con


			 


			 





			7


			Bồ câu


			Con


			 


			 





			8


			Tôm giống


			Triệu post


			 


			 





			III


			PHÚC KIỂM SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT


			 


			 


			 





			1


			Thịt heo


			Kg


			 


			 





			2


			Thịt bò, trâu


			Kg


			 


			 





			3


			Thịt gia cầm


			Kg


			 


			 





			4


			Trứng gia cầm


			Kg


			 


			 





			 


			…………….


			Kg


			 


			 





			IV


			KIỂM SOÁT GIẾT MỔ


			 


			 


			 





			1


			Trâu, bò


			Con


			 


			 





			2


			Heo


			Con


			 


			 





			3


			Gia cầm


			Con


			 


			 





			 


			…………….


			Con


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày……tháng……năm……



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)















Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/36. Chi cuc Kiem lam tinh.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Chi cục Kiểm lâm tỉnh


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Diện tích rừng trồng theo chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững


			Biểu số: 001.H/T0808-NNPTNT


			6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- 6 tháng: Ngày 15 tháng 6 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo








			Biểu số: 001.H/T0808-NNPTNT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)





			DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG THEO CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG



6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận;


Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ 6 tháng: Ngày 15 tháng 6 năm báo cáo;



+ 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm: Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo


			


			








			Tên chỉ tiêu


			Mã
số


			Đơn
vị tính


			Tổng số


			Chia theo loại hình kinh tế





			


			


			


			


			Nhà nước


			Tập thể


			Cá thể


			Tư nhân


			VĐT nước ngoài





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			I. Cây lâm nghiệp trồng phân tán


			8


			1000 cây


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II. Ươm giống cây lâm nghiệp


			9


			1000 cây


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			III. Diện tích rừng trồng theo Chương trình Bảo vệ và phát triển rừng bền vững (10=11+12+13)


			10


			Ha


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Rừng phòng hộ trồng mới


			11


			Ha


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Rừng đặc dụng trồng mới


			12


			Ha


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3. Rừng sản xuất trồng mới


			13


			Ha


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Trong đó:






- Rừng nguyên liệu giấy


			14


			Ha


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


- Diện tích cây ăn quả


			15


			Ha


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


- Diện tích cây lâu năm khác


			16


			Ha


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày……tháng……năm……



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, họ tên, đóng dấu)















Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/37. Chi cuc Thuy san tinh.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


Áp dụng đối với: Chi cục Thuỷ sản tỉnh


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Số lượng tàu thuyền nghề cá


			Biểu số: 001.H/T0813-NNPTNT


			6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- 6 tháng: Ngày 10 tháng 7 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 10 tháng 10 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 10 tháng 01 năm sau năm báo cáo





			2


			Số lượng tàu thuyền phân theo chiều dài


			Biểu số: 002.H/T0813-NNPTNT


			6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- 6 tháng: Ngày 10 tháng 7 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 10 tháng 10 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 10 tháng 01 năm sau năm báo cáo





			3


			Tàu thuyền đóng mới trong kỳ


			Biểu số: 003.H/T0813-NNPTNT


			6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- 6 tháng: Ngày 10 tháng 7 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 10 tháng 10 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 10 tháng 01 năm sau năm báo cáo








			Biểu số: 001.H/T0813-NNPTNT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)





			SỐ LƯỢNG TÀU


THUYỀN NGHỀ CÁ



6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:


Chi cục Thuỷ sản tỉnh Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận;


Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ 6 tháng: Ngày 10 tháng 7 năm báo cáo;



+ 9 tháng: Ngày 10 tháng 10 năm báo cáo;



+ Năm: Ngày 10 tháng 01 năm sau năm báo cáo


			


			








			Stt


			Tên đơn vị (huyện, thị xã, Tp)


			Số lượng tàu thuyền (Chiếc)


			Tổng công suất (cv)


			Số Lao động trên tàu





			


			


			Tổng số


			Chia ra


			Đã đăng ký


			Đã đăng kiểm trong năm


			





			


			


			


			Chưa đăng  kiểm


			Đã đăng kiểm


			


			


			





			A


			B


			1


			2


			3


			6


			7


			8





			 


			Tổng số


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Tp. Phan Thiết


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Thị xã La Gi


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Huyện Tuy Phong


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4


			Huyện Bắc Bình 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			5


			Huyện Hàm Thuận Nam


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			6


			Huyện Hàm Tân


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			7


			Huyện Phú Quý


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			…, ngày…. tháng… năm…



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








			Biểu số: 002.H/T0813-NNPTNT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)





			SỐ LƯỢNG TÀU THUYỀN PHÂN THEO CHIỀU DÀI



6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Chi cục Thuỷ sản tỉnh Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận;


Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ 6 tháng: Ngày 10 tháng 7 năm báo cáo;



+ 9 tháng: Ngày 10 tháng 10 năm báo cáo;



+ Năm: Ngày 10 tháng 01 năm sau năm báo cáo


			


			





			


			


			








Đơn vị tính: Chiếc



			Stt


			Tên đơn vị (huyện, thị, TP)


			Phân theo chiều dài





			


			


			Dưới 6m


			Từ 6m đến
 dưới 12m


			Từ 12m đến dưới 15m


			Từ 15m đến dưới 24m


			Từ 24m trở lên





			


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5





			 


			Tổng số


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Tp. Phan Thiết


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Thị xã LaGi


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Huyện Tuy Phong


			 


			 


			 


			 


			 





			4


			Huyện Bắc Bình 


			 


			 


			 


			 


			 





			5


			Huyện Hàm Thuận Nam


			 


			 


			 


			 


			 





			6


			Huyện Hàm Tân


			 


			 


			 


			 


			 





			7


			Huyện Phú Quý


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày…. tháng… năm…


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








			Biểu số: 003.H/T0813-NNPTNT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)






			TÀU THUYỀN ĐÓNG MỚI TRONG KỲ



6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Chi cục Thuỷ sản tỉnh Bình Thuận



- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận;


Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ 6 tháng: Ngày 10 tháng 7 năm báo cáo;



+ 9 tháng: Ngày 10 tháng 10 năm báo cáo;



+ Năm: Ngày 10 tháng 01 năm sau năm báo cáo


			


			








Đơn vị tính: Chiếc



			Stt


			Tên đơn vị (huyện, thị, TP)


			Tổng số


			Trong đó


			Phân theo công suất


			Phân theo chiều dài





			


			


			


			Thay thế


			Phát triển


			Dưới 20 CV


			Từ 20 đến dưới 50 CV


			Từ 50 đến dưới 90 CV


			Từ 90 đến dưới 250 CV


			Từ 250 đến dưới 400 CV


			Từ 400 CV trở lên


			Từ 12m đến dưới 15m


			Từ 15m đến dưới 24m


			Từ 24m trở lên





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			 


			Tổng số


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Tp. Phan Thiết


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Thị xã La Gi


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3


			Huyện Tuy Phong


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4


			Huyện Bắc Bình 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			5


			Huyện Hàm Thuận Nam


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			6


			Huyện Hàm Tân


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			7


			Huyện Phú Quý


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Người lập biểu


(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			……, ngày……tháng……năm……


Thủ trưởng đơn vị


(Ký, họ tên, đóng dấu)















Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/38. BCH phong chong thien tai - TKCN tinh.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH 


Áp dụng đối với: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Thiên tai và mức độ thiệt hại 


			Biểu số: 001.H/T2104-NNPTNT


			Tháng;



Năm


			- Báo cáo tháng: Ngày 19 tháng báo cáo


- Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo








			Biểu số: 006.H/T2104-NNPTNT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)





			THIÊN TAI VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI 


Tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận;


Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Tháng: Ngày 19 tháng báo cáo;



+ Năm: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo.


			


			








			 


			Mã số


			Số vụ thiên tai (Vụ)


			Thiệt hại về người


			Thiệt hại về tài sản





			


			


			


			Số người chết (Người)


			Số người bị mất tích (Người)


			Số người bị thương (Người)


			Nhà bị sập, bị cuốn trôi (Nhà)


			Nhà bị hư hại (Nhà)


			Diện tích lúa bị 
thiệt hại
(Ha)


			Diện tích hoa màu bị thiệt hại
(Ha)


			Gia súc bị chết, cuốn trôi
(Con)


			Gia cầm 
bị chết, cuốn trôi
(Con)


			Tổng giá trị thiệt hại
ước tính (Triệu đồng)





			


			


			


			Tổng số


			Trong đó: Nữ


			Tổng số


			Trong đó: Nữ


			Tổng số


			Trong đó: Nữ


			


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14





			Tổng số


			01


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1. Chia theo loại thiên tai


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển


			02


			 


			 


			


			 


			


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt sở, lũ quét


			03


			 


			 


			


			 


			


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Mưa lốc, giông, sét, mưa đá


			04


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Sương muối, sương mù, rét hại


			05


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Hạn hán, nắng nóng; xâm nhập mặn


			06


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Sạt lở, sụt lún bờ biển, bờ sông


			07


			 


			 


			


			 


			


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thiên tai khác (ghi rõ)


			08


			 


			 


			


			 


			


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Chia theo huyện/ thị xã/ thành phố


			09


			 


			 


			


			 


			


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thành phố Phan Thiết


			10


			 


			 


			


			 


			


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Thị xã La Gi


			11


			 


			 


			


			 


			


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Tuy Phong


			12


			 


			 


			


			 


			


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Bắc Bình


			13


			 


			 


			


			 


			


			 


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Huyện Hàm Thuận Bắc


			14


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Hàm Thuận Nam


			15


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Tánh Linh


			16


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Đức Linh


			17


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Hàm Tân


			18


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Huyện Phú Quý


			19


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			..., ngày … tháng … năm ...


Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








Biểu số
 006.H/T2104-NNPTNT: THIÊN TAI VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI 



1. Khái niệm, phương pháp tính



Thiên tai là thảm họa do thiên nhiên gây ra, bao gồm:



- Bão, nước dâng;



- Gió mạnh trên biển;



- Áp thấp nhiệt đới;



- Mưa lớn, lũ, ngập lụt;



- Lốc, sét, mưa đá;



- Sương muối, sương mù, rét hại;



- Xâm nhập mặn;



- Hạn hán, nắng nóng;



- Động đất;



- Sóng thần;



- Sạt lở, sụt lún đất;



- Thiên tai khác.



Thiệt hại do thiên tai gây ra là sự phá huỷ hoặc làm hư hỏng ở các mức độ khác nhau về người, vật chất, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Thiệt hại xảy ra trong hoặc ngay sau khi thiên tai xảy ra. Thiệt hại về người bao gồm số người chết, số người bị mất tích, số người bị thương. Người chết là những người bị chết do thiên tai trực tiếp gây ra và đã tìm thấy xác. Không tính những người chết do các nguyên nhân khác trong thời gian thiên tai xảy ra tại địa phương; Người mất tích là những người không tìm thấy sau khi thiên tai xảy ra, có thể đã bị chết do thiên tai trực tiếp gây ra nhưng chưa tìm thấy xác hoặc chưa có tin tức sau khi thiên tai xảy ra. Người mất tích sau 1 năm thiên tai xảy ra được coi là chết; Người bị thương là những người bị tổn thương về thể xác do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường.



Những trường hợp bị sốc hoặc ảnh hưởng đến tâm trí do biến cố ảnh hưởng đến gia đình và bản thân không được tính là số người bị thương.


Thiệt hại về vật chất do thiên tai trực tiếp gây ra là sự phá huỷ toàn bộ hoặc một phần (sập đổ, cuốn trôi, ngập nước, xói lở, bồi lấp, hư hại,...) ở các mức độ khác nhau về vật chất, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Vật chất bị phá huỷ gồm nhà cửa (nhà ở, bệnh viện, trường học, v.v...) và các trang thiết bị bên trong; tài nguyên thiên nhiên và kết cấu hạ tầng (đất đai, hệ thống đê bảo vệ, hệ thống thủy lợi, đường giao thông, cầu cống, hệ thống cấp nước, hệ thống điện, v.v...).



Nhà bị sập, bị cuốn trôi là những ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn hoặc bị cuốn trôi thiệt hại trên 70% do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai không thể sửa chữa hoặc khắc phục lại được.


Nhà bị hư hại một phần như tốc mái, lở tường, ngập nước (gồm bị ngập sàn, nền, mức độ ngập từ 0,2 m trở lên đối với diện tích sinh hoạt thường xuyên)... thiệt hại dưới 70% do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai có thể sửa chữa, khôi phục hoặc cải tạo lại, đảm bảo an toàn để ở.



Diện tích lúa, hoa mầu bị thiệt hại là diện tích lúa, hoa mầu bị thiệt hại không thu hoạch được do thiên tai trực tiếp gây ra.



Thiệt hại về động vật nuôi bao gồm các loại gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, vùi lấp.



Thiệt hại về vật chất được ước tính bằng tiền đồng Việt Nam tại mức giá thời điểm xảy ra thiên tai.



Phân loại thiên tai:



Mã 2: Gồm các loại thiên tai: Bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển.



Mã 3: Gồm các loại thiên tai liên quan tới những trận mưa lũ lớn: Mưa lớn gây lũ lụt, gây sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt.



Mã 4: Gồm các loại thiên tai liên quan tới những trận mưa ngắn: mưa giông, mưa lốc, mưa đá, sét đánh, giông sét.



Mã 5: Gồm các loại thiên liên quan tới rét: Sương muối, sương mù, rét đậm, rét hại, băng giá.



Mã 6: Gồm các loại thiên tai: hạn hán, nắng nóng; xâm nhập mặn.



Mã 7: Gồm các loại thiên tai liên quan tới sạt lở, sụt lún bờ biển, bờ sông.



Mã 8: Thiên tai khác là tất cả các loại thiên tai chưa kể đến ở các mã trên (Vd: Động đất, sóng thần)



Lưu ý: Cháy rừng không thống kê vào thiên tai. 



2. Cách ghi biểu



- Cột 1: Ghi số vụ thiên tai theo từng loại thiên tai xảy ra trong tháng/năm có ảnh hưởng đến tỉnh.



- Cột 2: Ghi tổng số người chết là nam do thiên tai.



- Cột 3: Ghi tổng số người chết là nữ do thiên tai.



- Cột 4: Ghi tổng số người mất tích là nam do thiên tai.



- Cột 5: Ghi tổng số người mất tích là nữ do thiên tai.



- Cột 6: Ghi tổng số người bị thương là nam do thiên tai.



- Cột 7: Ghi tổng số người bị thương là nữ do thiên tai.



- Cột 8: Ghi số nhà bị sập, bị cuốn trôi (nhà bị thiệt hại trên 70%).


- Cột 9: Ghi số nhà bị hư hại, nhà bị hư hại bao gồm nhà bị sạt lở, tốc mái, ngập nước và hư hại khác (thiệt hại từ 30% đến dưới 70%).



- Cột 10: Ghi tổng diện tích lúa bị thiệt hại (trên 70%).


- Cột 11: Ghi tổng diện tích hoa màu bị thiệt hại (trên 70%).


- Cột 12: Ghi số gia súc bị chết, cuốn trôi



- Cột 13: Ghi số gia cầm bị chết, cuốn trôi.



- Cột 14: Ghi tổng tất cả giá trị thiệt hại ước tính do thiên tai gây ra. (tất cả thiệt hại ước bằng tiền mặt về vật chất, nông nghiệp, đường xá, cơ sở hạ tầng…)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



- Phạm vi thu thập số liệu: Toàn tỉnh/thành phố



- Thời kỳ thu thập số liệu: Tháng, năm



Báo cáo tháng: Được tính từ 14 tháng trước đến ngày 15 tháng báo cáo. 



Ngày gửi báo cáo: 19 hàng tháng



Báo cáo năm: Được tính từ 01/01 năm đến 31/12 năm báo cáo. Báo cáo năm là báo cáo tổng hợp của các đợt xảy ra thiên tai trong năm.



Ngày gửi báo cáo: Chậm nhất ngày 31/3 năm sau năm báo cáo




4. Nguồn số liệu



Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận.









Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/39. BQL du an DT Cong trinh giao thong.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


PHẦN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN


Áp dụng đối với: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-BQLDAĐTCTGT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			2


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4- BQLDAĐTCTGT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			3


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405- BQLDAĐTCTGT


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số: 001.T/T0402.3- BQLDAĐTCTGT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng báo cáo






			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận





			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo             (Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch    (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-BQLDAĐTCTGT: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ


1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.


			Biểu số: 002.T/T0402.4- BQLDAĐTCTGT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng báo cáo





			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-BQLDAĐTCTGT: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).


- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.



			Biểu số: 003.Q/T0405- BQLDAĐTCTGT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC


DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH


TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.






			


			





			STT


			Tên dự án/công trình


			Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-BQLDAĐTCTGT: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 


1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5


- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11


4. Nguồn số liệu



Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.
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HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


PHẦN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN


Áp dụng đối với: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-BQLDAĐTCTNNPTNT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			2


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4- BQLDAĐTCTNNPTNT


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			3


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405- BQLDAĐTCTNNPTNT


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số: 001.T/T0402.3- BQLDAĐTCTNNPTNT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng báo cáo






			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận





			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo             (Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch    (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-BQLDAĐTCTNNPTNT: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ


1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 002.T/T0402.4- BQLDAĐTCTNNPTNT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng báo cáo





			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-BQLDAĐTCTNNPTNT: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).


- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận.



			Biểu số: 003.Q/T0405- BQLDAĐTCTNNPTNT


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC


DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH


TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.






			


			





			STT


			Tên dự án/công trình


			Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-BQLDAĐTCTNNPTNT: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 


1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5


- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11


4. Nguồn số liệu



Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận.
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HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


PHẦN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN


Áp dụng đối với: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ 


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3-BQLDAĐTCTDDCN


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			2


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4- BQLDAĐTCTDDCN


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			3


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405- BQLDAĐTCTDDCN


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số: 001.T/T0402.3- BQLDAĐTCTDDCN


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng báo cáo






			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:


BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận





			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo             (Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch    (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-BQLDAĐTCTDDCN: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ


1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu



Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 002.T/T0402.4- BQLDAĐTCTDDCN


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng báo cáo


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-BQLDAĐTCTDDCN: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).


- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận.



			Biểu số: 003.Q/T0405- BQLDAĐTCTDDCN


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC


DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH


TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.






			


			





			STT


			Tên dự án/công trình


			Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-BQLDAĐTCTDDCN: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 


1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5


- 9 tháng
: Ngày 15 tháng 9



- Năm





: Ngày 15 tháng 11


4. Nguồn số liệu



Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận.
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Bieu mau - Phu luc/Bieu mau/42. Dai Phat thanh - Truyen hinh tinh.doc

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH


PHẦN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN


Áp dụng đối với: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh


I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ


			STT


			Tên biểu


			Ký hiệu biểu


			Kỳ báo cáo


			Ngày nhận báo cáo





			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			E





			1


			Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà do địa phương quản lý 


			Biểu số: 001.T/T0402.3- PTTH


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			2


			Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý


			Biểu số: 002.T/T0402.4-PTTH


			Tháng


			Ngày 15 tháng báo cáo





			3


			Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm


			Biểu số: 003.Q/T0405-PTTH


			Quý;



6 tháng;



9 tháng;



Năm


			- Quý I: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



- 6 tháng: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



- 9 tháng: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



- Năm: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo








			Biểu số: 001.T/T0402.3-PTTH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng báo cáo






			VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:


Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:


Cục Thống kê Bình Thuận





			


			Mã số


			Kế hoạch vốn ngân sách năm…             (Tỷ đồng)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)


			Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo             (Tỷ đồng)


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch    (%)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4:1





			Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)


			01


			 


			 


			 


			


			





			1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh trực thuộc Trung ương


			02


			 


			 


			 


			


			





			Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất


			03


			


			


			


			


			





			2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu


			04


			


			


			


			


			





			3. Vốn nước ngoài (ODA)


			05


			


			


			


			


			





			4. Xổ số kiến thiết


			06


			 


			 


			 


			


			





			5. Vốn khác


			07


			 


			 


			 


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 001.T/T0402.3-PTTH: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ


1. Khái niệm, phương pháp tính



- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ báo cáo (tháng).



Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho cấp tỉnh; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp tỉnh.



Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hàng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).



- Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.



2. Cách ghi biểu



Cột 1: Ghi kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý năm báo cáo.



Cột 2: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng trước tháng báo cáo.



Cột 3: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng báo cáo.



Cột 4: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo.



Cột 5: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.



Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước)



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu


Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.


4. Nguồn số liệu


Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Thuận.


			Biểu số: 002.T/T0402.4-PTTH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)



Ngày nhận báo cáo:


Ngày 15 tháng báo cáo


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



Tháng... năm...


			- Đơn vị báo cáo:



Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận








Đơn vị tính: Tỷ đồng


			STT


			Tên dự án/ công trình


			Mã dự án         (mã TABMIS)


			Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)


			Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


			Chủ đầu tư


			Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)


			Địa điểm đầu tư (huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian thực hiện


			Năng lực thiết kế


			Tổng mức đầu tư được duyệt


			Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước)


			Thực hiện tháng trước tháng báo cáo


			Ước thực hiện tháng báo cáo


			Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo


			Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm (%)





			


			


			


			


			


			


			


			


			Năm khởi công


			Năm hoàn thành / dự kiến hoàn thành


			Năng lực thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14 = (13:10) x 100





			


			Dự án/ công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo
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			Dự án khởi công mới


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …
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			2


			Dự án chuyển tiếp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …
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			3


			Dự án dự kiến hoàn thành trong năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự án …
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			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 002.T/T0402.4-PTTH: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 



1. Khái niệm, phương pháp tính 



Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao kế hoạch đầu tư công hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 



Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư.



Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.



2. Cách ghi biểu


- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).



- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 



Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.



- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác


- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.



- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.



- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.



- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.



- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài của năm trước).


- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.



- Cột 14: Ghi tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, dự tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo và tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với kế hoạch.



4. Nguồn số liệu



Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Thuận.



			Biểu số: 003.Q/T0405-PTTH


(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày …./…./2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC


DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH


TRONG NĂM 



Quý; 6 tháng; 9 tháng; Năm


			- Đơn vị báo cáo:



Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận


- Đơn vị nhận báo cáo:



Cục Thống kê Bình Thuận





			Ngày nhận báo cáo:



+ Quý I




: Ngày 15 tháng 3 năm báo cáo;



+ 6 tháng

: Ngày 15 tháng 5 năm báo cáo;



+ 9 tháng

: Ngày 15 tháng 9 năm báo cáo;



+ Năm






: Ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.






			


			





			STT


			Tên dự án/công trình


			Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án


			Địa điểm xây dựng (Tên huyện/ thị xã/ thành phố)


			Thời gian khởi công


			Thời gian hoàn thành/  dự kiến hoàn thành


			Tổng mức đầu tư



(Tỷ đồng)


			Năng lực mới tăng


			Thực hiện quý trước báo cáo



(Tỷ đồng)


			Dự tính quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo



(tỷ đồng)


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tháng


			Năm


			Tháng


			Năm


			


			Năng lực/ công suất thiết kế


			Đơn vị tính


			


			


			


			


			





			A


			B


			C


			D


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu



(Ký, họ tên)


			Người kiểm tra biểu



(Ký, họ tên)


			….., ngày … tháng … năm …



Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu, họ tên)








BIỂU SỐ 003.Q/T0405-PTTH: NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH TRONG NĂM 


1. Khái niệm, phương pháp tính



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). 



Năng lực mới tăng của dự án/công trình là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao dự án/công trình.



2. Cách ghi biểu



Quý I năm báo cáo sẽ ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo. Từ quý II trở đi sẽ thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.



Ghi các dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. 



Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có).



Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 



Cột A: STT dự án/công trình ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.



Cột 6, 7: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).



Ví dụ:



- Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 515, Đơn vị tính (cột 3): Km



- Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 60, Đơn vị tính (cột 3): Triệu sản phẩm/năm.



- Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 2): 5, Đơn vị tính (cột 3): Nghìn m2 sàn.



Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân).



Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.



3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu



Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập thực hiện quý trước quý báo cáo, dự tính quý báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng dồn từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo. Thời điểm báo cáo:



- Quý I



: Ngày 15 tháng 3



- 6 tháng
: Ngày 15 tháng 5
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: Ngày 15 tháng 9
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: Ngày 15 tháng 11
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Co quan, don vi chu

STT Tén biéu Ky hi¢u biéu tri thuc hién Ky bao cio Ngay nhan bao cio
A B C D E F
I |Pat dai, Dan s6 va Binh ding gii
Hién trang st dung dat chia theo| Biéu s6: 001.N/HO0101.1- Phong Tai nguyén va 5 Ngay 10 thang 3 nam sau nim bao
1 4. . . 1 e Nam ;
doi tuong sir dung, quan ly TNMT MGai truong cao
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dang ky khai sinh cao
3 89 tmqng hop tr vong duoc dang Bidu s& 008 N/HO106-TP Phong Tu phap Nim Ngay 28 thang 02 ndm sau ndm bao
ky khai tir cao
9 | Ty 1é nit tham gia cap Gy dang Biéu s6: 009.K/H0107-BTC |Ban T chirc huyén uy/| Nhiém ky |Dau nhiém ky (Sau 30 ngay sau dai
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STT Tén biéu Ky hi¢u biéu tri thuc hién Ky bao cio Ngay nhan bao cio
A B C D E F
thi ay/ thanh uy héi cap huyén)
Il |Kinh té
10 S6 co 50, 1a9 dong tropjg €ac CO| pix (£ 001 SN/HO0202. 1-NV Phong N&i vu 5 nam Ngay 15 thang 3 ndm sau nam diéu
quan hanh chinh, su nghiép tra
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. A X Phong kinh té/ Kinh té
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& G0 ¢la phuong quan y thudc UBND huyén
- Ngay 15 thang 3: Bao cao Quy I
ndm bao cao
Nine luc méi tine cia cac du Phong kinh t&/ Kinh té - Ngay 15 thang 5: Béo cdo 6 thang
15 |anetng it poas g €48 *H | Bidu 6 005.Q/H0205-KT/TC, | - Ha thng/ Tai chinh - Quj |MAm bo cio
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- Ngay 15 thang 11: Bdo cdo nam
bao céo
16 |Téng gi4 tri san phim trén dia ban| Biéu so: 006.N/H0206-CTK Cuc Thong ké tinh Nam  |Ngay 28 thang 3 nim sau nim bao








STT

Tén biéu

Ky hiéu biéu

Co quan, don vi chu
tri thye hién

Ky bio cao

Ngay nhan bao cio

B

C

D

E

F

huyén

cao

17

Thu ngan sach nha nudc trén dia
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Vién Kiém sat nhan - Bao céo 6 thang: Ngay 15 thang 7
. . . . dan huyén/ thi xa/ 6 thang; |ndm bao céo
34 |SO vu an, so bi da khaoi to OBiéu so: 11.H/H0315-VKS N ’
© Vi afl, So bl cafl da RIOTHO 1eu S0 thanh pho Nam - Bdo cao nam: Ngay 20 thang 3
ndm sau ndm bao cao
Vién Kiém sat nhan 6 than - B4o céo 6 thang: Ngay 15 thang 7
35 |S6vu an, s6 bi can da truy to Biéu s6: 012 H/H0316-VKS dan huyén/ thi xa/ N |- Bao céo nim: Ngay 20 thang 3
thanh pho M1 hdm sau ndm béo cao
S6 an, sd bi cao da xét xir so Toa an nhan dan Ngay 10 thang 3 ndm sau nam béao
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Biéu s6: 001.N/H0101.1-TNMT
Quyet

(Ban  hanh  kem

theo

dinh

$62736../OD-UBND ngay 27./12./2023

ctiia UBND tinh Binh Thudn)

Ngay nhan bao cdo:

Ngay 10 thang 3 nam sau ndm bdo cdo

HIEN TRANG SU DUNG PAT CHIA

THEO POI TUQNG SU DUNG, QUAN

LY

Nam...

- Don vi bao cdo:
Phong Tai nguyén va M6i truong huyén...
- Don vi nhén bao cao:
Chi Cyc Thong ké...

Pon vi tinh: Ha

Dién tich dat theo ddi tuong su dung

Dién tich dat theo ddi twong duoc giao dé

quan ly
Téng o To chirc nudc ngoai Neusi )
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5. Dat nong nghiép khac 14








Dién tich dat theo ddi tuong su dung
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7 quan ly
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sO thlc A & nhan trong Doanh . .| dan cu A & e B Aoy
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su nghi¢p 23
- Pat san xuat, kinh doanh
phi néng nghiép 24
- Pat c6 muc dich cong
cong 25
3. Pat co so ton gido 26
4. Dat co s6 tin ngudng 27
5. Pat nghia trang, nghia
dia, nha tang 1&, nha hoa
tang 28
6. Pat séng, ngoi, kénh,
rach, subi 29
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dung 30
8. Dat phi nong nghiép khac | 31
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C - Dit chua sit dung 32
1. Dat bang chua sir dung 33
2. Dat d6i mui chua st dung | 34
3. Nui da khong ¢6 ring cay | 35
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BIEU SO 001.N/HO0101.1-TNMT: HIEN TRANG SU DUNG DPAT
CHIA THEO POI TUQNG SU DUNG, QUAN LY

1. Khai niém, phwong phap tinh

Téng dién tich dat ctia don vi hanh chinh dugc xac dinh gdm toan bo dién
tich cac loai dét trong pham vi duong dia gidi ctia timg don vi hanh chinh da
dugc xdc dinh theo quy dinh ctia phap luét.

Dién tich dat ctia don vi hanh chinh dugc 14y theo s liéu do co quan tai
nguyén mdi trudng c6 tham quyén cong bd. Pdi voi cac don vi hanh chinh cé
bién, dién tich tu nhién ctia don vi hanh chinh do g6m dién tich céc loai d4t cua
phan dét lién va cac ddo, quan ddo trén bién tinh dén dudng mép nude bién thap
nhét trung binh trong nhiéu nam. Téng dién tich d4t tu nhién g6m nhiéu loai dat
khac nhau tuy theo tiéu thuc phan loai. Thong thuomg dién tich dat duoc phan
theo muc dich sir dung, d6i tuong quan 1y va st dung dat.

(1) Dién tich dat theo muc dich st dung 13 dién tich phén dat co cung muc
dich str dung trong pham vi ctia don vi hanh chinh gdm nhom dat nong nghiép,
nhom dét phi nong nghiép va nhém dat chua sir dung.

a) Nhom dat nong nghiép 1a dat sir dung vao muc dich san xuét, nghién
ctru, thi nghiém vé ndng nghiép, 1am nghiép, nuoi trong thuy san, lam mudi va
bao vé, phat trién rimg. Gom cac loai dat:

- Pt trong cdy hing nam gdm dét trong lta va dat trdng cdy hing nim
khac;

- bt trong cay 1au nam;

- Pt rimg san xuét;

- bt rimg phong ho;

- Dt rung dac dung;

- Pét nuoi trong thuy san 1a dat duoc st dung chuyén vao muc dich nuoi,
tréng thuy san nudce lg, nudc mdn va nudgc ngot;

- Pat lam mudi 1a rudng mudi dé st dung vao muc dich san Xuat muéi;

- Pat nong nghiép khac gdm dat str dung dé xdy dung nha kinh va céc loai
nha khac phuc vu muc dich tréng trot, ké ca cac hinh thirc trong trot khong truc
tiép trén dat; xdy dung chudng trai chin nudi gia suc, gia cAm va cac loai dong
vat khac duoc phap luat cho phép; dat tréng trot, chan nudi, nudi tréng thity san
cho muc dich hoc tap, nghién ctru thi nghiém; dat uom tao cay gidng, con giéng
va dat trong hoa, cay canh.







7

b) Nhom dat phi nong nghiép gdm cac loai dat st dung vao muc dich
khong thuoc nhém dat nong nghiép, bao gom: Pat &; dat xdy dung tru so co
quan; dat st dung vao muc dich qudc phong, an ninh; dat xay dung cong trinh
su nghiép; dat san xuat, kinh doanh phi nong nghiép; dat sir dung vao muc dich
cong cong; dat co s& ton gido; dat tin ngudng; dat lam nghia trang, nghia dja,
nha tang 1€, nha héa tang; dat song, ngoi, kénh, rach, subi; dat c6 mit nude
chuyén dung; dat phi nong nghiép khac; cu thé:

-Pit & g6m dat & tai nong thon va dat & tai do thi:

+ DAt & tai nong thon la dat & thudc pham vi dia gié1 hanh chinh céc x4, trir
dat & tai khu do thi moi da thue hién theo quy hoach phét trién cac thanh phé, thi
x4, thi trAn nhung hién tai van thudc xa quan ly.

+ Dt & tai d6 thi 1a dit & thudc pham vi dia giéi hanh chinh cac phuong,
thi tran, ké ca dat ¢ tai cac khu d6 thi méi da duoc thyuc hién thudc pham vi quy
hoach phat trién ctia cac thanh phé, thi xa dd dugc co quan nha nudc cd tham
quyén phé duyét nhung dén thoi diém thong ke, kiém ké van do xa quan ly.

- Pt xay dung tru s& co quan gom dat tru s& co quan nha nudc, td chirc
chinh tri, t6 chtic chinh trj - x hi.

- Pt str dung muc dich qudc phong, an ninh gdm dat str dung vao cac muc
dich quy dinh tai Diéu 61 cua Luat dat dai.

- Pét xay dung cong trinh sy nghiép gom dat xdy dung tru so cta to chirc
su nghiép; dat x4y dung co s¢ van hoa, xa hoi, y té, gido duc va dao tao, thé duc
thé thao, khoa hoc va cong ngh¢, ngoai giao va cong trinh sy nghiép khac.

- Pt san xudt, kinh doanh phi nong nghiép gom dat khu cong nghiép, cum
cong nghiép, khu ché xuat, dit thuong mai, dich vu; dét co s& san xuat phi nong
nghiép; dat sir dung cho hoat dong khoang san; dat san xudt vat liéu xay dung,
lam d6 gém.

- Pét sir dung vao muc dich cong cong gom dat giao thong (dat cang hang
khong, san bay, cang duong thity ndi dia, cang hang hai, hé thong duong sit, hé
théng dudng bd va cong trinh giao thong khéc); thuy loi; dét co di tich lich sir -
vin héa, danh lam thing canh; dét sinh hoat cong dong, khu vui choi gidi tri
cong cong; dat cong trinh nang luong; dat cong trinh buu chinh, vién thong; dat
cho; dét bai thai, xtr Iy chat thai va dat cong trinh cong cong khac.

- Pét co s& ton gido gém dat thudc chua, nha thd, nha nguyén, thanh that,
thanh dudong, ni€ém phat dudong, tu vién, truong dao tao ri€ng cua ton gido; tru s&
ctia td chirc ton gido va cac co s khac cua ton gido duoc Nha nude cho phép
hoat dong.
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- Pét tin ngudng bao g6m dat co cac cong trinh dinh, dén, miéu, am, tur
duong, nha tho ho.

- bat 1am nghia trang, nghia dia, nha tang 1&, nha hoa tang 1a dat dé lam noi
mai tAng tap trung, dat c6 cong trinh 1am nha tang 1€ va cong trinh dé hoa tang.

- bt song, ngdi, kénh, rach, sudi 1a dat co mat nude cua cac ddi tuong thiy
van dang tuyén khong co6 ranh gidi khép kin dé tao thanh thira dat duoc hinh
thanh ty nhién hodc nhéan tao phuc vu cho muc dich thoat nudc, dan nudc.

- Pét ¢6 mit nude chuyén dung 1a dat co mit nude ctia cac ddi tuong thiy
van dang ao, hd, ddm co ranh gidi khép kin dé hinh thanh thtra dét, thudc pham
vi cdc do thi va cac khu dan cu ndong thon hodc ngoai khu do thi, khu dan cu
nong thon nhung khong str dung chuyén vao muc dich chuyén nuéi tréng thiy
san, thuy dién, thuy lgi.

- P4t phi nong nghiép khac gém dat 1am nha nghi, 14n, trai cho ngudi lao
dong trong co s& san xuat; dat xay dung kho va nha dé chira nong san, thuc bao
v€ thuc vat, phan bén, may modc, cong cu phuc vu cho san XUAt ndng nghiép va
dat xay dung cong trinh khac ctia nguoi sir dung dat khong nhim muc dich kinh
doanh ma cong trinh d6 khong gin lién voi dat 6.

¢) Nhém dat chua sur dung g6m cac loai dat chua xac dinh muc dich st
dung, cu thé:

- P4t bang chua str dung 14 dat chua str dung tai ving bing phing & dong
bang, thung liing, cao nguyén.

- it d6i nui chura st dung l1a dat chura str dung trén dat doc thude vung déi,
nui.

- Nui d4 khong co rimg cdy 1a dat chua sir dung & dang nti d4 ma trén do
khong ¢o rung ciy.

(2) Dién tich dét theo tiéu thuc ddi tugng quan ly va stir dung dét

- PBéi tuong str dung dét 1a ngudi duge Nha nudce giao dat, cho thué dat,
cong nhan quyén stir dung dat hodc dang sir dung dat chua duoc nha nudc cong
nhan quyén st dung dat, gdm: Ho gia dinh, c4 nhan trong nudc; td chirc trong
nudce; t6 chtic nude ngodi; ngudi Viét Nam dinh cu & nude ngoai; cong dong
dan cu va co s& ton gido; doanh nghiép c¢é vén dau tu nudc ngoai.

- Béi tuong duoc giao quan 1y dat 1a td chirc trong nude, cong ddng dan cu,
doanh nghiép lién doanh, doanh nghiép 100% vén nudc ngoai duoc Nha nude
giao dat dé quan 1y trong céac truomg hop quy dinh tai Diéu 8 Luat dét dai.

2. Cach ghi biéu
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- Cot 1: Ghi téng s6 dién tich dat tu nhién va chia theo timg loai dat tuong
g bén cot A ¢ tai thoi diém 31/12 hang nam.

- Cot 2, 3, 4,.....,12: Ghi dién tich dit ma nha nudc da giao cho cac co quan,
t6 chirc va c4 nhan st dung, quan ly chia theo timg loai dat twong ung bén cot A
c6 tai thoi diém 31/12 hang nam.

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

Pham vi toan huyén/thi x&/thanh phé. S6 liéu thu thap nam bao cdo.
4. Ngudn s6 liéu

- Piéu tra kiém ké dat dai, 1ap ban d6 hién trang st dung dat;

- Phong Tai nguyén va Moi trudng huyén/thi xa/thanh ph.







Biéu s6: 002.N/H0101.2-TNMT

(Ban hanh kem  theo

Ouyét

dinh

$62736/0P-UBND ngay 27./12./2023 ciia

UBND tinh Binh Thudn)

Ngay nhan bao cao:

Ngay 10 thang 3 nam sau ndm bdo cdo

HIEN TRANG SU DUNG DAT
NONG NGHIEP

Nam ...
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- Pon vi bao cdo:
Phong Tai nguyén va Méi truong huyén...

- Pon vi nhan bao cao:

Chi cuc Thong ké...

Don vi tinh: Ha

Dién tich dat theo doi tuong st

Dién tich dat theo do1 tuong duoc

dung giao dé quan ly
% Ng‘uA(‘yi 2 Cong
fons Hogia| TO | To | Ve | T8 | ding
M3 s dchtr | .. dinh, | chuc | chuc g im p éng ~ _|UBND phat dan cu
hien | TOngso | ca | trong | nudc nh cu din oy | TONg SO | capxa | foc | vaTo
nhan | nudc | ngoai | ¢ MUOC (UBQ)| . .z | chuc
(GDC) | (TCC) | (NNG) | ngodi | (CDS) %‘;{,gﬁt khac
(CNN) (TKQ)
A B | 1~ 3+§+:5+6 3 4 5 6 7 8= 9 10 11
2+8 7 9+10+11
Pit ndng nghiép 01
Pit san xuiit ndng nghiép 02
Pit trong ciy hang nim 03
- Pat trong lta 04
+ Dat chuyén trong lha nudce 05
+ Dit trong lua nudce con lai 06
+ Pat trong lGa nuong 07
- Dit trong cdy hang nam khac | 08
+ Dit bang trong cy hang
< . 09
nam khac
+ Pat nuong ray trong ciy 10

hang ndm khéc
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Dién tich dat theo doi tuong sur

Dién tich dat theo do1 tuong duoc

dung giao dé quan ly
X Ngu(‘n R C6ng
E‘i’gf Hogia| T6 | T6 | Viet Con EI‘I’ dong
Maso| ., , dinh, | chic | chuc | Nam ons UBND| “™° | dan cu
tich tu 2 £ . . dinh cu | dong 2« |« | phat \ A
nhién Tong so ca tror}g nuoc & nuée | dan cu Tong s | cap xa trién | V@ To
nhan | nudc | ngoai . | (cDS) (UBQ) us dat chuc
(GDC) | (TCC) | (NNG) | hgoai Ay | khac
(CNN) (TPQ) | 1k Q)
A B | 1~ 3+§+:5+6 3 4 5 6 7 8= 9 10 11
2+8 9+10+11
+7
- Pat trong cdy lau nam 11
Pit IAm nghiép 12
- Dat ung san xuat 08
+ Dat ¢6 rimg san xuét 1a ring 09
tu nhién
+ Dét c6 ring san xuat 1a rimg 10
trong
+ bat dgng st dung dé bao vé, 1
phat trién ring san xuat
- Dat rimg phong ho 12
+ Dit ¢6 rimg phong ho 1a 3
rung ty nhién
+ Dit co rmg trong phong ho 14
la rung trong
+ Pt dgng su dung dé bao Ve, 15
phat trién ring phong hd
- Pat rung dac dung 16
+ Dat c6 rung dac dung la 17
rung ty nhién
+ Dat c6 rung trong dac dung 13

1a ring trong
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Dién tich dat theo doi tuong sur Dién tich dat thgo doi tuong dugc
dung giao d€ quan ly
Ngu(‘n Cédn
2 . 2 C g
E?élrlg Ho gia| To To et Coén cggc dong
Maso| ., , dinh, | chic | chuc | Nam ons UBND .. | dan cu
tich tu 2 £ . . dinh cu | dong 2« |« | phat \ A
. Tong so ca trong | nudc ~ R Tong s | cap xa % vaTo
nhién n . . | &nuéc | dancu trién ,
nhan | nudc | ngoai . | (cDS) (UBQ) us dat chuc
(GDC) | (TCC) | (NNG) | ngoal quy khac
(CNN) (TPQ) | 1k Q)
1= 2" 8 =
A B 248 3+4J:r75+6 3 4 5 6 7 9+10+11 9 10 11
+ bat dang st dung dé bao VE,
A . < 19
phat trién rung rung dac dung
Dat nudi trong thuy sin 20
Dat lam muoi 21
Dat nong nghiép khic 22

Ngudi 1ap biéu

(Ky, ho tén)

Ngudi kiém tra biéu
(Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...
Thu truéng don vi
(Ky, dong dau, ho tén)








14

BIEU SO 002.N/H0101.2-TNMT: HIEN TRANG SU DUNG DPAT
NONG NGHIEP

1. Khai niém, phwong phap tinh

Xem giai thich Biéu s6 001.N/H0101.1-TNMT

Biéu ndy ghi s6 liéu dién tich dit nong nghiép pham vi toan huyén/thi
x&/thanh phd. Khai niém, noi dung chi tiéu theo quy dinh cia Bo Tai nguyén va
Moi truong.

2. Cach ghi biéu

- Cot 1: Ghi téng s dién tich dat nong nghiép va chia theo timg loai dét
tuong tmg bén cot A c6 tai thoi diém 31/12 hang nam.

- Co0t 2, 3, 4,....,11: Ghi dién tich ¢4t ma nha nudc da giao cho cac co quan,
t6 chirc va c4 nhan st dung, quan ly chia theo timg loai dat twong ung bén cot A
c6 tai thoi diém 31/12 hang nam.

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

Pham vi toan huyén/thi xa/thanh phé. S6 liéu thu thap nam bao c4o.
4. Ngudn s6 liéu

- Piéu tra kiém ké dat dai, 14p ban dd hién trang st dung dat;

- Phong Tai nguyén va Moi trudng huyén/thi xa/thanh ph.







Biéu s6: 003.N/H0101.3-TNMT

(Ban hanh kem theo Quyét dinh s62736.../0P-
UBND ngay 27..../12/2023 cua UBND tinh Binh

Thudn)

Ngay nhan bao cdo:

Ngay 10 thang 3 nam sau ndm bdo ccdo
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HIEN TRANG SU DUNG PAT

PHI NONG NGHIEP

Nam...

- Pon vi bao cdo:
Phong Tai nguyén va Méi truong huyén...
- Pon vi nhan bao cao:
Chi Cuc Thong ké...

Don vi tinh: Ha

Dién tich dat theo d6i tuong st dung

Dién tich dat theo ddi tuong duoc

Téflg - xra | COng g dequny A
ME‘ fif}? 7 Ho gia | T6 chuc | T chuc I\II%IH?I d\i;l}elt déng 7 UBND T6 chue d Si(;nc%én
SO Tong | dinh, c4 | trong nudc . dancu, | Tong | x_ . | phat trién L A
tl-{ ) nhan nudc ngoai CromIoe |- oy s s6 | capxa quy dat cu va T,O
nhién (GDC) | (TCC) | (NNG)y | "€ | ion sido (UBQ)| (7pqy |chuckhac
CNN) 1 cDs) (TKQ)
2=
A B | oo | tier| 3 4 5 6 7 |ot0| o 10 11
7 +11
Téng dién tich dit phi nong 01
nghiép
Pit & 02
it & tai ndéng thén 03
Dat & tai d6 thi 04
Pit chuyén dung 05
Dit x4y tru sé co quan 06
Piat quéc phong 07
Dit an ninh 08
Dit xay cong trinh sy nghiép 09
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Dién tich dat theo d6i tuong st dung

Dién tich dat theo ddi tuong duoc

Téflg - xra | CoOng e dequnly A
MAi E[iilf}? 7 Ho gia Td chire | To chire I\II%IH?I d\iill}elt déng 7 UBND To chl'ch g Si(;nc%én
sO Tong | dinh, ca | trong nudc .o dancu, | Tong | <~ | phat trién A
tl-{ sO nhan nudc ngoai cuonuoe | oy s 6 | capxa quy dat cu va T,O
nhién (GDC) | (TCC) | (NNG)y | P& | ian sido (UBQ) | (1pq) |chuckhac
e | eSS (TKQ)
8 =
1= | 3+4+
A B 248 | 5+6+ 3 4 5 6 7 9:1110 9 10 11
7
bt xay dung try s& cia to chuc su 10
nghiép
Dt xay dung co s& vian hoa 11
Dt xay dungco sé dich vuxa hoi | 12
Pt xay dung co sd y té 13
Dt xay dung co sd gido duc va 14
dao tao
Pt xay dung co s& thé duc thé 5
thao
Dit xay dung co so khoa hoc va 16
cong nghé
Dt xdy dung co sd ngoai giao 17
Dt xay dung cong trinh sy nghiép
khac 18
Dét‘sén xuat, kinh doanh phi nong 19
nghiép
Dit khu cong nghiép 20
Pt cum cong nghiép 21
Dt khu ché xuat 22
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Dién tich dat theo d6i tuong st dung

Dién tich dat theo ddi tuong duoc

Téng - giao dé quan 1y
A T on .
Ma E[iilf}? 7 Ho gia | T6 chuc | T chuc I\Iggucn d\.h}elt déng 7 UBND T6 chue dkconc‘%
sO Tong | dinh, ca | trong nudc am anh - gan cu, | Tong | z_ - | phat trién ong can
tl-{ 5O nhan nudc ngoai Cronuoe | oy 5o s6 | AP xa quy dat cu va T,O
nhién (GDC) | (TCC) | (NNG)y | "€ | ion sido (UBQ)| (rpg) |chuckhdc
e | eSS (TKQ)
8 =
A B | oog | bren| 3 4 5 6 7 |omol o 10 11
7
Dt thuong mai, dich vu 23
Dit co s& san xuat phi néng nghiép | 24
i?ét st dung cho hoat dong khoang 25
san
D‘ét sﬁn xuit vat liéu xay dung, lam 26
do gom
Pit ¢6 muc dich cong cong 27
Dit giao thong 28
Pit thuy loi 29
Dit ¢6 di tich lich st - vin hoa 30
Dt danh lam thing canh 31
Dit sinh hoat cong déng 32
Dit khu vui choi giai tri cong cong | 33
Dit cong trinh ning luong 34
Dit cong trinh buu chinh, vién
thong 33
Dat cho 36
Dit bai thai, xtr Iy chat thai 37
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Dién tich dat theo d6i tuong st dung

Dién tich dat theo ddi tuong duoc

, . d;”\ 5 1 ’
Téng — giao d¢ quan ly
. | dién . \ NOVia ong i n
Ma tich 7 Ho gia | To chic | To chuc I\II%IH?I d\iill}elt dong 7 UBND T6 chuc dé(rjlonc%én
0 Tong | dinh, ca | trong nudc .o dancu, | Tong | <~ | phat trién 8
W sO nhan nudc ngoai CUonuec |- oy s 6 | capxa quy dat cu va Io
nhién ¥ ' . ,
(GDC) | (TCC) | (NNG)y | "€ | ion sido (UBQ)| (rpg) |chuckhdc
(CNN) (CDS) (TKQ)
= 8 _
1= | 3+4+
A B 248 | 5+6+ 3 4 5 6 7 9:1110 9 10 11
7
Dit cong cong khac 38
Dit co sé ton gido 39
Dit tén co s6 tin nguwdng 40
Pit lam nghia trang, nghia dia, 41
nha tang le, NHT
Pit sdng, ngoi, kénh, rach sudi 42
Pit ¢6 mit nwée chuyén diung 43
Pit phi néng nghiép khac 44

Ngudi 1ap biéu
(Ky, ho tén)

Ngudi kiém tra biéu
(Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...

Thu truong don vi
(Ky, dong dau, ho tén)
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BIEU SO 003.N/H0101.3-TNMT: HIEN TRANG SU DUNG PAT PHI
NONG NGHIEP

1. Khai niém, phwong phap tinh

Xem giai thich Biéu s6 001.N/HO101-TNMT

Biéu nay ghi so liéu dién tich dat phi nong nghiép pham vi toan huyén/thi
x&/thanh phd. Khai niém, noi dung chi tiéu theo quy dinh ctia B Tai nguyén va
MOoi truong.

2. Cach ghi biéu

- Cot 1: Ghi tong s6 dién tich dt phi nong nghiép va chia theo timng loai dat
tuong (mg bén cot A c6 tai thoi diém 31/12 hang nam.

- Co0t 2, 3, 4,....,11: Ghi dién tich ¢4t ma nha nudc da giao cho cac co quan,
t6 chirc va c4 nhan st dung, quan ly chia theo timg loai dat twong ung bén cot A
c¢6 dén thoi diém 31/12 hang nam.

3. Pham vi va thoi ky thu thép sé liéu

Pham vi toan huyén/thi xa/thanh phé. S6 liéu thu thap nam bao c4o.
4. Ngudn s6 liéu

- biéu tra kiém ké dat dai, 1ap ban d6 hién trang st dung dat;

- Phong Tai nguyén va Moi truong huyén/thi x&/thanh phd.
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Biéu s6: 004.N/H0101.4-TNMT HIEN TRANG SU DUNG PAT - Pon vi bio cdo:

(Ban  hanh  kem theo  Quyét  dinh CHIA THEO XA/PHUONG/THI TRAN Phong Tai nguyén va Moi truong huyén...
50...2736.../OD-UBND ngay 27./12./2023 - Pon vi nhan bdo céo:

cua UBND tinh Binh Thudn) Nam... Chi Cuc Thong ké. ..

Ngay nhan bao cdo:

Ngay 10 thang 3 ndm sau ndm bdo cdo

Pon vi tinh: Ha

Phan theo muc dich sur dung

Dat nong nghiép Dat phi nong nghiép Dat chua sir dung
- Pat

ong nghi ; ;

’ , , , ghia | ps | Pt | N
dién Dit Dét £ Dét trang, | D | | pg | Dot | Nu
tich ; X iy X bat X X = | song, |Dat mat | Dat phi N doi da
% A san Dat nuét | Dat A 2 4 | Dat co | Datco | nghia N . N x| bang .. N
dat tu | Tong 4 A A . nong | Tong | Dat R . 2ot . ngo1, | nudc | nong |Tong nii | khong

o X xuat lam trong | lam 5 4 . |chuyén| s& | sotin | dia, > N 5 «° | chua .
nhién| sO N o n : <. |nghip| so | ¢ . R . 2 | kénh, | chuyén | nghip | so . | chua| co

néng | nghi€p | thuy |mudi . dung | ton [nguéng| nha . . su \ .
S X khac C ] rach, | dung | khac su | rung
nghip san 2130 hoéa A dung d A
tang suoi ung | cay
nha 18
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 18 19 20
Téng 50
Chia theo
xa/phuong/thi
tran (Ghi theo
Danh muc cdac
don vi hanh
chinh Viét
Nam)
-Xa ...
- Phuong ...

- Thi tran ...
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Phan theo muc dich sur dung

Dat néng nghiép Dat phi ndng nghiép Dat chua sir dung
- Pat
(,)ng nghia A A , -
dién Pt DAt ) Dt trang, | D3| | p4 | Dot | N
tich ; A - £ bat X X 2> | song, |Dat mat | Dat phi 5 doi da
7 A san Dat nuoi | Dat A 2 « | Dat co | Datco | nghia = . N x| bang .. N
dat tu | Tong £ A A . nong | Tong | Dat n - 2 ot . ngo1, | nudc | nong |Tong nii | khong
. X xuat lam trong | lam X X . |chuyén| s& | sotin | dia, ~ N i +° | chua .
nhién| SO N A . <. |nghip| so0 | ¢ . R ~ . | kénh, | chuyén | nghip | so . | chua| co
néng | nghi€p | thuy |mudi . dung | ton [nguéng| nha . . su . .
o . khac C ] rach, | dung | khac su | rung
nghiép san 2130 héa A dung d A
tang suoi ung | cay
nha 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 18 19 20

Ngudi 1ap biéu
(Ky, ho tén)

(Ky, ho tén)

Nguwoi ki€ém tra bieu

.., hgay ... thdng ... ndm ...

Thu truéng don vi
(Ky, dong dau, ho tén)
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BIEU SO 004.N/H0101.4-TNMT: HIEN TRANG SU DUNG DPAT
CHIA THEO XA/PHUONG/THI TRAN
1. Khai niém, phwong phap tinh
Xem gidi thich Biéu s6 001.N/H0101.1-TNMT

Biéu nay ghi s6 liéu dién tich dat phan anh hién trang str dung dat trén
pham vi toan huyén/thi x&/thanh phd va chia theo xa/phuong/thi tran. Khai niém,
ndi dung chi ti€éu theo quy dinh ctia BO Tai nguyén va Moi truong,

2. Cach ghi biéu
Cot A: Ghi danh sach x&/phudng/thi trin theo danh myc don vi hanh chinh.

Cot 1: Ghi téng dién tich dat ty nhién cta toan huyén/thi xa/thanh phé va
ctia tmg x&/phudng/thi trin.

Cot2,3,4,5...,17,20: Ghi dién tich dat nong nghiép, dat phi nong nghiép,
dat chua sir dung cua toan huyén/thi xa/thanh phd va cua tung xa/phudng/thi
tran.

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

Pham vi toan huyén/thi xa/thanh phé. S6 liéu thu thap nam bao c4o.
4. Ngudn s6 liéu

- biéu tra kiém ké dat dai, 1ap ban d6 hién trang st dung dat;

- Phong Tai nguyén va Moi truong huyén/thi x&/thanh phd.







Biu so: 005.N/HO0103-TP , SO CUQC KET HON
(Ban hanh kem theo Quyét dinh so
2736.../OD-UBND ngay 27./12./2023 cua Nam ...

UBND tinh Binh Thudn)

Ngay nhan bao céo:

Ngay 28 thang 02 nam sau nam bdo cdo

24

- Don vi bao cdo:
Phong Tu phéap huyén...
- Pon vi nhan bao céo:
Chi Cuc Thong ké. ..

S6 cude két hon (Cap)
Ma s0 Téng sb e Két hon lan
Kethonlandau | 4 gi 1o 1én
A B 1 2 3=1-2
Téng s6 01
Trong d6: So cudc két hon theo xa/phwong/thi tran
(Ghi theo Danh muc cac don vi hanh chinh Viét Nam)
- Xa/phuong/thi trén ... 02
- Xa/phuong/thi trén ... 03
- Xa/phuong/thi trén ... 04
Neudi lin bid Neudi kil bi .., hgay ... thdng ... ndm ...
gu’q'l apA 1eu guol ’1em t}*a 1eu Tha truéng don vi
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén)

(Ky, dong ddu, ho tén)
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BIEU SO 005.N/H0103-TP: SO CUQC KET HON

1. Khai niém, phwong phap tinh

Két hon 1a viéc nam va nir x4c 1ap quan hé vo ch?)ng Vo1 rf1hau theo quy
dinh ,cﬁa Luat ho tich va Luat hon nhan va gia dinh vé di€u kién két hon va dang
ky két hon.

Nam, nir két hon véi nhau phai tun theo cac diéu kién sau day:

a) Nam tlr da 20 tudi trd 1én, nir tir da 18 tudi tro 1én;

b) Viéc két hon do nam va nit tw nguyén quyét dinh;

¢) Khong bi mét nang luc hanh vi dan su;

d) Viéc két hon khong thudc mot trong cac truong hop cdm két hon theo
quy dinh cta Luét hon nhéan va gia dinh.

Két hon 1an dau 1a viéc cd nam va nit 1an dau ti€n xac 1ap quan hé vg chong
vo1 nhau theo quy dinh cta Luédt hon nhan va gia dinh vé di€u kién két hon va
dang ky két hon.

Két hon 14an thir hai trd 18n 1a viéc nam hodc/va nit 1an thir hai tré 1én xac
lap quan hé vo chdng véi nhau theo quy dinh ctia Luat hon nhan va gia dinh vé
diéu kién két hon va dang ky két hon.

2. Cach ghi biéu

- Cot A: Ghi danh sach x&/phudng/thi tran theo danh muc don vi hanh
chinh.

- Cot 1: Ghi téng s6 cudc két hon cua toan huyén/thi xa/thanh phé va cla
ting x&/phudng/thi tran.

- Cot 2: Ghi sb cude két hon 1an dau theo timg dong tuong g ctia cot A.

- Cot 3: Ghi s6 cude két hon 1an thir hai trd 1én theo ting dong tuong tmg
cua cOt A.

Lueu y: Cot 3= Cot 1 - Cot 2

3. Pham vi va thoi ky thu thap sé liéu

Pham vi toan huyén/thi xa/thanh phé. S6 liéu thu thap nim bao c4o.
4. Ngudn s6 liéu

Phong Tu phap huyén/thi xa/thanh phd
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Bi¢u sb: 006.N/HO104-TA SO VU LY HON - Pon vi bdo cdo:

(Ban hanh kem theo Quyét dinh s62736/0D- Toa an nhan dan huyén...
UBND ngay 27./12./2023 cua UBND tinh Nam. .. - Pon vi nhén bio cdo:
Binh Thugn) Chi cuc Thong ké...
Ngay nhéan bao cao:

Ngay 10 thang 3 nam sau ndm bdo cdo

DPon vi tinh: Vu/viéc

M3 s Tong s6
A B 1
Tong sb 01
Noudi 1ip bid Newdi kid bi .., hgay ... thdng ... ndm ...
guol lap bieu guo1 kiem tra bieu Thi truéng don vi

(Ky, ho tén) (Ky, ho tén) (Ky, déng ddu, ho tén)








27

BIEU SO 006.N/H0104-TA: SO VU LY HON
1. Khai niém, phwong phap tinh

S6 vu ly hon 1a s6 vu, viée dd duge Toa 4n cdp so thim gidi quyét cho céc
cap vo chong duoc ly hon bang ban 4n, quyét dinh theo Luat hon nhan va gia
dinh.

2. Cach ghi biéu

Cot 1: Ghi tong s6 vu ly hon cta toan huyén/thi xa/thanh phé.

3. Pham vi va thoi ky thu thip s6 liéu

Pham vi toan huyén/thi xa/thanh phé. S6 liéu thu thap nim bao c4o.
4. Ngudn s6 liéu

Tda 4n nhan dan huyén/thi xa/thanh phd.
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Biéu s6: 007.N/H0105-TP SO TRE EM DUOI 05 TUOI - Pon vi béo cdo:
(Ban  hanh  kém  theo  Quyét  dinh PA PUQC PANG KY Phong Tu phap huyén...
UBND tinh Binh Thugn) Chi cuc Théng ké...
Nam...
Ngay nhan bao cdo:
Ngay 28 thang 02 nim sau nam bdo cdo
Pon vi tinh: 1ré em
~ A4 Chia theo gioi tinh
M3 sd Tong so Nam NG
A B 1=2+3 2 3
Tong s6 01
1. Chia theo dan tdc
- Kinh 02
- Khéc 03

2. Chia theo xii/phwong/thi tran (Ghi theo Danh
muc cdc don vi hanh chinh Viét Nam)

- Xa/phuong/thi tran ... 04
- Xa/phuong/thi tran ... 05
- Xa/phuong/thi tran ... 06
.., hgay ... thdng ... ndm ...
Nguwdi lap biéu Ngudi kiém tra bi€éu Tha trwéng don vi

(Ky, ho tén) (Ky, ho tén)

(Ky, dong ddu, ho tén)
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BIEU SO 007.N/H0105-TP: SO TRE EM DUOI 05 TUOI PA PUQC
PANG KY KHAI SINH

1. Khai niém, phwong phap tinh

Tré em dudi 05 tudi da dugc ding ky khai sinh 13 s6 tré em dudi 05 tudi
tinh tr ngay sinh, duoc dang ky khai sinh va cap Gidy khai sinh theo quy dinh
cua Luat ho tich.

2. Cach ghi biéu

- Cot 1: Ghi tdng sb tré em da duoc dang ky khai sinh theo timg dong
tuong ung cua cot A.

- Cot 2: Ghi s bé trai da duge dang ky khai sinh theo timg dong tuong tGng
cua cOt A.

- Cot 3: Ghi s6 bé gai da duoc dang ky khai sinh theo timg dong tuong tng
cua cOt A.

3. Pham vi va thoi ky thu thip s6 liéu
Toan huyén/thi xa/thanh phd. Thoi ky thu thap ca ndm béo cdo.
4. Ngudn s6 liéu

Phong Tu phap huyén/thi xa/thanh phd.
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Biéu s6: 008.N/H0106-TP SO TRUONG HOP TU - Pon vi bdo cdo:

(Ban hanh kém theo Quyét dinh s62736/0P- VONG PUQC PANG KY  Phong Tu phap huyén...

UBND ngay 27./12./2023 ciia UBND tinh KHAI TU - Pon vi nhén bio cio:

Binh Thugn) Chi cuc Thong ké...
Nam...

Ngay nhan bao cao:

Ngay 28 thang 02 nam sau nam bdo cdo
Don vi tinh: Nguoi

Chia theo gidi tinh

STT M s6 Téng s6
Nam N
A B C 1=2+3 2 3
Tong s6 01

Chia theo xii/phwong/thi tran (Ghi theo
Danh muc cdac don vi hanh chinh Viét

Nam)
1 | - X&/phuong/thi tran,. ... 02
2 | - Xa/phuong/thi tran,... .. 03
3 | - Xa/phuong/thi tran, ... .. 04

.., hgay ... thdng ... ndm ...
Nguwoi lap biéu Ngudi kiém tra biéu Thu trudéng don vi
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén) (Ky, dong dau, ho tén)
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BIEU SO 008.N/H0106-TP: SO TRUONG HQP TU VONG PUQC
PANG KY KHAI TU

1. Khai niém, phwong phap tinh

Sé truomg hop tr vong dugc diang ky khai ttr 14 sd trudng hop chét dugc
dang ky khai tir trong ky nghién ctru. S6 trudng hop tir vong duge ding ky khai
tr gdm ca cac truong hop tuyén bd chét theo ban an/quyét dinh ctia toa 4n va da
duoc ghi vao sd viéc thay d6i ho tich theo quy dinh tai Luat ho tich, dang ky
khai ttr ding han va dang ky khai tir qua han.

Phuong phap tinh:

Tong s6 truomg hop tir vong dugc ding ky khai tir tai Uy ban nhan déan cép
x4 (gdm ca cac truomg hop tuyén bd chét theo ban an/quyét dinh cua toa an va
da duoc ghi vao sd viec thay ddi ho tich theo quy dinh tai Luat ho tich) trong
mdt ky han vé thoi gian. Tong s6 nay gdm ca diang ky khai tr dung han va qua
han, khong gdm ding ky lai.

2. Cach ghi biéu

- Cot B: Ghi danh sach x&/phuong/thi tran theo danh muc don vi hanh
chinh.

- Cot 1: Ghi tong s truong hop tir vong duoc dang ky khai tir trong ndm
bao cao theo timg dong tuong g cua ct A.

- Cot 2: Ghi sb truong hop tir vong 1a nam dugc dang ky khai tir trong ndm
bao cao theo timg dong tuong img cua cdt A.

- Cot 3: Ghi s truong hop tir vong 1a nit duoc diang ky khai ttr trong ndm
bao cao theo timg dong tuong ting cua cdt A.

3. Pham vi va thoi ky thu thap sé liéu
Toan huyén/thi xa/thanh phd. Thoi ky thu thap ca ndm béo cdo.
4. Ngudn s6 liéu

Phong Tu phap huyén/thi xa/thanh phd.
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Biu sb: 009.K/H0107-BTC TY LENU'THAM GIA CAP - Pon vi bdo cdo:
(Ban hanh kém theo Quyeét dinh s62736/0D- UY PANG Ban To chirc huyén uy/thi ay/thanh uy...
UBND ngay 27..../12./2023 cua UBND tinh - Pon vi nhan bio cio:
Binh Thugn) Nhiém ky:... Chi cuc Théng ké. ..
Ngély nhan bao cao: ,
Dadu nhiém ky (Sau 30 ngay sau dai hoi cdap huyén)
Cap uy cap trén truc tiép co s Cap co so
M3 so Téng‘s'é Téng s oty Trong do: Ty 1¢ Téng N 0 uy Trong do: Ty 1€
(Newol) 1 vien |\ Newoi)| (%) vIen N (Nguoi) | (%)
(Nguot) (Nguot)
A B 1 2 3 4 5 6 7

Tong sb 01
1. Chia theo dan tgc
- Kinh 02
- Dan tdc thiéu sd 03
2. Chia theo trinh d¢
- Trung hoc pho théng 04
- Trung cap 05
- Cao dang 06
- bai hoc 07
- Trén dai hoc 08
3. Chia theo nhom tudi
- Tur 30 tudi tré xubng 09
- Tir 31 dén 40 tudi 10
- Tr 41 dén 50 tuoi 11
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Cap uy cap trén truc tiép co s Cap co so
M3 so Téng‘s‘é Téng s 0 liy Trong do: Ty 1¢ Téng N 0ty Trong do: Ty 1€
(Ngwol) 1 vien | auon | @4) VIS | N (Newoi) | (%)
(Nguoi) (Nguoi)
A B 1 2 3 4 5 6 7
- T 51 dén 55 tudi 12
- Tl 56 dén 60 tudi 13
- Trén 60 tudi 14

Ngui 1ap biéu
(Ky, ho tén)

Ngudi kiém tra bi€u

(Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...

Thu truéong don vi
(Ky, dong dau, ho tén)
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BIEU SO 009.K/H0107-BTC: TY LE NU THAM GIA CAP UY
PANG
1. Khai niém, phwong phap tinh

Ty 1& nit tham gia cap ty dang 1a ty 1é phan tram gitra s6 phu nir tham gia
cap uy dang so voi tong s6 ngudi tham gia cip uy dang.

Cong thirc tinh:
Ty 16 nit tham SO nit tham gia cac cap uy dang
SO SN _ trong nhi€m ky xac dinh
giacap uy dang = — 7 — — x 100
o Tong sO nguot tham gia cap uy dang
( A)) AY A AY
trong cung nhiém ky

Ap dung cong thirc nay dé tinh twong tu cho timg cép wy.

Cap uy cap trén truc tiép co so: Huyén ay, thi ty, dang ty tryc thudc tinh
CAap co s& bao gom: Pang iy va chi ty co s&

2. Cach ghi biéu

- Cot 1: Ghi tong sd nguoi tham gia cp ty dang.

- Cot 2: Ghi tong s6 nguoi tham gia cdp Uy cap trén truc tiép co sé.
- Cot 3: Ghi sb nit tham gia cAp Gy cap trén tryc tiép co sé.

- Cot 4: Ghi ty 1¢ nit tham gia cap Tty cAp trén truc tiép co sd.

- Cot 5: Ghi tong s6 nguoi tham gia cdp Uy cip co so.

- Cot 3: Ghi sb nit tham gia cAp Gy cap co sd.

- Cot 4: Ghi ty 1& nit tham gia cap Uy cip co sd.

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

Pham vi huyén/thi xa/thanh phé. Sé liéu thu thap ddu mdi nhiém ky.
4. Ngudn s6 liéu

Ban T4 chitc huyén ty/thi ty/thanh uy.







Biéu s6: 001.5N/H0202.1-NV
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SO CO SO, LAO PONG TRONG CAC

- Pon vi bao cdo:

(Ban  hanh  kém  theo  Quyét  dinh CO QUAN HANH CHINH, SUNGHIEP Phong Nbi vu huyén...
cua UBND tinh Binh Thudn) Chi Cuc Thong ké...
Nam...
Ngay nhan bao cao:
Ngay 15 thang 3 nam sau nim diéu tra
Téng sb co Téong sb 2 A Chia ra
s& hanh CO sO su Tong so A A
TT Chi tiéu Ma s6 hinh (C gy | leodong | Laodong | Laodong
chinh (Co™ | PSP | (Ngugi) | bienche | hop dong
50) (Co'so) (Neuoi) (Neuoi)
A B C 1 2 3 4 5
Tong sb 01

CHIA THEO NGANH KINH TE
(Chia theo nganh kinh té cap I)

CHIA THEO XA/PHUONG/THI
II TRAN (Ghi theo Danh muc cdc don vi hanh
chinh xd/phwong/thi trdn)

1 - Xa/phuong/thi trén,. o
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Téng sb co Tong sb 2 A Chia ra
; s& hanh cO sO su Tong so A A
TT Chi tiéu Maso | oo gy | l2odong | Laodong | Laodong
chinh (Co | nghiép | "\ 0y | bienché | hop dong
50) (Co'so) (Neuoi) (Neuoi)
A B C 1 2 3 4 5
2 - Xa/phuong/thi trén,. o
3 - Xa/phuong/thi trén,. o
.., hgay ... thdng ... ndm ...
Ngudi lap biéu Nguoi kiém tra bi€éu

(Ky, ho tén)

(Ky, ho tén)

Thu truéong don vi

(Ky, dong dau, ho tén)
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Biéu s6: 002.5N/H0202.2-NV SO LAO PONG - Pon vi bio cdo:
(Ban  hanh  kém  theo  Quyét  dinh TRONG CAC CO Phong N6i vu huyén. ..
$6..2736.../0D-UBND ngay 27..../12./2023  QUAN HANH CHINH, - Pon vi nhin bdo cdo:
cua UBND tinh Binh Thudn) SU NGHIEP Chi cuc Thong ké...
Ngay nhan bao céo: Nim. .
Ngay 15 thang 3 nam sau nam diéu tra
Don vi tinh: Nguoi
Chiara
~ Tén Tron :
TT M3 so ¥ & o N%l’ (}:lzns}? Trolt\lﬁ do: | Co }s;c‘"yAsu Troll\l]% do:
chinh v nghiep Y
A B C 1 2 3 4 5 6
Tong s6 01
I CHIA THEO NHOM
TUOI
1 Tir 30 tudi trd xudng 02
2 Tur 31 dén 40 tudi 03
3 Tir 41 dén 50 tudi 04
4 | T 51 dén 55 tudi 05
5 Tir 56 dén 60 tudi 06
6 Trén 60 tudi 07
. CHIA THEO TRINH
bO
1 Tiéu hoc 08
2 Trung hoc co s6 09
Trung hoc pho thong 10
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7 Chiara
TT M3 sd ng & (11;;011\1% (}:lznf Trong d6: | Co scjy su | Trong do:
chinh N nghiép N
A B C 1 2 3 4 5 6
4 So cap 11
5 Trung cap 12
6 Cao dang 13
7 Pai hoc 14
8 Trén dai hoc 15

Ngudi 1ap biéu
(Ky, ho tén)

Nguoi kiém tra bi€éu

(Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...
Thu truéng don vi
(Ky, dong dau, ho tén)
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BIEU SO 001.5N/H0202.1-NV: SO CO SO, LAO PONG TRONG CAC
CO QUAN HANH CHINH, SU NGHIEP

BIEU SO 002.5N/H0202.2-NV: SO LAO PONG TRONG CAC CO
QUAN HANH CHINH, SU NGHIEP

1. Khai niém, phwong phap tinh
a) Sb co so hanh chinh
Co s& hanh chinh (don vi co s&) duoc khai niém nhu sau:

- La noi tryc tiép dién ra hoat dong ctia Pang Cong san Viét Nam, t6 chuc
chinh tri x4 hoi, quan 1y nha nudc, an ninh, quéc phong, bao dam xa hoi bit
budc;

- Co chn thé quan ly hodc nguoi chiu trach nhi€ém vé cé4c hoat dong tai dia
diem do;

- C6 dia diém xac dinh, tho1 gian hoat dong lién tuc.

Don vi co s& ¢o thé 1a mot co quan hodc chi nhanh ctia co quan hanh chinh.

S6 co s& hanh chinh 1a téng s6 luong co s& thoa man khai niém néu trén,
hoat dong trong nganh O theo hé théng nganh kinh té Viét Nam (hoat dong ctia
Pang Cong san, t6 chuic chinh tri x4 hoi, quan Iy nha nudce, an ninh, quc phong,
bao dam xa hoi bét budc) tai thoi diém thong ké trén 1anh thd Viét Nam.

b) Sé co s& su nghiép

Co s& su nghi€p dugce khai niém nhu sau:

- La noi truc tiép cung cép dich vu, hoat dong cta td chtrc chinh tri - x4 hoi
- nghé nghiép, t6 chirc xa hdi, to chire x4 hoi nghé nghiép,...;

- Co chu thé quan ly hodc nguoi chiu trach nhi€ém vé céc hoat dong tai dia
diem do;

- C6 dia diém x4c dinh;

- Co thot gian hoat dong lién tuc hodc dinh ky.

Co s¢ su nghi€p hoat dong trong cac nganh khoa hoc cong ngh¢; gido duc
dao tao; y té, ctru tro xa hoi; thé thao, vin hoa; hoat dong hi€p hoi; hoat dong ton
gi4o0.,...

¢) Sb lao dong trong cac co sé hanh chinh, sy nghiép

S6 lao dong trong cac co s& hanh chinh, sy nghiép 14 toan bd sé lao dong
hién dang 1am viéc trong cac co so nay tai thoi diém thong ké, gdm lao dong
trong bién ché; lao dong hop ddng (cé thdi han va khong cé thdi han). Ké ca
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nhimg nguoi dang nghi cho viéc hay cho ché do nghi huu, nhung van thude don
vi quan ly.

2. Cach ghi biéu

a) Biéu s6 001.5N/H0202.1-NV: Sé co sd, lao dong trong cac co sé hanh
chinh, sy nghié€p

- Cot 1: Ghi tong s6 co s& hanh chinh tuong tmg véi timg dong ctia cot A.

- Cot 2: Ghi tong s6 co sé su nghiép tuong tmg voi timg dong ctia cot A.

- Cot 3: Ghi tong s6 lao dong trong cic co s& hanh chinh, su nghiép tuong
ung voi ting dong cta cot A.

- Cot 4: Ghi sb lao dong bién ché trong cac co s& hanh chinh, sy nghiép
tuong Umg véi timg dong cua ¢t A.

- Co6t 5: Ghi sb lao dong hop ddng trong cac co sé hanh chinh, su nghiép
tuong Umg véi timg dong cua ¢t A.

b) Biéu s6 002.5N/H0202.2-NV: S lao dong trong cac co s& hanh chinh,
su nghiép

- Cot 1: Ghi tong s6 lao dong trong cic co s& hanh chinh, su nghiép tuong
ung voi tung dong cta cot A.

- Cot 2: Ghi s6 lao dong nit trong cac co s& hanh chinh, su nghiép tuong
ung voi tung dong cta cot A.

- Cot 3: Ghi tdng s6 lao dong trong cac co s& hanh chinh tuong tmg voi
tirng dong cua cdt A.

- Cot 4: Ghi sb lao dong nit trong cac co s& hanh chinh tuong tmg vdi timg
dong cua cot A.

- Cot 5: Ghi tong sb lao dong trong céc co sd su nghiép tuong Gng vdi ting
dong cua cot A.

- Cot 6: Ghi sb lao dong nit trong cac co sé sw nghiép tuong ung véi timg
dong cua cot A.

3. Pham vi va thoi ky thu thap sé liéu

Pham vi toan huyén/thi xa/thanh phé. S6 liéu thu thap nam diéu tra.
4. Ngudn s6 liéu

- biéu tra co s& hanh chinh, sy nghiép.

- Phong Noi vu huyén/thi xa/thanh phé.
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Biéu s0: 003.N/H-NV TONG HQP NGUOI LAM CONG TAC THONG KE - Pon vi bao cdo:
(Ban  hanh  kém  theo  Quyét dinh PHONG, BAN, UBND CAP XA Phong Noi vu huyén. ..
80...2736/OP-UBND ngay 27./12./2023 cua - Pon vi nhan bao cao:
UBND tinh Binh Thudn) C6 tai ngay 31 thang 12 nim... Chi cuc Thong ké...
Ngay nhan bao céo:
Ngay 25 thang 12 ndm bdo cdo
SO lugng cong chire, vién chirc lam cong tac thong ké chia theo trinh d§ dao tao bi duogc Nhu ciu dio ¢
Danh X vao 6 lya chon) dao tao, boi (;lu%:lljg Vaéothe.g;g
Cong chire, vién Ngoai ngit Quén 1y boi ké (Pdnh X néu co
Chire chirc chuyén trach Chuyén mén Ly luén chinh tri TgA j A%lh Tin hoc ha Y dugng ve ht od )
| Gi6i | Nam , .| hodic kiém nhiém (Ticng Anh) nhd nute | 5no ke nhu cdu
STT Ho va tén ; . vu/chirc | Bon vi
tinh | sinh danh chua? Kién
Chuyén | Kiém | Cao Dai "[;hacz Khac | Trung | Cao Cu Dai .. | Ching "Erun% Chimg (D? h 3( Ku?n thirc
. A 9 s§ tro S £ % ~_ | hoctro , - | cap trd .°| CV | CVC | néuda thirc N
trach [ nhiém | déng hoc A (ghi rd) | cap cap nhan A chi A chi X chuyén
1én 1én 1én qua co ban A
DIBD) sau
/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Phong
X s !
1 [Nguyen Vin A UBND X X X X X X X
xXa...

...... , hgay ... thang ...ndm ... ...
Nguwoi lap biéu Nguwoi kiém tra bieu Thu trudng don vi
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén) (Ky, dong dau, ghi ro ho tén)
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Biéu s6: 003.T/H0205.1-KT/TC, BQL VON PAU TU THUC HIEN - Pon vi bdo ciao™:

(Ban  hanh  kém  theo Ouyét  dinh THUQC NGUON VON  Phong Kinh t&/Tai chinh; Ban
$0...2736/0D-UBND ngay 27./12/2023 cia . NGAN SACHDOPIA  quan Iy du 4n thuoc Uy ban
UBND tinh Binh Thudn) PHUONG QUAN LY

nhan dan huyén...
- Don vi nhan bdo cdo:
Ngay nhén bao céo: Thang ... nam ... . L R
Ngay 15 thang bdo cdo Chi Cyc Thong Ke...

Ké hoach Thuc hién Du tinh Cong don tir Ty 1€ thuc
von ngan | théng trudc | thang bao |dau nam dén hét| hién so véi

Ma so sach nam | thang bao cao cao thang bao cao ké hoach
(Ty dong)| (Tydong) |(Tydong)| (Ty dong) (o)
A B 1 2 3 4 5=
(4:1)x100
Téng 50 01
I. CAP HUYEN
Téng s6 (02 = 03+05+06) 02
1. Vén can d6i ngan sach cap 03

huyén

Trong do: Thu tir qu¥ sir dung dat| 04

2. Vén tinh hd tro dau tu theo

o 05
muc tieu

3. Vén khac 06
II. CAP XA

Tong s6 (07 = 08+10+11) 07
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Ké hoach Thuc hién Du tinh Cong don tir Ty 1€ thuc
M sé von ngén | thangtrude | thang bao |dau ndm dén hét| hién so voi
sach ndam | thang bao cao cao thang bao cao | ke hoach
(Ty dong)| (Tydong) |(Tydong)| (Ty dong) (o)
A B 1 2 3 4 5=
(4:1)x100
1. Vén can ddi ngan sach cap xa 08
Trong d6: Thu tir quy st dung dat | 09
2. Vén huyén hd tro dau tu theo 10
muc tiéu
3. Von khac 11

Ghi chii: O Tity theo thire 1é ctia dia phirong ghi cho phit hop.

Ngui 1ap biéu
(Ky, ho tén)

Ngui kiém tra biéu
(Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...
Thu truong don vi
(Ky, dong dau, ho tén)
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BIEU SO 003.T/H0205.1-KT/TC, BQL: VON PAU TU THUC HIEN
THUQC NGUON VON NGAN SACH DO PIA PHUONG QUAN LY

1. Khai niém, phwong phap tinh

- Vbn dau tu thue hién thudc nguén von ngan sach nha nudc do cép huyén
quan ly 1a von dau tu thuc hién cita cac du an, cong trinh dugc phé duyét tai
Quyét dinh giao ké hoach dau tu cong hang nam cta Uy ban nhan dan cép
huyén trong ky bao cao (thang, quy, nam).

Vén dau tu thue hién thudc ngu6n von ngan sach nha nudce do cép huyén
quan 1y gém 2 phan: (1) Vén dau tu tir ngan sach cta cap tinh bd sung c6 muc
tiéu cho cdp huyén; (2) Vén dau tu tir ngan sach cap huyén.

Von dau tu thuc hién cia cac du an cong trinh theo ké hoach dau tu cong
hang ndm dugc tinh la khoi luong thuc hién thuc té cua cac du an, cong trinh
trong ky bao cdo (khong phai 1a sd liéu vbn giai ngan ctia du an, cong trinh).

- S6 dy 4n thude ngudn vén ngan sach nha nude do cdp huyén quan ly 1a
toan by danh muc cac du an, cong trinh dugc phan giao ké hoach vbn dau tu
cong tai Quyét dinh giao ké hoach dau tu cong hang nim ctia Uy ban nhan dan
cap huyén.

2. Cach ghi biéu

Cot 1: Ghi ké hoach vén tir ngan sach nha nudc do cap huyén quan 1y nim
bao cdo.

Cot 2: Ghi s6 liéu thuc hién von ngan sach nha nude do cap huyén quan ly
thang trudc thang bao cdo.

C6t 3: Ghi sd liéu du tinh thuc hién von ngan sach nha nudc do cép huyén
quan ly thang bao cdo.

Cot 4: Ghi sb liéu cong don thye hién vén dau tu tir ngudn vén ngan sach
nha nudc do cap huyén quan 1y tir ddu nim dén thang bao c4o.

Cot 5: Ghi ty 1& von dau tu thuc hién (s6 liéu cong don thuc hién tir dau
nam dén thang bao c40) so véi ké hoach von ngan sach nim bdo cio.

Luu y: Ghi s6 liéu thyc hién von ngan sach nha nude 1a khéi luong thyc
hién thuc té phét sinh trong ky cta cac du an/cong trinh (khong phai s6 lidu giai
ngan von dau tu ngan sach nha nudc)

3. Pham vi va thoi ky thu thip s6 liéu
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Pham vi toan huyén/thi xa/thanh phd. Sé liéu thu thap thuc hién thang
trudc thang bdo cdo, du tinh thang bao cdo, cong don tir dau nim dén hét thang
bao cao vaty 1€ vOn dau tu thuce hién so véi ké hoach.

4. Ngudn s6 liéu

Phong Kinh t&/Kinh té - Ha tang/Tai chinh - Ké hoach; Ban Quén ly du 4n
thudc Uy ban nhan dan huyén/thi x&/thanh phd.
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DANH MUC CAC DU AN/ CONG TRINH THU'C
dinh  HIEN THUQC NGUON VON PAU TU CONG DO
DIA PHUONG QUAN LY

- Pon vi bdo cao: ‘
Phong Kinh t&/Kinh té - Ha tang/Tai chinh -
Keé hoach; Ban quan ly du 4n thuoc Uy ban

Biéu s6: 004.T/H0205.2-KT/TC, BQL
(Ban  hanh  kem  theo  Quyet
$0...2736.../OD-UBND ngay 27./...12./2023

ctia UBND tinh Binh Thudn) nhéan dan huyén
A Thang ... ndm ... - Don vi nhan bdo cdo:
Ngay nhan bao cao: Chi Cuc Théng ké
Ngay 15 thang bdo cdo : o
Pon vi tinh: Ty dong
R A Loai dau Thoi gian thue | Nang hyc thict
1“?’1323?;‘ tu: ma 1 hién Ké 7
cilo muc xay dyng Tong
dich oi thi méi cong ke
hi nglé oh trinh hog}ch
C{I;() Vgl du: (d}rdng x4, von
d?ﬁl tu xé , | cau cong, duoc Thue
Mi WXAY | penh vien, Z phan W Ty e
truéng R , . R Tong 2 Thuc . hién tir
R du e truong Nhom | Pia diém . , bo n Ubéc A thuc
Tén dy . hoc: ghi e , . x Nam muc " hién dau A
, an N . hoc,..);mi [ Chu du an dau tw | 9 X nam. .. . thuc - hién so
an/ ~ | nganh gido | 77 . A ~ N hoan | Ning dau thing L nim Ay
STT N (ma T2 2:suachita | dau (A, B, xa/ Nam \ Pon (bao . hién X véi ke
cong duc; dau Y N e thanh/ Iuc . tu x . trrde \ dén
X TA N tai san co tw C, phuong, | khéi 4 % vi gom ca ; thang £ hoach
trinh tr xay . . o N du kién | thict , dugc % thing L cuoi o
BM R Ta dinh khac) lién x3) cong \ X tinh N ké .2 | bao cao , nam
bénh vién: X ~ hoan ke duyét bao cao thing o
IS) . (dudng xa, . hoach N (%)
ghi nganh o thanh % bdo cao
té; dau nha lam von
Ym ' viéc, bénh kéo dai
dlr(‘my vien, cua
Au %n trudng nim
au- gt hoc,...); ma trude)
nganAh B0 1 3. Biu tu
thong) khac
_ 14=
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 9+10 9 10 11 12 13 (13:10)
x100
Dy an/
cong
trinh tur
von
Ngin
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Neanh diu Loai dau Thoi gian thue | Nang 11,1:0 thict
m“?’ (@hu g | wmalL hién Ké 7
cilo e x4y dung T()I}g
, Y1 méi cong ké
gﬁhnggl QEE trinh hog}ch
S | (duong x4, von
Mi UXAY | penh vien, s phan CVC O Ty e
truéng R , . R Tong 2 Thuc . hién tir
R du e truong Nhom | Pia diém . , bo n Ubc A thuc
Tén du . hoc: ghi e , . x Nam muc - hién dau A
, an N . hoc,..);mi [ Chu du an dau tw . 9 I nam. .. . thuc - hién so
STT | AV | (g | eAnhgido | o o Chita | ddu | (AB. | (@ | Nam | DoAn | Nang | op o ) daup e 0t thdng e ] MM s ké
cong duc; dau N 0 2 . thanly/ Tuc . tw A trudc j den
X TA S tai san co tw C, phuong, | khéi 4 X vi gomca ; thang £ hoach
trinh tr xay . . A N du kién | thict , dugc % thing L cuoi o
BM R Ta dinh khac) lién x3) cong \ £ tinh N ké .2 | bao cao , nam
bénh vién: X ~ hoan ke duyét bao cao thing o
IS) . (duodng xa, . hoach N (%)
ghi nganh o thanh % bdo cao
& diu pha 1am von
Ym 4 viéc, bénh kéo dai
du’(‘mg vién, cua
Au gh’i trudng nim
N z‘mﬁ 20 hoc,..:); ma trude)
gth()ng; 3: bau tu
S khac
_ 14=
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 (13:10)
9+10
x100
sach
Nha
nrac
thuc
hién
trong
nam
bao céo
1. Dy
an khéi
cong
mai
-Dyan

-Dyan
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Neanh diu Loai dau Thoi gian thuc | Néang lyc thict
m“?’ (@hu g | wmalL hién Ké 7
cﬁo muc xdy dwng Tong
1 ... | mdicong ke
gﬁhnggl QEE trinh hog}ch
. <o 4. | (dudng x4, von
Mi UXAY | penh vien, s phin CVC O Ty e
truéng R , . R Tong 2 Thuc . hién tir
R du e truong Nhom | Pia diém . , bo n Ubc A thuc
Tén du . hoc: ghi e , . x Nam muc - hién dau A
, an N . hoc,..);mi [ Chu du an dau tw . 9 I nam. .. . thuc - hién so
STT | AV | (g | eAnhgido | o o Chita | ddu | (AB. | (@ | Nam | DoAn | Nang | op o ) daup e 0t thdng e ] MM s ké
cong duc; dau N : > . thanh/ luc . tw A trudc j dén
X TA S tai san co tw C, phuong, | khéi 4 X vi gomca ; thang £ hoach
trinh tr xay . . A N du kién | thict , dugc % thing L cuoi o
BM R Ta dinh khac) lién x3) cong \ £ tinh N ké .2 | bao cao , nam
bénh vién: X ~ hoan ke duyét bao cao thing o
IS) . (duodng xa, . hoach N (%)
ghi nganh o thanh % bdo cao
& diu pha lam von
Y ah viéc, bénh kéo dai
du’(‘mg vién, cua
Au gh’i trudng nim
N z‘mﬁ 20 hoc,..:); ma trude)
gth()ng; 3:Pau tu
& khac
_ 14=
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 (13:10)
9+10
x100
2. Du
éIl 2
chuyeén
ticp
-Dyan
-Dyan
3.Du
z’mrdu:
kién
hoan
thanh

trong
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Neanh diu Loai dau Thoi gian thue | Nang 11,1:0 thict
m“?’ (@hu g | wmalL hién Ké 7
cilo e x4y dung T()I}g
, Y1 méi cong ké
gﬁhnggl QEE trinh hog}ch
S | (duong x4, von
G e i | A CONE dge The
Mi WXAY | penh vién, Z phan CVC O Ty e
truéng R , . R Tong 2 Thuc . hién tir
R du e truong Nhom | Pia diém . , bo n Ubc A thuc
Tén du . hoc: ghi e , . x Nam muc - hién dau A
, an N . hoc,..);mi [ Chu du an dau tw . 9 I nam. .. . thuc - hién so
STT | AV | (g | eAnhgido | o o Chita | ddu | (AB. | (@ | Nam | DoAn | Nang | op o ) daup e 0t thdng e ] MM s ké
cong duc; dau N : > . thanh/ luc . tw A trudc j dén
X TA S tai san co tw C, phuong, | khéi 4 X vi gomca ; thang £ hoach
trinh tr xay . . A N du kién | thict , dugc % thing L cuoi o
BM R Ta dinh khac) lién x3) cong \ £ tinh N ké .2 | bao cao , nam
bénh vién: X ~ hoan ke duyét bao cao thing o
IS) . (duodng xa, . hoach N (%)
ghi nganh o thanh % bdo cao
& diu pha lam von
Ym 4 viéc, bénh kéo dai
du’(‘mg vién, cua
Au gh’i trudng nim
N z‘mﬁ 20 hoc,..:); ma trude)
gth()ng; 3: bau tu
S khac
_ 14=
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 (13:10)
9+10
x100
nim
-Dyan
-Dyan

Ghi chii: O Tiy theo thire 1é ciia dia phwong ghi cho phit hop.
.., hgay ... thdng ... ndm ...
Ngudi 1ap biéu Ngudi kiém tra biéu Tha trwéng don vi
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén) (Ky, dong ddu, ho tén)
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BIEU SO 004.T/H0205.2-KT/TC, BQL: DANH MUC CAC DU AN/
CONG TRINH THUC HIEN THUOQOC NGUON VON PAU TU CONG DO
PIA PHUONG QUAN LY

1. Khai niém, phwong phap tinh

Ké hoach von dau tu cong: La s6 ké hoach von dau tu vén ngan sach nha
nudc giao ké hoach dau tu cong hang nam ctia Uy ban nhan dan cap huyén. Ké
hoach vén dau tu cong trong ndm bao cao gdm ca ké hoach von duoc giao trong
nam va ké hoach vén niam trudc kéo dai sang nim bao cdo.

Thyc hién vén dau tu cong: La khoi luong thue hién cta du &n/cong trinh
trong ky bao c4o (bao gdm ca khdi lugng thyc hién ctia ké hoach vén duge giao
trong ndm va khoi luong thuc hién cua ké hoach vdn nam trude kéo dai sang
ndm bao c4o).

Lieu y: Day khong phai 14 s6 liéu gidi ngan von dau tu.

B4o céo theo cac dy 4n/cong trinh duogc giao ké hoach vén trong nim bao
c40 va ké hoach von nam truée kéo dai sang nadm bdo cao.

2. Cach ghi biéu

- Cot B: Ghi tén du an/cong trinh theo tung loai du an (du an khéi cong
mdi, du an chuyén tiép, du an du kién hoan thanh trong ndm).

- Cot D: Ghi nganh dau tu (Dy 4n dau tu cho muc dich gi thi ghi nganh dé.

Vi du: Du 4n dau tu dé xay truomg hoc thi ghi nganh gido duc; Dy 4n dau
tu xay bénh vién thi ghi nganh y t&; Dy 4n du tu xdy cau, 1am dudng thi ghi
nganh giao thong.

- Cot 1: Ghi Loai dau tu: ma 1: xdy dung méi cong trinh (dudng xa, cau
cdng, bénh vién, trudong hoc,...); ma 2: sira chira tai san cb dinh (dudng x4, nha
lam viéc, bénh vién, truong hoc,...); ma 3: Pau tu khéc

- Cot 2: Ghi tén chu dau tu.

- Cot 3: Ghi ma nhom du an.

- Cot 4: Pia diém dau tu: Ghi du tén x&/phudng/thi trdn ma dy an/cong
trinh thyc hién trén cdc xa/phudng/thi tran do.

- Cot 9: Ghi tong muc dau tu duge duyét cua timg du 4n.

- Cot 10: Tong ké hoach vén duge phan bd nam... (bao gém ca ké hoach
von kéo dai ctia nim trudc)

- Cot 11, 12, ¢t 13: Ghi s6 liéu thye hién von ngan sach nha nude 1a khéi
lugng thuc hién thuc t€ phat sinh trong ky ctia timg dy 4n/cong trinh tai cot A
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(khong phai s liéu gidi ngan vén ddu tu ngan sach nha nudce) theo thang bio
c4o.

- Cot 14: Ghi ty 1¢ thyc hién von dau tu so voi ké hoach.

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

Pham vi toan huyén/thi xa/thanh phd. Sé liéu thu thap thuc hién thang
trudc thang bdo cdo, du tinh thang bao cdo, cong don tir dau nim dén hét thang
bao cao vaty 1€ von dau tu thuc hién so véi ké hoach.

4. Ngudn s6 liéu

Phong Kinh t&/Kinh té - Ha tang/Tai chinh - Ké hoach; Ban Quén ly du 4n
thudc Uy ban nhan dan huyén/thi x&/thanh phd.
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Biéu sb: 005.Q/H0205.3-KT/TC, BQL NANG LUC MOI TANG CUA CAC DU AN/CONG - Pon vi bdo ciao®:

(Ban hanh kém theo Quyét dinh TRINH HOAN THANH TRONG NAM Phong Kinh té/Tai chinh; Ban quan
§62736.../0P-UBND ngay ...27./...12/2023 ly du an thuéc Uy ban nhan din
cua UBND tinh Binh Thudn) Qly ... nim ... huyén. ..

. o - Pon vi nhan béo cao:
Ngay nhan bao cao: Chi Cuc Théng k...
+ Ngay 15 thang 3 bdo cdo Quy I; '
+ Ngay 15 thang 5 bdo cdo 6 thing;
+ Ngay 15 thdang 9 bdo cdo 9 thdang;
+ Ngay 15 thang 11 bdo cdo nim.

Thoi gian khoi | 01 gian hoan Nang luc thiét | Thuc Cong | Cong

An thanh/dy kién & hisn don tir | don tur
. e 8 hoan thanh 5 ¢ , dhu khi
Tén | Diadi€ém Tong quy | Du tinh ndm Khai
chudau | dautu murc trude | quy bao dén on Ghi
STT | Téndu an | tu/ Ban (xa/ dau tu | Nang quy cao £ 08 ,
. cuoi den chu

(T}"/ luc; Pon vi bao (T}"/
dong) | thiét tinh cao dong)

quan ly | phuong; o £
duyan | liénx3) quy bao | cudi

cao quy bao

Thang | Nam | Thang | Nam

ke dg{;) (Ty | co (Ty
dong) dong)
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chii: ) Tiy theo thue 1é ciia dia phwwong ghi cho phit hop.
.., hgay ... thdng ... ndm ...
Ngudi 1ap biéu Ngudi kiém tra biéu Tha trwéng don vi
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén) (Ky, dong ddu, ho tén)
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BIEU SO 005.Q/H0205.3-KT, TC, BQL: NANG LUC MOI TANG
CUA CAC DU AN/CONG TRINH HOAN THANH TRONG NAM

1. Khai niém, phwong phap tinh

Cong trinh hoan thanh 1 cong trinh da hoan thanh ddng bo, hoan chinh
toan bo cac giai doan thuc hién du tu theo thiét ké k¥ thuat hodc thiét ké ky
thuat - thi cong da dugce duyét, da nghiém thu dat cac thong sb ky thuat va da
ban giao cho don vi str dung (bao gdm cac hang muc cong trinh chinh, phy, ké
ca vudn hoa, cay canh néu co).

Nang luc mdi ting cta du 4n/cong trinh 14 kha ning san xuat hodc phuc vu
san xu4t tinh theo thiét ké khi nghiém thu ban giao du 4n/cong trinh.

2. Cach ghi biéu

Quy I ndm bao cdo s€ ghi toan by danh sidch du &n/cOng trinh hoan
thanh/dy kién hoan thanh trong nim bao cdo. Tur quy II tr& di s& thuc hién ra
soat, bd sung va cap nhat tién do thue hién cia du an/cong trinh theo thuc té.

Ghi cac du 4n/cong trinh x4y dung hoan thanh trong nim, bat ké du
an/cong trinh dugc khdi cong tir nhitng ndm trude hodc trong ndm bao cdo.

Cong trinh hoan thanh 1a cong trinh da hoan thanh ddng bd, hoan chinh
toan bo cac giai doan thuc hién dau tu theo thiét ké k¥ thuat hodc thiét ké ky
thuat - thi cong da dugc duyét, da nghiém thu dat cac thong sé k¥ thuat va da
ban giao cho don vi str dung (bao gdm cac hang muc cong trinh chinh, phy, ké
ca vudn hoa, cay canh néu co).

Trong thuc t€ c6 cong trinh tuy da hoan thanh nhung cht dau tu chua 1am
thu tuc ban giao cho bén sir dung, hodc di ban giao cho bén st dung trong ndm
nhung chua két thiic cong tac thanh quyét toan thi quy udc van duogc tinh la
cong trinh hoan thanh trong nam.

Cot A: STT du an/cong trinh ghi tir 1 dén hét va gitr nguyén STT cua du
an/cong trinh trong cac quy bao cdo tiép theo cho dén khi du 4n/cong trinh hoan
thanh; truomg hop bd sung du an/cong trinh thi ghi STT nbi tiép STT cua du
an/cong trinh cudi ciing trong danh muyc.

Cot 6, 7. Nang luc méi tang: 1a kha ning san xuat hoic phuc vu san XUuAt
tinh theo thiét ké khi nghiém thu ban giao cong trinh. Ghi cu thé don vi tinh va
sb lugng theo don vi tinh cta nang luc thiét ké khi ban giao dua vao st dung.
Trudong hop mo rong, ddi méi thiét bi hodc khoi phuc timg phén ctia du an/cong
trinh xay dung thi chi tinh phan ning lyc méi ting thém do diu tu mdi tao ra
(khong dugce tinh nang luc cta du an/cong trinh cii).
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Vi du:

- Tén dy 4n/cong trinh: Cao téc Trung Luong - My Thuan, Ning luc/cong
suat thiét ké (cot 2): 515, Pon vi tinh (cot 3): Km

- Tén dy 4n/cong trinh: Nha may san xuat mo to Cong ty TNHH YB Viét
Nam, Ning luc/cong suét thiét ké (cot 2): 60, Pon vi tinh (cot 3): Triéu san
pham/nam.

- Tén du an/cong trinh: Cong trinh chung cu 1A L& Nin, Nang luc/cong
suat thiét ké (cot 2): 5, Pon vi tinh (cot 3): Nghin m? san.

Cot 8,9, 10, 11: ghi gia tri khéi lugng thuc hién theo thyuc té ctia Chu dau
tu/Ban quan ly du an (khong phai gi tri thanh todn/giai ngan).

Cot 12: Cac dy an/cong trinh xay dung phuc vu nhiéu muc tiéu (giao thong,
thay 1oi...) néu c6 nhiéu nang luc méi ting: ghi cu thé cac ning luc mdi ting
trong muc ghi chu.

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

Pham vi toan huyén/thi xa/thanh phé.‘ S6 liu thu thap thuc hién quy trudc
quy bé9 cdo, du tinh quy ba’tro céq, cong don tir dau némq dén cudi quy bdo cao,
cong don tr khi khoi cong dén cudi quy bao cdo. Thot di€m bao cdo:

- Quy [: Ngay 15 thang 3

- 6 thang: Ngay 15 thang 5

- 9 thang: Ngay 15 thang 9

- Nam : Ngay 15 thang 11

4. Ngudn s6 liéu

Phong Kinh t&/Kinh té - Ha tang/Tai chinh - Ké hoach; Ban Quén ly du 4n
thudc Uy ban nhan dan huyén/thi x&/thanh phd.
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Biéu s6: 006.N/H0206-CTK TONG GIA TRI SAN PHAM - Pon vi bdo c40®:

(Ban hanh kém theo Quyét dinh TREN DIA BAN CAP HUYEN Cuc Thong ké Binh Thuin
50...2736/0OD-UBND ngay 27./12./2023 cua - Pon vi nhan bdo cdo:
UBND tinh Binh Thudn) Nam... Chi Cuc Thong huyén...
Ngay nhan bao cdo:

Ngay 28 thang 3 nam sau ndm bdo cdo

DPon vi tinh: Ty dong

M3 s6 Téng 50
A B 1
Téng s6 01
Chia theo nganh kinh té
A. Noéng, 1am nghiép va thuy san 02
B. Khai khoang 03
C. Cong nghiép ché bién, ché tao 04
D. San xuat va phan phoi dién, khi d6t, nuée néng, hoi nude va diéu
hoa khong khi 05
E. Cung cip nudc, hoat dong quan 1y va xi 1y rac thai, nude thai 06
F. Xay dung 07
G. Ban buon va ban 1¢; stra chira 6 t6, mé to, xe may va xe c6 dong co 08
khac
H. Van tai, kho bai 09
I. Dich vu luu tra va an uéng 10
J. Thong tin va truyén thong 11
K. Hoat dong tai chinh, ngan hang va bao hiém 12
L. Hoat dong kinh doanh bat dong san 13
M. Hoat dong chuyén modn, khoa hoc va cdng nghé 14
N. Hoat dong hanh chinh va dich vu hd tro 15
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M3 s6 Téng 50
A B 1

O. Hoat dong cia Dang Cong san, t6 chic chinh tri - xa hdi; quan ly 16
Nha nudc, an ninh qudc phong; ddm bdo xa hodi bat bude
P. Giao duc va dao tao 17
QY té va hoat dong tro gitp xa héi 18
R. Ngh¢ thuat, vui choi va gidi tri 19
S. Hoat dong dich vu khac 20
T. Hoat dong lam thué cac cong viéc trong cac hd gia dinh, san xuat

. Ao kL A A e 21
sdn pham vat chat va dich vu ti€u dung cia h gia dinh
U. Hoat dong cia cac to chic va co quan quéc té 22

Ghi chi: ) ,Sé' liéu bdo cdo ciia biéu nay do Cuc Thong ké tinh t6ng hop, tinh todn va phdn bo cho cac huyén/thi
xd/'thanh pho.
.., hgay ... thdng ... ndm ...
Ngudi 1ap biéu Ngui kiém tra biéu Tha trwéng don vi
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén) (Ky, dong ddu, ho tén)
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BIEU SO 006.N/H0206-CTK: TONG GIA TRI SAN PHAM TREN
PIA BAN CAP HUYEN

1. Khai niém, phwong phap tinh

Khai niém: Tong gia tri san pham trén dia ban huyén, thi x4, thanh phd
thudc tinh (sau ddy goi tit 1a dia ban huyén) 1a gid tri ctia nhitng san phim vat
chat va dich vu hoan thanh (hodc quy udc hoan thanh) do cac co s& san xudt
thudc tat ca cac nganh kinh té, loai hinh kinh té, khu vuc kinh té tao ra trén dia
ban huyén trong khoang thoi gian nhat dinh (thuong 13 1 nam).

Pham vi: Toan b) san phém vat chit va dich vu d3 hoan thanh hoic quy
udgc hoan thanh ctia cidc don vi thudong tra trén dia ban.

Nguyén tic:

- Bam bao nguyén tic thudng tri dja ban cap huyén: Pon vi ¢6 trung tAm
loi ich kinh té trén dia ban cdp huyén va thuc hién hoat dong san xuét kinh
doanh trén 1 ndm;

- Thuc hi€n phan bd ddi véi cac don vi hach toan toan nganh;

- Tinh theo s6 liéu thuc té phat sinh trén dia ban (khong cong/trir chi
nhanh);

- Hoat dong xay dung dugc xac dinh mirc do hoan thanh theo quy udc.

- Tong gi4 tri san pham theo nganh trén dia ban cip huyén ctia mdi tinh,
thanh phé truc thudc Trung wong khong 16n hon gia tri san xuét nganh d6 cta
tinh, thanh phé truc thudc Trung wong tuong Gng. Truong hop tdng gia tri san
pham theo nganh trén dia ban cap huyén 16n hon gia tri san xuat trén dia ban céap
tinh, s liéu gia tri san xuét cta tinh, thanh phd dugc coi 1a két qua chinh thire,
phan gi4 tri chénh l1éch gitta két qua chinh thuc va gia tri san phdm theo nganh
trén dia ban cip huyén duoc phan bd giam theo ty trong lao dong dong gop cua
dia ban cap huyén.

Phwong phap tinh: Gi4 tri san phim ctia mdi nganh duoc tinh theo
phuong phap phu hop voi dic diém nganh va mtc d6 kha thi cta ngudn thong
tin, cu thé:

a) Theo gia hién hanh

(1) Hoat dong ndong, 1am nghiép va thuy san; hoat dong khai khoang; san
xuét dién; hoat dong cong nghiép ché bién, ché tao (nhimg hoat dong co thé
théng ké duoc san luong san phim va don gia san xuét binh quan).
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Cong thure tinh:
Giati  _ San luong < Don gi4 san xuat
san pham sdn pham sdn xuat sdn pham binh quan

(2) Hoat dong dich vu nong, 1dam nghiép va thuy sdn; hoat dong cong
nghiép (trir hoat dong cong nghiép ché bién, ché tao) va cac hoat dong dich vu
mang tinh “thi truong” (trtr dich vu tai chinh, ngan hang, bao hiém)

Cong thure tinh:

e 2 _ Doanh thu thuan ban hang Tro cap san xuat
Gia tr1 san pham = . A g + Lo,
va cung cap dich vu (néu cd)
(3) Hoat dong phan phéi dién, nudc; cung cdp khi bang duong 6ng; ban
budn, ban 1€, stra chita 6 t0, mo t0, xe may; dich vu luu tra, an uéng; kinh doanh
bat dong san; dich vu du lich; dich vu x6 s6

Cong thure tinh:
Doanh thu thuan 1 sla von }iang ‘ban qu cap
s . ra/Tri gid von hang san
Giatn  _ ban san huvén ban/Chi tra ho~ + 4
sanphdm  phanvdich vu chuyen ban/ 11 ira 1o Kuat
trono kv khach hang/Chi tra (néu
&Y thuong o)

(4) Hoat dong x4y dung; hoat dong dich vu phi thi truong va nhitng hoat
dong khac khong tinh dugc theo cac phuong phap trén

Cong thure tinh:
Gia tri _ Tong chi phi . Loinhuan thuan Tro cap san xuat
san pham san xuat (néu cd) (néu cd)

Trong tong chi phi san xuat gdm co6: Chi phi vat chat va chi phi dich vy;
Thu nhép ctia nguoi lao dong; KhAu hao tai san ¢ dinh; Thué san xuét khac.

(5) Hoat dong ngan hang, bao hiém

Cong thure tinh:
Co cu lao dong/Chi phi hoat
Giati  _ Giatisanxult  dongcuansindiien diaban
sdn pham trén dia ban tinh Y &

dong/Chi phi hoat dong ctia
nganh trén dia ban tinh
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b) Theo gida so sanh

(1) Hoat dong khai khoang; san xuat dién; hoat dong cong nghiép ché bién,
ché tao (nhiing hoat dong cé thé théng ké duoc san lugng san pham va don gia
binh quéan ky gdc)

Cong thure tinh:

San luong Pon gia san xuat

Gia tri san pham \ 2 \ £ X 2 3 A 1 A
‘ P sdn pham san xuat san pham binh quan ky goc

Hoac:
e . % Tdc d6 phat trién san luon
e (14 tr1 san pham ¢ Co phat Jan wons
Giatrisan . N san pham san xuat ky bao
2 = ky truéce ky bao . A
pham 40 cdo so vo1 ky trudce ky bao

cao

(2) Hoat dong ndng, 1am nghiép va thuy san; cac hoat dong khac
Cong thure tinh:
Gia tri san pham ky bao cdo
theo gid hi€n hanh
Chi s0 gia san xuat sdn pham/Chi s6 gia ti€u
dung tuong tmg ky bao cdo so véi ky goc

Gia tr1 san pham =

2. Cach ghi biéu

Cot 1: Ghi téng gia tri san phim trén dia ban cdp huyén theo cac phan td
nganh kinh t€ ctia cot A.

3. Pham vi va thoi ky thu thap sé liéu

Pham vi toan huyén/thj x&/thanh phd. Sé liéu thu thap ndm bao cdo.
4. Ngudn s6 liéu

- biéu tra thong ké;

- Ché dd bao céo théng ké;

- Dit liéu hanh chinh tir S& Tai chinh, Ngan hang Nha nudc tinh, thanh phé,
Kho bac Nha nude tinh, S& Cong Thuong, S& Nong nghiép va Phét trién nong
thon va cac S&, nganh khéc c6 lién quan.
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Biu sb: 007.H/H0207-TCKH THU NGAN SACHNHA - Don vi bdo cdo:
(Ban  hanh  kém  theo Quyét dinh  NUOC TREN PIA BAN  Phong Tai chinh - Ké hoach
$02736.../OD-UBND ngay 27./12./2023 cia. HUYEN/ THI XA/ THANH  huyén/ thi x&/ thanh pho...

UBND tinh Binh Thudn) PHO - Pon vi nhan bdo cdo:
Chi cuc Thong ké...
Quy [; 6 thang; 9 thang; Nam
Ngay nhan bao cao:
- Ngay 15 thdang 3:

+ 86 liéu nam trucc nim bdo cdo (tir ngay 01 thang 01 dén hét ngay 31 thang 12).
+ 86 liéu quy I (tir ngay 01 thang 01 dén hét ngay 14 thang 3).
- Ngay 15 thang 6:
+ 86 liéu quy II, 6 thang (tir ngay 01 thang 4 dén hét ngay 14 thang 6).
+ 86 liéu quy I cdp nhdt (tir ngay 01 thang 01 dén hét ngay 31 thang 3).
- Ngay 15 thang 9:
+ 86 liéu quy II1, 9 thang (tir ngay 01 thang 7 dén hét ngay 14 thang 9).
+ 86 liéu quy I, 6 thang cdp nhdt (tir ngay 01 thang 4 dén hét ngay 30/6).
- Ngay 15 thang 12:
+ 86 liéu quy IV, nim (tir ngay 01 thang 10 dén hét ngay 14 thang 12).
+ 86 liéu quy II1, 9 thang cdp nhdt (tir ngay 01 thang 7 dén hét ngay 30 thang 9).
- Ngay 15 thang 9 nam sau nam bdo cdo:
+ 86 liéu so b6 ndm bdo cdo

Pon vi tinh: Ty dong

Nam trude ndm bao cao

Nam bao cao

Masé | Cungkybao | COyketwrdau j oo py | LOyketrdau
, nam déen cudi . 2 nam déen cudi
cao 1. bao cao 1
ky bao cao ky bao cao
A B 1 2 3 4
Tong thu cin doi ngin sich nha

nwoc 01
1. THU NOI P1A 02

1. Thu tu khu vuc doanh nghiép nha 03
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Nam trude ndm bao cao

Nam bao cao

Masé | Cungkybao | COyketwrdau j o py | LOykewrdau
cao nam d,e 1 euol bao cao nam d,e 1 euol
ky bao cao ky bao cao
A B 1 2 3 4
nuoc
2. Thu tir doanh nghiép c6 dau tu nudce
ngoai 04
3. Thu tr khu vuce kinh t€ ngoai quoc
doanh 05
4. Thu€ thu nhdp cé nhan 06
5. Thué bao vé moi truong 07
6. Céc loai phi, 1€ phi 08
7. Cac khoan thu vé nha, dat 09
+ Thué sir dung ddt nong nghiép 10
+ Thué siwr dung dat phi néng nghiép 11
+ Thu tién cho thué dat, thué mdit
nwoc 12
+ Thu tien sir dung dat 13
+ Thu tién cho thué va tién bdan nha o
thudc so hitu nha niréc 14
8. Thu tir hoat dong x0 s6 kién thiét 15
9. Thu tién cap quyén khai thac
khoang san 16
10. Thu khéac ngan sach 17
11. Thu tir quy dat cong ich va thu hoa
lgi cong san khac 18
12. Thu hoi von, thu ¢ tic, loi nhuan,
1ol nhuén sau thué, chénh léch thu, chi
cia Ngan hang Nha nudc 19
Il. THU TU DAU THO 20
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Nam trude ndm bao cao

Nam bao cao

Masé | Cungkybao | COyketwrdau j o py | LOykewrdau
cao nam d,e 1 euol bao cao nam d,e 1 euol
ky bao cao ky bao cao
A B 1 2 3 4
III. THU CAN POI TU HOAT
PONG XUAT, NHAP KHAU 21
1. Téng s0 thu tr hoat dong Xuat khéu,
nhap khau 22
- Thué GTGT thu tir hang hoa nhdp
khdu 23
- Thué xudt khdu 24
- Thué nhdp khdu 25
- Thué tiéu thu ddc biét tir hang hoa
nhdp khdu 26
- Thué BVMT tur hang hoa nhdp khdu 27
- Thué khdc 28
2. Hoan thué gia tri gia tang 29
IV. THU VIEN TRQ 30
V. CAC KHOAN HUY PONG
PONG GOP 31

Ngudi 1ap biéu
(Ky, ho tén)

Nguoi kiém tra biéu
(Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...
Thu truéong don vi
(Ky, dong dau, ho tén)
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BIEU SO 007.H/H0207-TCKH: THU NGAN SACH NHA NUOC
TREN PIA BAN HUYEN/THI XA/THANH PHO

1. Khai niém, phwong phap tinh

Thu ngan sach nha nudc huyén, thanh phd, thi x4 1a toan bd cac khoan thu
ngan sach nha nudc tr cac don vi thuong tra trén dia ban dugc thuc hién trong
khoang thdi gian nhét dinh do co quan nha nudc cé thAm quyén quyét dinh dé
dam bao thuc hién cac chirc ndng, nhiém vu cua nha nudc.

Céc chi tiéu thu ngan sach nha nudc duoe téng hop va chia chi tiét tir co s
dr liéu thu ngan sach nha nudc do co quan quan ly tai chinh ctia huyén, thanh
phd, thi x4 cung cap.

- Thu ndi dia phan 4nh c4c khoan thu ngan sach nha nudc (gdm thué, phi,
1& phi va cac khoan thu khac) ctia dia phuong ddi v6i cac hoat dong dién ra trong
lanh thé dia 1y, gita cac td chire, c4 nhan thudng tra trén dia ban tinh, thanh phd
true thude Trung wong,

- Thu tir doanh nghiép nha nudc bao gdm thu tir khu vuc doanh nghiép nha
nudc do Trung vong quan ly va thu tir khu vuc doanh nghi€p nha nudc do dia
phuong quan ly.

- Thu vé dau tho goém thué tai nguyén, thué thu nhap doanh nghiép, loi
nhuan phia Viét Nam dugc huong, dau 14i duge chia ctia nudc cha nha.

- Thu Hai quan gém thu thué xuat khiu, thué nhap khau, thué tiéu thy dic
biét hang nhap khau, thué gia trj gia tang hang nhap khau. ..

- Thu vién tro (khong ké vién tro vé cho vay lai) phan anh cac khoan vién
trg khong hoan lai béng tién hodc hién vat cia tb chtrc, ca nhan nudc ngoai cho
dia phuong theo quy dinh ctia phap luat.

- Cé4c khoan thu khac theo quy dinh ctia phap luat.

2. Cach ghi biéu

Céc chi tiéu trong biéu ndy théng nhat véi ndi dung cia céc chi tiéu trong
biéu mau du toan vé tinh hinh thyuc hién thu ngan sach nha nuéc dugc Bo Tai
chinh ban hanh theo cap quan 1y.

3. Pham vi va thoi ky thu thap sé liéu

Pham vi toan toan huyén/thj xa/thanh phd thudc tinh. Sé liéu thu thap quy
bao cdo, nam bao cao cu thé:

- Ngay 15 thang 3:
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+ S6 liéu nim trudc ndm bao cdo (tir ngay 01 thang 01 dén hét ngay 31
thang 12).
+ 86 liéu quy I (tir ngdy 01 thang 01 dén hét ngay 14 thang 3).
- Ngay 15 thang 6:
+ 86 liéu quy 11, 6 thang (tr ngay 01 thang 4 dén hét ngay 14 thang 6).
+ S6 liéu quy I cap nhat (tir ngay 01 thang 01 dén hét ngay 31 thang 3).
- Ngay 15 thang 9:
+ 86 liéu quy 111, 9 thang (tir ngdy 01 thang 7 dén hét ngdy 14 thang 9).

+ S6 liéu quy II, 6 thang cap nhat (tir ngay 01 thang 4 dén hét ngay 30
thang 6).

- Ngay 15 thang 12:
+ 86 liéu quy IV, nam (tir ngay 01 thang 10 dén hét ngay 14 thang 12).

+ S6 liéu quy III, 9 thang cap nhat (tr ngay O1 thang 7 dén hét ngay 30
thang 9).

- Ngay 15 thang 9 nam sau nim bdo c4o: S4 liéu so bo nam bo c4o.
4. Ngudn s6 liéu

- Phong Tai chinh - Ké hoach huyén/thi xa/thanh phé

- Phéi hop: Kho bac Nha nude, Chi cuc Thué huyén/thi xa/thanh phé.







Biéu s6: 008.H/H0208-TCKH

(Ban hanh  kem theo Quyét dinh
$6...2736.../OD-UBND ngay 27..../12./2023
ctia UBND tinh Binh Thudn)

Ngay nhan bao cdo:
- Ngay 15 thdang 3:
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CHI NGAN SACH NHA NUGC CUA - Pon vi bio cdo:
HUYEN/ THI XA/ THANH PHO
Quy I; 6 thang; 9 thang; Nam

Phong Tai chinh - Ké hoach
huyén/thi xa/thanh pho...

- Pon vi nhén béo céo:
Chi cuc Thong ké...

+ 86 liéu nam trude nim bdo cdo (tir ngay 01 thang 01 dén hét ngay 31 thang 12).
+ 86 liéu quy I (twngay 01 thang 01 woc den ngay 14 thang 3).

- Ngay 15 thdang 6:

+ Sé: liéu quy 11, 6 thang (tir ngay 01 thang 4 woc a"é'{q ngay 14 thdang 6).
+ 86 liéu quy I cdp nhdt (tr ngay 01 thdang 01 déen hét ngay 31 thdang 3).

- Ngay 15 thang 9:

+ 86 liéu quy I1I, 9 thang (tir ngay 01 thang 7 woc dén ngay 15 thang 9).
+ 86 liéu quy 11, 6 thang cdp nhdt (tir ngay 01 thdang 4 dén hét ngay 30 thdng 6).

- Ngay 25 thang 12:

+ 80 liéu quy 1V, ndm (tir ngay 01 thang 10 woc dén ngay 15 thang 12).
+ 86 liéu quy 111, 9 thang cdp nhdt (tir ngay 01 thang 7 dén hét ngay 30 thang 9).

- Ngay 15 thdang 9 nam sau ndm bdo cdo:
+ 80 liéu so bo nam bdo cdo.

Don vi tinh: Ty dong

Nam trude ndm bao cao

Nam bao cao

Maso | Cungky bao lely keAtu daAg Cung ky bao L?y keAtu dagl.l
. nam dén cuoi . nam dén cuoi
cao o cao o
ky bao cao ky bao cao
A B 1 2 3 4
_Tong chi ngén sach nha nwéc 01
1. CHI PAU TU PHAT TRIEN 02
1. Chi dau tu cho cac du an 03
2. Chi dau tu va hd tro von cho doanh nghiép cung
cap san pham, dich vu céng ich; cac t6 chuc kinh t€;
cac to chic tai chinh; dau tu von nha nudc va doanh 04
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Nam trude ndm bao cao

Nam bao cao

Maiaso | Cungky bao lely keAtu daAg Cung ky béo L?y keAtu dagl.l
40 nam d,en cuoi a0 nam d,en cudi
ky bao cao ky bao cao
A B 1 2 3 4

nghiép

3. Chi dau tu phat trién khac 05
II. CHI TRA NQ LAI 06
I1I. CHI VIEN TRQ 07
IV. CHI THUONG XUYEN 08
1. Chi quoc phong 09
2. Chi an ninh va trat tu, an toan xa hoi 10
3. Chi gido duc - dao tao va day nghé 11
4. Chi khoa hoc cong nghé 12
5. Chi y té, dan s6 va gia dinh 13
6. Chi van hoa thong tin 14
7. Chi phat thanh, truyén hinh, théng tan 15
8. Chi thé duc theé thao 16
9. Chi bao v¢é mdi trudong 17
10. Chi céac hoat dong kinh té 18
11. Chi quéan 1y hanh chinh Nha nudc, Pang, Poan thé 19
12. Chi bao dam x4 hoi 20
13. Chi khac 21
V. CHI BO SUNG QUY DU TRU TAI CHINH 22
VL. DU PHONG NGAN SACH 23

Ngudi 1ap biéu
(Ky, ho tén)

Ngudi kiém tra biéu
(Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...

Thu truéng don vi

(Ky, dong dau, ho tén)
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BIEU SO 008.H/H0208-TCKH: CHI NGAN SACH NHA NUOC CUA
HUYEN/THI XA/THANH PHO

1. Khai niém, phwong phap tinh

Chi ngan sach nha nudc trén dia ban huyén, thanh phé, thi xa 1a toan bd cac
khoan chi ngan sach nha nudc duge thuc hién trong mdt khoang thoi gian nhét
dinh do co quan nha nudc c6 thim quyén quyét dinh dé dam bao thyuc hién céc
chtrc ndng, nhiém vu cua nha nudec.

Chi ngan sach nha nudc trén dia ban huyén, thanh phé, thi xa bao g6m tat
ca cac khoan chi ngin sach nha nudc cho cac don vi sit dung ngin sach dia
phuong va cac don vi thuong tra tai dia ban c6 sir dung ngan sdch Trung wong.

Céc chi tiéu chi ngan sach nha nudc duge tdng hop va chia chi tiét tir co s
dr liéu chi ngan sach nha nudc do co quan quan ly tai chinh ctia huyén, thanh
phd, thi x4 cung cap.

Chi d4u tu phat trién bao gém: Chi dau tu cho cac du an; Chi dau tu va hd
tro von cho cac doanh nghiép, t6 chuc kinh té, Chi dau tu phat trién cho céc
chuong trinh quéc gia do cac dia phuong thuc hién; Cac khoan chi dau tu phat
trién khac.

Chi tra 1ai 1a s6 tién 1ai phai trd cho cac khoan vay clia ngan sach dia
phuong.

Chi thuong xuyén phan anh céc khoan chi thuong xuyén cho cac hoat dong
ctia cac don vi hanh chinh, sy nghi€p thuong tru trén dia ban tinh, thanh phé truc
thudc Trung uong trong thot ky bao céo.

2. Cach ghi biéu

Céc chi tiéu trong biéu ndy thong nhét v6i ndi dung cta cac chi tiéu trong
biéu mau du toan vé tinh hinh thuc hién chi ngan sach nha nude duge BO Tai
chinh ban hanh.

3. Pham vi va thoi ky thu thap sé liéu

Pham vi toan toan huyén/thi x&/thanh phd. S6 liéu thu thap quy béo céo,
nam bao cdo, cu thé nhu sau:

- Ngay 15 thang 3:

+ S6 liéu nim trude nam bao cdo (tir ngay 01 thang 01 dén hét ngay 31
thang 12).

+ 86 liéu quy I (tir ngdy 01 thang 01 udc dén ngdy 14 thang 3).

- Ngay 15 thang 6:
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+ 86 liéu quy II, 6 thang (tir ngay 01 thang 4 udc dén ngay 14 thang 6).
+ 86 liéu quy I cap nhat (tir ngay 01 thang 01 dén hét ngay 31 thang 3).
- Ngay 15 cua thang 9:

+ 86 liéu quy 111, 9 thang (tir ngay 01 thang 7 udc dén ngay 15 thang 9).

+ S6 liéu quy II, 6 thang cap nhat (tir ngay 01 thang 4 dén hét ngay 30
thang 6).

- Ngay 25 thang 12:
+ 86 liéu quy IV, nam (tir ngay 01 thang 10 wdc dén ngay 15 thang 12).

+ S6 liéu quy III, 9 thang cap nhat (tir ngay 01 thang 7 dén hét ngay 30
thang 9).

- Ngay 15 thang 9 nam sau nam bao cdo: S6 liéu so bd ndm bao céo.
4. Ngudn s6 liéu

- Phong Tai chinh - Ké hoach huyén/thi x&/thanh phd

- Phéi hop: Kho bac Nha nude huyén/thi xa/thanh phd.
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Bi€u s6: 009.N/H0209-10-11-BHXH SO NGUOI THAM GIA BAO HIEM XA HOIL, - Don vi bio cdo:
(Ban  hanh  kém  theo  Quyét dinh BAO HIEM Y TE, BAO HIEM THAT NGHIEP Bao hiém X3 hoi huyén/thi xa/thanh

$6...2736/0D-UBND ngay 27./12./2023 ciia HUYEN/THI XA/THANH PHO phd...
UBND tinh Binh Thudn) - Pon vi nhan bao cao:

Nam... Chi cuc Théng ké...

Ngay nhan bao céo:

Ngay 20 thang 02 nim sau nam bdo cdo

Chi tiéu M3 s6 Tong so
(nguoi)
A B 1

I. BAO HIEM XA HOI 01

1. Doanh nghiép nha nudc 02

2. Doanh nghiép c6 von dau tu nudc ngoai 03

3. Doanh nghié€p ngoai quoc doanh 04

4. Hanh chinh, dang, doan thé 05

5. Khai lyc lugng vii trang, co yéu 06

6. Can bo x4, phuong, thi tran 07

7. T6 chuc nudc ngoai, quoc té 08

8. Ngoai cong lap, hop tac x4, to chirc khac 09

9. Can bo khong chuyén trach cap xa 10

10. Céc doi tuong khac 11

11. Tham gia béo hiém x4 hoi tu nguyén 12

II. BAO HIEM Y TE 13

1. Nhém do nguot lao dong va ngudi su dung lao dong dong 14

2. Nhém do co quan bdo hiém xa hdi dong 15

3. Nhém do ngéan sach nha nude dong 16

4. Nhoém duogc ngan sach nha nuéce ho tro muc dong 17

5. Nhom tham gia bédo hiém y t€ theo ho gia dinh 18

6. Nhém do nguoi st dung lao dong dong 19

III. BAO HIEM THAT NGHIEP * 20

1. Doanh nghiép nha nudc 21
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Tong so

Chi tiéu Mai so L
(nguoi)
A B 1
2. Doanh nghiép c6 von dau tu nudc ngoai 22
3. Doanh nghiép ngoai quoc doanh 23
4. Hanh chinh, dang, doan thé 24
5. Khéi luc luong vil trang, co yéu 25
6. Can b xa, phuong, thi tran 26
7. T6 chirc nudc ngoai, qudc té 27
8. Ngoai cdng lap, hop tac x4, to chirc khac 28
9. Can bo khong chuyén trach cap xa 29
10. Cac ddi tuong khéac 30

Ghi chii: (*) Poi véi chi tiéu “S6 nguoi tham gia bao hiém thdt nghiép”’ nguon sé liéu tir bao hiém xda hoi cdp tinh.

Ngudi 1ap biéu
(Ky, ho tén)

Nguoi kiém tra bi€u

(Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...
Thu truwéong don vi
(Ky, dong dau, ho tén)
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BIEU SO 009.N/H0209-10-11-BHXH: SO NGUOI THAM GIA BAO
HIEM XA HOI, BAO HIEM Y TE, BAO HIEM THAT NGHIEP
HUYEN/THI XA/THANH PHO

1. Khai niém, phwong phap tinh

a) S6 nguoi tham gia bao hiém xa hoi

Bao hiém x4 hoi 13 sy bio dam thay thé hozic bu dip mdt phan thu nhap cta
ngudi lao dong khi ho bi giam hodc méat thu nhap do dm dau, thai san, tai nan
lao dong, bénh nghé nghiép, hét tudi lao dong hodc chét, trén co s& dong vao
qu§ bao hiém x4 hoi.

S6 ngudi tham gia bao hiém xa hoi gdm sd ngudi tham gia bao hiém xa hoi
bét budc va sd nguoi tham gia bao hiém xa hoi tu nguyeén.

Béo hiém x4 hdi bét budc 1a loai hinh bao hiém xa hdi do Nha nudc t6 chire
ma nguoi lao dong va nguoi st dung lao dong phai tham gia.

Bao hiém x4 hoi tu nguyén 1a loai hinh bao hiém xa hoi do Nha nudc to
chirc ma nguon tham gia duge lya chon muc dong, phuong thirc dong phu hop
v6i thu nhap ctia minh va Nha nuSc ¢6 chinh sach hd tro tién dong bao hiém xa
hoi dé nguoi tham gia huéng ché d6 huu tri va tir tuét.

SO ngudi tham gia bao hiém xa hoi bat bude thude cac doi tugng sau:

- Nguoi lao dong 1a cong dan Viét Nam thudc ddi tuong tham gia bao hiém
x4 hoi bit budc, gém:

+ Ngudi 1am viée theo hop ddng lao dong khong x4c dinh thoi han, hop
déng lao dong xac dinh thot han, hop déng lao dong theo mua vu hodc theo mdt
cong viéc nhét dinh c6 thdi han tr da 03 thang dén dudi 12 thang, ké ca hop
dong lao dong duoc ky két gitta ngudi sir dung lao dong véi ngudi dai dién theo
phap luat ctia nguoi dudi 15 tudi theo quy dinh ctia phap luat vé lao dong;

+ Nguoi lam viéc theo hop dong lao dong co thoi han tir di 01 thang dén
dudi 03 thang;

+ Can b, cong chtrc, vién chirc;

+ Cong nhan qudc phong, cong nhan cong an, ngudi lam cong tac khac
trong t chirc co yéu,

+ S1 quan, quan nhan chuyén nghi€p quan do1 nhan dan; si quan, ha si quan
nghi€p vu, si quan, ha si quan chuyén mon k¥ thudt cong an nhan dan; nguoi
lam cong tac co yéu hudng luong nhu ddi véi quan nhan;
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+ Ha si quan, chién si quan doi nhan dan; ha si quan, chién si cong an nhan
dan phuc vu ¢6 thoi han; hoc vién quan doi, cong an, co yéu dang theo hoc dugc
hudéng sinh hoat phi;

+ Nguoi di 1am viéc & nudc ngoai theo hop déng quy dinh tai Luat Nguoi
lao dong Viét Nam di 1am viéc & nude ngoai theo hop ddng;

+ Nguoi quan 1y doanh nghiép, ngudi quan 1y diéu hanh hop tac xa co
hudng tién luong;

+ Nguoi hoat dong khong chuyén trach & xa, phuong, thi tran.

- Nguoi lao dong 1a cong dan nudc ngoai vao lam viéc tai Viét Nam cé
gidy phép lao dong hodc chimg chi hanh nghé hoic gidy phép hanh nghé do co
quan c6 thAm quyén ctia Viét Nam cap dugc tham gia bao hiém x4 hoi bt budc
theo quy dinh ctia Chinh phu.

- Ngudi sir dung lao dong tham gia bao hiém xa hoi bét budc bao gdm co
quan nha nudc, don vi su nghi€p, don vi vii trang nhan dan; td chtrc chinh tri, td
chte chinh trj - x4 hdi, t chitc chinh tri x4 hoi - nghé nghiép, t& chuc xa hoi -
nghé nghiép, t6 chtrc xa hoi khac; co quan, to chirc nude ngoai, to chirc qudc té
hoat dong trén lanh thé Viét Nam; doanh nghiép, hop tac x4, ho kinh doanh c4
thé, td hop tac, to chirc khac va c4 nhan co thué mudn, stir dung lao dong theo
hop dong lao dong.

Nguoi tham gia bao hiém x4 hoi ty nguyén 14 cong dan Viét Nam tir du 15
tudi trd 1én va khong thude ddi tugng tham gia bao hiém xa hoi bit budc.

b) S6 ngudi tham gia bao hiém vy té

Bao hiém y té 1 hinh thirc bao hiém bét budc dugc ap dung d6i voi cac déi
tuong theo quy dinh ctia Luat Bao hiém y té dé cham séc suc khoe, khong vi
muc dich loi nhuan do Nha nuéce td chue thuc hién.

Sd nguoi tham gia bao hiém y té duoc xac dinh theo 6 nhém ddi tuong cu
thé nhu sau:

- Nhom do nguoi lao dong va nguoi sir dung lao dong dong;
- Nhom do co quan bao hiém xa hoi dong;

- Nhom do ngén sach nha nude dong;

- Nhom duge ngén sach nha nude ho tro mirc dong;

- Nhém tham gia bao hiém y té theo ho gia dinh;

- Nhom do nguoi st dung lao dong dong.
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Chi tiét vé nguoi tham gia bao hiém y té thudc 06 nhém tham gia bao hiém
y t€ quy dinh tai Piéu 1, Piéu 2, Piéu 3, Diéu 4, biéu 5, Piéu 6 Chuong I Nghi
dinh s6 146/2018/ND-CP ngay 17/10/2018 ctia Chinh pht quy dinh chi tiét va
hudng dan thi hanh mot s6 diéu ctia Luat Bao hiém vy té.

¢) S6 nguoi tham gia bao hiém that nghiép

Bao hiém that nghiép 1a ché d6 nhim bu dip mot phan thu nhap cua nguoi
lao dong khi bi mat viéc lam, hd tro nguoi lao dong hoc nghé, duy tri viéc lam,
tim viéc 1am trén co s& dong vao Quy bao hiém that nghiép.

S6 ngudi tham gia bao hiém that nghiép duoc x4c dinh nhu sau:

- Nguoi lao dong phai tham gia bao hiém that nghiép khi 1am viéc theo hop
dong lao dong hozic hop dong lam viéc nhu sau:

+ Hop ddng lao dong hodc hop dong lam viéc khong xac dinh thoi han;

+ Hop ddng lao dong hodc hop dong lam viée x4c dinh thoi han;

Trong truong hop ngudi lao dong giao két va dang thuc hién nhiéu hop
dong lao dong thi ngudi lao dong va ngudi sir dung lao dong cua hop ddng lao
dong giao két dau tién c6 trach nhiém tham gia bao hiém that nghiép.

- Nguoi lao dong theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 43 Luat viéc lam dang
hudng luong huu, gitp viée gia dinh thi khong phai tham gia bao hiém thét
nghiép.

- Ngudi str dung lao dong tham gia bao hiém that nghiép gdm co quan nha
nude, don vi sy nghiép cong 1ap, don vi vii trang nhan dan; to chtc chinh tri, to
chtrc chinh trj - x4 hoi, t6 chirc chinh tri x4 hdi - nghé nghiép, to chirc x4 hoi, t6
chtrc x4 hoi - nghé nghiép; co quan, t6 chic nudc ngoai, t6 chirc qudc té hoat
dong trén lanh thd Viét Nam; doanh nghiép, hop tac xa, ho dan cu, hd kinh
doanh, t& hop tac, td chirc khac va ca nhan cé thué mudn, st dung lao dong theo
hop dong lam viéc hodc hop ddng lao dong.

2. Cach ghi biéu

Cot 1: Ghi tong sd nguoi tham gia bao hiém x4 hoi, bao hiém y té, bao
hiém that nghiép trén dia ban huyén, thi x4, thanh phé.

3. Pham vi va thoi ky thu thap sé liéu

Pham vi toan toan huyén/thi x&/thanh phé. S6 liéu thu thap nim bao c4o.

4. Ngudn s6 liéu

- Bao hiém x4 hoi tinh.

- Bao hiém xa hoi huyén/thi xa/thanh phd
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Biéu s6: 010.N/H0212-BHXH SO NGUOI PUQC HUONG BAO

- Pon vi bao cdo:

(Ban — hanh  kém  theo Quyét dinh HIEM XA HOIL, BAO HIEM Y TE, Bao hiém X& hoi huyén/thi

$6...2736.../0D-UBND ngay 27./12./2023 BAO HIEM THAT NGHIEP
cua UBND tinh Binh Thudn) HUYEN/THI XA/THANH PHO

Ngay nhan bao céo: Nam. .
Ngay 20 thang 02 nim sau nam bdo cdo

xd/thanh phé...
- Pon vi nhén béo cdo:
Chi cuc Thong ké...

Misé | Don vitinh S0 nguoi/
’ lugt nguoi
A B C 1

1. SO NGUOI PUQC HUONG BAO HIEM XA HOI 01 Nguwoi

1. Do ngin sach nha nwéc tra 02 Nguoi

- S6 nguoi hudng hang thang 03 Nguoi

- $6 nguoi hudng mot lan 04 Nguoi

Trong do:

- Om dau, thai san 05 Ngudi

- Tai nan lao dong, bénh nghé nghiép 06 Ngudi

- Huu tri 07 Ngudi

- Tt tuat 08 Ngudi

2. Do Quy bio hiém xi hdi tra 09 Nguwoi

- $6 nguoi hudng hang thang 10 Nguoi

- S6 ngudi hudng mébt lan 11 Nguoi

Trong do:

- Om dau, thai san 12 Ngudi

- Tai nan lao ddng, bénh nghé nghiép 13 Nguoi

- Huu tri 14 Ngudi

- T tuat 15 Nguoi

IL. SO LUQT NGUOI KHAM CHUA BENH BAO HIEM Y TE 16 Lot nguoi

1. Kham, chita bénh ngoai tru 17 Luot nguoi

2. Kham, chita bénh néi tra 18 Luot nguoi
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Misé | Don vitinh 50 nguoi/
’ lugt nguoi
] A ] ] B C 1

IIL SO NGUOI PUQC HUONG BAO HIEM THAT NGHIEP .
N : ’ 19 Nguoi
1. Tro cap that nghiép 20 Nguoi
2. H tro hoc nghé 21 Nguoi
3. HO tro dao tao nang cao k§ ning nghé 22 Nguoi

Ghi chii: (*) Péi véi chi tiéu “S6 nguoi diege hiromg bao hiém thdat nghiép” nguon sé liéu tiv bao hiém xd hoi cdp
tinh.
.., hgay ... thdng ... ndm ...
Ngudi 1ap biéu Ngudi kiém tra biéu Tha trwéng don vi
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén) (Ky, dong ddu, ho tén)
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BIEU SO 010.N/H0212-BHXH: SO NGUOI PUQC HUONG BAO HIEM
XA HOQI, BAO HIEM Y TE, BAO HIEM THAT NGHIEP HUYEN/THI
XA/THANH PHO

1. Khai niém, phwong phap tinh

a) S6 nguoi duge hudng bao hiém xa hoi

S6 ngudi duge hudng bao hiém xa hoi 1a s nguoi da tham gia bao hiém xa hoi
dugc nhéan tién bao hiém xa hoi (tinh theo s6 ngudi, bat ké mot ngudi nhan duoc
nhiéu loai bao hiém x4 hoi khac nhau).

Sd nguol duge hudng bao hiém x4 hoi duoc chi tra theo cac ché d6: Om dau,
thai san; tai nan lao dong, bénh nghé nghiép; huu tri; tr tuét.

b) S6 ngudi duge hudng bao hiém vy té

S6 ngudi duge hudng bao hiém y té 1a sé nguodi da tham gia bao hiém y té khi
di kham chita bénh dugc huéng cac dich vu kham chita bénh (tinh theo s6 luot nguoi
kham chira bénh bao hiém y té).

¢) S6 ngudi duge hudng bao hiém that nghiép

S6 ngudi duge hudng bao hiém that nghiép 14 sd ngudi da tham gia dong bao
hiém that nghiép khi mat viéc lam (that nghiép) duoc huong ché d6 bao hiém that
nghiép (tinh theo s6 ngudi hudng bao hiém that nghiép).

2. Cach ghi biéu

Cot 1: Ghi tong s6 ngudi/luot ngudi duge hudng bao hiém xa hoi, bao hiém vy
té, bao hiém that nghiép trén dia ban.

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

Pham vi toan toan huyén/thi x&/thanh phé. S6 liéu thu thap nim bao c4o.
4. Ngudn s6 liéu

- Bao hiém xa hdi tinh.

- Bao hiém xa hoi huyén/thi xa/thanh phd.
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Biéu s6: 011.N/H0223-NNPTNT, KT, TY LE XA PUQC CONG
VPPP, KTHT* NHAN PAT CHUAN NONG
(Ban hanh  kém theo Quyét dinh THON M(')'I, NONG THON
$0...2736.../OD-UBND ngay 27./12/2023  MOI NANG CAO, NONG

- Pon vi bao cao™:

Phong Néng nghiép va Phat trién
néng thon/ Phong Kinh té/ Vian
phong Diéu phdi xay _dung nong

cua UBND tinh Binh Thudn) THON MOI KIEU MAU  thén méi/ Phong Kinh té va Ha tang
huyén...
Ngé‘}’ nhan t,’éo Cé‘({ o Nam... - Pon vi nhan bao cao:
Ngay 20 thang 3 nam sau ndm bdo cdo Chi cuc Théng ké.
M3 sb Dg:]lhvl Téng sO
A B C 1
Tong s6 01 Xa
Trong do:
1. S6 x4 duoc cong nhan dat chuan néng thon moéi 02 X3
- Trong d6: S6 xa duoc cong nhan trong nim 03 Xa
2. S6 x4 duoc cong nhan dat chuan néng thén méi nang cao 04 X3
- Trong d6: S6 xa duogc cdng nhan trong nim 05 Xa
3. S6 x4 duogc cong nhan dat chuan nong thén méi kiéu mau 06 X3
- Trong d6: S6 xa duoc cong nhan trong nim 07 Xa
4. Ty 1€ xa dugc cong nhan dat chuan néng thon mabi 08 = (02:01)x100 %
5. Ty 1€ xa dugc cong nhan dat chuan néng thon méi nang cao 09 = (04:01)x100 %
6. Ty 18 xi duoc cong nhan dat chuan ndng thén méi kiéu mau 10 = (06:01)x100 %

Ghi chii: O Tity theo thire 1é clia dia phirong ghi cho phit hop.

Ngudi 1ap biéu Ngudi kiém tra biéu
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...
Thu truong don vi
(Ky, dong dau, ho tén)
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BIEU SO 011.N/H0223-NNPTNT, KT, VPPP, KTHT: TY LE XA
PUQC CONG NHAN PAT CHUAN NONG THON MOI, NONG THON
MOI NANG CAO, NONG THON MOI KIEU MAU

1. Khai niém, phwong phap tinh

Xa dugc cong nhan dat ti€u chi nong thon méi/ndng thon méi nang cao 1a
nhimg x4 dat day du cac tiéu chi quy dinh trong Bo tiéu chi qudc gia vé nong
thon moi, Bo tiéu chi qudc gia vé nong thon méi nang cao giai doan 2021-2025
ban hanh theo Quyét dinh s6 318/QD-TTg ngay 8 thang 3 nam 2022 cua Thi
tudng Chinh pht.

So xa dat nong thon maéi kiéu mau 1a sb xa dat duoc cac tiéu chi ndng thon
méi kiéu mau theo Quyét dinh s6 319/QD-TTg ngay 8 thang 3 nim 2022 cua
Thu tuéng Chinh phii vé viéc quy dinh x4 nong thon méi kiéu mau giai doan
2021-2025.

Ty 1€ xa dugc cong SO x4 dugc cong nhan dat ti€u chi
nhan dat ti€u chi nong nong thon mdi, ndng thén maoi1 nang v
thon mé1, ndng thon = cao, nong thdn mai ki€u mau 100

mao1 nang cao, nong Téne s6 xd
thén méi kiéu mau (%) &

2. Cach ghi biéu

Cot 1: Ghi téng sb X4, sb xa duoc cong nhan dat chuin nong thon mai, sb
x4 duoc cong nhan dat chudn ndng thon mdi trong nam; sd xa duge cong nhan
dat chuan nong thon mdi nang cao, sé xd dugc cong nhan dat chuan nong thon
md1 nang cao trong nam,; sb xa duoc cong nhan dat chuin nong thon mai kiéu
mau, s6 xa dugc cong nhan dat chudn néng thon mai kiéu mau trong nam; ty 1€
x4 dugc cong nhan dat chudn nong thon méi; ty 1€ xa duge cong nhan dat chuan
ndng thon méi nang cao; ty 1€ xa dugc cong nhan dat chuin nong thon maéi kiéu
mau ctlia toan huyén/thi xa/thanh phd thudc tinh.

3. Pham vi va thoi ky thu thap sé liéu
Pham vi toan toan huyén/thi x&/thanh phé. S6 liéu thu thap nim bao c4o.
4. Ngudn s6 liéu

Phong Nong nghiép va Phat trién nong thon/Phong Kinh té huyén/thi
x&/thanh ph.
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Biéu s6: 012.N/H0225.1-KT, KTHT* SO LUQNG CHQ - Pon vi bio cao:
(Ban  hanh  kém  theo  Quyét  dinh Phong Kinh té&/ Phong Kinh
80...2736/OD-UBND ngay 27./12./2023 cua ‘ Ném... té-Ha tﬁng huyén...
UBND tinh Binh Thudn) (C6 tai ngay 31 thang 12 Nam...)  _ pon vi nhin bdo cdo:

A Chi cyc Théng ké...
Ngay nhén bao céo:

Ngay 10 thang 3 nam sau ndm bdo cdo
Ma s6 Téng sb
A B 1
Tong so 01

Chia theo hang cho
Hang 1 02
Hang 2 03
Hang 3 04

Ghi chii: ) Tiy theo thire 1é clia dia phirong ghi cho phit hop.

Ngui 1ap biéu Nguoi kiém tra biéu
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...

Thu truong don vi
(Ky, dong dau, ho tén)
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BIEU SO 012.N/H0225.1-KT, KTHT: SO LUQONG CHQ

1. Khai niém, phwong phap tinh

a) Khai niém

Sd lugng cho phan dnh toan bo s6 cho mang tinh truyén théng, duoc t6

chtrc tai mot dja diém theo quy hoach dé d4p ung nhu cdu mua, ban, trao dbi
hang hod phuc vu nhu cau tiéu dung cua dan cu trén timg dia ban.

Siéu thi, trung tAm thuong mai, trung tdm giao dich mua ban hang hoa gdm
ca siéu thi khong tinh 1a chg.

b) Phuong phap tinh:

Chg dugc chia thanh 3 hang nhu sau:

- Cho hang 1:

+ La cho c6 trén 400 diém kinh doanh, duoc dau tu xdy dung kién ¢, hién
dai theo quy hoach;

+ Puoge dit & vi tri trung tAm kinh té thuong mai quan trong ctia tinh, thanh
phé hoic 1a cho ddu mdi cta nganh hang, khu vuc kinh té va duge t6 chuc hop
thuong xuyén;

+ C6 mit bing va pham vi cho phit hop véi quy mé hoat dong ctia chg va
t6 chitc day du cac dich vu tai cho (trong gilr xe; boc xép hang hoa; kho bao
quan hang hod; dich vu do luong, kiém tra chéat lugng hang hod; an toan thuc
pham; vé sinh cong cong va cac dich vu khac).

- Cho hang 2:

+ La cho ¢6 tir 200 diém dén 400 diém kinh doanh, dugc dau tu xdy dung
kién c¢b hodc ban kién cb theo quy hoach;

+ Puoc dit & trung tam giao luu kinh té ctia khu vuc va duogce to chirc hop
thudong xuyén hay khong thuong xuyén;

+ C6 mit bang pham vi cho phu hop voi quy mo hoat dong ctia cho va td
chtrc cac dich vu t6i thiéu tai cho: Trong gilt xe, bdc xép hang hod, kho bao
quan hang hoa, dich vu do luong, v¢ sinh cong cong.

- Cho hang 3:

+La cho c6 dudi 200 diém kinh doanh hozic cac cho chua dau tu xay dung
kién ¢b hodc ban kién cé;

+ Chil yéu phuc vu nhu ciu mua ban hang hoa ctia nhan dan trong x4,
phuong va dia ban phu céan.
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2. Cach ghi biéu

Cot 1: Ghi téng s6 cho, loai chg cta toan huyén/thi xa/thanh phd thudc
tinh/thanh phé tuong Ung nd1 dung cua cft A co tai thoi diém 31/12 nim béo
cao.

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

Pham vi toan huyén/thi x4/thanh phd thudc tinh. S4 liéu thu thap c6 tai 31
thang 12 ndm bdo céo.

4. Ngudn s6 liéu

- biéu tra loai hinh ha ting thuong mai phé bién.

- Ché dd bao céo théng ké by, nganh.

- Phong Kinh té&/Phong Kinh té - Ha tAng huyén/thi xa/thanh phé.
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Biéu sb: 013.N/H0225.2-KT, KTHT* SO LUQNG SIEU THI, - Pon vi bio cdo™:
(Ban  hanh  kém  theo  Quyét  dinh TRUNG TAM THUONG MAI Phong Kinh t&/ Phong Kinh té-Ha tang
802736.../0D-UBND ngay 27/12./2023 cua huyén...
UBND tinh Binh Thucn) Nam... - Pon vi nhin bio cdo:
(C6 tai ngay 31 thang 12 Nam...) Chi cuc Thong ké...
Ngay nhan bao céo:
Ngay 10 thang 3 ndam sau nam bdo ccdo
Siéu thi Trung tdm thuong mai
Chiatheo Chia theo Chiatheo
Maia Téne 6 loai hinh kinh té loai siéu thi loai hinh kinh té
50 8591 Téng s6 . |Ngoai|Covon dau| Siéuthi | Siéuthi | Tong so .| Ngoai [C6von dau
Nha | - A . ~ Nha | - A
. nha | tu tryc tiép | kinh doanh | chuyén . nha | tu tryc tiép
nuoc . . NI nuoc . . ¥
nudc | nude ngoai | tong hop | doanh nudc | nudc ngoai
2= _
B C | 1=2+8 |3+4+5=| 3 4 5 6 7 i;?{ 9 10 11
6+7
Tong s6 01

Chia theo hang

- Hang 1

- Hang 2

- Hang 3

Ghi chii: O Tiy theo thire 1é ctia dia phwong ghi cho phit hop.

Ngudi 1ap biéu
(Ky, ho tén)

Ngudi kiém tra biéu
(Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...
Thu truong don vi
(Ky, dong dau, ho tén)
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BIEU SO 013.N/H0225.2-KT, KTHT: SO LUQNG SIEU THI,
TRUNG TAM THUONG MAI

1. Khai niém, phwong phap tinh

a) Khai niém

Sé luong siéu thi, trung tam thuong mai 14 toan b sé lugng siéu thi, trung
tdm thuong mai hién c6 trong ky bao céo.

Si€u thi 1a mdt loar hinh ctra hang hién dai; kinh doanh téng hop hodc
chuyén doanh; c6 co cdu ching loai hiang ho4 phong pht, da dang, bao dam chat
lugng; dap tmg céc tiéu chuan vé dién tich kinh doanh, trang bj k¥ thuat va trinh
do quan ly, t6 chuc kinh doanh; ¢6 cac phuong thic phuc vu vin minh, thuin
tién nhim thoa mén nhu ciu mua sim hang ho4 ctia khach hang.

Trung tdm thuong mai 1a moét loai hinh td chirc kinh doanh thuong mai hién
dai, da chirc ning, gdm t6 hop cac loai hinh ctra hang, co sé hoat dong dich vu...
duogc bd tri tap trung, lién hoan trong mot hodc mot sd cong trinh kién tric 1ién
ké; dap ng cac tiéu chuin vé dién tich kinh doanh, trang bi k¥ thuat va trinh do
quan 1y, t& chuc kinh doanh; c6 cac phuong thirc phyuc vu vin minh, thun tién
dap ung nhu cdu phat trién hoat dong kinh doanh ctia thuong nhan va thda man
nhu cau vé hang hoéa, dich vu ctia khach hang.

b) Phuong phap tinh

(1) Si€u thi: Dugc phéan thanh 3 hang sau:

- Si€u thi hang 1:

+ Siéu thi kinh doanh téng hop:

C¢ dién tich kinh doanh tir 5.000 m? tré 1én;

C6 cong trinh kién truc duoc xay dung vimg chéc, ¢é tinh thAm my cao, c¢6
thiét ké va trang thiét bi k¥ thut tién tién, hién dai, bao dam cic yéu cau phong
chay, chita chdy, vé sinh mdi truomg, an toan va thuan tién cho moi ddi tuong

khach hang; c6 bd tri noi trong gitt xe va khu vé sinh cho khach hang phu hop
vo1 quy mo kinh doanh ctia si€u thi;

C6 hé thdng kho va céc thiét bj k¥ thuat bao quan, so ché, dong goi, ban
hang, can do, thanh toan va quan 1y kinh doanh tién tién, hién dai;

T chuc, bd tri hang hoa theo nganh hang, nhom hang mot cach van minh,
khoa hoc dé phuc vu khach hang lua chon, mua sém, thanh toan thuan tién,
nhanh chéng; c6 noi bao quan hanh 1y c4 nhan; c6 cac dich vu in uéng, giai tri,
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phuc vu ngudi khuyét tat, phuc vu tré em, giao hang tan nha, ban hang qua
mang, qua dién thoai.

+ Si€u thi chuyén doanh:
Co dién tich kinh doanh tir 1.000 m? tré 1én;

C6 cong trinh kién trac duoc xay dung vimng chéc, c6 tinh thAm my cao, co
thiét ké va trang thiét bi k¥ thuat tién tién, hién dai, bao dam cic yéu cau phong
chay chira chdy, vé sinh méi trudng, an toan va thuan tién cho moi ddi tuong
khach hang; c6 bd tri noi trong gitr xe va khu vé sinh cho khach hang phu hop
vo1 quy mo kinh doanh ctia si€u thi;

C6 hé thdng kho va céc thiét bj k¥ thuat bao quan, so ché, dong goi, ban
hang, can do, thanh toan va quan 1y kinh doanh tién tién, hién dai;

T chuc, bd tri hang hoa theo nganh hang, nhom hang mot cach van minh,
khoa hoc dé phuc vu khach hang lua chon, mua sém, thanh toan thuan tién,
nhanh chéng; c6 noi bao quan hanh 1y c4 nhan; c6 cac dich vu an udng, giai tri,
phuc vu ngudi khuyét tat, phuc vu tré em, giao hang tan nha, ban hang qua
mang, qua dién thoai.

- Si€u thi hang 2:

+ Siéu thi kinh doanh téng hop:

Co dién tich kinh doanh tir 2.000 m? tré 1én;

C6 cong trinh kién tric duge xdy dung vimg chic, ¢ tinh thim my, cé
thiét ké va trang thiét bi k¥ thuat hién dai, bao dam cic yéu ciu phong chay,
chira chay, v¢ sinh mo1 truong, an toan va thuin tién cho khach hang; co bo tri
noi trong gitr xe va khu vé sinh cho khach hang phu hop vo1 quy mo kinh doanh
cua siéu thi;

C6 kho va cac thiét bi k¥ thuat bao quan, dong goi, ban hang, thanh toan va
quan ly kinh doanh hién dai;

T chuc, bd tri hang hoa theo nganh hang, nhom hang mot cach van minh,
khoa hoc dé phuc vu khach hang lua chon, mua sém, thanh toan thuan tién,
nhanh chéng; c6 noi bao quan hanh 1y c4 nhan; c6 cac dich vu in udng, giai tri,
phuc vu nguoi khuyét tat, phuc vu tré em, giao hang tan nha, ban hang qua dién
thoai.

+ Si€u thi chuyén doanh:

Co dién tich kinh doanh tir 500 m? tré 1én;
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C6 cong trinh kién tric dugc xay dung ving chic, co tinh thAm my, cé
thiét ké va trang thiét bj k¥ thuat hién dai, bao dam cac yéu cau phong chay chira
chay, v€ sinh mo1 trudong, an toan va thuan ti€n cho khach hang; cé bd tri noi
trong gitt xe va khu v¢ sinh cho khach hang phu hop vdi quy mo kinh doanh cua
siéu thi;

C6 kho va cac thiét bi k¥ thuat bao quan, dong goi, ban hang, thanh toan va
quan ly kinh doanh hién dai;

T chuc, bd tri hang hoa theo nganh hang, nhom hang mot cach van minh,
khoa hoc dé phuc vu khach hang lua chon, mua sém, thanh toan thuin tién,
nhanh chéng; c6 noi bao quan hanh 1y c4 nhan; c6 cac dich vu an udng, giai tri,
phuc vu ngudi khuyét tat, phuc vu tré em, giao hang tan nha, ban hang qua buu
dién, dién thoai.

- Si€u thi hang 3:

+ Siéu thi kinh doanh téng hop:

Co dién tich kinh doanh tir 500 m? tré 1én;

Cong trinh kién tric dugc xdy dyng vimg chic, co thiét ké va trang thiét bi
k¥ thuat hién dai bao dam cac yéu cau phong chdy, chita chdy, vé sinh moi
truong, an toan, thuan tién cho khach hang; cé bd tri noi trong gitt xe va khu vé
sinh cho khach hang phu hgp véi quy md kinh doanh cua si€u thi;

C6 kho va cac thiét bi k¥ thuat bao quan, dong goi, ban hang, thanh toan va
quan ly kinh doanh hién dai;

T4 chirc, bd tri hang hoa theo nganh hang, nhém hang mot cach vin minh,
khoa hoc dé phuc vu khach hang lua chon, mua sém, thanh toan thuan tién,
nhanh chong; c¢6 noi bado quan hanh ly ca nhan, c6 cac dich vu phuc vu nguoi
khuyét tat, giao hang tan nha.

+ Si€u thi chuyén doanh:

Co dién tich kinh doanh tir 250 m? tr& 1én;

Cong trinh kién triic dugc xay dung vimg chéc, co thiét ké va trang thiét bi
k¥ thuat hién dai bao dam cac yéu cau phong chdy, chita chdy, vé sinh moi
truong, an toan, thun tién cho khach hang; ¢ bé tri noi trong gitr xe va khu vé
sinh cho khach hang phu hgp véi quy md kinh doanh cta si€u thi;

C6 kho va cac thiét bi k¥ thuat bao quan, dong goi, ban hang, thanh toan va
quan ly kinh doanh hién dai;
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T chuc, bd tri hang hoa theo nganh hang, nhom hang mot cach van minh,
khoa hoc dé phuc vu khach hang lua chon, mua sém, thanh toan thuan tién,
nhanh chong; c¢6 noi bao quan hanh ly ca nhan, c6 cac dich vu phuc vu nguoi
khuyét tat, giao hang tan nha.

(2) Trung tam thuong mai: Chia thanh 3 hang sau:
- Trung tam thuong mai hang 1:

+ C0 dién tich kinh doanh tir 50.000 m? tr& 1én va ¢6 noi trong gitt xe phu
hop vo1 quy mo kinh doanh ctia trung tam thuong mai;

+ Cac cong trinh kién truc duoc xay dung vimg chéc, c6 tinh thim my cao,
c6 thiét ké va trang thiét bi k¥ thuat tién tién, hién dai bao dam céc yéu cau
phong chdy, chita chay, v€ sinh mdi trudng, an ninh, an toan, thuén tién cho moi
ddi tuong tham gia hoat dong kinh doanh trong khu vuc;

+ Hoat dong da chirc ning ca vé kinh doanh hang hod va kinh doanh cic
loai hinh dich vu, gdm khu vuc dé bd tri cac cira hang ban buodn, ban 1¢ hang
ho4; nha hang, khach san; khu vuc dé t6 chirc hoi cho trién 1am trung bay gioi
thi€u hang hoa; khu vuc danh cho hoat dong vui choi giai tri, cho thué van
phong 1am viéc, hdi truong, phong hop dé td chire cac hoi nghi, ho1 thao, giao
dich va ky két cac hop dong thuong mai trong, ngodi nudc; khu vuc danh cho
cac hoat dong tai chinh, ngan hang, bao hiém, buu chinh vién thong, tin hoc, tu
van, moi gidi du tu, du lich.

- Trung tam thuong mai hang 2:

+ C6 dién tich kinh doanh tir 30.000 m? tr& 1én va c6 noi tréng gitt xe phu
hop v61 quy mo kinh doanh ctia trung tam thuong mai;

+ Cac cong trinh kién truc duoc xay dung vimg chéc, c6 tinh thim my cao,
c6 thiét ké va trang thiét bi k¥ thuat tién tién, hién dai bao dam céc yéu cau
phong chdy, chira chay, v€ sinh mo1 trudng, an ninh, an toan, thudn tién cho moi
ddi tuong tham gia hoat dong kinh doanh trong khu vuc;

+ Hoat dong da chirc ning ca vé kinh doanh hang hod va kinh doanh cic
loai hinh dich vu, g6m khu vuc dé bd tri cac cta hang ban budn, ban 1¢ hang
hoa; nha hang, khach san; khu vuc dé trung bay giéi thiéu hang hod; khu vuc
danh cho hoat dong vui choi giai tri, cho thué van phong lam viéc, hdi truong,
phong hop dé t6 chiic cac hoi nghi, hoi thao, giao dich va ky két cac hop dong
thuong mai trong, ngoai nudc; khu vuc danh cho cac hoat dong tai chinh, ngan
hang, bao hiém, buu chinh vién thong, tu van, mdi gidi dau tu, du lich.
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- Trung tam thuong mai hang 3:
+ C0 dién tich kinh doanh tir 10.000 m? tr& 1én va ¢é noi trong gitt xe phu
hop v61 quy mo kinh doanh cia trung tam thuong mai;

+ Céc cong trinh kién trac duoc xay dung vimg chic, cé thiét ké va trang
thiét bi k¥ thuat hién dai, bao dam cac yéu cau phong chay chita chdy, vé sinh
moi truong, an ninh, an toan, thuén tién cho moi ddi tuong tham gia hoat dong
kinh doanh trong khu vuc;

+ Hoat dong da chirc ning ca vé kinh doanh hang hod va kinh doanh cic
loai hinh dich vu, gém: khu vuc dé bé tri ctra hang ban budn, ban 1¢ hang hoa;
khu vue dé trung bay gidi thiéu hang hoa; khu vuc danh cho hoat dong dn udng
vui choi, giai tri, cho thué vin phong lam viéc, phong hop dé td chuc cac hoi
nghi, hoi thao, giao dich va ky két cac hop dong thuong mai trong, ngoai nudc;
khu vuc danh cho hoat dong tu van, mdi gi6i dau tu, du lich.

2. Cach ghi biéu

Cot 1: Ghi téng s6 siéu thi va trung tAm thuong mai chia theo noi dung quy
dinh ctia cot A.

Cot 2: Ghi téng s6 siéu thi cua tat ca cac loai hinh kinh té; loai siéu thi.

Cot 3, 4, 5: Lan luot ghi s siéu thi chia theo cac loai hinh kinh té Nha
nudc, ngoai nha nude, cd von dau tu truc tiép nudc ngoai.

Cot 6: Ghi tong sb siéu thi kinh doanh tong hop.
Cot 7: Ghi téng s6 siéu thi chuyén doanh.
Cot 8: Ghi téng sb trung tAm thuong mai cua tat ca cac loai hinh kinh té.

Cot 9, 10, 11: Lan luot ghi s6 trung tdm thuong mai chia theo cac loai hinh
kinh té Nha nude, ngoai nha nude, 6 von dau tu truc tiép nudc ngoai.

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

Pham vi toan huyén/thi x&/thanh phd thudc tinh. S6 liéu thu thap c6 tai 31
thang 12 ndm bdo céo.

4. Ngudn s6 liéu

- biéu tra loai hinh ha ting thuong mai phd bién.

- Ché do bao céo théng ké bo, nganh.

- Phong Kinh té&/Phong Kinh té - Ha tAng huyén/thi xa/thanh phé.







Biéu so: 001.N/H0301-02-03-04-05.1-GDDT
(Ban hanh kem theo Quyét dinh s6 2736.../0D-
UBND ngay 27./12./2023 cua UBND tinh Binh
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GIAO DUC MAM NON
Nam hoc 202... - 202...

- Don vi bao cdo:

Phong Gido duc va Pao tao

huyén...

Thudn) (C6 tai ngay 30 thang 9 nam ...) - Don vi nhin bio cdo:
Chi cuc Thong ké...
Ngay nhan bao cao:
Ngay 20 thang 10 ndm bdo cdo
~ 2 Chia ra:
M;a Don vi tinh TO? g Cong Dan Da:t
sO sO 4 A Tw thuc | chuan
lap lap i

A B C 1 2 3 4 5
1. Trudong hoc 01 X
- Nha tré 02 Nha tré X
- Mau gi4o 03 Trudng
- Mam non 04 “
- Nhom tré doc 1ap 05 Co sd X
- Lép mau gido doc 1ap 06 Co sé X
- Nhém tré, 16p mau gido doc lap 07 Co sé X
2. Nhém tré, 16p méu gido 08 x
- Nhém tré 09 Nhom tré X
- Lép mau gido 10 Lop X
3. Phong hoc 11 X
- Nha tré 12 Phong hoc X
Chia ra: X
+ Kién cb 13 “ x
+ Ban kién ¢6 14 ! x
+ Tam 15 « X
- Mau giao 16 Phong hoc X
Chia ra: X
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~ 2 Chia ra:
M;a Don vi tinh TO? g Cong Dan Da:t
sO i} 4 A Tw thuc | chuan
lap lap i

B C 1 2 3 4 5
+ Kién ¢ 17 “ X
+ Bén kién c6 18 " X
+ Tam 19 « X
4. Gido vién 20 X
- Nha tré 21 Nguoi X
Trong tong so: X
+ Nir 22 Nguoi x
+ Dan toc thiéu s6 23 " X
+ Pat chuan tré 1én 24 " X
- Mau giao 25 Nguoi X
Trong tong so: X
+ Nir 26 Nguoi x
+ Dan toc thiéu so 27 " X
+ Dat chuan trd 16n 28 " X
5. Hoc sinh 29 Nguoi X
a. Nha tré 30 « X
- Trong tong so: X
+ Nir 31 Nguoi X
+ Dan toc thiéu sb 32 " X
+ Khuyét tat 33 " X
+ Suy dinh dudng 34 « X
- Chia theo d6 tudi: x
+ Tu 03 dén 12 thang tudi 35 « X
+ T 13 dén 24 thang tudi 36 “ X
+ Tu 25 dén 36 thang tudi 37 « X
b. Mau gi4o 38 Nguoi X
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~ 2 Chia ra:
M;a Don vi tinh TO? g Cong Dan Da:t
sO SO Y A Tw thuc chuan
lap lap i

B C 1 2 3 4 5
- Trong téng 50 X
+ Nir 39 “ X
+ Dan toc thiéu sb 40 « X
+ Khuyeét tat 41 « X
+ Suy dinh dudng 42 « X
- Chia theo d0 tuoi: « X
+ T 3 dén 4 tuoi 43 “ X
+ T 4 dén 5 tuoi 44 “ >
+ Tu 5 dén 6 tuoi 45 «“ X

Ngui 1ap biéu
(Ky, ho tén)

Ngudi kiém tra biéu
(Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...

Thu truong don vi
(Ky, dong dau, ho tén)








Biéu so: 002.N/H0301-02-03-04-05.2-GDDT
(Ban hanh kém theo Quyét dinh so 2736/0D-
UBND ngay 27./12./2023 cua UBND tinh Binh
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GIAO DUC MAM NON CHIA THEO
XA/PHUONG/THI TRAN
Nam hoc 202... - 202...

- Pon vi bao cdo:
Phong Giao duc va Bao tao huyén. ..

- Pon vi nhan bao cao:

Thudin Chi cuc Thong ké...
Ngay nhéan bao cao: (C6 tai ngay 30 thang 9 Nam...)
Ngay 20 thang 10 nam bdo cdo
R Nhém tré, 16p R R Hoc sinh A .
Truong hoc miu gido Phong hoc (Phong) (Neudi) Gido vién (Nguoi)
Nhém Chia ra:
1\S/ga Nhatré| Miu | Trong | MAm | Trong ntlgi; 1?50 Nhom 11;1%?1 Tén Nha | Mau Trong Miu Trong
(Nha giao |do: ]?at non |do: ]?at dbc %ﬁp tré gidio b S Kig:n Ban | Tam e | gido Nha tré | do: ]?at gido do: ]?at
tré¢) | (Trudng)| chuan | (Trudng)| chuan ( Co s& ) (Nhoém) (Lép) c¢0 |kiénco ; chuan chuin
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Téng s6 01

Chia theo
xa/phuong/thi

tran (Ghi theo
Danh muc cdac
don vi hanh
chinh cdp
xd/phuwong/thi
trdn)

- Phuong ... ..

- Thi trdn ... ..
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R Nhém tré, 16p R R Hoc sinh A .
Truong hoc miu gido Phong hoc (Phong) (Neudi) Gido vién (Nguoi)
Nhém Chia ra:
1\S/ga Nhatré| Miu | Trong | MAm | Trong ntlgi; 1?50 Nhom 11;1%?1 Tén Nha | Mau Trong Miu Trong
(Nha giao |do: bat| mnon do: bat doc %ﬁp tré gifo S & Kief:n Ban | Tam | @ | gido Nha tre¢ | do: bat gifo do: Dat
tré¢) | (Trudng)| chuan | (Trudng)| chuan (Co s6) (Nhoém) (Lép) c¢0 |kiénco ; chuan chuan
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

.., hgay ... thdng ... ndm ...
Nguwoi lap biéu Nguwoi ki€ém tra bieu Thu truéng don vi
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén) (Ky, dong dau, ho tén)
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BIEU SO: 001.N/H0301-02-03-04-05.1-GDPT: GIAO DUC MAM
NON

BIEU SO 002.N/H0301-02-03-04-05.2-GDPT: GIAO DUC MAM NON
CHIA THEO XA/PHUONG/THI TRAN

1. Khai niém, phwong phap tinh

a) Co s& gido duc mam non bao gém: Nha tré, nhom tré doc 1ap, truong
mau gido, 16p mau gido doc 1ap, trudng mam non.

- Nha tré 1a co s& gido duc mam non nhan tré em tir 03 thang tudi dén 03
tudi.

- Truong mau gido 14 co so gido duc mam non nhén tré em tir 03 tudi dén
06 tudi.

- Trudng mam non 1a co s& két hop nha tré va mau gido, nhan tré em tir 03
thang tudi dén 06 tudi.

- Nhom tré doc 1ap, 16p mau gido doc 1ap 1a nhitng co s¢ nha tré, miu
gido ¢ nhimg noi chua du diéu kién dé thanh 1ap truomg nhung da dugc cap gidy
phép hoat dong.

- Trudng mau gido, trudng mam non dat chuan quéc gia 1a co s& dap ung
c4c tiéu chuin va duoc cong nhan dat chuén theo quy dinh hién hanh.

- Loai hinh:

+ Trudong cong 1ap do Nha nude dau tu, bao dam diéu kién hoat dong va
dai dién cht sé hiru;

+ Truong dan 1ap do cong ddng dan cu & co s& gdm td chiic va c4 nhan tai
thon, ép, ban, lang, budn, phum, soc, xa, phuong, thi trin dau tu x4y dung co s&
vat chét va bao dam diéu kién hoat dong;

+ Truomg tu thuc do nha dau tu trong nudce hodic nha dau tu nude ngoai dau
tur va bao dam diéu kién hoat dong.

b) Nhom tré, 16p mau gido

- Nhom tré 13 tré em tir 03 thang tudi dén 36 thang tudi duoc td chirc thanh
cac nhom tré theo d6 tudi tir 03 dén 12 thang tudi; tir 13 dén 24 thang tudi; tir 25
dén 36 thang tudi.

Nhom tré bao gdm: Cac nhdm tré & cac nha tré, trudng mam non, nhom tré
doc 1ap, nhom tré tai co s¢ giao duc khac.
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- Lép hoc mau gido la tré em tir 03 tudi dén 06 tudi duoc td chirc thanh céc
16p mau gido theo do tudi tur 3 dén 4 tudi; tir 4 dén 5 tudi; tu 5 dén 6 tuodi.

L&p hoc mau gido bao gdm: Cac 16p mau gido cia trudong mau gido, truong
mam non, 1¢p mau gido ddc lap, 1dp mau gido tai co s¢ giao duc khac.

¢) Phong hoc mam non

Phong hoc mam non bao gdm: Phong hoc nha tré va phong hoc mau gido.

- Phong hoc nha tré bao gdm: Cac phong hoc danh dé nuoi, day cac chau &
dd tudi nha tré (3 thang dén 36 thang) ¢ cac nha tré, nhdém tré doc 1ap, truong
mam non, co s¢ giao duc khac.

- Phong hoc mau gido bao gdm: Cac phong hoc danh cho ltra tudi mau gido
(tr 3 dén 6 tudi) cua cac trudbng mau gido, trudbng mam non, 1ép mau gido doc
1ap, co s¢ gido duc khac.

Loai phong:

- Phong hoc kién ¢ 1a cac phong hoc c6 ba két cdu chinh déu dugc lam
bang vat li€u bén chic va c¢6 nién han st dung trén 20 nam.

- Phong hoc ban kién ¢6 14 cac phong hoc c¢6 chét lugng xay dung va thoi
han st dung thiap so vo1 nha kién co, c6 hai trong ba k€t cau chinh dugc lam
bang vat li€u bén chic va c¢o nién han stir dung dudi 20 nam.

- Phong hoc tam 1a cac phong hoc khong thudc cac nhom trén, bao gom cac
phong hoc & cdc nha ¢ két cau vat liéu don gian nhu nha c6 vach 14 dira, 14
tranh, dat... mai nha bang 14 dura, tre, nira...cac loai 1€u 14n, trai va nhiing noi tan
dung ¢6 tinh chat tam thoi.

d) Giao vién mam non

Gi4o vién mam non bao gdm: Gido vién nha tré va gido vién mau gido.

- Gi4o vién nha tré (tdng sb tinh ca hop dong tir 1 nam trd 1én) 14 nguoi lam
nhiém vu nuoi1 dudng, cham soc, giao duc tré & cac nha tré, nhom tré doc 1ap va
nhom tré trong truong mam non.

- Gi4o vién mau gido (tong s tinh ca hop dong tir 1 nam tro 1én) 1a nguoi
lam nhiém vu nudi dudng, cham sdc, gido duc tré & cac truong mau gido, truong
mam non, 1¢p mau gido ddc lap va 1¢p mau giao trong cac co s¢ giao duc khac.

Trinh d6 chuan dugc ddo tao cua gio vién nha tré, mau gido 1a cé bang tot
nghiép cao déng su pham trd 1én.

d) Tré em mam non
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Tré em mam non bao gdm: Tré em nha tré va tré em mau gido.

- Tré em nha tré bao gom: Tré em tir 3 thang dén 36 thang tudi di hoc & céc
nhom tré ctia cac nha tré, truong mam non, nhom tré doc 14p, nhom tré tai co s&
giao duc khac.

- Tré em mau gido bao gom: Tré em di hoc & cac 16p mau gido clia truong
mau gido, truong mam non, 16p mau gido doc 1ap, 16p mau gido & cac co sd gido
duc khac.

Tré em dan toc 1a tré em nguoi dan toc khong phai l1a dan tdc Kinh.

Tré em khuyét tat hoc hoa nhip 1a tré em bi khiém khuyét mot hodic nhiéu
bo phan co thé hodc bi suy giam chic ning duoc biéu hién dudi dang tat khién
cho lao dong, sinh hoat, hoc tdp gdp kho khan va duogc ra 16p hoc chung véi
ngudi khong khuyét tat tai cac co sé gido gido duc mam non.

Tré em suy dinh dudng thé nhe can, thap coi 1a tré em duoc danh gia la nhe
can va thdp coi can ctr theo bang phan loai ctia T6 chic y té thé gigi (WHO).

2. Cach ghi biéu

Céac chi tiéu ghi nhu quy dinh trong biéu, ddi voi phong hoc duoc chia
thanh 3 loai: kién ¢, ban kién c6 va nha tam.

3. Pham vi va thoi ky thu thap sé liéu

Toan huyén/thi xa/thanh phd. Thoi ky thu thap ca nim bdo c4o (s6 liéu theo
nam hoc).

4. Ngudn s6 liéu

Phong Gido duc va Pao tao huyén/thi xa/thanh phé.
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Bi¢u s6: 003.N/H0306-07-GDPT SO TRUONG HQC, LOP HQC TIEU HQC, - Don vi béo céo:
(Ban hanh kem theo Quyet dijnh so TRUNG HQC CO SO Phong Gido duc va Dao tao huyén. ..
2736/0D-UBND ngay 27./12./2023 cua Nim hoc 202... - 202... - Pon vi nhin bio co:
UBND tinh Binh Thudn) Chi cuc Thong ké...
Ngay nhén bao cao: (C6 tai ngay 30 thang 9 Nam...)
Ngay 20 thang 10 ndm bdo cdo
Truong hoc (Truong hoc) Lép hoe (Lép)
Tiéu hoc Trung hoc co s& Tiéu hoe vé Erung hoc | Trung hoo Nt SéAVé trung T;Zuvle}tot?urtgrlllig (;(131(%30 Tidu hoc Trung hoc co s& Lép ghép
s co 8O hoc pho thong théng
s6 . Trong d6 TSgg Trong dé . Trong do TSgg Trong do . Trong do . Trong . Trong ) Trong
Tér}g Tér}g Dat T(A)?g Dat Tér}g CE(’): T(A)?g CE(’): T(A)?g dA('):
SO Cong Dat Cong Dat SO Cong * 2 Cong Dat sO Cong C 2 SO Cong O Cong sO Cong
tap | chudn tap | chuén Tap CIL“*‘ lap | chuén lap CIL“*‘ lap lap 14p
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tong sb 01
Chia theo
xad/phuon
g/thi tran
(Ghi theo
Danh muc
cac don vi
hanh
chinh
xd/phuon
g/thi trdn)
- Phuong
- Thi tran
-Xa ...
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Truong hoc (Truong hoc)

L6p hoe (1.6p)

Tiéu hoc, trung hoc co

Tiéu hoc Trung hoc co s& Ticu hoc va Erung hoc | Trung hoe cgso va trung s& va trung hoc phd Tidu hoc Trung hoc co s& Lép ghép
co sO hoc pho théng N
Ma thong

s6 . Trong d6 Trong d6 Trong do T(S)gg Trong do . Trong do6 ) Trong ) Trong ) Trong

Tong Dat Tong Dat Tong do: Tong do: Tong do:
O Cong Dat Cong Dat Cong chﬁ i Cong Dat ) Cong ch?l i O Cong O Cong O Cong

lap chuan lap chuan lap n lap chuan lap a lap lap lap

B 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ngudi 1ap biéu
(Ky, ho tén)

(Ky, ho tén)

Nguwoi ki€ém tra bieu

.., hgay ... thdng ... ndm ...

Thu truéng don vi
(Ky, dong dau, ho tén)








Biéu s6: 004.N/H0308-GDPT

(Ban hanh kéem theo Quyét dinh
$6..2736.../OD-UBND ngay 27./12./2023
ciia UBND tinh Binh Thudn)

Ngay nhéan bao cdo:
Ngay 20 thang 10 ndm bdo cdo
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PHONG HOQC TIEU HQC,
TRUNG HQC CO SO
Nam hoc 202... - 202...

(Co6 tai ngay 30 thang 9 Nam...)

- Pon vi bao cdo:

Phong Giao duc va Bao tao huyén. ..
- Pon vi nhan bao cao:

Chi cuc Thong ké...

Pon vi tinh: Phong hoc

Tiéu hoc Trung hoc co s&
7 Cong lap Tu thuc 7 Cong lap Tu thuc
Tong | yisn | Ban Kien | Ban Tong | wien | Ban Kién | Bén
sO X kién | Tam X kién | Tam sO ) a Tam ) n sz | Tam
cO A co 4 cO kién co cO kién co
cO cO
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tong s6 01

Chia theo
x&/phuong/thi tran
(Ghi theo Danh muc
cdc don vi hanh
chinh cdp
xd/phiong/thi tran)
- Phuong ...
- Thi tran ... ..

-Xa ...

Ngudi 1ap biéu
(Ky, ho tén)

Nguwoi ki€ém tra bieu

(Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...
Thu trudéng don vi
(Ky, dong dau, ho tén)








Biéu s6: 005.N/H0309-GDDT

SO GIAO VIEN TIEU HQC,
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- Don vi bao cdo:

(Ban  hanh  kém  theo  Quyét  dinh TRUNG HOC CO SO Phong Gido duc va Dao tao huyén. ..
$0...2736/QD-UBND ngay 27./12./2023 cua Niam hoc 202... - 202... - Pon vi nhin bio céo:
(Co tai ngay 30 thang 9 Nam...)
Ngay nhan bao cao:
Ngay 20 thang 10 nim bdo cdo
Don vi tinh: Nguoi
Tiéu hoc Trung hoc co s&
Trong tong sO Trong tong so
Maso | Tong | 504 | Dantoc | P& | TOng | g | Dantoc | P®
sO A Nir .2z | chuan sO - Nir .z« | chuan
1ap thiéu so \ 1A 1ap thiéu so . 1A
trd 1€n trd 1én
A B 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10
Tong s6 01

Chia theo xa/phudng/thi
tran (Ghi theo Danh muc
cdc don vi hanh chinh cdp
xd/phwomg/thi trdn)

- Phuong ...

- Thi tran ... ..

-Xa ...

Ngudi 1ap biéu
(Ky, ho tén)

Nguwoi ki€ém tra bieu

(Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...
Thu truéng don vi
(Ky, dong dau, ho tén)








Biéu s6: 006.N/H0310-GDPT

(Ban hanh  kem  theo Quyét dinh
$6..2736../OD-UBND ngay 27./12./2023
ciia UBND tinh Binh Thudn)

Ngay nhéan bao cao:
Ngay 20 thang 10 nam bdo cdo
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SO HQC SINH TIEU HQC,
TRUNG HQC CO SO
Nam hoc 202... - 202...

(Co tai ngay 30 thang 9 nam...)

- Don vi bao cdo:
Phong Giao duc va PBao tao huyén...
- Pon vi nhan bao céo:
Chi cuc Thong ké...

Don vi tinh: Nguoi

Tiéu hoc Trung hoc co s&
M,ﬁ Tén Trong tong so Tén Trong tong so
s 2 ["Cong | . | Dantoc | Khuyé | 6-10 +2 [Cong | . | Dantoc | Khuydt | 11-14
SO 4 N L2 & A 2. sO A N 22 & A 2.
13p thiéu so tat tuoi 13p thiéu so tat tuoi
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tong so 01

Chia theo xa/phudng/thi
tran (Ghi theo Danh muc
cdc don vi hanh chinh cdp
xd/phuong/thi trdan)

- Phuong ...

- Thi tran ... ..

-Xa ...

Ngudi 1ap biéu
(Ky, ho tén)

Ngudi kiém tra biéu
(Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...
Thu truéong don vi
(Ky, dong dau, ho tén)
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BIEU SO: 003.N/H0306-07-GDDPT: SO TRUONG HOQC, LOP HQOC
TIEU HQOC, TRUNG HQC CO SO;

BIEU SO: 004.N/H0308-GDPT: PHONG HQC TIEU HQC, TRUNG
HQC CO SO;

BIEU SO: 005.N/H0309-GDPT: SO GIAO VIEN TIEU HOC, TRUNG
HQC CO SO;

BIEU SO: 006.N/H0310-GDPT: SO HOC SINH TIEU HQC, TRUNG
HQC CO SO

Thu thap chi tiéu phan anh s lugng, chat luong truomg hoc, phong hoc, 16p
hoc, gido vién, hoc sinh ctia gido duc phd thong trong nam hoc cua ky bao céo,
gitip cho viéc danh gia tinh hinh gido dyc theo cip hoc va theo loai hinh gido
duc trong pham vi toan huyén/thi xa/thanh phé.

1. Khai niém, phwong phap tinh
a) Trudong tiéu hoc, trung hoc co s

- Trudng tiéu hoc 1a co s gido duc phd thong thuc hién to chuc day hoc
chuong trinh gido duc phd thong cap tiéu hoc tir 16p 01 dén 16p 05.

- Truomg trung hoc 13 co s& gido duc phd thong thyuc hién t6 chirc day hoc
chuong trinh gido duc phd thong cap trung hoc co sé tir 1op 06 dén 16p 09.

- Ngoai truong tiéu hoc va trung hoc co s&, hién nay con co truong phd
thong cd nhi€u cap hoc, gom:

+ Trudong tiéu hoc va trung hoc co s& 1a co s¢ gido duc phé thong thuc hién
t6 chuc day hoc chuong trinh gido duc phd thong cap tiéu hoc va cap trung hoc
co s& tir 1ép 01 dén 16p 09.

+ Trudomg trung hoc co s& va trung hoc phd thong 1a co sé gido duc phd
thong thuc hién té chtc day hoc chuong trinh gido duc phd thong cip trung hoc
co s& va cap trung hoc phd thong tir 16p 06 dén 16p 12.

+ Truong tiéu hoc, trung hoc co s& va trung hoc phd thong 14 co s& gido
duc phd thong thyc hién t6 chuc day hoc chuong trinh gido duc phd thong cap
tiéu hoc, cap trung hoc co s& va cap trung hoc phd thong tir 16p 01 dén 16p 12.

Truong dat chuan quéc gia 1a truomg dap tmg céc tiéu chuan va duoc cong
nhan dat chuan theo quy dinh hién hanh.

Loai hinh:

- Trudng cong 1ap do Nha nudc du tu, bao dam diéu kién hoat dong va dai
dién chu sé hiru;
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- Trudng tu thuc do nha dau tu trong nudc hodc nha dau tu nudc ngoai dau
tur va bao dam diéu kién hoat dong.
b) Lép tiéu hoc, trung hoc co s

Lép hoc 1a mdt td chirc cia trudng hoc, gdm cac hoc sinh hoc ciing mot
chuong trinh gido duc hodc nhiéu chuong trinh gido duc.

- S6 16p tiéu hoc bao gdm cac 16p tir 16p 01 dén 16p 05.

- S6 16p trung hoc co sé bao goém cac 16p tir 16p 06 dén 16p 09.

- L6p ghép: 1a 16p hoc day 2 hodc nhiéu chuong trinh gido duc cta nhiéu
khéi 16p cho mot s6 hoc sinh ciing ngdi hoc trong mdt phong hoc, 16p hoc.

¢) Phong hoc tiéu hoc, trung hoc co s&

Phong hoc 1a co s¢ vat chat cua truong hoc, noi hoc sinh thuong xuyén dén
hoc theo timg 16p hoc dé nghe gido vién giang bai.

- S6 phong hoc cap tiéu hoc bao gdm s6 phong hoc truong tiéu hoc, phong
hoc cép tiéu hoc trong cac trudng phd thong cé nhiéu cap hoc.

- S6 phong hoc cap trung hoc co s& bao gdm sé phong hoc truong trung
hoc co s&, phong hoc cap trung hoc co s& trong cac truong phd thong c6 nhiéu
cép hoc.

Loai phong:

- Phong hoc kién ¢6 1a cac phong hoc ¢ ba két cdu chinh déu dugc lam
béng vét liéu bén chic va cé nién han st dung trén 20 nam.

- Phong hoc ban kién ¢ 1a cac phong hoc c6 chat lugng xdy dung va thoi
han str dung thap so voi nha kién cd, cé hai trong ba két cdu chinh dugc lam
béng vét liéu bén chic va ¢é nién han st dung dudi 20 nam.

- Phong hoc tam 1a cac phong hoc khong thudc cadc nhom trén, bao gdm cac
phong hoc & cac nha cé két cdu vt liéu don gian nhu nha c6 vach 14 dira, 14
tranh, dét... mai nha béng 14 dira, tre, ntra...cac loai 1&u lan, trai va nhiing noi tan
dung ¢6 tinh chat tam thoi.

d) Gido vién tiéu hoc, trung hoc co s&

- Gi4o vién tiéu hoc (tong sb tinh ca hop dong tir 1 nam trd 1én) 1a gido vién
day tai cac truong tiéu hoc va day cap tiéu hoc tai cac trudng phd thong cé nhiéu
cép hoc.

- Gio vién trung hoc co s& (t6ng s6 tinh ca hop dong tir 1 nam trd 1én) 1a
gido vién day tai cac truong trung hoc co s& va day cap trung hoc co sd tai cac
truomg phd thong c6 nhiéu cap hoc.
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Truong hop gido vién tham gia day 2 cdp hoc thi cin ctr vao chic danh
nghé nghiép clia gido vién.

- Trinh d6 chuin duoc dao tao cua gido vién tiéu hoc, trung hoc co s,
trung hoc phd thong: Cé bang ctr nhan thudc nganh dao tao gido vién trd 1én.

Truong hop mon hoc chua du gido vién c6 bang ctr nhan thude nganh dao
tao gido vién thi phai c6 bing cir nhan chuyén nganh phit hop va ¢6 chung chi
bdi dudng nghiép vu su pham.

d) Hoc sinh tiéu hoc, trung hoc co s¢

- Hoc sinh tiéu hoc 1a hoc sinh hoc dang hoc tai cac khoi tir 16p 01 dén 16p
05 tai cac truomg tiéu hoc, cac trudng phd thong nhiéu cip hoc.

- Hoc sinh trung hoc co s¢ 1a hoc sinh hoc tai cac khoi 16p tir 16p 06 dén
16p 09 dang hoc tap tai cac truong trung hoc co s& va cac truomg phd thong
nhiéu cap hoc.

- Hoc sinh déan tdc 1a hoc sinh thudc cdc dan toc khong phai 1a dan toe
Kinh.

- Hoc sinh khuyét tat hoc hoa nhép 13 hoc sinh bi khiém khuyét mot hoic
nhiéu bd phan co thé hodc bi suy giam chuc ning duge biéu hién dudi dang tat
khién cho lao dong, sinh hoat, hoc tap gap kho khin va duoc ra 16p hoc chung
véi ngudi khong khuyét tat tai cac co so gido duc tiéu hoc, trung hoc co so.

2. Cach ghi biéu

a) Cac chi tiéu ghi nhu quy dinh trong biéu, dbi voi phong hoc duge chia
thanh 3 loai: kién ¢, ban kién c6 va nha tam.

b) Truong hop dac biét

(1) Trudng hop gido vién tham gia day 2 c4p hoc thi cin cr vao chitc danh
nghé nghiép clia gido vién.

- Trinh d6 chuin duoc dao tao cua gido vién tiéu hoc, trung hoc co s,
trung hoc phd thong c6 bang ctr nhan thudc nganh dao tao gido vién trd 1én.

- Trudng hop mon hoc chua du gido vién c6 bang cir nhan thudc nganh dao
tao gido vién thi phai c6 bang cir nhan chuyén nganh phu hop va c¢é chimg chi
bdi dudng nghiép vu su pham.

(2) Truong hop 16p ghép quy dinh nhu sau: Néu sb hoc sinh cac 16p khac
nhau thi tinh 1 16p ¢6 s6 hoc sinh nhiéu hon. Vi dy: Trong 16p ghép c6 sb hoc
sinh 16p 6 nhiéu hon sé hoc sinh 16p 5 thi tinh 16p ghép nay vao 16p 6. Néu sb
hoc sinh bang nhau thi tinh 16p ghép ndy vao 16p cao hon.
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(3) Hoc sinh 16p ghép: Hoc sinh hoc chuong trinh 16p nao tinh vao s6 hoc
sinh cua 16p do.
3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

a) Cac loai hinh truong phd thong trén pham vi toan huyén/thi xa/thanh
phd. Khong bao gom cic loai sau:

(1) Cé4c truong tiéu hoc chuyén biét: La truong tiéu hoc dic biét danh cho
tré em bi khuyét tat ndng nhu: mu, cam, diéc, kém phat trién.

(2) Cac 16p tiéu hoc gia dinh, 16p tiéu hoc linh hoat, 16p tiéu hoc tinh
thuong, 16p hoc danh cho tré em lang thang duong phd.

(3) Céc truong trung hoc ning khiéu nghé thuat, ning khiéu thé duc thé
thao, truong trung hoc danh cho tré em khuyét tat.

(4) Hoc sinh va gido vién phd thong tai cac truomg dai hoc.
b) Thoi ky thu thap nam bdo céo (s6 liéu theo nam hoc).

4. Ngudn s6 liéu

- Phong Gido duc va Pao tao huyén/thi xa/thanh phd.

- S& Gido duc va Dao tao tinh.
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Biéu s6: 007.N/HO0311-PYT, TTYT TY LE TREEM DUOGI 01 - DPon vi bdo cio®: ,

(Ban  hanh  kéem  theo  Quyét  dinh TUOI PUQC TIEM Phong Y té/Trung tim Y t€ huyén. ..
S(?...2736 .../QD-QBND I?gc‘ty 27./12./2023 CHUNG DA)( PU CAC - Pon vi nh,@n bao cio:

cia UBND tinh Binh Thudgn) LOAI VAC XIN Chi cuc Thong ké...

Ngay nhén bao céo: Nam. .

Ngay 15 thang 02 nim sau nam bdo cdo

Tong sO tre em

Tong s6 tré em dudi
01 tudi duoc tiém

Ty 1€ tré em dudi
01 tudi duoc tiém

M 50 duci 701 tuol chung day du cac chung day du cac
(tré em) loai vic xin (tré em) loai vic xin (%)
A B 1 2 3 =(2:1)x100
Téng 50 01
Chia theo xd/phwong/thi tran (Ghi theo
Danh muc cac don vi hanh chinh cd})
xd/phwromg/thi trdn)
-Phuong ... .. 02
- Thi tran ... .. 03
-Xa ... 04

Ghi chii: O Tity theo thire 1é ctia dia phirong ghi cho phit hop.

Ngui 1ap biéu
(Ky, ho tén)

Nguwoi ki€ém tra bieu

(Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...
Thu truong don vi
(Ky, dong dau, ho tén)
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BIEU SO: 007.N/H0311-PYT, TTYT: TY LE TRE EM DUOI 01 TUOI
PUQC TIEM CHUNG PAY PU CAC LOAI VAC XIN

1. Khai niém, phwong phap tinh
Ty 1& tré em dudi 01 tudi dugc tiém ching day da cac loai vic xin 1a ty 1€
phan tram gitia s tré em dudi 01 tudi duoc tiém (udng) ddy du cac loai véc xin
phong bénh theo quy dinh ctia Bo Y t€ so véi tong s tré em dudi 01 tudi trong
cung ky bao cao.
Cong thirc tinh:
86 tré em dudi 01 tudi duogc tiém

(ubng) day du cac loai véc xin phong
bénh theo quy dinh ctia B Y t€ trong

Ty 1€ tré em
dudi 01 tudi duoc

tiém ching day du = Y x 100
. SO ky bao cao
cac loai vac xin - — — —
(%) Tong s0 tré em dudi 01 tudi

trong cung ky bao cdo

2. Cach ghi biéu

Cot 1: Ghi téng sb tré em dudi 01 tudi chia theo xa/phudng/thi tran theo
danh muc hanh chinh hién hanh cua Téng cuc Théng ké.

Cot 2: Ghi téng sb tré em dudi 01 tudi duoc tiém ching déy du cac loai vic
xin chia theo xa/phudng/thi tran theo danh muc hanh chinh hién hanh cta Téng
cuc Théng ké.

Cot 3: Ghi ty 1€ tré em dudi 01 tudi duoc tiém ching déy du cac loai vic
xin chia theo xa/phudng/thi tran theo danh muc hanh chinh hién hanh cta Téng
cuc Théng ké.

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu
Toan huyén/thi xa/thanh phd. Thoi ky thu thap ca nim bdo cdo
4. Ngudn s6 liéu

Phong Y t&/Trung tAm Y té huyén/thi xa/thanh phd.
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Biéu sb: 008.N/H0312-CTK THU NHAP BINH QUAN - Pon vi bdo cio®:
(Ban  hanh  kém  theo  Quyét dinh  PAUNGUOI 01 THANG Cuc Thong ké tinh
50...2736/0D-UBND ngay 27./12./2023 ctia - Pon vi nhan bdo cdo:
UBND tinh Binh Thudn) Nam... Chi Cuc Thong ké...
Ngay nhéan bao cao:

Ngay 28 thang 3 nam sau ndm bdo ccdo
Pon vi tinh: Triéu dong/nguoi

Ma s6 Tong so
A B 1
Tong sb 01

Ghi chit: (%) S6 licu bdo cdo cua biéu nay do Cuc Thong ké tinh tong hop, tinh toan va phdn bé cho cdc
huyén/thi xd/thanh pho
.., hgay ... thdng ... ndm ...
Ngui 1ap biéu Nguoi kiém tra biéu Tha trwéng don vi
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén) (Ky, dong ddu, ho tén)
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BIEU SO: 008.N/H0312-CTK: THU NHAP BINH QUAN DAU
NGUOI 01 THANG
1. Khai niém, phwong phap tinh

Thu nhép binh quan dau nguoi 01 thang dugc tinh bang cach chia tong thu
nhap trong nam cta hd dan cu cho tong dan s va chia cho 12 thang.

Cong thure tinh:
Thu nhép binh 2 A S e 1A aa
quén dAu ngudi 01 Tong thu nhap tqrong nam,cua ho dan cu 12
thang Tong dan s6

Thu nhdp cua hd dan cu 1a toan bd sb tién va gia tr1 hién vat thu duoc sau
khi trir chi phi san xuat ma ho dan cu va cac thanh vién cta hod dan cu nhan duoc
trong mot thoi ky nhat dinh (thuong 13 1 nam).

Thu nhép ctia hd dan cu bao gém:
- Thu tir tién cong, tién luong;

- Thu tlr san xuét néng, 1am nghiép, thuy san (sau khi da trir chi phi san
xuét va thué san xuat);

- Thu tir san xuat nganh nghé phi nong, 14m nghiép, thuy san (sau khi da trir
chi phi san xuét va thué san xuat);

- Thu khéc duoc tinh vao thu nhap nhu thu do biéu, mimg, 14i tiét kiém, ...

Céac khoan thu khong tinh vao thu nhap goém rut tién tiét kiém, thu ng, ban
tai san, vay ng, tam ung va cac khoan chuyén nhuong von nhan dugc do lién
doanh, lién két trong san xudt kinh doanh, ...

2. Cach ghi biéu
, Cot 1: Ghi thu nhap binh quan dau ngudi 01 thang cta huyén/thi x&/thanh
pho.
3. Pham vi va thoi ky thu thap sé liéu
Toan huyén/thi xa/thanh phd. Thai ky thu thap ca nam béo céo
4. Ngudn s6 liéu
Cuc Théng ké tinh.
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Biéu s6 009.H/H0313-CA , TAINAN GIAO THONG - Pon vi béo cdo:

(Ban hanh keém theo Quyét dinh sé...2736/0P- Cong an huyén...

UBND ngay 27./12./2023 cua UBND tinh Binh - Pon vi nhan bio cio:
A . 2

Thudn) Thang, 6 thang, nam Chi Cyc Thong ké...

Ngay nhan bao cao:

+ Bdo cdo thang: Ngay 16 thang bdo cdo
+ Bdo cdo 6 thang: Ngay 16 thang 6 ndm bdo cdo
+ Bdo cao nam: Ngay 16 thang 3 nam sau ndm bdo cdo

1. S6 vu tai nan giao thong

Chi tiéu
M3 s6 SO vu So nguoi chét soﬂlll 1%3 g;b1
(Vu) (Nguot) (Nguoi)
A B 1 2 3
Téng 50 01
Chia theo logi tai nan
- BPuong bd 02
- Duong sat 03
- Puong thuy ndi dia 04
2. Phin tich tinh hinh
- Udc tinh gia tri thiét hai do TNGT gdyra:.................... (Triéu dong)

. . . .., hgay ... thdng ... ndm ...
Nguwoi lap biéu Ngudi kiém tra bi€éu Thu truéng don vi
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén) (Ky, dong dau, ho tén)
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BIEU SO: 009.H/H0313-CA: TAI NAN GIAO THONG
1. Khai niém, phwong phap tinh

Tai nan giao thong 1a su kién bt ngd, ndm ngoai ¥ muén cht quan ciia con
ngudi, xay ra khi cac déi tuong tham gia giao thong dang hoat dong trén dudng
giao thong cong cong, dudong chuyén dung hodc & cac dia ban giao thong cong
cong (goi 1a mang ludi giao thong: Pudng bo, dudng sit, duong thiy, duong
hang hai, dudng hang khong), nhung do cht quan, vi pham cac quy tic an todn
giao thong hodc do gip phai cac tinh hudng, su c¢6 dot xuat khong kip phong
tranh, da giy ra nhitng thiét hai nhat dinh cho tinh mang, suc khde con ngudi
hoéc tai san.

Mot 1an hodc nhiéu 1an va cham lién tiép gitia cac déi tuong tham gia giao
thong tai mot dia diém nhat dinh thi duoc goi 1a mot vu tai nan giao thong. Vu
tai nan giao thong xdy ra déi véi mot hodc nhiéu ddi tuong tham gia giao thong.

S6 ngudi bi tai nan giao thong gém nhimg nguoi bi thuong va chét do tai
nan giao thong gy ra.

Nguoi chét do tai nan giao thong gom todn bd sé ngudi bi chét do céc tai
nan giao thong gay ra.

Nguoi bi thuong 1 nhimg ngudi bi tén thuong vé thé x4c va tdm tri do anh
hudng tryc tiép cta tai nan giao thong, lam anh hudéng dén cudc sdng binh
thuong.

S6 nguoi bi thuong do tai nan giao thong gdm toan bd s6 ngudi bi thuong
phai diéu tri do tai nan giao thong gay ra.

2. Cach ghi biéu
Cot A: Ghi tai nan giao thong chia theo loai duong.

Cot 1: Ghi sb vu tai nan giao thong xay ra trong ky bdo cdo, chia theo cac
loai duong.

Cot 2: Ghi s6 ngudi chét do tai nan giao thong gdy ra trong ky bdo cdo.
Céch ghi tuong tu nhu ¢ot 1.

Cot 3: Ghi sd nguoi bi thuong do tai nan giao thong gay ra trong ky bao
cdo. Cach ghi tuong tu nhu cot 1.

3. Pham vi va thoi ky thu thip sé liéu

Trén pham vi toan huyén/thi xa/thanh phd (Pham vi thong ké chi tiéu cap
huyén khong bao gdm dudng hang hai).

Thoi ky thu thap s liéu:
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- Bao cao thang: Ngay ndp bao cdo 1a ngay 16 thang bdo cdo. Thoi ky thu
thap s6 liéu duoc tinh tir ngay 15 thang trude dén hét ngdy 14 thang bdo céo.

- Bdo cdo 6 thang: Ngay ndp bao cao la ngay 16/6 nam bdo cdo. Thoi ky
thu thap sé licu duogc tinh tir ngdy 15/12 ndm trude dén hét ngay 14/6 nam bao
c4o.

- B4o c4o nam: Ngay ndp bao cdo 1a 16/3 nam sau. Thoi ky thu thap sb licu
duoc tinh tir ngay 15/12 nam trude dén hét 14/12 nam béo céo.

4. Ngudn s6 liéu

Cong an huyén/thi xa/thanh ph.
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Biéu s6 010.H/H0314-CA TINH HINH CHAY, NO VA

- Don vi bao cdo:

(Ban  hanh  kém  theo  Quyét  dinh MUC PO THIET HAI Cong an huyén...
S62736/QD-UBND ngdy 27./12.72023 cua - Pon vi nhan bio cdo:
UBND tinh Binh Thugin) Chi Cuc Thong ké...
Khi ¢6 phéat sinh, Nam...
Ngay nhan bao cao:
+ Khi co phdt sinh: Sau 05 ngay;
+ Nam: Ngay 16 thdng 3 nam sau nam bdo cdo.
Chi tiéu
Mé o S&nguoi | SOnguoibi | Giatr thiét
SO ovu A < Aoss o
(Vu) che:[' thuogg hai \fe tfll san
' (Nguoi) (Nguoi) (Ty dong)
A B 1 2 3 4
Tong sb 01

1. Chia theo logi chay (Ghi theo danh muc
cuia Bo Cong an)

2. Chia theo logi no (Ghi theo danh muc cua
B¢ Cong an)

ey

Ngudi kiém tra biéu
(Ky, ho tén)

Ngudi 1ap biéu
(Ky, ho tén)

ngay ... thdng ... ndm ...
Thu truong don vi
(Ky, dong dau, ho tén)
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BIEU SO: 010.H/H0314-CA: TINH HINH CHAY, NO VA MUC PO
THIET HAI

1. Khai niém, phwong phap tinh

Chay, nd 1a truong hop xdy ra chdy, nd ngoai y mudn va sy kiém soat cta
con nguoi trong khu dan cu, co s¢, chay rung, phuong tién giao thong giy thiét
hai v€ nguoi, tai san va anh huong t¢1 moi truong. Mot lan xay ra chay, no thi
dugc goi la mdt vu chay, no. Truong hop vu chdy da dugce tam thoi khong ché
nhung sau do bung phat trd lai thi chi tinh 1a mot vu chay, no 1ién ti€p thi tinh 1a
mot vu no.

Nguoi chét do chdy, nd gdm toan bd sé ngudi bi chét do cac vu chdy, nd
gay ra.

Nguoi bi thuong 1 nhimg ngudi bi tén thuong vé thé x4c va tdm tri do anh
hudng truc ti€p cta chay, nd, 1am anh hudng dén cudc song binh thudong.

S6 nguoi bi thuong do chdy, né gdm toan bd s6 ngudi bi thuong phai diéu
tri do chay, nd gdy ra.

Thiét hai vé tai san do chay, n6 gay ra 1a thiét hai vé ti san (thiéu hay hodc
hu hong) tinh theo gid hién hanh. Thi€t hai vé tai san do chdy, nd gay ra 1a chi
tinh thi€t hai truc ti€p.

2. C4ch ghi biéu

- Cot 1: Ghi sb vu chdy, nd xay ra trong ky bao cdo, chia theo céac loai chay,

- Cot 2: Ghi s6 nguoi chét do chdy, nd gay ra trong ky bao cao. Cach ghi
tuong tu nhu cot 1.

- Cot 3: Ghi sd ngudi bi thuong do chay, nd gy ra trong ky bao céo. Cach
ghi tuong tu nhu ¢t 1.

- Cot 4: Ghi gia trj thiét hai vé tai san do chay, nd gay ra trong ky bao cdo.
Céch ghi tuong tu nhu ¢ot 1.

3. Pham vi va thoi ky thu thap sé liéu
Trén pham vi toan huyén/thi xa/thanh phé.
Thoi ky thu thap sb lidu:

- Khi ¢6 phat sinh: Sau 05 ngay.

- B4o c4o nam: Ngay nop bao cdo 1a 16/3 nam sau. Thoi ky thu thap sb licu
duoc tinh tir ngay 15/12 nam trude dén hét 14/12 nam béo céo.

4. Ngudn s6 liéu
Cong an huyén/thi xa/thanh ph.







Bi¢u s6: 011.H/HO0315-VKS
(Ban hanh kem theo Quyét dinh so6 2736/0D-
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SO VU AN, SO BI CAN PA KHOI TO

- Don vi bao cao:

Vién Kiém sat nhan dan huyén...

UBND ngay 27./12./2023 cua UBND tinh 6 thang/Nam... -Pon vi nhan bio cdo:
Binh Thudin) Chi cuc Thong ké...
Ngay nhan bao cdo:
+ Bdo cdo 6 thang: Ngay 15 thang 7 nam bdo cdo;
+ Bdo cao nam: Ngay 20 thang 3 nam sau ndm bdo cdo.
SO bi can
Lo Cé nhan (Nguoi)
M3 s6 So(\\;ﬂ)an Phap nhén Tén Tron Chia theo nhom tudi bi can
V(Mo chue) | TOLE | O% [Tirda 14 dén|Tirda 16 dén| Tirdi 18 | Tirda 31
' dudi 16 tuoi | dudi 18 tudi | dén 30 tudi | tudi trd 1én
A B 1 2 3 4 5 6 7 8

Tong so 01
1. Chia theo tdi danh (Ghi theo thu
tu cac t01 danh trong BLHS)
- Toi giét nguoi 02
- To1 giet con moi dé 03
- Toi tuyén mo linh danh thué; i
lam linh danh thué

Ngui 1ap biéu
(Ky, ho tén)

Nguwoi ki€ém tra bieu

(Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...
Thu truéng don vi

(Ky, dong dau, ho tén)
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Biéu s6: 012.H/H0316-VKS

SO VU AN, SO BI CAN PA TRUY TO

- Pon vi gui bao cao:

(Ban  hanh  kém  theo Ouyét  dinh Vién Kiém sat nhan dan huyén...
80...2736/OD-UBND ngay 27./12./2023 cua 6 thang/Nam... - Don vi nhin bio
UBND tinh Binh Thudn) cio:
Chi cuc Thong ké. ..
Ngay nhan bao cdo:
+ Bdo cdo 6 thang: Ngay 15 thang 7 nam bdo cdo;
+ Bdo cdao nam: Ngay 20 thang 3 nam sau ndm bdo cdo.
S4 bi can
Lo Cé nhan (Nguoi)
Ma s0 So(\\;u)an Phap nhan Té T Chia theo nhom tudi bi can
" (T4 chirc) ;’gg 4 O“’;i Tir i 14 dén | Tur da 16 dén [Tur du 18 dén| Turdu 31
' duoi 16 tuoi | dudi 18 tudi 30 tudi tudi trd 1én
A B 1 2 3 4 5 6 7 8

Tong s6 01
Chia theo tpi danh (Ghi theo
thir tu cac to1 danh trong BLHS)
- Toi giét nguoi 02
- Toi giét con moi dé 03
- T6i tuyén md linh danh thué;
to1 lam linh danh thué

Ngudi 1ap biéu
(Ky, ho tén)

Ngudi kiém tra biéu
(Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...
Thu trudéng don vi

(Ky, dong ddu, ho tén)






















Biéu s6: 013.N/H0317-TA

(Ban  hanh  kéem  theo  Quyét

UBND tinh Binh Thudn)

Ngay nhan bao cao:

dinh
$6...2736/0OD-UBND ngay 27./12./2023 ciia

Ngay 10 thang 3 nam sau ndm bdo cdo
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SO VU AN, SO BI CAO bA
XET XU SO THAM

Nam...

- Don vi guri bao cao:
Toa an nhan dan huyén...
- Pon vi nhan bao cao:
Chi Cuc Thong ké...

S6 bi cao da xét xir (Nguoi)

SO vu d3 Chia theo nhém tudi bi cao
Maso | xétxu Téne sé Trong | Tuwdul4 | Tuwdul6e |Twdul8| Tudu3l
(Vu) & d6: Nit | dén dudi 16| dén dusi 18| dén30 | tudi tré
tudi tudi tudi 1én
A B 1 2 3 4 5 6 7
Tong sb 01
1. Chia theo tdi danh (Ghi theo thu
tu cac to1 danh trong BLHS)
- Toi giét nguoi 02
- To1 giet con moi dé 03

2. Chia theo nhom tdi (Ghi theo
nhom t9i theo chuong ciua B¢ ludt
hinh sw)

- Cac t0i xam pham an ninh quoc gia

Ngudi 1ap biéu
(Ky, ho tén)

Nguwoi ki€ém tra bieu

(Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...
Thu truong don vi
(Ky, dong dau, ho tén)






















Biéu s6: 014.H/H0318-NNPTNT, KT*
(Ban hanh kem theo Quyét dinh so 2736/0P-
UBND ngay 27./..12/2023 cua UBND tinh

Binh Thudn)

Ngay nhan bao cdo:
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THIEN TAI VA MUC PQ THIET HAI

+ Khi co thién tai: Sau 03 ngay xay ra thién tai;
+ Bdo cao nam: Ngay 25 thang 3 nam sau ndm bdo cdo.

Khi ¢6 thién tai;

Nam...

- Pon vi bao cao™:

Phong Nong nghiép va Phat trién nong
thon/Phong Kinh té huyén...

- Pon vi nhan bao céo:

Chi cuc Thong ké...

Thiét hai vé nguoi

Thiét hai ve tai san

Dién

, .. .| Séngudibi | Sénguvibi en | 1 | Gl s
S6 vu | S0 ngudi chet mé%lfich thl%gng Nha bi | Dien| tich | Gia )5y | Tons gia
N o n Nguoi) C g ~ ..| Nha | tich | hoa | sucbi ) tri thiét
M3 | thién (Ng N N sap, bt | .. o . X bi .
A . (Nguoi) (Nguoi) % bi hu [lua bi| mau | chét, A hai
sO tai cudn . o . A chét, L
(Vu) T T T troi hal‘ thi e.t b.l,\ Cu?.n cuén uoc t inh
Téng rqu Téng rqu Téng rqu (Nha) (Nha) | hai thlgt tréi o ("l;rleu
o | dor | g7 dor T T do (Ha) | hai | (Con) dong)
~ ~ ~ Con)
N N N (Ha) (
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tong so 01
1. Chia theo loai thién tai
Bado, 4p thap nhiét do6i, gio
A 1R 02
manbh trén bién
Mua 16n, 10, ngap lut, sat sd, 03
10 quét
Mua 10c, gidng, sét, mua da 04
Suong muoi, suong mu, rét
. 05
hai
Han han, ndng noéng; xam
n « 06
nhdp min
Sat 10, sut lun bo bién, bo 07
song
Thién tai khéac (ghi rd) 08
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Thiét hai vé nguoi

Thiét hai ve tai sén

Dién

, | Sbngudibi | S6ngudi bi en | 4 o | G| 1806 ois
S6 vu | SO nguoi cheét A’%l,fr h thgu Nha bi . D,len tich ,Gla. cam ang ga
M | thién (Nguoi) mat fic uong <. bi Nha | tich | hoa | suc bi bi tri thiét
p ; (Ngudi) (Ngudi) 58P, H) i hyy |1ga bi| mau | chét, | hai
sO tai cudn . n ) < chet, Ay
(Vu) T T T troi hal‘ thle.t b.l,\ Cu?.n cuén uoc t inh
Y| Téng rqu Téng rOP% Téng rqr}g (Nha) (Nha) | hai | thi et | troi Jpe (Triéu
o | 40 | g7 dor | g7 do (Ha) | hai | (Con) dong)
~ ~ ~ Con)
Nu Nu Nu (Ha) (
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2. Chia theo xi/phudong/thi
trdn (Ghi theo Danh muc cdc
don vi hanh chinh cdp
xd/phuong/thi tran)

- Phuong ...

-Thi trdn ...

-Xa ...

Ghi chii: O Tiy theo thire 1é ctia dia phwong ghi cho phit hop.

Ngudi 1ap biéu

(Ky, ho tén)

Nguoi kiém tra bi€u

(Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...

Thu truong don vi
(Ky, dong dau, ho tén)
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BIEU SO 014.H/HO0318-NNPTNT, KT: THIEN TAI VA MUC PO
THIET HAI

1. Khai niém, phwong phap tinh

a) Khai niém

Thién tai 1a tham hoa do thién nhién gay ra, bao gom:

- Bao, nudc dang;

- G16 manh trén bién;

- Ap thap nhiét déi;

- Mua 1én, 10, ngap lut;

- Léc, sét, mua d4;

- Suong mudi, swong mu, rét hai;

- Xam nhdp man;

- Han han, ning nong;

- Pong dat;

- Song than;

- Sat 16, sut 1Gn dat;

- Thién tai khéc.

Thiét hai do thién tai gdy ra la sy pha huy hodc lam hu hong & cac mic do
khac nhau vé nguoi, vat chat, ddng thdi gdy anh huong xau dén moi truong sinh
thai. Thiét hai x4y ra trong hodc ngay sau khi thién tai xay ra. Thiét hai vé ngudi
bao gdm sd ngudi chét, sb nguoi bi mat tich, sé ngudi bi thuong. Nguoi chét 1a
nhimg ngudi bi chét do thién tai tryc tiép gay ra va da tim thdy xac. Khong tinh
nhimg ngudi chét do cac nguyén nhan khic trong thoi gian thién tai xay ra tai
dia phuong; Ngudi mat tich 1a nhitng ngudi khong tim thdy sau khi thién tai xay
ra, c6 thé da bi chét do thién tai truc tiép gy ra nhung chua tim thay xac hoic
chua ¢ tin tire sau khi thién tai xay ra. Nguoi mat tich sau 1 nam thién tai xay ra
duoc coi 1a chét; Nguoi bi thuong 14 nhimg ngudi bi ton thuong vé thé xac do
anh huéng tryc tiép cta thién tai, 1am anh huéng dén cudc séng binh thudng.

Nhimng truong hop bi sdc hodc anh hudng dén tam tri do bién ¢ anh huong
dén gia dinh va ban than khong dugc tinh 1a s6 ngudi bi thuong,

Thiét hai vé vat chat do thién tai truc tiép gdy ra la sy pha huy toan bo hoic
mot phén (sap dd, cubn tréi, ngap nudc, x01 18, boi lép, hu hai,...) ¢ cac muc do
khac nhau vé vat chat, ddng thoi gay anh hudng x4u dén mdi trudng sinh thai.
Vit chat bj pha huy gdm nha cira (nha &, bénh vién, truong hoc, v.v...) va cac
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trang thiét bi bén trong; tai nguyén thién nhién va két cdu ha tang (dat dai, hé
théng dé bao vé, hé thong thuy loi, duong giao thong, cau céng, hé thong cap
nude, hé théng dién, v.v...).

Nha bi sap, b1 cudn troi 1a nhiig ngdi nha bi sap dd hoan toan hoic bi cudn
troi thiét hai trén 70% do anh huong truc tiép ctia thién tai khong thé sira chira
hoic khic phuc lai duogc.

Nha bi hu hai mot phan nhu toc mai, 16 tuong, ngap nudc (gdm bi ngap
san, nén, mic do ngap tor 0,2 m tr¢ 1én dbi voi dién tich sinh hoat thuong
xuyén)... thiét hai duéi 70% do anh hudng tryc tiép ctia thién tai c6 thé sta
chira, khoi phuc hodc cai tao lai, ddm bdo an toan dé &.

Dién tich lua, hoa mau bj thiét hai 1a dién tich laa, hoa mau bi thiét hai trén
70% khong thu hoach duoc do thién tai truc tiép gay ra.

Thiét hai vé dong vat nuoi bao g6m cac loai gia suc, gia cam bi chét, cubn
troi, vui 14p.

Thiét hai vé vat chat dugc udc tinh bang tién dong Viét Nam tai muc gia
thoi diém xday ra thién tai.

Phén loai thién tai:

M3 2: GOm céc loai thién tai: Bao, ap thép nhiét dé1, gid manh trén bién.

M3 3: GOm céc loai thién tai lién quan td1 nhitng trdn mua 10 16n: Mua lén
gay 1ii lut, gy sat 16 dat, 1 quét, ngap lut.

M3 4: GOm cic loai thién tai lién quan téi nhitng trin mua ngin: mua
gidng, mua 1oc, mua da, sét danh, giong sét.

Ma 5: Gom cac loai thién lién quan téi rét: Suong mudi, suong mu, rét
dam, rét hai, bang gia.

M4 6: Gom c4c loai thién tai: han han, ning néng; xAm nhap min.

M3 7: GOm céc loai thién tai lién quan ta1 sat 16, sut 1un bo bién, b& song.

M3 8: T,hién tai khéc la tat ca cac loai thién tai chua ké dén & cdc ma trén
(Vd: Bong dat, song than)

Luu y: Chay rimg khong thong ké vao thién tai.

2. Cach ghi biéu

- COt 1: Ghi sd vu thién tai theo timg loai thién tai xay ra khi co6 thién tai
trong ky bao c6 anh hudng dén huyén/thi xa/thanh phé.

- Cot 2: Ghi tong s6 ngudi chét do thién tai.

- Cot 3: Ghi s6 ngudi chét 1a nir do thién tai
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- Cot 4: Ghi tong s6 ngudi mét tich do thién tai.

- Cot 5: Ghi s6 ngudi mat tich 1a nit do thién tai,

- Cot 6: Ghi tong sd nguoi bi thuong do thién tai.

- Cot 7: Ghi s ngudi bi thuong 14 nit do thién tai.

- Cot 8: Ghi sb nha bi sap, bi cudn troi (nha bi thiét hai trén 70%).

- Cot 9: Ghi sb nha bi hu hai, nha bi hu hai bao gdm nha bi sat 1, tdc mai,
ngdp nudce va hu hai khéc (thiét hai tir 30% dén 70%).

- Cot 10: Ghi téng dién tich lGa b thiét hai.

- Cot 11: Ghi téng dién tich hoa mau bj thiét hai.

- C6t 12: Ghi s gia suc bi chét, cudbn troi.

- C6t 13: Ghi s gia caAm bi chét, cubn troi.

- Cot 14: Ghi téng tat ca gia tri thi€t hai udc tinh do thién tai gay ra.
3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

- Pham vi thu thap s6 liéu: Toan huyén, thi x4, thanh phé.

- Thoi ky thu thap s6 liéu: Khi ¢6 thién tai, nim

+ B4o cdo khi c6 phat sinh thién tai sau 03 ngay xay ra thién tai.

+ B4o c4o nam: Puoc tinh tir 01/01 nam dén 31/12 niam bdo cdo. Bao céo
nam 14 bao cdo tong hop clia cac dot xay ra thién tai trong nam.

Ngay nhan bdo c4o: Cham nhét ngay 25/3 nim sau nim bao c4o
4. Ngudn s6 liéu

Phong Nong nghiép va Phat trién nong thon/Phong Kinh té huyén/thi
x&/thanh ph.
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Biéu s6: 015.N/H0319-TNMT, QLDPT TY LE CHAT THAI RAN SINH - Pon vi bao cio®:

(Ban  hinh  kém  theo Quyét dinh  HOAT PUQC THU GOM,  Phong Tai nguyén va Méi
502736.../0D-UBND ngay 27./12./2023 cua XU LY trudng/Phong Quan ly d6 thi huyén...
UBND tinh Binh Thudn) - Pon vi nhan bio cio:
Nam... Chi cuc Théng ké...
Ngay nhan bao cao:
Ngay 20 thang 02 nam sau nam bdo cdo
M3 s Pon vi tinh Téng $O
A B C 1
Tong lugng chat thai ran sinh hoat phat sinh 01 Tan
Luong chat thai ran sinh hoat dugc thu gom 02 Tan
Luong chat thai ran sinh hoat duoc xit ly 03 Tan
Ty 18 chat thai ran sinh hoat duoc thu gom 04 = (02:01)x100 %
Ty 1€ chat thai ran sinh hoat dugc xu ly 05 =(03:01)x100 %

Ghi chii: O Tity theo thiee 1é ctia dia phirong ghi cho phit hop.

Ngui 1ap biéu Ngudi kiém tra biéu

(Ky, ho tén)

(Ky, ho tén)

.., hgay ... thdng ... ndm ...
Thu truéng don vi
(Ky, dong dau, ho tén)
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BIEU SO 015.N/H0319-TNMT, QLPT: TY LE CHAT THAI RAN
SINH HOAT PUQC THU GOM, XU LY

1. Khai niém, phwong phap tinh

Chét thai ran sinh hoat (con goi 14 rac sinh hoat) 14 chét thai phat sinh trong
sinh hoat thudng ngay cua con nguoi.

Khéi lugng chét thai ran sinh hoat dugc thu gom, xir 1y 1a khdi luong chét
thai ran sinh hoat duoc thu gom, van chuyén bdi cac cong ty dich vu cong ich,
doanh nghiép tu nhan, té, doéi thu gom chét thai ran sinh hoat,... va dua dén cac
co s& xir Iy chat thai rin hodc bai chon 14p.

Ty 1¢ chét thai rin sinh hoat duoc thu gom, xtr 1y 1a ty 1¢ phan trim gitra
khoi luong chat thai ran sinh hoat duoc thu gom, xur ly trén so véi khoi luong
chét thai ran sinh hoat pht sinh.

Cong thirc tinh:
Khéi lugng chét thai ran sinh hoat
Ty I¢ chat thairansinh  _ ~dugc thu gom (tan) « 100
hoat dugc thu gom (%) Tong khoi luong chat thai rén sinh hoat
phat sinh (tan)
, , Khoi lugng chat thai ran sinh hoat
Ty I¢ chat thai ransinh  _ __dugc xtr ly (tan) « 100
hoat dugc xtt ly (%) Tong khoi lugng chat thai rdn sinh hoat

phat sinh (tin)

2. Cach ghi biéu

Cot 1: Ghi tong luong chét thai ran sinh hoat phat sinh, luong chat thai ran
sinh hoat dugc thu gom, lugng chét thai rin sinh hoat duoc xir 1y, ty 1& chat thai
rin sinh hoat dugc thu gom, ty 1¢ chét thai ran sinh hoat duoc xir ly. Luu y:
Dong 4 = (Dong 2 : Dong 1) x100; Dong 5 = (Dong 3 : Dong 1) x100.

3. Pham vi va thoi ky thu thap sé liéu

S liéu duge thu thap toan huyén, thi x4, thanh phd. Sé licu ¢ duoc 1a sb
liéu thuc thu trong ndm.

4. Nguon so liéu
- Di€u tra cac chi ti€éu v€ bao v€ mdi truong,

- Phong Tai nguyén va Moi truong/Phong Quan ly d6 thi huyén/thi
x&/thanh ph.







S6: 2736/QD-UBND
Thoi gian ky: 27/12/2023 10:30:09 +07:00

PHU LUC 3

~ DANH MUC BIEU MAU BAO CAO THONG KE DUNG PE THU THAP ,
HE THQNG CHI TIEU THONG KE CAP XA AP DUNG DOI VOI XMHUGN G/THI TRAN
(Kem theo Quyét dinh so 2736 /QOP-UBND ngay 27 thdang 12 ndm 2023 cua Uy ban nhdn ddn tinh Binh Thudn)

STT Tén biéu Ky hiéu biéu Ky bdo cdo Ngay nhén bio cdo
A B C D E
I |DPAt dai va Dan s
| |Hién trang s dung dat chia theo doi twong| pix | 4 001 N/X0101-XPTT Nam  |Ngay 28 thang 02 nim sau nim bao cdo
st dung, quan ly
2 |86 cude két hon Biéu s6: 002.N/X0103-XPTT Nam Ngay 28 thang 02 nam sau nam bao cao
3 E}‘l’afr:me}rln dudi 05 toi da duoc dang kY | 5ia (& 003 N/X0104-XPTT Nam  |Ngay 28 thang 02 nim sau nim bao cio
4 ts&o truong hop tir vong duoc dang ky khai 1 5.a | (£ 004 N/X0105-XPTT Nam  |Ngay 28 thang 02 nim sau nim bao cdo
II |Kinh té
5 |S0c0s0, lao dong trong cac co quan hanh | pes | £ 001 sN/X0202.1-XPTT | Snam | Neay 12 thang 3 nm sau nam didu tra
chinh, su nghiép
6 Sl;’ ;Z‘}’li‘ggng trong cac co quan hanh chinh, \pie 4507 SN/x02022-XPTT | Snam  |Ngay 12 thang 3 nam sau nim didu tra
-Quyl, |-Quyl :Ngay 20 thang 3;
. . . - 6 than - 6 thang: Ngay 20 thang ©;
7 |Thu ngén sach x3, phuong, thi tran Bidu s 003 H/X0203-XPTT e e edy SUHang s,
- 9 thang, |- 9thang: Ngay 20 thang 9;
- Nam -Nam : Ngay 20 thang 11
, o “Quyl |-Quyl :Ngiy 20 thang 3:
8 | Chi ngan sach x&, phudng, thi trin Bidu s6: 004 H/X0204-XPTT Quyl |-Quyl :Ngay20 thang 3;
- 6 thang, |- 6 thang : Ngay 20 thang 6;








STT Tén biéu Ky hiéu biéu Ky bdo cdo Ngay nhén bio cdo
A B C D E
- 9 thang, |- 9thang : Ngay 20 thang 9;
- Nam -Nam : Ngay 20 thang 11
- Vu Dong : Ngay 01 thang 12 hang nim;
- Vu Xuan : Ngay 12 thang 3 hing nim;
- Vu Dong Xuan: Ngay 30 thang 5 hing nim;
9 |Dién tich gieo trong cay hing nim Biéu sé: 005.H/X0205-XPTT Vu/Ngm |7 YwHeThu : Ngdy 25/7 hang ndm,
- Vu Thu Déng : Ngay 30 thang 9 hang nam;
- Vu Mua : Ngay 10 thang 10 hing nam;
- Nam - Ngay 28 thang 01 nam sau
ndm bao cao
10 |Dién tich cay lau nam trong tap trung Biéu s6: 006 N/X0206-XPTT Nim Ngay 15 thang 12 nim b4o co
11 |Dién tich mat nudc nudi trong thiy san | Biéu sd: 007.N/X0207-XPTT Nam Ngay 15 thang 12 nim bao c4o
HI |Xa hi va Moi treong
12 |Giao duc mam non Biu 56: 001 N/X0301-02-03-04- Nim Ngay 18 thang 10 nim b4o c4o
05-XPTT
13 |Giao duc tiéu hoc, trung hoc co s& Bieu so: OO%})\I/}){(S%%@O%OS-O% Nim Ngay 18 thang 10 nim b4o c4o
14 |S6 nhan luc y té ctia tram y té Biéu s6: 003.N/X0311-TYT Nam Ngay 10 thang 02 nam sau nam bao cao
15 |50 tré em dudi O1 woi duoc tiém chung | pix 6. 604 N/X0312-TYT Nam  |Ngay 10 thang 02 nam sau nim bao cao
day du céc loai vac xin
16 |Thu nhap binh quan dau ngudi 01 thang Biéu s6: 005.N/X0313-XPTT Nim Ngay 15 thang 3 nim sau nim bio c4o
o Khi c6 thién | Khi cé thién tai: Sau 03 ngay xdy ra thién tai;
17 |Thién tai va mtrc d0 thiét hai Biéu s6: 006. H/X0314-XPTT - B4o cdo ndam: Ngay 20 thang 3 ndm sau nam

tai/Nam

bao cao








Biéu s6: 001.N/X0101-XPTT HIEN TRANG SU DUNG PAT CHIA THEO POI - Pon vi bdo cdo:

(Ban  hanh  kém  theo  Quyét  dinh TUQNG SU DUNG, QUAN LY UBND x4, phuong, thi tran...
$6...2736../OP-UBND ngay 27./12./2023 - Pon vi nhin bio cdo:

ciia UBND tinh Binh Thudn) Nam... Chi cuc Thong ké...

Ngay nhan bao cao:

Ngay 28 thang 02 nam sau nam bdo cdo
Don vi tinh: Ha

Dién tich dit theo déi tuong sit dung Dién tich dat theo doi tuong duoc
giao d€ quan ly
T chtrc nude
EQPg Ho gia . ngoai (NNG) _ Ng}{(ﬂ ang T8 C?ng
Mi ién dinh. cd T6 Trong do:| Viet dong chirc dong
« |tichdat | _.: A chtc Doanh Nam |dancu| .z UBND . dan cu
sO Tong | nhén ISR . Tong | « - | phat . A
tu X trong 2 nghiép c6| dinh cu | vaco < ° | cap xa X va To
A sO trong . Tong A A o A sO trién ,
nhién . nudc £ von dau | ¢ nudc | so ton (UBQ)| . .« | chic
nudc sO . o . quy dat ,
(GDC) (TCC) tu nudc | ngoai gido (TPQ) khac
ngoai (CNN) | (CDS) (TKQ)
(TVN)
2=3+4 9=
A B | 1=2+9 |[+5+7+ 3 4 5 6 7 8 10+11 10 11 12
8 +12
Tong so0 01
A - Dit nong nghiép 02
1. Dat san xuat ndng nghiép 03
- Dat trong cdy hang ndm 04
+ Dat trong la 05
+ Dat trong cdy hang nam
khac 06
- Dt trong cdy lau nam 07
2. Bat 1am nghiép 08
- Pat ring san xuét 09
- Dat rung phong ho 10








Dién tich dat theo d6i tuong st dung

Dién tich dat theo ddi tuong duoc

giao dé quan ly
T6 chirc nude
"l("iéflg Ho gia . ngoai (NNG) _ Ng}{di C?ng T8 C?ng
Mi ién dinh. c4 T6 Trong do:| Viet dong chirc dong
« | tichdat | _.: n chuc Doanh Nam |dancu| .z UBND . dan cu
sO Tong | nhén SN . Tong | x| phat A
tu F trong 2 nghiép c6| dinh cu | vaco <~ | cap xa X va To
nhign | 50 | TN | nise | TOME | Vdndau | snude |soton | O [(WBQ)| W | chic
nudc o) . . . quy dat .
(GDC) (TCC) tu nude | ngoa glao (TPQ) khac
ngoai (CNN) | (CDYS) (TKQ)
(TVN)
2=3+4 9=
A B | 1=2+9 |[+5+7+ 3 4 5 6 7 8 10+11 10 11 12
8 +12
- Pat rung dac dung 11
3. bat nudi trong thuy san 12
4. Dat 1am muodi 13
5. Dat nong nghiép khac 14
B - Dit phi néng nghiép 15
1. Dat & 16
- Diat ¢ tai nong thon 17
- Dat & tai do thi 18
2. bat chuyén dung 19
- Pat xay dung tru sé co quan | 20
- Pat qudc phong 21
- Dat an ninh 22
- Pat xay dung cong trinh su
nghiép 23
- Pat san xuat, kinh doanh phi
néng nghiép 24
- Pat c6 muc dich cong cong | 25
3. Pat co sd ton gido 26
4. Dat co so tin ngudng 27
5. Dat nghia trang, nghia dia, | 28








A sk £ , Dién tich dat theo déi
Dién tich dat theo do1 tuong st dung ien tich dat theo doi tuong duoc

giao dé quan ly
7 T6 chue nudce
Tf){lg Ho gia . ngoai (NNG) _ Ng}{cn C?ng T8 C?ng
M dién dinh. c4 T6 Trong do:| Viet dong chirc dong
« | tichdat | _.: A chuc Doanh Nam | dan cu 2 UBND . dan cu
sO Toéng | nhan S . Tong | x| phat A
tu F trong 2 nghiép c6| dinh cu | vaco <~ | cap xa X va To
A sO trong . Tong A A S A sO trién ,
nhién . nudc 4 von dau | ¢ nudc | so ton (UBQ)| . .z | chtc
nudc sO . . . quy dat ,
(GDC) (TCC) tu nudc | ngoai glao (TPQ) khac
ngoai (CNN) | (CDYS) (TKQ)
(TVN)
2=3+4 9=
A B | 1=2+9 |[+5+7+ 3 4 5 6 7 8 10+11 10 11 12
8 +12

nha tang 1€, nha hda tang

6. Dat song, ngdi, kénh, rach,
sudi 29

7. Dat mit nude chuyén dung | 30

8. Dat phi nong nghiép khac 31

C - Dit chuwa sit dung 32

1. DBat bang chua st dung 33

2. Pat doi nii chua st dung 34

3. Nui d& khong c6 rung cay 35

..... , hgay ... thang ... ndm ...
Ngudi lap biéu Ngudi kiém tra biéu Chu tich UBND x&/phudng/thi tran
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén) (Ky, dong dau, ho tén)








Biéu s6 001.N/X0101-XPTT: Hién trang sit dung dét chia theo doi
twong s dung, quan ly

1. Khai niém, phwong phap tinh

Téng dién tich dat ctia don vi hanh chinh dugc xac dinh gdm toan bo dién
tich cac loai dét trong pham vi duong dia gidi ctia timg don vi hanh chinh da
dugc xdc dinh theo quy dinh ctia phap luét.

Dién tich dat ctia don vi hanh chinh dugc 14y theo sd liéu do co quan tai
nguyén mdi trudng c6 tham quyén cong bd. Pdi voi cac don vi hanh chinh cé
bién, dién tich tu nhién ctia don vi hanh chinh do g6m dién tich céc loai d4t cua
phan dét lién va cac ddo, quan ddo trén bién tinh dén dudmg mép nudce bién thap
nhét trung binh trong nhiéu nam. Téng dién tich d4t tu nhién g6m nhiéu loai dat
khac nhau tuy theo tiéu thuc phan loai. Thong thuomg dién tich dat duoc phan
theo muc dich sir dung, d6i tuong quan 1y va st dung dat.

(1) Dién tich dat theo muc dich st dung 1a dién tich phén dat co cung muc
dich str dung trong pham vi ctia don vi hanh chinh gdm nhom dat nong nghiép,
nhom dét phi nong nghiép va nhém dat chua sir dung.

a) Nhom dat nong nghiép 1a dat sir dung vao muc dich san xuét, nghién
ctru, thi nghiém vé ndng nghiép, 1am nghiép, nudi trong thuy san, lam mudi va
bao vé, phat trién rimg. Gom cac loai dét:

- Pt trdng cdy hiang nam gdm dat trong lua va dat trong cdy hing nim
khac;

- bt trong cay 1au nam;

- Pt rimg san xuét;

- Bt ring phong ho;

- Dt rung dac dung;

- Pét nuoi trong thuy san 1a dat duge str dung chuyén vao muc dich nudi,
tréng thuy san nudce lg, nudc mdn va nudgc ngot;

- Pat lam mudi 1a rudng mudi dé st dung vao muc dich san Xuat muéi;

- Pat nong nghiép khac gdm dat stir dung dé xay dung nha kinh va cac loai
nha khac phuc vu muc dich tréng trot, ké ca cac hinh thirc trong trot khong truc
tiép trén dat; xdy dung chudng trai chin nudi gia suc, gia cAm va cac loai dong
vat khac duoc phéap luat cho phép; dat trong trot, chan nudi, nudi trong thay san
cho muc dich hoc tap, nghién ctru thi nghiém; dat vom tao cay gidng, con giéng
va dat trong hoa, cay canh.







b) Nhom dét phi nong nghiép gdm cac loai dat st dung vao muc dich
khong thuoc nhém dat nong nghiép, bao gom: Pat &; dat xdy dung tru so co
quan; dat st dung vao muc dich qudc phong, an ninh; dt xdy dung cong trinh
su nghiép; dat san xuat, kinh doanh phi nong nghiép; dat sir dung vao muc dich
cong cong; dat co s& ton gido; dat tin ngudng; dat lam nghia trang, nghia dja,
nha tang 1&, nha héa tang; dat song, ngoi, kénh, rach, sudi; dat c6 mit nude
chuyén dung; dat phi nong nghiép khac; cu thé:

- Pit & g6m dat & tai nong thon va dat & tai do thi:

+ DAt & tai nong thon la dat & thudc pham vi dia gié1 hanh chinh céc x4, trir
dat & tai khu do thi moi da thuc hién theo quy hoach phat trién cac thanh phé, thi
x4, thi trAn nhung hién tai van thudc xa quan ly.

+ Dt & tai d6 thi 1a dit & thudc pham vi dia giéi hanh chinh cac phuong,
thi tran, ké ca dat ¢ tai cac khu d6 thi méi da duoc thyuc hién thudc pham vi quy
hoach phat trién ctia cac thanh phé, thi xa dd dugc co quan nha nudc cd tham
quyén phé duyét nhung dén thoi diém thong ke, kiém ké van do xa quan ly.

- Pt xay dung tru s& co quan gom dat tru s& co quan nha nudc, td chirc
chinh tri, t6 chtic chinh trj - x hi.

- Pt str dung muc dich qudc phong, an ninh gdm dat str dung vao cac muc
dich quy dinh tai Diéu 61 cua Luat dat dai.

- Pét xay dung cong trinh sy nghiép gom dat xdy dung tru so cta to chirc
su nghiép; dat x4y dung co s¢ van hoa, xa hoi, y té, gido duc va dao tao, thé duc
thé thao, khoa hoc va cong ngh¢, ngoai giao va cong trinh sy nghiép khac.

- Pt san xudt, kinh doanh phi nong nghiép gom dat khu cong nghiép, cum
cong nghiép, khu ché xuat, dit thuong mai, dich vu; dét co s& san xuat phi nong
nghiép; dat sir dung cho hoat dong khoang san; dat san xuit vat liéu xdy dyng,
lam d6 gém.

- Pét sir dung vao muc dich cong cong gom dat giao thong (dat cang hang
khong, san bay, cang duong thity ndi dia, cang hang hai, hé thong duong sit, hé
théng dudng bd va cong trinh giao thong khac); thuy loi; dét co di tich lich sir -
vin héa, danh lam thing canh; dét sinh hoat cong dong, khu vui choi gidi tri
cong cong; dat cong trinh nang luong; dat cong trinh buu chinh, vién thong; dat
cho; dét bai thai, xtr Iy chat thai va dat cong trinh cong cdng khac.

- Pét co s& ton gido gém dat thude chua, nha thd, nha nguyén, thanh thét,
thanh duong, niém phat duong, tu vién, trudng dao tao riéng cua ton giao; tru s&
ctia td chirc ton gido va cac co sd khac cua ton gido duoc Nha nudc cho phép
hoat dong.







- Pét tin ngudng bao g6m dat co cac cong trinh dinh, dén, miéu, am, tir
duong, nha tho ho.

- bat 1am nghia trang, nghia dia, nha tang 1&, nha hoa tang 1a dat dé lam noi
mai tAng tap trung, dat c6 cong trinh 1dm nha tang 1€ va cong trinh dé hoa tang,

- Bat song, ngdi, kénh, rach, sudi 1a dat co mit nudce cua cac ddi tuong thity
van dang tuyén khong co6 ranh gidi khép kin dé tao thanh thira dat duoc hinh
thanh ty nhién hodc nhéan tao phuc vu cho muc dich thoat nudc, dan nudc.

- P4t ¢6 mat nude chuyén dung la dat cé6 mit nude ctia cac ddi tuong thiy
van dang ao, hd, ddm c6 ranh gidi khép kin dé hinh thanh thtra dét, thudc pham
vi cdc do thi va cac khu dan cu ndong thon hodc ngoai khu do thi, khu dan cu
nong thon nhung khong str dung chuyén vao muc dich chuyén nuéi trong thity
san, thuy dién, thuy lo1.

- P4t phi ndng nghiép khac gdm dat lam nha nghi, 1an, trai cho ngudi lao
dong trong co s& san xuat; dat xay dung kho va nha dé chtra nong san, thudc bao
vé thuc vat, phan bon, may modc, cong cu phuc vu cho san XUAt ndng nghi€p va
dat xay dung cong trinh khac ctia ngudi st dung dat khong nham muc dich kinh
doanh ma cong trinh d6 khong gén lién véi dat &.

¢) Nhém dat chua sur dung g6m cac loai dat chua xac dinh muc dich st
dung, cu thé:

- P4t bang chua str dung 1a dat chua sir dung tai ving bang phing & dong
bang, thung liing, cao nguyén.

- it d6i nui chura st dung l1a dat chura str dung trén dat doc thude vung déi,
nui.

- Nti d4 khong co rimg cdy 1a dat chua sir dung & dang ntii ¢4 ma trén dé
khong ¢o rung ciy.

(2) Dién tich dét theo tiéu thuc ddi tuong quan ly va str dung dét

- Péi tuong st dung dat 12 nguoi dugc Nha nudc giao dat, cho thué dat,
cong nhan quyén stir dung dat hodc dang sir dung dat chua duoc nha nudc cong
nhan quyén sir dung dat, gdm: Ho gia dinh, c4 nhan trong nudc; td chic trong
nudce; t6 chiic nude ngodi; ngudi Viét Nam dinh cu & nude ngoai; cong dong
dan cu va co s& ton gido; doanh nghiép cé vén dau tu nudc ngoai.

- Béi tuong duoc giao quan ly dat 1a td chire trong nude, cong ddng dan cu,
doanh nghiép lién doanh, doanh nghiép 100% vén nude ngoai duge Nha nude
giao dat dé quan 1y trong céac truomg hop quy dinh tai Diéu 8 Luat dét dai.

2. Cach ghi biéu

- Cot 1: Ghi tong s dién tich dat tu nhién va chia theo timg loai dat tuong







g theo cot A c6 tai thoi diém 31/12 hang nam.

-Cot2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12: Ghi dién tich dat ma nha nudc da giao
cho céc co quan, to chuc va c4 nhan st dung, quan 1y chia theo timg loai dat
tuong tmg theo cdt A ¢6 tai thoi diém 31/12 hang nam.

3. Pham vi va thoi ky thu thap sé liéu

Pham vi trén dia ban xa, phuong, thi tran. SO liéu thu thap nam bao cdo.
4. Ngudn s6 liéu

- biéu tra kiém ké dat dai, 1ap ban do hién trang sir dung dat.

- Ché d6 bao cdo théng ké nganh tai nguyén va mdi truomg.







Biéu s6: 002.N/X0103-XPTT
(Ban  hanh kem theo Quyét dinh

SO CUOC KETHON - Don vi bdo cdo:

UBND x4, phuong, thi tran...

$62736.../OD-UBND ngay 27./12./2023 ciia Nam ... - Pon vi nhin bio cdo:
UBND tinh Binh Thudin) Chi cuc Théng ké...
Ngay nhéan bao cao:
Ngay 28 thang 02 nim sau nam bdo cdo
S6 cudc két hon (Cip)
Ma Chiara
SO 2 % ] . 1A
Tong so Két hon lan ,\Ket l}on :
diu lan thir hai
trg 1én
A B 1 2 3=1-2
Tong sb 01
..... , hgay ... thdng ... ndm ...
Ngudi 1ap biéu Ngudi kiém tra biéu Chu tich UBND xa/phudng/thi tran

(Ky, ho tén)

(Ky, ho tén)

(Ky, dong ddu, ho tén)








Biéu s6 002.N/X0103-XPTT: S6 cudc két hon

1. Khai niém, phwong phap tinh

Két hon 1a viéc nam va nir x4c 1ap quan hé vo ch@ng Vo1 rf1hau theo quy
dinh ,cﬁa Luat ho tich va Luat hon nhéan va gia dinh v€ di€u kié€n két hon va dang
ky két hon.

Nam, nir két hon véi nhau phai tun theo cac diéu kién sau day:

a) Nam tlr da 20 tudi trd 1én, nir tir da 18 tudi tro 1én;

b) Viéc két hon do nam va nit tw nguyén quyét dinh;

¢) Khong bi mét nang luc hanh vi dan su;

d) Viéc két hon khong thudec mot trong cac truong hop cdm két hon theo
quy dinh cta Luét hon nhéan va gia dinh.

Két hon l1an dau 1a viéc cd nam va nir 1an dau tién xac 1ap quan hé vg chong
vo1 nhau theo quy dinh ctia Luat hon nhan va gia dinh vé di€u kién két hon va
dang ky két hon.

Két hon 1an thﬁ hai tr& 18n 1a viéc nam hodc/va nit 1an tht hai tré 1én Xétg
lép quan hé, vo chong voi nhaq theo quy dinh ctia Luat hon nhan va gia dinh vé
diéu kién két hon va dang ky két hon.

2. Cach ghi biéu

- Cot 1: Ghi téng s6 cudc két hon.

- Cot 2: Ghi s6 cudc két hon 1an dau.

- Cot 3: Ghi s6 cudc két hon 1an thi hai trd 1én,

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

Pham vi trén dia ban xa, phuong, thi tran. SO liéu thu thap ndm bao cdo.

4. Ngudn s6 liéu

Co s& dit liéu vé ho tich dién tir.







Biéu s6: 003.N/X0104-XPTT SO TRE EM DUOI 05 TUOI PA - Pon vi bdo cdo: ,
(Ban hanh kem theo Quyét dinh s6 PUQC PANG KY KHAI SINH UBND x4, phuong, thi tran...

2736/ OP-UBND ngay 27./12./2023 cua - Pon vi nhan bao cao:
UBND tinh Binh Thudn) Nam ..... Chi cuc Théng ké...
Ngay nhan bao cdo:

Ngay 28 thang 02 nim sau nam bdo cdo
Don vi tinh: Trée em

M3 sé Téng Sé Chia theo g161 tinh
Nam Ni
A B 1=2+3 2 3
Tong sb 01
Chia theo dan tgc
- Kinh 02
- Khac 03

..... , hgay ... thang ... ndm ...
Ngudi lap biéu Ngudi kiém tra biéu Chu tich UBND xé/phudong/thi tran
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén) (Ky, dong dau, ho tén)








Biéu s6 003.N/X0104-XPTT: S6 tré em dwéi 05 tudi da dwoc ding ky
khai sinh

1. Khai niém, phwong phap tinh

Tré em dudi 05 tudi da dugc ding ky khai sinh 13 s6 tré em dudi 05 tudi
tinh tr ngay sinh, duoc ding ky khai sinh va cap Gidy khai sinh theo quy dinh
cua Luat ho tich.

2. Cach ghi biéu

- Cot 1: Ghi tdng sb tré em da duoc dang ky khai sinh theo timg dong
tuong ung cua cot A.

- Cot 2: Ghi s6 bé trai da duge dang ky khai sinh theo timg dong tuong ung
cua cOt A.

- Cot 3: Ghi s6 bé gai da duoc ding ky khai sinh theo timg dong tuong tng
cua cOt A.

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu
Pham vi trén dia ban xa, phuong, thi tran. SO liéu thu thap nam bao cdo.
4. Ngudn s6 liéu

Co s& dit liéu vé ho tich dién tir.







Biéu s6: 004.N/X0105-XPTT
(Ban hanh kem theo Quyét dinh

SO TRUONG HQP TU - Pon vi béo cdo: ,
VONG DUQC DPANG KY  UBND x4, phuong, thj tran...

$6...2736/0OD-UBND ngay 27./12./2023 ciia KHAI TU - Pon vi nhan bao cdo:
UBND tinh Binh Thudn) Chi cuc Théng ké..
Nam .....
Ngay nhan bao céo:
Ngay 28 thang 02 nim sau nam bdo cdo
Don vi tinh: Nguoi
M3 s6 Tong sb
B C 1

Tong sb 01
Chia theo gidi tinh
- Nam 02
- Nit 03

..... , hgay ... thdng ... ndm ...
Ngudi 1ap biéu Ngudi kiém tra biéu Chi tich UBND xa/phudng/thi trin

(Ky, ho tén) (Ky, ho tén)

(Ky, dong ddu, ho tén)







Biéu s6 004.N/X0105-XPTT: S6 truwong hop tir vong dwoe diing ky khai

1. Khai niém, phwong phap tinh

Sé truomg hop tr vong dugc diang ky khai tir 1a s6 truomg hop chét duoc
dang ky khai tir trong ky nghién ctru. S6 trudng hop tir vong duge ding ky khai
tr gdm ca cac truomg hop tuyén bd chét theo ban an/quyét dinh ciia toa 4n va da
dugc ghi vao sd viéc thay d6i ho tich theo quy dinh tai Luat ho tich, dang ky
khai ttr ding han va dang ky khai tir qua han.

Phuong phap tinh:

Tong s6 truomg hop tir vong dugc ding ky khai tir tai Uy ban nhan déan cép
x4 (gdm ca cac truomg hop tuyén bd chét theo ban an/quyét dinh cia toa an va
da duoc ghi vao sd viec thay ddi ho tich theo quy dinh tai Luat ho tich) trong
mdt ky han vé thoi gian. Téng s6 nay gdm ca diang ky khai tr dung han va qua
han, khong gdm ding ky lai.

2. Cach ghi biéu

Cot 1: Ghi téng s trudng hop tir vong duge dang ky khai tir trong nim bao
cdo theo ting dong tuong ting cua cdt A.

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

Pham vi trén dia ban xa, phuong, thi tran. SO liéu thu thap ndm bao cdo.

4. Ngudn s6 liéu

Co s& dit liéu vé ho tich dién tir.







Biéu s6: 001.5N/X0202.1-XPTT SO CO SO, LAO PONG TRONG

- Don vi bao cdo:

(Ban hanh kém theo Quyét dinh s62736/0P- CAC CO QUAN HANH CHINH, SU UBND x4, phuong, thi tran. ..
UBND ngay 27./12./2023 cua UBND tinh NGHIEP - Pon vi nhin bio céo:
Binh Thudin) Chi cuc Thong ké...
Nam .....
Ngay nhan bao cdo: ‘
Ngay 12 thang 3 nam sau nim diéu tra
Tong 50 co Tong sé co | Tong sb Chia ra
T Chi tiéu M3 so sohl}iillh s& sw nghiép | lao dong Le}o déng Lao dgf)ng
chi bién ché hop dong
A B C 1 2 3 4 5
Tong sb 01
Chia theo nganh kinh té (Chia
theo nganh kinh té cap 1)
I |...
2

Ngudi 1ap biéu
(Ky, ho tén)

Nguwoi ki€ém tra bieu

(Ky, ho tén)

..... , hgay ... thang ... ndm ...
Chu tich UBND xé/phudng/thi tran
(Ky, dong dau, ho tén)








Biéu s6: 002.5N/X0202.2-XPTT

SO LAO PONG TRONG CAC CO

- Pon vi bao cdo:

(Ban  hinh  kém  theo  Quyét dinh  QUAN HANH CHINH, SUNGHIEP UBND x4, phudng, thi tran. ..
50...2736/0D-UBND ngay 27./12./2023 ctia - Don vi nhan bdo cdo:
UBND tinh Binh Thugn) Nam ..... Chi cuc Thong ké...
Ngay nhan bao cdo: ‘
Ngay 12 thang 3 ndm sau nam diéu tra
Don vi tinh: Nguoi
Chiara
TT l\s%a Tong sb Troll\%do: (ljl(laynf Trong | Cososu | Trong do:
chinh do: N nghiép N
A B C 1 2 3 4 5 6
Tong sb 01
I CH{A THEO NHOM
TUOI
1 Tir 30 tudi tro xudng 02
2 Tur 31 dén 40 tudi 03
3 Tir 41 dén 50 tudi 04
4 Tu 51 dén 55 tudi 05
5 Tl 56 dén 60 tudi 06
6 Trén 60 tudi 07
II | CHIA THEO TRINH PQ
1 Tiéu hoc 08
2 Trung hoc co sé 09
3 Trung hoc pho thong 10
4 So cap 11
5 Trung cap 12








Chiara
TT l\s%a Tong sb Troll\%do: (ljl(laynf Trong | Cososu | Trong do:
chinh d6: N nghiép Nir
A B C 1 2 3 4 5 6
6 Cao dang 13
7 Pai hoc 14
8 Trén dai hoc 15

Ngui 1ap biéu
(Ky, ho tén)

Ngudi kiém tra biéu
(Ky, ho tén)

..... , ngay ... thang ... nam ...
Chu tich UBND xé/phudng/thi tran
(Ky, dong dau, ho tén)








Biéu s6 001.5N/X0202.1-XPTT: S§ co sé, lao dong trong cic co sé hanh
chinh, su nghiép

Biéu s6 002.5N/X0202.2-XPTT: S6 lao ddong trong cic co sé' hanh
chinh, su nghiép

1. Khai niém, phwong phap tinh
a) Sb co so hanh chinh
Co s& hanh chinh (don vi co s&) dugc khai niém nhu sau:

- La not truc tiép dién ra hoat dong cua Pang Cong san Vi€t Nam, to chire
chinh tri x4 hoi, quan 1y nha nudc, an ninh, quéc phong, bao dam xa hoi bit
budc;

- Co chu thé quan ly hodc nguoi chiu trach nhi€ém vé céc hoat dong tai dia
diem do;

- C6 dia diém xac dinh, thot gian hoat dong lién tuc.

Don vi co s& ¢o thé 1a mot co quan hodc chi nhanh ctia co quan hanh chinh.

S6 co s& hanh chinh 1a tong s6 luong co s& thoa méan khai niém néu trén,
hoat dong trong nganh O theo hé théng nganh kinh té Viét Nam (hoat dong ctia
Pang Cong san, t6 chuic chinh tri x4 hoi, quan Iy nha nudce, an ninh, quc phong,
bao dam xa hoi bét budc) tai thoi diém thong ké trén 1anh thd Viét Nam.

b) Sé co s& su nghiép

Co s& su nghi€p dugce khai niém nhu sau:

- La noi truc tiép cung cép dich vu, hoat dong ctia td chtrc chinh tri - xa hoi
- nghé nghiép, t6 chirc xa hdi, to chire x4 hoi nghé nghiép,...;

- Co chu thé quan ly hodc nguoi chiu trach nhi€ém vé céc hoat dong tai dia
diem do;

- C6 dia diém x4c dinh;

- Co thot gian hoat dong lién tuc hodc dinh ky.

Co s¢ su nghi€p hoat dong trong cac nganh khoa hoc cong ngh¢; gido duc
dao tao; y té, ctru tro xa hoi; thé thao, vin hoa; hoat dong hi€p hoi; hoat dong ton
g14o0,...

¢) Sb lao dong trong cac co sé hanh chinh, sy nghiép

S6 lao dong trong cc co s& hanh chinh, su nghiép 14 toan bd sb lao dong
hién dang 1am viéc trong cac co so nay tai thoi diém thong ké, gdm lao dong
trong bién ché; lao dong hop ddng (cé thdi han va khong co thoi han). Ké ca







nhimg nguoi dang nghi chd viée hay chd ché do nghi huu, nhung van thude don
vi quan ly.
2. Cach ghi biéu

a) Biéu s6 001.5N/X0202.1-XPTT: Sé co sd, lao dong trong cac co s& hanh
chinh, sy nghiép

- Cot 1: Ghi tong s6 co s& hanh chinh tuong tmg véi timg dong ctia cot A.

- Cot 2: Ghi tdng s6 co s& su nghiép tuong ung voi timg dong ctia cot A.

- Cot 3: Ghi tong s6 lao dong trong cic co s& hanh chinh, su nghiép tuong
ung voi ting dong cta cot A.

- Cot 4: Ghi sb lao dong bién ché trong cac co s& hanh chinh, sy nghiép
tuong Umg véi timg dong cua ¢t A.

- Cot 5: Ghi sb lao dong hop ddng trong cac co s& hanh chinh, su nghiép
tuong Umg véi timg dong cua ¢t A.

b) Biéu sd 002.5N/X02022.2-XPTT: S6 lao dong trong cac co sé hanh
chinh, sy nghié€p

- Cot 1: Ghi tong s6 lao dong trong cic co s& hanh chinh, su nghiép tuong
ung voi ting dong ctia cot A.

- Cot 2: Ghi s6 lao dong nit trong cac co s& hanh chinh, su nghiép tuong
ung voi tung dong cta cot A.

- Cot 3: Ghi tdng s6 lao dong trong cac co sé hanh chinh twong ung vai
tirng dong cua cdt A.

Cot 4: Ghi s6 lao dong nit trong cdc co sd hanh chinh tuong tng vdi ting
dong cua cot A.

- Cot 5: Ghi tong sb lao dong trong céc co sd su nghiép tuong Gng vdi ting
dong cua cot A.

- Cot 6: Ghi sb lao dong nit trong cac co sé sw nghiép tuong ung véi timg
dong cua cot A.

3. Pham vi va thoi ky thu thap sé liéu
Pham vi trén dia ban xa, phuong, thi tran. SO liéu thu thap nam diéu tra.
4. Ngudn s6 liéu

Piéu tra co s¢ hanh chinh, sy nghiép.







Biéu s6: 003.H/X0203-XPTT

(Ban hanh  kéem theo Quyét dinh
$6...2736/0OD-UBND ngay 27./12/2023 clia
UBND tinh Binh Thudn)

Ngay nhan bao cao:
+ Bdo cao quy I: Ngay 20 thdang 3
+ Bdo cdo 6 thdang: Ngay 20 thdang 6
+ Bdo cao 9 thang: Ngay 20 thang 9
+ Bdo cao nam: Ngay 20 thang 11

THU NGAN SACHXA, - Don vi bdo cio: ,
PHUONG, THI TRAN UBND x4, phuong, thi tran...

- Pon vi nhan bao cao:

Quy I; 6 thang; 9 thang; Nam  Chi cuc Thong ké...

Don vi tinh: Triéu don

Nam trudc ndm bao cao Nam béo cdo
M3 1 Cingky | Luyketwdau oy, | Liyke tir dau
O . o nam dén cudi ky , nam dén cuoi
bao cao . cao NP
bao céo ky bao céo
A B 1 2 3 4
Tong thu ngan sach nha nwéc 01
Chia ra:
Céc khoan thu 100% 02
Cac khoan thu phén chia theo ty 1€ % 03
Thu vién trg khong hoan lai truc tiép
cho cap xa 04
Thu bd sung tir ngan sach cép trén 05
Thu khac 06
..... , hgay ... thdng ... ndm ...
Ngudi 1ap biéu Ngudi kiém tra biéu Chu tich UBND xé/phudong/thi tran
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén) (Ky, dong dau, ho tén)








Biéu s6 003.H/X0203-XPTT: Thu ngén sich xa, phwong, thi trin
1. Khai niém, phwong phap tinh

Thu ngan sach x4, phudng, thi tran gdm:

- Céac khoan thu 100%;

- Céc khoan thu phan chia theo ty 1¢ phan tram (%);

- Thu vién trg khong hodn lai truc tiép cho cap x4;

- Thu bd sung tir ngan sach cép trén;

- Céac khoan thu khac theo quy dinh cta phap luit.

2. Cach ghi biéu

- Cot 1: Ghi s liéu thu ngan sach cua xa, phuong, thi trin cliing ky bao cdo
clia ndm trude ndm bao cdo theo cac phan to tuong ing vadi ¢t A.

- Cot 2: Ghi s0 liéu thu ngéan sach ctia xa, phuong, thi tran tir dau ndm dén
cudi ky bao cao ctia ndm trude bdo cao theo cac phan td tuong tmg véi ¢ot A.

- Cot 3: Ghi s6 liéu thu ngan sach ctia xa, phuong, thi tran ky bdo cao cta
nam bao cdo theo cac phan to twong ung vai cot A.

- Cot 4: Ghi s0 liéu thu ngan sach ctia xa, phuong, thi tran tir dau ndm dén
cudi ky bao cao ctia ndm bdo cao theo cac phan t6 tuong img v et A.

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

Pham vi trén dja ban xa, phutng, thj tran. SO liéu thu thap cung ky bdo cdo,
lhy ké tur d@u nam dén cu(?i ky bao c4o clia ndm trudc ndm bao ce:to; quy bao cdo,
Ity ké tir dau ndm dén cuoi ky bdo céo cua ndm bdo cdo. Thot di€m bdo céo:

- Quy [: Ngay 20 thang 3

- 6 thang: Ngay 20 thang 5

- 9 thang: Ngay 20 thang 9

- Nam: Ngay 20 thang 11

4. Ngudn s6 liéu

Bdao cdo thu ngan sach quy I, 6 thang, 9 thang, ndm cua xa, phuong, thi
tran.







Biéu s6: 004.H/X0204-XPTT CHINGAN SACH XA, - Pon vi bso cdo: ,
(Ban  hanh  kém  theo  Quyét  dinh PHUONG, THI TRAN UBND x4, phuong, thi tran...
S62736/QD-UBND ngdy 27./12./72023 cua - Pon vi nhan bio ciao:

UBND tinh Binh Thudn) Quy I; 6 thang; 9 thang; Nam  Chi cuc Thong ké...

Ngay nhan bao céo:
+ Bdo cdo quy I: Ngay 20 thdang 3
+ Bdo cdo 6 thdang: Ngay 20 thang 6
+ Bdo cao 9 thang: Ngay 20 thang 9
+ Bdo cao nam: Ngay 20 thang 11
Don vi tinh: Triéu déng

Nam trudc nam bao cao Nam bao cao
, LQy ké tu L@y ke tu
Maso | Cungky daunam | Kybao | daunam
bao cao den cuoi cao den cuoi
ky bao céo ky bao céo
A B 1 2 3 4
Tong chi 01
I. CHI PAU TU PHAT TRIEN 02
1. Chi dau tu cho cac du 4 an 03

2. Chi dau tu va hd trg von cho doanh nghi€p
cung cap san pham dich vu cong ich; cac to

chirc kinh té; cac to chirc tai chinh; dau tu von 04
nha nudc va doanh nghiép

3. Chi dau tu phat trién khac 05
II. CHI THUONG XUYEN 06
1. Chi qudoc phong 07
2. Chi an ninh va trat tu, an toan xd hoi 08
3. Chi giado duc - dao tao va day nghé 09
4. Chi khoa hoc cong nghé 10

5. Chi y t&, dan s0 va gia dinh 11








Nam trudc nam bao cao Nam bao cao
Lily ké tir Lily ké tir
Maso | Cungky daunam | Kybao | ddunim
bao cao dén cudi cao dén cudi
ky bao céo ky bao céo
A B 1 2 3 4
6. Chi van héa thong tin 12
7. Chi phat thanh, truyén hinh, thong tan 13
8. Chi thé duc thé thao 14
9. Chi bio v€ moi trudng 15
10. Chi cac hoat dong kinh té 16
11. Chi quan ly hanh chinh Nha nuéc, Pang,
. P 17
Poan thé
12. Chi bao dam x3 hoi 18
13. Chi khac 19
I11. CHI KHAC 20

Ngui 1ap biéu
(Ky, ho tén)

Nguwoi ki€ém tra bieu

(Ky, ho tén)

..... , hgay ... thang ... ndm ...
Chu tich UBND x&/phudng/thi tran
(Ky, dong dau, ho tén)








Biéu s6 004.H/X0204-XPTT: Chi ngén sach xa, phwong, thi trin
1. Khai niém, phwong phap tinh

Chi ngan sach xa, phuong, thi tran 1a toan bo cac khoan chi ngan sach nha
nude thuoc nhiém vu chi cta xa, phuong, thi tran thuc hién trong mot khoang
thdi gian nhét dinh do co quan nha nudc c6 thdm quyén quyét dinh dé bao dam
thuc hién cac chtc niang, nhiém vu duoc giao; bao gdm: Chi dau tu phat trién,
chi thuong xuyén va cac khoan chi khac theo quy dinh cua phap luat.

2. Cach ghi biéu

- Cot 1: Ghi s0 liéu chi ngan sach cua xa, phuong, thi tran cung ky bao cdo
clia ndm trude ndm bao cdo theo cac phan to tuong ing voi cot A.

- Cot 2: Ghi s0 li€u chi ngan sach cia xa, phuong, thi tran tir ddu ndm dén
cudi ky bao cao ctia ndm trude bdo cao theo cac phan to tuong g véi ¢t A.

- Cot 3: Ghi s6 liéu chi ngan sach cta xa, phuong, thi tran ky bdo cdo cla
nam bao cdo theo cac phan to twong ung vai cot A.

- Cot 4: Ghi s0 li€u chi ngan sach cia xa, phuong, thi tran tir ddu ndm dén
cudi ky bao cao ctia ndm bdo cdo theo cac phan to tuong ting voi ¢t A.

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

Pham vi trén dja ban xa, phutng, thj tran. SO liéu thu thap cung ky bdo co,
lay ké tur d@u nam dén cu(?i ky bao c4o clia ndm trudc ndm bao ce:to; quy bao cdo,
Ity ké tir dau ndm dén cuoi ky bdo cao cua ndm bdo cdo. Thot diém bdo céo:

- Quy I : Ngay 20 thang 3

- 6 thang : Ngay 20 thang 6

- 9 thang : Ngay 20 thang 9

- Nam : Ngay 20 thang 11

4. Ngudn s6 liéu

Bdao cdo thu ngan sach quy I, 6 thang, 9 thang, ndm cua x3a, phuong, thi
tran.







Biéu s6: 005.H/X0205-XPTT DIEN TiCH GIEO TRONG
(Ban  hanh  kém  theo  Quyét  dinh CAY HANG NAM
80...2736/QD-UBND ngay 27./12/2023 cua

- Don vi bao cdo: )
UBND x4, phuong, thi tran...
- Pon vi nhan bao céo:

UBND tinh Binh Thudn) Chi cuc Thong ké...
Vu/Nam .....
Ngay nhan bao céo:
+ Vu Dong : Ngay 01 thang 12 hang ndam;
+ Vu Xudn : Ngay 12 thang 3 hang ncm,
+ Vu Dong Xudn : Ngay 30 thdang 5 hang ndam,
+ Vu Hé Thu : Ngay 25 thang 7 hang ncm,
+ Vu Thu Dong : Ngay 30 thdang 9 hang ndam,
+ Vu Mua : Ngay 10 thang 10 hang ndm;
+ Ndam : Ngay 28 thang 01 nam sau ndm bdo cdo.
Don vi tinh: Ha
Loai cdy hang nim M san pham (CQTK ghi) Tong sb
A B 1
Tong dién tich gieo trong
1. Loa
Chia theo logi chdn rujpng:
- Lia rudng
- Lia nuong
Trong do:
+ Gidng ...
+ Gidng ....
+ Gidng ....

2. Ngb va cay luong thuc c6 hat khac

- Ngo

- Cay luong thuc c6 hat khac








Loai cay hang nam

M4 san pham (CQTK ghi)

Tong soO

A

B

+ Lia my

+ Lua mach

+ Cao luong

3. Cay lay cii c6 chat bot

- Khoai lang

- San

- Khoai so

4. Cay mia

5. Cay thubc 14, thude lao

- Thudc 14

- Thudc lao

6. Cay lay soi

- Bong

- Day

- Coi

7. Cay c6 hat chira dau

- Dau tuong

- Lac

- Ving (me¢)

8. Cay rau, dau céc loai va hoa

-Rau ...

9. Cay hang nim khac








Loai cdy hang nim M3 san pham (CQTK ghi) Tong sb
A B 1
P , hgay ... thang ... ndm ...
Ngudi lap biéu Nguoi kiém tra biéu Chu tich UBND xa/phwong/thi tran

(Ky, ho tén)

(Ky, ho tén) (Ky, dong ddu, ho tén)








Biéu s6 005.H/X0205-XPTT: Dién tich gieo trong ciy hing nim
1. Khai niém, phwong phap tinh

Cay hang nam 1a loai cay duoc gieo trdng, cho thu hoach va két thuc chu
ky san xudt trong thoi gian khong qua 01 nam, ké ca cdy hing nim luu géc.

Cay hing nim gdm c4c loai cdy sau:

- Cay lua;

- Cay ngd va cay luong thuc ¢6 hat khac (lua mi, 1ta mach, cao luong);
- Cay lay cu c6 chat bot: Khoai lang, san, khoai so, khoai tay ...;
- Cay mia;

- Cay thude 14, thude 130;

- Cay lay soi: Bong, day, céi, lanh...;

- Cay c6 hat chtra dau: Lac, d6 tuong, ving...;

- Cay rau d4u cdc loai va hoa:

+ Rau cac loai: Rau muéng, rau cai, nam,...

+ Pau/dd cac loai: Pauw/dd den, dau/dd xanh,..

+ Hoa cac loai: Hoa héng, hoa cuc, hoa déng tién....;

- Cay gia vi, dugc liéu hiang nam;

- Cay hang ndm khac: Co, cdy thuc 4n gia suc...

Dién tich gieo trong cdy hing nim: La dién tich gieo trong cac loai cdy
hang nam, dugc tinh tir khi cay trong két thuc thoi ky gieo trdng va da chuyén
qua thoi ky sinh trudng, phat trién.

Dién tich gieo trdng cdy hang nim duogc tinh theo timg vu san xudt. Céc
phuong thirc gieo tréng cdy hing nam goém trong tran, trong xen, trong goi,
trong luu ge. Phuong phap tinh dién tich gieo trong ddi voi timg phuong thirc
nhu sau:

- Tréng tran: Trén mot dién tich trong mot vu chi tr6ng mot loai ciy héng
nam nhét dinh véi mat do cay trong binh thuomg. Trong mdt vu san xuét, cd thé
trong mot 1an nhu lGa, ngd hodc trong nhiéu 1an nhu mot sé loai rau, hoa.

Phuong phép tinh dién tich trong tran: Trong bao nhiéu dat tinh bay nhiéu
dién tich gieo trong. Cay trong tran dugc tinh 1 1an dién tich trong 1 vu san xut
bat ké trong bao nhiéu 1an trong vu. Quy dinh tinh mot 1an dién tich trong vu san
xuét cho timg nhom cy nhu sau:







+ Céc loai cay trong 1 vu chi ¢ thé gieo trong va thu hoach 1 1an (ngd,
khoai lang, dau cac loai,...);

+ Céc loai cdy trong 1 ndm chi phai gieo trdng 1 1an nhung cé thé cho thu
hoach nhiéu 14n (rau mudng, mung toi, rau ngot, cd voi,...);

+ Céc loai cay trong 1 vu c6 thé gieo trong va thu hoach duoc nhiéu lan
(bdp cai, su hao, cai cac loai, xa lach,...).

- Tréng xen: Trén cung dién tich trong hon mot loai cdy xen nhau, song
song cung ton tai, cdy trong chinh c6 mat do binh thuong, cdy trong xen dugc
trong nham tiét kiém dién tich nén mat do thua hon cay trdng tran.

Phuong phap tinh dién tich trong xen: Dién tich gieo trong cay trong chinh
tinh nhu cay trong tran, dién tich gieo trong cac cdy trong xen cin ctr theo mat
do cay thuc té hodic theo s6 luong hat gidng dé quy ddi ra dién tich trong tran.
Nhu vay, trén dat cé trong xen, dién tich gieo trong 16n hon nhung khong qua 2
14n trdng tran.

- Trong gbi vu: Trén cung mot dién tich khi cdy trong trude chuan bj thu
hoach thi tréng gdi cay sau v6i mat do binh thudng nham tranh tha thoi vu.

Phuong phap tinh dién tich trong gdi vu: Dién tich cdy trong trude va dién
tich cay tréng sau déu duoc tinh mot 1an dién tich nhw tr6ng trﬁn; néu trong mot
VU san xuét c6 trong gdi vu tir 2 loai cdy tro 1én thi mdi loai cay tinh 1 1an dién
tich.

- Trong luu gbe: Trén mot dién tich tréng 01 1an nhung thu hoach san pham
trong nhiéu vu san xut nhu: Mia, rau muéng, rau ngdt, sa, ¢o voi,....

Phuong phap tinh dién tich trong luu gdc: Mdi vy san xuét chi tinh mot 1an
dién tich gieo tr6ng mac du thu hoach nhiéu 14n trong mot vu san XUAt.

Dién tich cay hing nim duogc tinh bing tong dién tich cdy trong cac vu san
Xuét trong nim ndng vu.

Luuy:

+ Dién tich cay hing nim bao gdm ca nhing dién tich cay trong theo cic
phuong phap trong trot nhu trong trong nha kinh, nha ludi, nha mang, thay
canh...

+ Dién tich cay hing nim khong tinh dién tich nhimg cay trong moc tur
nhién, khong dugc cham séc nhung van cho thu hoach san pham. Vi du: dién
tich nhimg cay co, cdy hoa moc & cac canh dong bo hoang.

2. Cich ghi biéu

- Cot A: Ghi loai cay héng ndm trén dia ban x3, phuong, thi tran.







- Cot B: Ghi ma san pham theo cac loai cdy hang nim.

- Cot 1: Ghi dién tich gieo trong cay hing nim trén dia ban x4, phuong, thi
tran theo cac loai cdy tuong ng clia cot A.

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

Pham vi trén dia ban xa, phuong, thi tran. SO liéu thu thap theo vu, ndm bao
cao.

4. Ngudn s6 liéu

- Téng diéu tra nong thon, nong nghiép;

- biéu tra nong thon, ndng nghiép gita ky;
- biéu tra dién tich cay nong nghiép;

- Dit li¢u hanh chinh.







Biéu s6: 006.N/X0206-XPTT

(Ban  hanh  kem  theo Quyét dinh
$6...2736/0D-UBND ngay 27./12./2023 ciia
UBND tinh Binh Thudn)

Ngay nhan bao cao:
Ngay 15 thang 12 nam bdo cdo

DIEN TiCH CAY LAU - Pon vi bio cdo: ,
NAM TRONG TAP  UBND x3, phuong, thi tran...
TRUNG - Don vi nhan bdo cdo:

Chi cuc Thong ké...

Don vi tinh: Ha

Loai cay lau nam

Ma san pham

(COTK ghi) Tong so

A

B 1

TONG DIEN TiCH TRONG TAP TRUNG

1. Cay an qua

1.1. Cam

Trong d6: Dién tich trong méi

Dién tich cho san pham

1.2. Bué

Trong d6: Dién tich trong méi

Dién tich cho san pham

1.3. Chubi

Trong d6: Dién tich trong méi

Dién tich cho san pham

1.4. Dta

Trong d6: Dién tich trong méi

Dién tich cho san pham

1.5. Xoai

Trong d6: Dién tich trong méi

Dién tich cho san pham








Loai cay lau nam

M3 san pham
(COTK ghi)

1.6. Nhan

Trong d6: Dién tich trong méi

Dién tich cho san pham

1.7. Vai

Trong d6: Dién tich trong méi

Dién tich cho san pham

1.8. Chom chom

Trong d6: Dién tich trong méi

Dién tich cho san pham

1.9. Bo

Trong d6: Dién tich trong méi

Dién tich cho san pham

2. Cay lay qua chira dau

2.1. Dua

Trong d6: Dién tich trong méi

Dién tich cho san pham

2.2. Cay lay qua chira dau khac

3. Cay diéu

Trong d6: Dién tich trong méi

Dién tich cho san pham

4. Cay hd tiéu

Trong d6: Dién tich trong méi

Dién tich cho san pham








Loai cay lau nam

M3 san pham
(COTK ghi)

5. Cay cao su

Trong d6: Dién tich trong méi

Dién tich cho san pham

6. Cay ca phé

Trong d6: Dién tich trong méi

Dién tich cho san pham

7. Cay ché

Trong d6: Dién tich trong méi

Dién tich cho san pham

8. Cay gia vi, cay duoc li¢u, cay huong li€u 1du nam

Trong d6: Dién tich trong méi

Dién tich cho san pham

9. Cay lau nam khéc

9.1. Dau tam

Trong d6: Dién tich trong méi

Dién tich cho san pham

Trong d6: Dién tich trong méi

Dién tich cho san pham

Ngudi 1ap biéu Ngudi kiém tra biéu

(Ky, ho tén) (Ky, ho tén)

..... , ngay ... thang ... ndm ...
Chu tich UBND x&/phudng/thi tran
(Ky, dong dau, ho tén)








Biéu s6 006.N/X0206-XPTT: Dién tich ciy ldu nim trong tip trung
1. Khai niém, phwong phap tinh

Cay lau nam 1a loai cay duogc tr6ng mot lén, sinh truéng trong nhiéu nim
va cho thu hoach mét hoic nhiéu lan.

Cay 1au ndm gom cac loai cay sau :

- Cay an qua: Cam, bud1i, chuoi, dira, xoai, nhan, vai, chom chém, bo, mit,
sau riéng, mang cut, thanh long, t4o....;

- Cay lay qua chua dau: Dira, co,...;

- Cay diéu;

- Cay hb tiéu;

- Cay cao su;

- Cay ca phé;

- Cay che;

- Cay gia vi, cdy duogc li€u lau ndm: Sa nhén, dinh lang, ...;
- Cay lau ndm khac: Dau tam, trau khong, cau, cay canh,...;
Phuong phap tinh

Dién tich cay lau ndm duogc tinh tai thot diém quan sat.

- Dién tich cay lau nim trong tap trung: La nhing dién tich tréng lién
khoanh tir 100 m? tr& 1én, mat d6 cdy trong co ban dam bao quy trinh k¥
thuat/hudng dan cta co quan thim quyén dia phuong.

Cong thirc tinh:
Dién tich Dién tich Dicn tich cdy Dicn tich
A 1A A A s 14u ndm dang cay lau ndm
cady laundm = cay lau ndm AU + !
trdng tap trung trong méi frong qua trinh cho san
' kién thi€t co ban pham

+ Dién tich cay lau nam trdng méi: La dién tich cdy lau nam duoc trong
trong nam, dat yéu cau k¥ thuat quy dinh. Nhig dién tich khong dat tiéu chun
k¥ thuat quy dinh trong nim phai tréng di tréng lai nhiéu 14n méi dat tiéu chun
cling chi tinh mot 1an dién tich tréng mé&i dén thoi diém quan sat; hodc nhimng
dién tich trong trong nam nhung dén thoi diém quan sat ma sb cdy trén dién tich
d6 da chét thi khong tinh 1a dién tich trong mdi.

+ Dién tich cdy lau nim dang trong qu4 trinh kién thiét co ban: La dién tich
cay lau nam két thuc giai doan trong mdi, dang trong qua trinh cham séc, chua
cho san pham, gdm ca nhimg dién tich trong cay lau nam cho thu boi.







+ Dién tich cay 1au ndm cho san phém: La dién tich cay 1au ndm thuc té da
hoan thanh thoi ky kién thiét co ban va da cho thu hoach san pham on dinh. Vi
du: Cay cao su trung binh cho san phdm sau 7 nam trong; cay ca phé cho thu qua
dn dinh sau 3 nam tréng, uom.

2. Cach ghi biéu

- Cot A: Ghi loai cdy lau nam trong tap trung trén dia ban xa, phuong, thi
tran.

- Cot B: Ghi ma san phém theo cdac loai cay 1au nam.

- Cot 1: Ghi dién tich cay lau nam trong tap trung trén dia ban xa, phudng,
thi tran theo cac loai cdy tuong ung ctia cot A.

3. Pham vi va thoi ky thu thip sé liéu

Pham vi trén dia ban xa, phuong, thi tran. SO liéu thu thap theo ndm bao
cao.

4. Ngudn s6 liéu

- Téng diéu tra ndng thon, nong nghiép;

- biéu tra nong thon, ndng nghiép gitra ky;
- biéu tra dién tich cay nong nghiép;

- Dit li¢u hanh chinh.







Biéu s6: 007.N/X0207-XPTT

(Ban hanh kem  theo

UBND tinh Binh Thudn)

Ngay nhan bao cao:

Ngay 15 thang 12 nam bdo cdo

DIEN TiCH MAT NUGC

, dinh  NUOI TRONG THUY SAN
80...2736/QD-UBND ngay 27./12/2023 cua

- Don vi bao cdo:

UBND x4, phuong, thi tran. ..
- Pon vi nhan bao céo:

Chi cuc Thong ké...

Don vi tinh: Ha

Ma san pham

Tong dién tich
mat nuoc nuodi

Chiara

Nuo6i tham

Nudi quang

(CQTK ghi) trong thiy san canh, ban canh, quang
trong nam tham canh | canh cdi ti€n
A B 1=2+3 2 3

Tong sb (=1.1+1.2+1.3)

1.1. Nudi nwéc min (nwéc bién)

1.1.1. Nubi ca

1.1.3. Nudi thiy san khac

- Ngao/nghéu

- Rong bién

1.2. Nuéi nwoc lgr

1.2.1. Nuoi ca

1.2.2. Nubi tom

- Tom su

- Tom thé chan trang®








Ma san pham

Tong dién tich
mat nuoc nuodi

Chiara

Nuodi tham

Nudi quang

(CQTK ghi) trong thiy san canh, ban canh, quang
trong nam tham canh | canh cai tién
A B 1=2+3 2 3
+ Trong d6: Nudi siéu thAim canh® X

1.3. Nuéi nwéc ngot
1.3.1. Nuoi ca
- Ca tra*
+ Trong d6: Nudi thAm canh®

Ghi chii O: - Ghi s6 liéu ciia cot 2 dong “Tém thé chdn trdng” ghi dién tich nudi tom thé chdn trdng thdm
canh, ban thdm canh va siéu tham canh, dong trong do “Nudi siéu thdm canh” ghi dién tich nudi tom thé
chadn trdng siéu tham canh.

- Ghi $0 liéu ¢ét 2 dong “Cd tra” ghi dién tich nuoi cd tra thdm canh, bdan thdm canh’.

..... , hgay ... thang ... ndm ...
Chu tich UBND x4/phudng/thi tran
(Ky, dong dau, ho tén)

Ngudi kiém tra biéu
(Ky, ho tén)

Ngui 1ap biéu
(Ky, ho tén)







Biéu s6 007.N/X0207-XPTT: Dién tich mit nwéc nudi trong thiy san
1. Khai niém, phwong phap tinh

Dién tich mit nudc nudi trong thuy san trong ky 1a dién tich mit nude tu
nhién, nhan tao dién ra hoat dong nudi tréng (tha gidng, cham séc, bao vé) va
cho thu hoach san pham trong ky quan sat, gdm dién tich mit nudc nudi trong
thiy san trong ao, vudng, dang quang, véo, rudng ltia, muong vuon, dam, song,
ho, bai triéu ven bién,... Dbi vdi song, hd, bai triéu ven bién, chi tinh phan dién
tich mit nudc duoc quay lai dé nuéi theo hinh thirc diing quang, véo, giai, mung,
ludi,...

- Pugc tinh ca ao lang, ao loc, kénh dan nudc vao ra.

- Khong tinh dién tich mit nude ctia hd, dap thuy dién, thay loi hodc hd 16n
duoc tha giéng véi muc dich tai tao, bao vé ngudn loi thiy san, bao vé moi
truong sinh thai vao dién tich thu hoach thuy san.

Luuy:

- Dién tich mit nudc nudi trong thiy san chi tinh 1 1an, khong cong don
theo vu;

- Khong tinh phan mdt nuédc uom nuodi giong, ca sau, cd canh, phan mat
nudc nudi bé bon;

- Phan mit nudc nudi trong thay san ¢6 xudng giong nhung bi mat trang
van tinh vao dién tich mét nudc nudi trong thiy san.

- Dién tich mat nudc nudi trong thiy san khong gom dién tich cua cac cong
trinh phu tr¢g phuc vu nuéi tréng thuy san nhu: Khu vuc 1am bién thé dién, nha
lam viéc, 14n trai, nha kho/nha xudng chtra/ché bién thuc an.

Quy udc:

- Dién tich mat nudc nuodi tréng thuy san dugc tinh cho loai nudi chinh.
Loai nuoi chinh dugc xac dinh theo muc dich ban dau ctia nguoi nudi va thuong
la loai c6 gid tri hodc san luong 16n nhat.

- Nhimg noi dién tich mit nuéc khong 6n dinh (ting, giam theo thdi vu
hozc thuy triéu...) chi tinh & muc trung binh va tuong dbi 4n dinh phan dién tich
c6 nudi trong thuy san trong ky bdo céo.

- Bbi véi rudng tring nudi tom, c4... chi tinh phén dién tich mét nudc co
d6 sau tir 30 cm tré 1én va ¢6 nudi trong thuy san tir 03 thang trg 1én.

- Néu trén cung mdt dién tich ¢6 nuoi nhiéu vu ma loai thily san nudi & cac
vu khong giéng nhau thi dién tich nuéi trdng trong ky duogc tinh cho timg loai
thuy san.







2. Cach ghi biéu
- Cot A: Ghi loai thuy san trén dia ban xa, phuong, thi tran.
- Cot B: Ghi ma san pham theo c4c loai thiy san.

- Cot 1: Ghi tong dién tich méit nudc nudi trong thily san trong nam bao céo
theo cac loai thlly san tuong ing cua cot A.

- Cot 2: Ghi dién tich mat nudc nudi tr6ng thuy san hinh thirc nu61 tham
canh, ban tham canh trong ndm bao cao cua cac loai thuy san tuong tmg ctia cot
A.

- Cot 3: Ghi dién tich mit nuc nudi trong thiy san quang canh, quang
canh cai tién trong nam bao cdo cuia cac loai thity san twong tmg cia ct A.

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

Pham vi trén dia ban xa, phuong, thi tran. SO liéu thu thap theo ndm bao
cao.

4. Ngudn s6 liéu

- Téng diéu tra ndng thon, nong nghiép;

- biéu tra nong thon, nong nghiép gitia ky;
- biéu tra thuy san;

- Dit 1iéu hanh chinh.







Biéu s6: 001.N/X0301-02-03-04-05-XPTT
(Ban hanh kem theo Quyét dinh s62736/0D-
UBND ngay 27./12./2023 cua UBND tinh

GIAO DUC MAM NON
Nam hoc 202... - 202...

- Don vi bao cdo:

UBND x4, phuong, thi tran. ..
- Pon vi nhan bao céo:

Binh 1hudn) Nam... Chi cuc Thong ké...
Ny nhin béo céo: (Co tai ngay 30 thang 9 nam...)
Ngay 18 thang 10 ndm bdo cdo
~ 2 Trong d6
Ma | bonvitinh | 1°"8 [Cong Din | Ta Dat
SO O . . chuan
1ap 13p thuc

A B C 1 2 3 4 5
1. Trudong hoc 01 -
- Nha tré 02 | Nha tré -
- Mau gi4o 03 Truong
- Mam non 04 Truong
- Nhom tré doc 1ap 05 Co so -
- Lép mau gido doc lap 06 Co so -
- Nhom tré, 16p mau gido doc lap 07 Co so -
2. Nhém tré, 16p mau giso 08 -
- Nhom tré 09 | Nhém tré -
- Lép mau gido 10 Lép -
3. Phong hoc 11 -
- Nha tré 12 | Phong hoc -
Chia ra: -
+ Kién co 13 “ -
+ Ban kién ¢6 14 ! -
+ Tam 15 « -
- Mau 2140 16 | Phong hoc -
Chia ra: -
+ Kién co 17 “ -








Trong d6

an Don vi tinh TOPg Cong Dan Tu Da}
SO ) ~ . chuan
1ap 1ap thuc

A B C 1 2 3 4 5
+ Ban kién ¢6 18 " -
+ Tam 19 « -
4. Gido vién 20 -
- Nha tré 21 Ngudi -
Trong tong so: -
+ Nt 22 Nguoi -
+ Dan toc thiéu so 23 " -
+ Pat chuan tr¢ 1én 24 " -
- Mau gio 25 Nguoi -
Trong tong so: -
+ N 26 Nguoi -
+ Dan toc thiéu so 27 " -
+ Pat chuan tr¢ 1én 28 " -
5. Hoc sinh 29 Nguoi -
a. Nha tré 30 « -
- Trong tong s0: -
+ Nt 31 Nguoi -
+ Dan toc thiéu so 32 " R
+ Khuyét tat 33 " _
+ Suy dinh dudng 34 « -
- Chia theo d6 tudi: R
+ Tir 03 dén 12 thang tudi 35 “ _
+ Tir 13 dén 24 thang tu6i 36 “ _
+ Tir 25 dén 36 thang tu6i 37 “ _
b. Mau gido 38 Ngudi -
- Trong tong s0: -
+ Nit 39 « -








~ 2 Trong d6
Ma| o vitinh | T Gong T Dam | Tw Dat
SO SO N N chuan
1ap 1ap thuc
A B C 1 2 3 4 5
+ Dan toc thiéu so 40 « -
+ Khuyét tat 41 “ _
+ Suy dinh dudng 42 « -
- Chia theo d6 tudi: « R
+ Tir 3 dén 4 tudi 43 “ )
+ Tir 4 dén 5 tuoi 44 « )
+ Tir 5 dén 6 tudi 45 “ )

. . S , ngay ... thang ... nam ...
Ngudi 1ap biéu Ngudi kiém tra biéu Chu tich UBND x&/phudng/thi tran
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén) (Ky, dong dau, ho tén)








Biéu s6 001.N/X0301-02-03-04-05-XPTT: Gido duc mam non

1. Khai niém, phwong phap tinh

a) Co s& gido duc mam non bao gém: Nha tré, nhom tré doc 1ap, truong
mau gido, 16p mau gido doc 1ap, trudng mam non.

- Nha tré 1a co s& gido duc mam non nhan tré em tir 03 thang tudi dén 03
tudi.

- Truong mau gido 13 co s gido duc mam non nhan tré em tir 03 tudi dén
06 tudi.

- Trudng mam non 13 co s& két hop nha tré va mau gido, nhan tré em tir 03
thang tudi dén 06 tudi.

- Nhom tré doc 1ap, 16p mau gido doc 1ap 1a nhing co s¢ nha tré, miu
gido & nhitng noi chua di diéu kién dé thanh 1ap trudng nhung da duoc cdp gidy
phép hoat dong.

- Trudong mau gido, trudng mam non dat chuan quéc gia 1 co s& dap ung
c4c tiéu chuan va duoc cong nhan dat chuén theo quy dinh hién hanh.

- Loai hinh:

+ Trudong cong 1ap do Nha nudc dau tu, bao dam diéu kién hoat dong va
dai dién cht sé hiru;

+ Truong dan 1ap do cong ddng dan cu & co s& gdm td chiic va c4 nhan tai
thon, ép, ban, lang, budn, phum, soc, xa, phuong, thi tran dau tu x4y dung co s&
vat chat va bao dam diéu kién hoat dong;

+ Truomg tu thuc do nha dau tu trong nudc hodc nha dau tuw nude ngoai dau
tur va bao dam diéu kién hoat dong.

b) Nhom tré, 16p mau gido

- Nhom tré 13 tré em tir 03 thang tudi dén 36 thang tudi duoc td chirc thanh
cac nhom tré theo d6 tudi tir 03 dén 12 thang tudi; tir 13 dén 24 thang tudi; tir 25
dén 36 thang tudi.

Nhom tré bao gdm: Cac nhom tré & cac nha tré, trudng mam non, nhom tré
doc 1ap, nhom tré tai co s¢ giao duc khac.

- Lép hoc mau gido 1a tré em tir 03 tudi dén 06 tudi duoc t6 chirc thanh cac
16p mau gido theo do tudi tir 3 dén 4 tudi; tir 4 dén 5 tudi; tir 5 dén 6 tudi.

L&p hoc mau gido bao gdm: Cac 16p mau gido cia trudomg mau gido, truong
mam non, 16p mau gido ddc 1ap, 16p mau gido tai co s& gido duc khac.

¢) Phong hoc mam non







Phong hoc mam non bao gdm: Phong hoc nha tré va phong hoc mau gido.

- Phong hoc nha tré bao gdm: Cac phong hoc danh dé nuoi, day cac chau &
do tudi nha tré (3 thang dén 36 thang) & cac nha tré, nhom tré doc lap, truong
mam non, co s& gido duc khac.

- Phong hoc mau gido bao gdm: Céac phong hoc danh cho ltra tudi mau gido
(tr 3 dén 6 tudi) cua cac trudng mau gido, trudbng mam non, 1ép mau gido doc
1ap, co s¢ gido duc khac.

Loai phong:

- Phong hoc kién ¢ 1a cac phong hoc ¢ ba két cdu chinh déu dugc lam
bang vat li€u bén chic va co nién han str dung trén 20 nam.

- Phong hoc ban kién ¢6 1a cac phong hoc c¢6 chét lugng xay dung va thoi
han str dung thap so véi nha kién cd, cé hai trong ba két cdu chinh dugc lam
béng vét liéu bén chic va cé nién han st dung dudi 20 ndm.

- Phong hoc tam 1a cac phong hoc khong thude cac nhém trén, bao gdm cac
phong hoc & cac nha co két cau vét liéu don gian nhu nha ¢6 vach 14 dua, 14
tranh, dét... mai nha béng 14 dira, tre, ntra...cac loai 1&u lan, trai va nhiig noi tan
dung ¢6 tinh chat tam thoi.

d) Gido vién mam non
Gi4o vién mam non bao gom: Gido vién nha tré va giao vién mau gido.
- G140 vién nha tré (tong so tinh cd hop dong tir 1 ndm tré 1€n) la ngudi 1am

nhiém vu nuoi1 dudng, cham soc, giao duc tré & cac nha tré, nhom tré doc 1ap va
nhom tré trong truong mam non.

- Gi4o vién mau gido (tong s6 tinh ca hop dong tir 1 ndm tré 1€n) 1a nguoi
lam nhiém vu nudi dudng, cham séc, gido duc tré & cac truong mau gido, truong
mam non, 1¢p mau gido ddc lap va 1dp mau giao trong cac co s¢ giao duc khac.

Trinh d6 chuan dugc dao tao clia gido vién nha tré, mau gido 1a c6 bang tot
nghiép cao dang su pham tré 1€n.

d) Tré em mam non

Tré em mam non bao gdm: Tré em nha tré va tré em mau gido.

- Tré em nha tré bao gom: Tré em tir 3 thang d€n 36 thang tudi di1 hoc ¢ cac
nhom tré ctia cac nha tré, truong mam non, nhom tré ddc 1ap, nhom tré tai co s&
giao duc khac.

- Tré em mau gido bao gom: Tré em di hoc & cac 16p mau gido clia truong
mau giao, truong mam non, 16p mau giao doc 1ap, 16p mau gido ¢ cac co s gido
duc khac.







Tré em dan tdc 1a tré em nguodt dan toc khong phai 1a dan toc Kinh.

Tré em khuyét tat hoc hoa nhip 1a tré em bi khiém khuyét mot hodic nhiéu
bd phan co thé hodc bi suy giam churc nang dugc biéu hién dudi dang tat khién
cho lao dong, sinh hoat, hoc tdp gdp kho khan va dugc ra 16p hoc chung véi
ngudi khong khuyét tat tai cac co s& gido gido duc mam non.

Tré em suy dinh dudng thé nhe can, thap coi 1a tré em duoc danh gia la nhe
can va thdp coi cin ctr theo bang phan loai ctia T6 chic y té thé gigi (WHO).

2. Cach ghi biéu

Céac chi tiéu ghi nhu quy dinh trong biéu, d6i v6i phong hoc dugc chia
thanh 3 loai: kién ¢, ban kién c6 va nha tam.

3. Pham vi va thoi ky thu thip sé liéu

Toan x4, phuong, thi tran. Thoi ky thu thap ca nam béo cdo (sb liéu theo
nam hoc).

4. Ngudn s6 liéu
- Phong Gido duc va Pao tao huyén/thi x4/thanh phd.
- S& Gido duc va Pao tao tinh/thanh phd/thi xa.







Biéu s6: 002.N/X0306-07-08-09-10-XPTT
(Ban hanh kem theo Quyét dinh s62736/0D-
UBND ngay 27./12./2023 cua UBND tinh

GIAO DUC TIEU HQC,
TRUNG HQC CO SO
Nam hgc 202... - 202...

- Pon vi bao cdo: )
UBND x4, phuong, thi tran...
- Pon vi nhan bao cao:

Binh Thudn) Chi cuc Théng Ké. ..
. o Nam...
Ngay nhan bao cao: (C6 tai ngay 30 thang 9 nam...)
Ngay 18 thang 10 ndm bdo cdo
Ma s0 Bon vi Tél}g A chere bat dgrgléi
tinh | sb | Cong | Tu | chuin | 9% 18
1ap thuc lap

A B C 1 2 3 4 5
1. Truong hoc 01 Truong
- Truong tiéu hoc 02 «
- Truong trung hoc co sé 03 «
- Truong pho thong nhiéu cap hoc: 05 «
+ Trudng tiéu hoc va trung hoc co s¢ 06 «
+ Truong trung hoc co s¢ va trung hoc
pho thong 07 «
+ Trudng tiéu hoc, trung hoc co s& va
trung hoc phd théng 08 «
2. Lop hoc Ldp - -
- Tiéu hoc “ - -
- Trung hoc co s& “ - -
- L6p ghép - - -
3. Phong hoc Phong - -
a. Tiéu hoc « - -
Chia ra: - -
- Kién ¢ Phong - -
- Ban kién ¢ «“ - -
- Tam Phong - -








N Ponvi | T 61}g A Chiara
tinh s6 | Cong | Tu
1ap thuc
A B C 1 2 3
b. Trung hoc co s& Phong
Chia ra:
- Kién ¢ Phong
- Ban kién co “
- Tam «“
4. Gido vién Neguoi
a. Tiéu hoc «“
Trong tong so:
- Nir Nguoi
- Dan tdc thiéu s6 «
- Pat chuan trg 1én «
b. Trung hoc co s& Neguoi
Trong tong so:
- Nir Nguoi
- Dan tdc thiéu s6 «
- Pat chuan trg 1én «
5. Hoc sinh Nguoi
a. Tiéu hoc «
Trong tong so:
- Nir Nguoi
- Dan tdc thiéu s6 «
- Khuyeét tat
- Nhém tudi (tir 6 dén 10 tudi) “
b. Trung hoc co s& Neguoi
Trong tong so:
- Nir Nguoi








Chiara Trong

~ Ponvi | Ton Pat P
Maso tinh ' ség Cong Tu chﬁén do: Ejong
lap thuc lap
A B C 1 2 3 4 5
- Dan tdc thiéu s6 « - R
- Khuyeét tat g _ _

- Nhom tudi (tir 11 dén 14 tudi) « ; )

. R , hgay ... thang ... ndm ...
Ngudi 1ap biéu Ngudi kiém tra biéu Chu tich UBND x&/phudong/thi tran
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén) (Ky, dong dau, ho tén)








Biéu s6 002.N/X0306-07-08-09-10-XPTT: Giso duc tiéu hoc, trung hoc
co' SO

1. Khai niém, phwong phap tinh
a) Trudong tiéu hoc, trung hoc co s

- Trudng tiéu hoc 1a co s gido duc phd thong thuc hién to chuc day hoc
chuong trinh gido duc phd thong cap tiéu hoc tir 16p 01 dén 16p 05.

- Trudng trung hoc co so 1a co s gido duc phd thong thuc hién té chuc day
hoc chwong trinh gido duc phd thong cap trung hoc co sé tir 16p 06 dén 16p 09.

- Ngoai trudng tiéu hoc va trung hoc co sd, hién nay con cé trudng phd
thong ¢ nhi€u cap hoc, gom:

+ Trudong tiéu hoc va trung hoc co s& 1a co s¢ gido duc phé thong thuc hién
t6 chuc day hoc chuong trinh gido duc phd thong cap tiéu hoc va cap trung hoc
co s& tr 1ép 01 dén 16p 09.

+ Trudomg trung hoc co s& va trung hoc phd thong 1a co s¢ gido duc phd
thong thuc hién t6 chtc day hoc chuong trinh gido duc phd thong cap trung hoc
co s& va cap trung hoc phd thong tir 16p 06 dén 16p 12.

+ Trudng tiéu hoc, trung hoc co s& va trung hoc phd thong 14 co s& gido
duc phd thong thyc hién t6 chuc day hoc chuong trinh gido duc phd thong cap
tiéu hoc, cap trung hoc co s& va cap trung hoc phé thong tir 16p 01 dén 16p 12.

Truong dat chuan quéc gia 1a truomg dap tmg céc tiéu chuan va duoc cong
nhan dat chuan theo quy dinh hién hanh.

Loai hinh:

- Trudng cong 1ap do Nha nude du tu, bao dam diéu kién hoat dong va dai
dién chu sé hiru;

- Trudng tu thuc do nha dau tu trong nudc hodc nha dau tu nudc ngoai dau
tu va bao dam di€u kién hoat dong.

b) Lép tiéu hoc, trung hoc co s

Lép hoc 1a mdt td chirc ctia trudng hoc, gdm cac hoc sinh hoc cung mot
chuong trinh gidao duc hodc nhi€u chuong trinh gido duc.

- S6 16p tiéu hoc bao gdm cac 16p tir 16p 01 dén 16p 05.
- S6 16p trung hoc co sé bao goém cac 16p tir 1op 06 dén 16p 09.

- Lép ghép 14 16p hoc day 2 hoidc nhiéu chuong trinh gido dyc cua nhiéu
khéi 16p cho mot s6 hoc sinh ciing ngdi hoc trong mdt phong hoc, 16p hoc.

¢) Phong hoc tiéu hoc, trung hoc co so

Phong hoc la co s¢ vat chat cua truong hoc, noi hoc sinh thuong xuyén dén
hoc theo timg 16p hoc dé nghe giao vién gidng bai.







- S6 phong hoc cap tiéu hoc bao gdm s6 phong hoc truong tiéu hoc, phong
hoc cap ti€u hoc trong cac truong pho thdng c¢6 nhi€u cap hoc.

- S6 phong hoc cap trung hoc co s& bao gdm sé phong hoc truong trung
hoc co s, phong hoc cap trung hoc co sé trong cac truong phd thong ¢6 nhiéu
cap hoc.

Loai phong:

- Phong hoc kién ¢0 1a cac phong hoc c6 ba két cau chinh déu dugc lam
bang vt li€u bén chic va c6 nién han sir dung trén 20 nam.

- Phong hoc ban kién ¢6 1a cac phong hoc c¢6 chét lugng xdy dung va thoi
han st dung thiap so vo1 nha kién ¢0, c6 hai trong ba k€t cau chinh dugc lam
bang vat li€u bén chic va c¢o nién han stir dung dudi 20 nam.

- Phong hoc tam 1a cac phong hoc khong thudc cadc nhom trén, bao gom cac
phong hoc & cac nha co két cau vt liéu don gian nhu nha ¢6 vach 14 dua, 14
tranh, dét... mai nha béng 14 dira, tre, ntra...cac loai 1&u lan, trai va nhiing noi tan
dung c6 tinh chat tam thoi.

d) Gido vién ti€u hoc, trung hoc co s&

- Gi4o vién tiéu hoc (tong sb tinh ca hop dong tir 1 nam trd 1én) 1a gido vién
day tai cac truong ti€u hoc va day cap ti€u hoc tai cac truong phod thong co nhiéu
cap hoc.

- Gio vién trung hoc co s& (t6ng sé tinh ca hop dong tir 1 nam tré 1én) 1a
giao vién day tai cdc truong trung hoc co s¢ va day cap trung hoc co sé tai cac
truomg phd thong cd nhi€u cap hoc.

Truong hop gido vién tham gia day 2 cdp hoc thi cin ctr vao chic danh
nghé nghiép cua giao vién.

- Trinh d6 chuin duoc dao tao cua gido vién tiéu hoc, trung hoc co s,
trung hoc pho thong: Co6 bang cir nhan thudc nganh dao tao giao vién trg 1€n.

Truong hop mon hoc chua du gido vién c6 bang clr nhan thude nganh dao
tao gido vién thi phai c6 bang cur nhan chuyén nganh phu hgp va c6 chung chi
bdi dudng nghiép vu su pham.

d) Hoc sinh tiéu hoc, trung hoc co s¢

- Hoc sinh tiéu hoc 1a hoc sinh hoc dang hoc tai cac khoi tir 16p 01 dén 16p
05 tai cac truong tieu hoc, cac truong phd thong nhiéu cap hoc.

- Hoc sinh trung hoc co s¢ 1a hoc sinh hoc tai cac khoi 16p tir I16p 06 dén
16p 09 dang hoc tdp tai cac truong trung hoc co s& va cac trudong phd thong
nhiéu cap hoc.

- Hoc sinh déan tdc 1a hoc sinh thudc cic dan toc khong phai 1a dan toe
Kinh.







- Hoc sinh khuyét tat hoc hoa nhép 13 hoc sinh bj khiém khuyét mot hosc
nhiéu bd phan co thé hodc bi suy giam chutc ning duge biéu hién dudi dang tat
khién cho lao dong, sinh hoat, hoc tap gip kho khin va duge ra 16p hoc chung
vo1 nguot khong khuye€t tat tai cac co s¢ gido duc ti€u hoc, trung hoc co sé.

2. Cach ghi biéu

a) Cac chi tiéu ghi nhu quy dinh trong biéu, dbi voi phong hoc duoc chia
thanh 3 loai: kién ¢, ban kién c6 va nha tam.

b) Truong hop dac biét

(1) Truomg hop mot gido vién day ca 2 cp thi cin cir vao s gid giang day
dé tinh 1a gido vién cdp d6. Néu sé gid giang day & cap nao nhiéu hon thi tinh
gido vién vao cap do, trong truong hop néu co sé gid giang day hai cdp bing
nhau thi tinh 14 gido vién vao cdp c6 bang dao tao.

(2) Trudng hop 16p ghép quy dinh nhu sau: Néu sb hoc sinh cac 16p khac
nhau thi tinh 1 16p ¢6 s6 hoc sinh nhiéu hon. Vi dy: Trong 16p ghép c6 sb hoc
sinh 16p 3 nhiéu hon sé hoc sinh 16p 4 thi tinh 16p ghép nay vao 16p 3. Néu sd
hoc sinh bang nhau thi tinh 16p ghép nay vao 16p cao hon.

(3) Hoc sinh 16p ghép: Hoc sinh hoc chuong trinh 16p nao tinh vao s6 hoc
sinh cua 16p do.

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

a) Céc loai hinh trudong phd thong trén pham vi toan xa, phuong, thi tran.
Khong bao gdm cac loai sau:

(1) Cac truong tiéu hoc chuyén biét: La trudng tiéu hoc dic biét danh cho
tré em bi khuyét tat ndng nhu: mu, cam, diéc, kém phat trién.

(2) C4c 16p tiéu hoc gia dinh, 16p tiéu hoc linh hoat, 16p tiéu hoc tinh
thuong, 16p hoc danh cho tré em lang thang dudng phod.

(3) Céc trudong trung hoc niang khiéu nghé thuat, niang khiéu thé duc thé
thao, truong trung hoc danh cho tré em khuyét tat.

(4) Hoc sinh va gido vién phd thong tai cac truomg dai hoc.

b) Thoi ky thu thap nim bdo cdo (s6 liéu theo nam hoc).

4. Ngudn s6 liéu

Phong Gido duc va Pao tao huyén/thi xa/thanh phé.







Biéu s6: 003.N/X0311-TYT SO NHAN LUC Y TE CUA - Pon vi bdo cio:

(Ban  hanh  kém  theo Quyét  dinh TRAM Y TE Tram Y té x4, phuong, thi tran...
80...2736/OP-UBND ngay 27./12./2023 cua - Pon vi nhan bio cdo:
UBND tinh Binh Thudn Nam ..... Chi cuc Thong ké...

(Co tai ngay 31 thang 12 nam...)
Ngay nhan bao cao:
Ngay 10 thang 02 nim sau nam bdo cdo
Don vi tinh: Nguoi

Tong s6 Chia ra =
Nam Nir
A 1=2+3 2 3
Tfing s0
- Bac sy
-Y s1
- HO sinh
- Diéu dudng

- Cac chirc danh nghé nghiép v té khac:

+ Bac sy y hoc du phong

+ Y té cong cong

+ Luong y

+ Dan so

+ Duoc

+ KV thuat y

+ Khiic xa nhin khoa va chuyén mon khac

..... , hgay ... thang ... ndm ...
Ngudi lap biéu Ngudi kiém tra biéu Chu tich UBND x&/phudong/thi tran
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén) (Ky, dong dau, ho tén)








Biéu s6 003.N/X0311-TYT: S6 nhin lwc y té ciia tram y té
1. Khai niém, phwong phap tinh

S6 nhan luc y té 1 toan bd nhimg ngudi hién dang lam viéc tai cac tram y
té x4 dat duogc trinh d6 dao tao chuyén mon vé y té trong thoi gian it nhat 13 ba
thang, bao gdm béc si, k¥ thuat y, diéu dudng, ho sinh, ho 1y va duoc si trong
bién ché va hop dong.

2. Cach ghi biéu

Cot 1 dén cot 3: Ghi téng s6 nhan luc y té, s6 nhan luc y té nam, nir cua
tram y té xa&/phuong/thi tran theo cac dong tuong tmg ctia cot A.

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu
Trén pham vi x4, phudng, thi tran. Thoi ky thu thap s6 liéu ca nim b4o céo.
4. Ngudn s6 liéu

Tram Y té xa/phuong/thi tran.







Biéu s6: 004.N/X0312-TYT

(Ban hanh  kem  theo Quyét dinh
$6...2736/0OD-UBND ngay 27./12./2023 ciia
UBND tinh Binh Thudn)

Ngay nhan bao cao:
Ngay 10 thang 02 nim sau nam bdo cdo

SO TRE EM DUOI 01 - Don vi béo cdo:
TUOI PUQC TIEM  Tram y té x&/phuong/thi tran. ..
CHUNG DAY PU CAC - Pon vi nhin bdo cdo:
LOAI VAC XIN Chi cyc Théng ké...

Nam .....

. A So tré em dudi 01 tudi duoc tiém chung
Ma s6 A . S A
day du cac loai vac xin (Tré em)
A B 1

Tong sb 01
Chia theo thén/ip/ban/td dan phd
- Thon ..... 02
- Thon ..... 03
-Thon ..... 04
- Thon ..... 05

e , hgay ... thang ... ndm ...
Ngudi 1ap biéu Nguoi kiém tra biéu Chu tich UBND x&/phudong/thi tran
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén) (Ky, dong dau, ho tén)








Biéu s6 004.N/X0312-TYT: S6 tré em dwéi 01 tudi dwoc tiém chiing
day dii cac loai vic xin

1. Khai niém, phwong phap tinh

S6 tré em dudi 01 tudi dugc tiém chung dy du cac loai véac xin bao gom sb
tré em dudi 1 tudi duoc tiém (udng) day du cac loai vic xin phong bénh theo
quy dinh cia B0 Y té.

2. Cach ghi biéu

Cot 1: Ghi s6 tré em dudi 01 tudi duge tiém ching day du cac loai vic xin
theo cac dong tuong g cua cdt A.

3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

Trén pham vi toan x4, phuong, thi tran. Thoi ky thu thap sb liéu ca nim béao
cao.

4. Nguon s0 liéu

Tram vy té x&/phuong/thi tran.







Biéu s6: 005.N/X0313-XPTT THU NHAP BINH QUAN - Don vi bdo cdo:

(Ban  hinh  kém  theo  Quyét  dinh PAUNGUOI 01 UBND x4, phuong, thi tran...
802736/OD-UBND ngay 27./12/2023 cua THANG® -Pon vi nhin bio cio:
UBND tinh Binh Thudn) Chi cuc Théng ké...
Nam
Ngay nhan bao céo:
Ngay 15 thang 3 nam sau ndm bdo cdo
Téng sO
Ma so
A B 1
Thu nhép binh quan dau nguoi 01 thang 01
(Triéu dong/nguroi/thang)

Ghi chii: () S6 liéu bdo cdo ciia biéu nay do dia phirong 16 chire thiee hién thu thdp thong tin
‘e rAL 1R ve 1R g , hgay ... thang ... ndm ...
Ngudi lap bieu Nguoi kiém tra biéu Chi tich UBND xa/phuong/thi trén
(KY, ho tén) (Ky, ho ién) (Ky, dong ddu, ho tén)








Biéu s6 005.N/X0313-XPTT: Thu nhép binh quin diu nguoi 01 thang
1. Khai niém, phwong phap tinh

Thu nhép binh quan dau nguoi 01 thang dugc tinh bang cach chia tong thu
nhap trong nam cta hd dan cu cho tong dan s va chia cho 12 thang.

Cong thure tinh:
Thu nhép binh 2 A A
quén dAu ngudi 01 Tong thu nhap tqrong nam,cua hd dan cu 12
thang Tong dan so6

Thu nhdp cua hd dan cu 1a toan bd sb tién va gia tr1 hién vat thu duoc sau
khi trir chi phi san xuat ma ho dan cu va cac thanh vién cta hod dan cu nhan duoc
trong mot thoi ky nhat dinh (thuong 13 1 nam).

Thu nhép ctia hd dan cu bao gém:
- Thu tir tién cong, tién luong;

- Thu tlr san xuét néng, 1am nghiép, thuy san (sau khi da trir chi phi san
xuét va thué san xuat);

- Thu tir san xuat nganh nghé phi nong, 14m nghiép, thuy san (sau khi da trir
chi phi san xuét va thué san xuat);

- Thu khéc duoc tinh vao thu nhap nhu thu do biéu, mimg, 14i tiét kiém, ...

Céac khoan thu khong tinh vao thu nhap gom rut tién tiét kiém, thu ng, ban
tai san, vay ng, tam ung va cac khoan chuyén nhuong von nhan dugc do lién
doanh, lién két trong san xudt kinh doanh, ...

2. Cach ghi biéu
Cot 1: Ghi thu nhap binh quan dau ngudi 01 thang ctia x4, phudng, thi tran.
3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

Trén pham vi toan x4, phuong, thi tran. Thoi ky thu thap sb liéu ca nim bao
cao.

4. Nguon s0 liéu

Khao st thu nhap binh quan trén dia ban do dia phuong tb chirc thuc hién.







Bi¢u s6: 006.H/X0314-XPTT
(Ban hanh kem theo Quyét dinh so...2736/0P-
UBND ngay 27./12./2023 cua UBND tinh Binh

Thudn)

Ngay nhan bao cdo:
+ Sau 03 ngay xay ra thién tai

+ Ngay 20 thang 3 ndm sau nam bdo ccdo

THIEN TAI VA MUC PQ THIET HAI

Khi ¢6 thién tai/Nam...

- Don vi bao cdo:
UBND x4, phuong, thi tran. ..
- Pon vi nhan bao céo:

Chi cuc Thong ké...

Thiét hai vé ngudi

Thiét hai vé tai san

S6 nguoi bi

S6 nguoi bi

Dién

SS vu SAO ngu 0} . mat tich thuong Nha bi . ,Dlel} tich ,Gla. C;na ang .‘(’?a
Mi | thien chét (Nguoi) (Nauoi) (Nauoi) <4p. bi Nha [tich lua hoa |5 bi| cam | tri thiét
ol = = P U bihw | bi | 0% | chét |bichét | hai
(Vu) | Téng Trgng Téng Trgng Téng Trgng e hal‘ thlgt thiét cudn | cudn | ude ‘tlAIlh
6 do: % do: % do: (Nha) (Nha)| hai hai troi trot (Triéu
Nir Nir Nir (Ha) (Ha) (Con)| (Con) | dong)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Téng 50 01
Chia theo loai thién tai
Bio, ap thap nhiét doi, gio
A 1R 02
manh trén bién
Mua 1o, 10, ngdp lut, sat s&, 10 03
quet
Mua 16c, gidng, sét, mua da 04
Suong mudi, swong mu, rét hai | 05
Han han, nang néng; xam nhap 06

man








Thiét hai vé nguoi Thiét hai vé tai san
£ . S6 nguoi bi | SO nguoi bi . Dién . . 2 .
So vu SAO ngu 0} . mat tich thuong Nha bi . ,Dlel} tich ,Gla i C;na ang .‘(’?a
M3 | thien chét (Nguoi) (Naudi) (Naudi) <Ap. bi Nha |tich lua hoa suc,b1 cam | trl thiét
% |t & &1 P tlbihu | bi 197 | chét, |bichét| hai
(Vu) [ Tong Trqgg Tong Trqgg Tong Trqgg troi ha1‘ thle.t thiét | cuon | cuon juge ! lAnh
6 do: 6 do: % do: (Nha) (Nha)| hai hai troi trot (Triéu
Nir Nir Nir (Ha) (Ha) (Con)| (Con) | dong)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sat 15, sut lun bo bién, bo séng| 07
Thién tai khac (ghi o) 08

2 s e , hgay ... thang ... ndm ...
Nguoi 1ap biéu Nguoi kiém tra bicu Chii tich UBND xa/phudng/thi tran
(Ky, ho tén) (Ky, ho tén) (Ky, dong ddu, ho tén)








Biéu s6 006.H/X0314-XPTT: Thién tai va mirc dd thiét hai

1. Khai niém, phwong phap tinh

Thién tai 1a tham hoa do thién nhién gay ra, bao gom:

- Bao, nudc dang;

- G16 manh trén bién;

- Ap thap nhiét déi;

- Mua 1én, 10, ngép lut;

- Léc, sét, mua d4;

- Suong mudi, swong mu, rét hai;

- Xam nhdp man;

- Han han, ning nong;

- Bong dét;

- Song than;

- Sat 19, sut lan dét;

- Thién tai khéc.

Thiét hai do thién tai gdy ra la sy pha huy hodc lam hu hong & cac mic do
khac nhau vé nguoi, vat chat, ddng thoi gdy anh hudng xdu dén mdi trudong sinh
thai. Thiét hai x4y ra trong hodc ngay sau khi thién tai xay ra. Thiét hai vé ngudi
bao gdm sd ngudi chét, sb nguoi bi mat tich, sé ngudi bi thuong. Nguoi chét 1a
nhimg ngudi bi chét do thién tai tryc tiép gy ra va da tim thay xac. Khong tinh
nhimg ngudi chét do cac nguyén nhan khic trong thoi gian thién tai xay ra tai
dia phuong; Ngudi mat tich 1a nhitng ngudi khong tim thdy sau khi thién tai xay
ra, c6 thé da bi chét do thién tai truc tiép gdy ra nhung chua tim thay xac hodc
chua ¢ tin tire sau khi thién tai xay ra. Nguoi mat tich sau 1 nam thién tai xay ra
duogc coi 1a chét; Nguoi bi thuong 14 nhimg ngudi bi ton thuong vé thé xac do
anh huéng tryuc tiép cta thién tai, 1am anh huéng dén cude séng binh thuong.

Nhing truong hop bi sdc hodc anh hudng dén tam tri do bién ¢ anh huong
dén gia dinh va ban than khong dugc tinh 1 s6 ngudi bi thuong,

Thiét hai vé vat chat do thién tai truc tiép gay ra la sy phd huy toan bo hoic
mot phén (sap dd, cudn troi, ngap nudc, xoi 1§, boi lép, hu hai,...) & cac mtc do
khac nhau vé vat chat, dong thoi gay anh hudng x4u dén mdi trudng sinh thai.
Vat chét bi pha huy g6m nha ctra (nha ¢, bénh vién, truong hoc, v.v...) va cac
trang thiét bi bén trong; tai nguyén thién nhién va két cdu ha ting (dat dai, hé







théng dé bao vé, hé thong thay loi, duong giao thong, cau cong, hé thong cap
nude, hé théng dién, v.v...).

Nha bi sap, b1 cudn troi 1a nhimg ngdi nha bi sap dd hoan toan hoic bi cudn
troi thiét hai trén 70% do anh hudng tryuc tiép cua thién tai khong thé sira chira
hoiic khic phuc lai dugc.

Nha bi hu hai mot phan nhu toc mai, 16 tuong, ngap nudc (gdm bi ngap
san, nén, mic do ngap tor 0,2 m tr¢ 1én dbi voi dién tich sinh hoat thuong
xuyén)... thiét hai duéi 70% do anh hudng tryc tiép cta thién tai cé thé sta
chira, khoi phuc hodc cai tao lai, ddm bdo an toan dé &.

Dién tich laa, hoa mAu bj thiét hai 1a dién tich laa, hoa mau bi thiét hai
khong thu hoach duge do thién tai truc tiép gay ra.

Thiét hai vé dong vat nuoi bao g6m cac loai gia suc, gia cam bi chét, cudn
troi, vui 14p.

Thiét hai vé vat chat dugc udc tinh bang tién dong Viét Nam tai muc gia
thoi diém xay ra thién tai.

Phén loai thién tai:

M3 2: GOm céc loai thién tai: Bao, ap thép nhiét dé1, gid manh trén bién.

M3 3: GOm céc loai thién tai lién quan td1 nhitng tran mua 1d 16n: Mua 1én
gay 1ii lut, gy sat 16 dat, 1 quét, ngap lut.

M3 4: GOm cic loai thién tai lién quan téi nhitng trin mua ngin: mua
gidng, mua 1oc, mua da, sét danh, giong sét.

M3a 5: Gom cac loai thién lién quan téi rét: Suong mudi, suong mu, rét
dam, rét hai, bang gia.

M3 6: Gom c4c loai thién tai: han han, ning néng; xAm nhap min.

M3 7: GOm céc loai thién tai lién quan to1 sat 16, sut 1un bo bién, b& song.

M3 8: T,hién tai khéc la tat ca cac loai thién tai chua ké dén & cac ma trén
(Vd: Bong dat, song than)

Luu y: Chay rimg khong thong ké vao thién tai.

2. Cach ghi biéu

- Cot 1: Ghi s6 vu thién tai theo timg loai thién tai x4y ra trong thang/nam
c¢6 anh huong dén xa/phuong/thi tran.

- Cot 2: Ghi tong sd nguoi chét do thién tai.
- Cot 3: Ghi s6 ngudi chét 1a nir do thién tai.

- Cot 4: Ghi tdng s6 ngudi mét tich do thién tai.







- Cot 5: Ghi s6 nguoi méat tich 1a nir do thién tai.

- Cot 6: Ghi tong s6 nguoi bi thuong do thién tai.

- Cot 7: Ghi s6 ngudi bi thuong 1 nit do thién tai.

- Cot 8: Ghi s6 nha bi sap, bi cudn troi (nha bi thiét hai trén 70%).

- Cot 9: Ghi sb nha bi hu hai, nha bi hu hai bao gdm nha bi sat 1, tdc mai,
ngap nude va hu hai khac (thié€t hai ttir 30% dén dudi 7 0%).

- Cot 10: Ghi téng dién tich la bi thiét hai.

- Cot 11: Ghi téng dién tich hoa mau bi thiét hai.

- C6t 12: Ghi s gia suc bi chét, cubn troi

- C6t 13: Ghi s gia cam bi chét, cubn troi.

- Cot 14: Ghi téng tat ca gia tri thi€t hai wdc tinh do thién tai gay ra.
3. Pham vi va thoi ky thu thap s6 liéu

- Pham vi thu thap s6 liéu: Toan x&/phuong/thi tran.

- Thoi ky thu thap s6 liéu: Khi c6 thién tai nim, nim

Bao cdo khi c6 phat sinh thién tai sau 03 ngay xay ra thién tai.

B4o c4o nam: Puoc tinh tir 01/01 nim dén 31/12 nam bdo cdo. Béo cao
nam 14 bao cdo tong hop clia cac dot xay ra thién tai trong nam.

Ngay giri bdo c40: Cham nhét ngay 20/3 nim sau nim bdo c4o
4. Ngudn s6 liéu

Uy ban nhan dan xa/phuong/thi tran.










